

ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề phân tích cơ lý - hóa xi măng được xây dựng và ban hành giúp người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp; Người sử dụng lao động có cơ sở tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động; ngoài ra các cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề tiếp cận chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động. 

MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: PHÂN TÍCH CƠ LÝ - HÓA XI MĂNG

MÃ SỐ NGHỀ: 40511402

Nghề phân tích Cơ lý - Hóa xi măng là nghề sử dụng các thiết bị, dụng cụ, hóa chất để thực hiện các thí nghiệm phân tích cơ lý và thí nghiệm hóa học nhằm xác định các tính chất kỹ thuật, thành phần hóa học của clinker, xi măng và các loại nguyên, nhiên liệu, phụ gia dùng trong công nghiệp sản xuất xi măng. 

Thiết bị, dụng cụ chính dùng trong nghề phân tích Cơ lý - Hóa bao gồm: Hệ thống máy QCX, lò nung, tủ sấy, cân phân tích, cân kỹ thuật, máy nén thủy lực, máy dằn, máy trộn vữa, khuôn đúc mẫu, thiết bị Blaine, dụng cụ Vica và một số dụng cụ chuyên dùng khác.

Người hành nghề phân tích cơ lý - hóa xi măng chủ yếu làm việc trong các phòng thí nghiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu về xi măng. Kết quả thí nghiệm thường đòi hỏi độ chính xác cao, môi trường thực hiện thí nghiệm thường độc hại và tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, dễ gây mất an toàn cho người và thiết bị. Vì vậy, người lao động cần phải có kiến thức nghề nghiệp vững vàng, sâu rộng, có trình độ để nghiên cứu, cải tiến qui trình thí nghiệm mới tiên tiến hơn; có kỹ năng khéo léo để thực hiện chính xác các thao tác thí nghiệm và sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm. Đồng thời, người hành nghề cũng cần có đức tính cẩn thận, cần cù, tỷ mỉ, có sức khỏe tốt, có phản xạ nhanh nhạy để xử lý được các sự cố xảy ra khi thực hiện công việc và thực hiện tốt các nội qui an toàn, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường nơi làm việc.

DANH MỤC CÔNG VIỆC
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	TT
	Mã số công việc
	Công việc
	Trình độ kỹ năng nghề

	
	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	
	A
	Phân tích đá vôi
	
	
	
	
	

	1
	A1
	Lấy mẫu đá vôi
	x
	
	
	
	

	2
	A2
	Gia công mẫu đá vôi
	
	x
	
	
	

	3
	A3
	Lưu và bảo quản mẫu đá vôi
	x
	
	
	
	

	4
	A4
	Xác định độ ẩm của đá vôi
	x
	
	
	
	

	5
	A5
	Xác định hàm lượng mất khi nung

của đá vôi
	

	x
	
	
	

	6
	A6
	Xác định hàm lượng cặn không tan của đá vôi
	
	x
	
	
	

	7
	A7
	Xác định hàm lượng SiO2 của đá vôi
	
	
	x
	
	

	8
	A8
	Xác định hàm lượng Fe2O3 của đá vôi
	
	
	x
	
	

	9
	A9
	Xác định hàm lượng Al2O3 của đá vôi
	
	
	x
	
	

	10
	A10
	Xác định hàm lượng CaO của đá vôi
	
	
	x
	
	

	11
	A11
	Xác định hàm lượng MgO của đá vôi
	
	
	x
	
	

	12
	A12
	Xác định hàm lượng SO3 của đá vôi
	
	
	x
	
	

	13
	A13
	Xác định hàm lượng TiO2 của đá vôi
	
	
	
	x
	

	14
	A14
	Xác định hàm lượng Cl- của đá vôi
	
	
	x
	
	

	15
	A15
	Xác định hàm lượng Na2O + K2O của đá vôi
	
	
	
	x
	

	16
	A16
	Xác định tổng hàm lượng cacbonat của đá vôi
	
	
	x
	
	

	
	B
	Phân tích đá sét
	
	
	
	
	

	17
	B1
	Lấy mẫu đá sét
	x
	
	
	
	

	18
	B2
	Gia công mẫu đá sét
	
	x
	
	
	

	19
	B3
	Lưu và bảo quản mẫu đá sét
	x
	
	
	
	

	20
	B4
	Xác định độ ẩm của đá sét
	x
	
	
	
	

	21
	B5
	Xác định hàm lượng mất khi nung của đá sét
	
	x
	
	
	

	22
	B6
	Xác định hàm lượng cặn không tan của đá sét
	
	x
	
	
	

	23
	B7
	Xác định hàm lượng SiO2 của đá sét
	
	
	x
	
	

	24
	B8
	Xác định hàm lượng Fe2O3 của đá sét
	
	
	x
	
	

	25
	B9
	Xác định hàm lượng Al2O3 của đá sét
	
	
	x
	
	

	26
	B10
	Xác định hàm lượng CaO của đá sét
	
	
	x
	
	

	27
	B11
	Xác định hàm lượng MgO của đá sét
	
	
	x
	
	

	28
	B12
	Xác định hàm lượng SO3 của đá sét
	
	
	x
	
	

	29
	B13
	Xác định hàm lượng TiO2 của đá sét
	
	
	
	x
	

	30
	B14
	Xác định hàm lượng Cl- của đá sét
	
	
	x
	
	

	31
	B15
	Xác định hàm lượng Na2O + K2O của đá sét
	
	
	
	x
	

	
	C
	Phân tích nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt
	
	
	
	
	

	32
	C1
	Lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh ôxit sắt
	x
	
	
	
	

	33
	C2
	Gia công mẫu nguyên liệu điều chỉnh ôxit sắt
	
	x
	
	
	

	34
	C3
	Lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu điều chỉnh ôxit sắt
	x
	
	
	
	

	35
	C4
	Xác định độ ẩm của nguyên liệu điều chỉnh ôxit sắt
	x
	
	
	
	

	36
	C5
	Xác định hàm lượng mất khi nung của nguyên liệu điều chỉnh ôxit sắt
	
	x
	
	
	

	37
	C6
	Xác định hàm lượng SiO2 của nguyên liệu điều chỉnh ôxit sắt
	
	
	x
	
	

	38
	C7
	Xác định hàm lượng Fe2O3 của nguyên liệu điều chỉnh ôxit sắt
	
	
	x
	
	

	39
	C8
	Xác định hàm lượng Al2O3 của nguyên liệu điều chỉnh ôxit sắt
	
	
	x
	
	

	40
	C9
	Xác định hàm lượng CaO của nguyên liệu điều chỉnh ôxit sắt
	
	
	x
	
	

	41
	C10
	Xác định hàm lượng MgO của nguyên liệu điều chỉnh ôxit sắt
	
	
	x
	
	

	
	D
	Phân tích nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm
	
	
	
	
	

	42
	D1
	Lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh ôxit nhôm
	x
	
	
	
	

	43
	D2
	Gia công mẫu nguyên liệu điều chỉnh ôxit nhôm
	
	x
	
	
	

	44
	D3
	Lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu điều chỉnh ôxit nhôm
	x
	
	
	
	

	45
	D4
	Xác định độ ẩm của nguyên liệu điều chỉnh ôxit nhôm
	x
	
	
	
	

	46
	D5
	Xác định hàm lượng mất khi nung của nguyên liệu điều chỉnh ôxit nhôm
	
	x
	
	
	

	47
	D6
	Xác định hàm lượng SiO2 của nguyên liệu điều chỉnh ôxit nhôm
	
	
	x
	
	

	48
	D7
	Xác định hàm lượng Fe2O3 của nguyên liệu điều chỉnh ôxit nhôm
	
	
	x
	
	

	49
	D8
	Xác định hàm lượng Al2O3 của nguyên liệu điều chỉnh ôxit nhôm
	
	
	x
	
	

	50
	D9
	Xác định hàm lượng CaO của nguyên liệu điều chỉnh ôxit nhôm
	
	
	x
	
	

	51
	D10
	Xác định hàm lượng MgO của nguyên liệu điều chỉnh ôxit nhôm
	
	
	x
	
	

	
	E
	Phân tích nguyên liệu điều chỉnh oxit silic
	
	
	
	
	

	52
	E1
	Lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic
	x
	
	
	
	

	53
	E2
	Gia công mẫu nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic
	
	x
	
	
	

	54
	E3
	Lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic
	x
	
	
	
	

	55
	E4
	Xác định độ ẩm của nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic
	x
	
	
	
	


	56
	E5
	Xác định hàm lượng mất khi nung của nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic
	
	x
	
	
	

	57
	E6
	Xác định hàm lượng SiO2 của nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic
	
	
	x
	
	

	58
	E7
	Xác định hàm lượng Fe2O3 của nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic
	
	
	x
	
	

	59
	E8
	Xác định hàm lượng Al2O3 của nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic
	
	
	x
	
	

	60
	E9
	Xác định hàm lượng CaO của nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic
	
	
	x
	
	

	61
	E10
	Xác định hàm lượng MgO của nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic
	
	
	x
	
	

	
	F
	Phân tích phụ gia đầy
	
	
	
	
	

	62
	F1
	Lấy mẫu phụ gia đầy
	x
	
	
	
	

	63
	F2
	Gia công mẫu phụ gia đầy
	
	x
	
	
	

	64
	F3
	Lưu và bảo quản mẫu phụ gia đầy
	x
	
	
	
	

	65
	F4
	Xác định độ ẩm của phụ gia đầy
	x
	
	
	
	

	66
	F5
	Xác định hàm lượng mất khi nung của phụ gia đầy
	
	x
	
	
	

	67
	F6
	Xác định hàm lượng SiO2 của phụ gia đầy
	
	
	x
	
	

	68
	F7
	Xác định hàm lượng Fe2O3 của phụ gia đầy
	
	
	x
	
	

	69
	F8
	Xác định hàm lượng Al2O3 của phụ gia đầy
	
	
	x
	
	

	70
	F9
	Xác định hàm lượng CaO của phụ gia đầy
	
	
	x
	
	

	71
	F10
	Xác định hàm lượng MgO của phụ gia đầy
	
	
	x
	
	

	
	G
	Phân tích phụ gia khoáng hoạt tính
	
	
	
	
	

	72
	G1
	Lấy mẫu phụ gia khoáng hoạt tính
	x
	
	
	
	

	73
	G2
	Gia công mẫu phụ gia khoáng hoạt tính
	
	x
	
	
	

	74
	G3
	Lưu và bảo quản mẫu phụ gia khoáng hoạt tính
	x
	
	
	
	

	75
	G4
	Xác định độ ẩm của phụ gia khoáng hoạt tính
	x
	
	
	
	

	76
	G5
	Xác định hàm lượng mất khi nung của phụ gia khoáng hoạt tính
	
	x
	
	
	

	77
	G6
	Xác định hàm lượng SiO2 của phụ gia khoáng hoạt tính
	
	
	x
	
	

	78
	G7
	Xác định hàm lượng Fe2O3 của phụ gia khoáng hoạt tính
	
	
	x
	
	

	79
	G8
	Xác định hàm lượng Al2O3 của phụ gia khoáng hoạt tính
	
	
	x
	
	

	80
	G9
	Xác định hàm lượng CaO của phụ gia khoáng hoạt tính
	
	
	x
	
	

	81
	G10
	Xác định hàm lượng MgO của phụ gia khoáng hoạt tính
	
	
	x
	
	

	82
	G11
	Xác định thời gian kết thúc đông kết của vữa vôi - phụ gia
	
	
	x
	
	

	83
	G12
	Xác định độ bền nước của vữa vôi -  phụ gia
	
	
	x
	
	

	84
	G13
	Xác định chỉ số hoạt tính cường độ của phụ gia khoáng
	
	
	x
	
	

	85
	G14
	Xác định hàm lượng tạp chất bụi và sét của phụ gia khoáng
	x
	
	
	
	

	
	H
	Phân tích thạch cao
	
	
	
	
	

	86
	H1
	Lấy mẫu thạch cao
	x
	
	
	
	

	87
	H2
	Gia công mẫu thạch cao
	
	x
	
	
	

	88
	H3
	Lưu và bảo quản mẫu thạch cao
	x
	
	
	
	


	89
	H4
	Xác định độ ẩm của thạch cao
	x
	
	
	
	

	90
	H5
	Xác định hàm lượng nước kết tinh của thạch cao
	
	
	x
	
	

	91
	H6
	Xác định hàm lượng SO3 của thạch cao
	
	
	x
	
	

	92
	H7
	Xác định hàm lượng SiO2 + CKT của thạch cao
	
	
	x
	
	

	
	I
	Phân tích cát tiêu chuẩn ISO
	
	
	
	
	

	93
	I1
	Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu cát tiêu chuẩn ISO 
	x
	
	
	
	

	94
	I2
	Lưu và bảo quản mẫu cát tiêu chuẩn ISO
	x
	
	
	
	

	95
	I3
	Xác định khối lượng cát trong mỗi túi
	x
	
	
	
	

	96
	I4
	Xác định độ ẩm của cát tiêu chuẩn ISO
	x
	
	
	
	

	97
	I5
	Xác định thành phần hạt của cát
	x
	
	
	
	

	98
	I6
	Xác định hàm lượng mất khi nung của cát tiêu chuẩn ISO
	
	x
	
	
	

	99
	I7
	Xác định hàm lượng SiO2 của cát tiêu chuẩn ISO
	
	
	x
	
	

	
	K
	Phân tích nhiên liệu
	
	
	
	
	

	100
	K1
	Lấy mẫu than nhập
	
	x
	
	
	

	101
	K2
	Lấy mẫu than trên dây chuyền
	x
	
	
	
	

	102
	K3
	Gia công mẫu than
	
	x
	
	
	


	103
	K4
	Lưu và bảo quản mẫu than
	x
	
	
	
	

	104
	K5
	Xác định độ ẩm của than
	x
	
	
	
	

	105
	K6
	Xác định độ mịn của than
	
	x
	
	
	

	106
	K7
	Xác định độ tro của than
	
	x
	
	
	

	107
	K8
	Xác định hàm lượng chất bốc của than
	
	x
	
	
	

	108
	K9
	Xác định nhiệt trị của than bằng bom nhiệt lượng
	
	
	x
	
	

	109
	K10
	Xác định hàm lượng lưu huỳnh trong than
	
	
	x
	
	

	110
	K11
	Lấy mẫu dầu
	x
	
	
	
	

	111
	K12
	Lưu và bảo quản mẫu dầu
	x
	
	
	
	

	112
	K13
	Xác định hàm lượng nước lẫn trong dầu
	
	x
	
	
	

	113
	K14
	Xác định hàm lượng lưu huỳnh trong dầu
	
	
	x
	
	

	114
	K15
	Xác định nhiệt trị của dầu bằng bom nhiệt lượng
	
	
	x
	
	

	115
	K16
	Xác định độ nhớt của dầu
	
	
	x
	
	

	116
	K17
	Xác định khối lượng riêng của dầu
	
	x
	
	
	

	
	L
	Phân tích phối liệu
	
	
	
	
	

	117
	L1
	Lấy mẫu phối liệu
	x
	
	
	
	

	118
	L2
	Lưu và bảo quản mẫu phối liệu
	x
	
	
	
	

	119
	L3
	Xác định độ ẩm của phối liệu
	x
	
	
	
	

	120
	L4
	Xác định độ mịn của phối liệu
	
	x
	
	
	

	121
	L5
	Xác định hàm lượng mất khi nung của phối liệu
	
	x
	
	
	

	122
	L6
	Xác định tít phối liệu
	
	x
	
	
	

	123
	L7
	Xác định hàm lượng SiO2 của phối liệu
	
	
	x
	
	

	124
	L8
	Xác định hàm lượng Fe2O3 của phối liệu
	
	
	x
	
	

	125
	L9
	Xác định hàm lượng Al2O3 của phối liệu
	
	
	x
	
	

	126
	L10
	Xác định hàm lượng CaO của phối liệu
	
	
	x
	
	

	127
	L11
	Xác định hàm lượng MgO của phối liệu
	
	
	x
	
	

	
	M
	Phân tích tính chất cơ lý của clinker và xi măng
	
	
	
	
	

	128
	M1
	Lấy mẫu clinker
	x
	
	
	
	

	129
	M2
	Gia công mẫu clinker
	
	x
	
	
	

	130
	M3
	Lưu và bảo quản mẫu clinker
	x
	
	
	
	

	131
	M4
	Lấy mẫu xi măng
	x
	
	
	
	

	132
	M5
	Lưu và bảo quản mẫu xi măng
	x
	
	
	
	

	133
	M6
	Xác định dung trọng của clinker
	x
	
	
	
	

	134
	M7
	Xác định cỡ hạt của clinker
	x
	
	
	
	

	135
	M8
	Xác định hệ số nghiền của clinker
	
	
	x
	
	

	136
	M9
	Xác định hoạt tính cường độ của clinker
	
	
	x
	
	

	137
	M10
	Xác định khối lượng riêng của xi măng
	
	
	x
	
	

	138
	M11
	Xác định khối lượng thể tích của xi măng
	
	x
	
	
	

	139
	M12
	Xác định độ mịn của xi măng bằng phương pháp sàng
	
	x
	
	
	

	140
	M13
	Xác định độ mịn của xi măng bằng phương pháp Blaine
	
	
	x
	
	

	141
	M14
	Xác định lượng nước tiêu chuẩn của xi măng
	
	
	x
	
	

	142
	M15
	Xác định thời gian đông kết của xi măng
	
	
	x
	
	

	143
	M16
	Xác định độ ổn định thể tích của xi măng
	
	
	x
	
	

	144
	M17
	Xác định cường độ của xi măng
	
	
	x
	
	

	145
	M18
	Xác định khả năng giữ nước của xi măng xây trát
	
	
	x
	
	

	146
	M19
	Xác định độ trắng của xi măng portland trắng
	x
	
	
	
	

	147
	M20
	Xác định độ nở sunfat của xi măng portland bền sunfat
	
	
	x
	
	

	148
	M21
	Xác định độ nở autoclave của xi măng 
	
	
	
	x
	

	149
	M22
	Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sunfat
	
	
	
	x
	

	150
	M23
	Xác định nhiệt thủy hóa của xi măng
	
	
	
	x
	

	
	N
	Phân tích thành phần hóa học của clinker và xi măng
	
	
	
	
	

	151
	N1
	Xác định độ ẩm của clinker và xi măng 
	x
	
	
	
	

	152
	N2
	Xác định hàm lượng mất khi nung của clinker và xi măng 
	
	x
	
	
	

	153
	N3
	Xác định hàm lượng cặn không tan của clinker và xi măng
	
	x
	
	
	

	154
	N4
	Xác định hàm lượng SiO2 của clinker và xi măng 
	
	
	x
	
	

	155
	N5
	Xác định hàm lượng Fe2O3 của clinker và xi măng 
	
	
	x
	
	

	156
	N6
	Xác định hàm lượng Al2O3 của clinker và xi măng
	
	
	x
	
	

	157
	N7
	Xác định hàm lượng CaO của clinker và xi măng
	
	
	x
	
	

	158
	N8
	Xác định hàm lượng MgO của clinker và xi măng
	
	
	x
	
	

	159
	N9
	Xác định hàm lượng SO3 của clinker và xi măng
	
	
	x
	
	

	160
	N10
	Xác định hàm lượng vôi tự do của clinker và xi măng
	
	
	x
	
	

	161
	N11
	Xác định hàm lượng K2O + Na2O của clinker và xi măng
	
	
	
	x
	

	162
	N12
	Xác định hàm lượng TiO2 của clinker và xi măng
	
	
	
	x
	

	163
	N13
	Xác định hàm lượng MnO của clinker và xi măng
	
	
	
	x
	

	164
	N14
	Xác định hàm lượng Cl- của clinker và xi măng
	
	
	x
	
	

	165
	N15
	Xác định hàm lượng sunfit S2- của clinker và xi măng
	
	
	x
	
	

	
	O
	Pha chế dung dịch
	
	
	
	
	

	166
	O1
	Pha chế dung dịch tiêu chuẩn
	
	
	x
	
	

	167
	O2
	Pha chế dung dịch thử phụ
	
	
	x
	
	

	168
	O3
	Pha chế dung dịch đệm
	
	
	x
	
	

	169
	O4
	Pha chế chất chỉ thị
	
	
	x
	
	

	
	P
	Phân tích mẫu bằng hệ thống QCX
	
	
	
	
	

	170
	P1
	Gia công và tạo mẫu
	
	x
	
	
	

	171
	P2
	Lập đường chuẩn
	
	
	
	x
	

	172
	P3
	Phân tích mẫu bằng hệ thống QCX
	
	x
	
	
	

	
	Q
	Kiểm tra và hiệu chuẩn định kỳ một số thiết bị và dụng cụ thí nghiệm
	
	
	
	
	

	173
	Q1
	Hiệu chuẩn thiết bị Blaine
	
	
	x
	
	

	174
	Q2
	Kiểm tra khuôn Le Chatelier
	x
	
	
	
	

	175
	Q3
	Kiểm tra khuôn đúc mẫu
	x
	
	
	
	

	176
	Q4
	Kiểm tra máy trộn mẫu
	
	x
	
	
	

	
	R
	Tổ chức hoạt động của phòng thí nghiệm
	
	
	
	
	

	177
	R1
	Lập kế hoạch hoạt động của phòng thí nghiệm
	
	
	
	x
	

	178
	R2
	Bố trí nhân lực của phòng thí nghiệm
	
	
	
	x
	

	179
	R3
	Quản lý trang thiết bị, vật tư thí nghiệm
	
	
	
	x
	

	180
	R4
	Quản lý phương pháp thí nghiệm
	
	
	
	x
	

	181
	R5
	Tham gia giải quyết khiếu nại chất lượng
	
	
	
	x
	

	182
	R6
	Quản lý hồ sơ, biểu mẫu phòng thí nghiệm
	x
	
	
	
	

	
	S
	Tham gia quản lý quá trình sản xuất
	
	
	
	
	

	183
	S1
	Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
	
	
	
	x
	

	184
	S2
	Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp
	
	
	
	x
	

	185
	S3
	Tham gia xây dựng định mức vật tư trong công nghệ sản xuất
	
	
	
	x
	

	186
	S4
	Tham gia đánh giá quá trình và kết quả sản xuất
	
	
	
	x
	

	187
	S5
	Tham gia đánh giá tác động môi trường
	
	
	
	x
	

	
	T
	Quản lý an toàn và vệ sinh môi trường lao động
	
	
	
	
	

	188
	T1
	Xây dựng quy định an toàn vệ sinh môi trường lao động đối với nghề phân tích Cơ lý - Hóa xi măng
	
	
	
	x
	

	189
	T2
	Thực hiện qui định về trang bị bảo hộ lao động
	
	x
	
	
	

	190
	T3
	Thực hiện vệ sinh môi trường lao động
	
	x
	
	
	

	191
	T4
	Thực hiện qui định về an toàn các thiết bị
	
	x
	
	
	

	192
	T5
	Thực hiện biện pháp an toàn khi làm việc
	
	x
	
	
	

	193
	T6
	Sơ cứu người bị tai nạn lao động
	
	x
	
	
	

	194
	T7
	Hướng dẫn an toàn lao động trước khi làm việc
	
	
	
	x
	

	
	U
	Phát triển nghề nghiệp
	
	
	
	
	

	195
	U1
	Xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp
	
	
	
	x
	

	196
	U2
	Cập nhật kỹ thuật, qui trình phân tích mới
	
	
	
	x
	

	197
	U3
	Học tập, bồi dưỡng chuyên môn
	
	
	
	x
	

	198
	U4
	Đào tạo người mới vào nghề
	
	
	
	x
	

	199
	U5
	Tham gia nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
	
	
	
	
	x

	200
	U6
	Tham gia nghiên cứu phương pháp thử nghiệm mới
	
	
	
	
	x


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                                                                TÊN CÔNG VIỆC: Lấy mẫu đá vôi.
                                 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện việc lấy mẫu đá vôi theo các cách thức quy định để đáp ứng kịp thời việc kiểm tra chất lượng đá vôi nhập, đá vôi sau khi đồng nhất hoặc trước khi cấp cho máy nghiền phối liệu. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lấy mẫu đá vôi hợp quy cách.

· Mẫu đá vôi được lấy đúng phương pháp, tần suất và vị trí theo quy định, đảm bảo tính đại diện cho đống đá vôi và vận chuyển an toàn về phòng thí nghiệm. 
· Việc lấy mẫu phải được lập biên bản ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác theo mẫu quy định.

· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Lấy mẫu

· Lập biên bản lấy mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn lấy mẫu đá vôi.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Thùng đựng mẫu 

· Muôi xúc mẫu, xẻng lấy mẫu, cuốc chim.

· Biên bản lấy mẫu

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· Mẫu đá vôi
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lấy mẫu đá vôi được thực hiện theo quy trình, ghi lại trong biên bản lấy mẫu, và bàn giao cho các bộ phận liên quan.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

- Kiểm tra biên bản lấy mẫu.

	- Mẫu đá vôi được lấy ở các vị trí có sự khác biệt về tính chất, đảm bảo tính đại diện của đống đá vôi.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lấy mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lấy mẫu đá vôi được thực hiện đúng tần suất, đảm bảo kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lấy mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Bàn giao mẫu cho các bộ phận liên quan có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ hoặc biên bản bàn giao mẫu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                                      TÊN CÔNG VIỆC: Gia công mẫu đá vôi.
                          MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trộn, rút gọn mẫu đá vôi theo các cách thức quy định sau đó bàn giao cho bộ phận phân tích hoặc lưu mẫu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để gia công mẫu đá vôi hợp quy cách.

· Mẫu đá vôi được trộn, rút gọn theo quy định, đảm bảo tính đại diện cho  đống đá vôi. 
· Việc bàn giao mẫu đá vôi sau gia công được ghi thông tin đầy đủ, rõ ràng, chính xác trong biên bản bàn giao theo quy định. 
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Trộn và rút gọn mẫu

· Thực hiện thủ tục bàn giao mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn gia công mẫu đá vôi.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

·  Dụng cụ trộn mẫu và chia mẫu (chạc chữ thập, xẻng có đầu bằng…)

· Khay tôn
· Mẫu đá vôi 

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc gia công mẫu đá vôi được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.

	- Mẫu đá vôi được trộn, rút gọn phải có tính đồng nhất cao và lấy ngẫu nhiên theo chiều đối đỉnh đảm bảo tính đại diện.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình gia công mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc gia công mẫu đá vôi đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc gia công mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu được bàn giao cho các bộ phận lưu mẫu hoặc phân tích theo khối lượng, tỉ lệ quy định và phải được ghi rõ các nội dung cần thiết trong sổ hoặc biên bản có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ sách hoặc biên bản giao nhận mẫu.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                                     TÊN CÔNG VIỆC: Lưu và bảo quản mẫu đá vôi.
                         MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đưa mẫu đá vôi sau gia công vào các dụng cụ chứa đựng phù hợp, dán tem nhãn, niêm phong, lưu và bảo quản theo quy định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lưu và bảo quản mẫu đá vôi hợp quy cách.

· Mẫu đá vôi được lưu và bảo quản theo quy định, tránh bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.

· Các thông tin về mẫu, thời gian lưu và thanh lý mẫu được ghi đầy đủ trong sổ quản lý mẫu.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Ghi tem nhãn
· Kí hiệu, niêm phong mẫu lưu
2. Kiến thức

· Hướng dẫn lưu và bảo quản mẫu đá vôi.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ chứa đựng (túi nylông, thùng…)

· Xẻng, muôi xúc mẫu

· Tem nhãn, keo dán
· Bút

· Dụng cụ niêm phong mẫu (băng dính, kẹp chì…)

· Giá/tủ đựng mẫu lưu.

· Sổ quản lý mẫu

· Mẫu đá vôi

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lưu và bảo quản mẫu đá vôi được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.

- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu



	- Mẫu đá vôi được đưa vào dụng cụ chứa đựng, ghi tem nhãn,  niêm phong chắc chắn, sắp xếp trên giá/tủ đựng mẫu lưu theo quy định, đảm bảo tránh cho mẫu không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lưu và bảo quản mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lưu và bảo quản mẫu đá vôi đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu đá vôi được quản lý, theo dõi thời gian điều kiện lưu và giao cho bộ phận thanh lý khi đến thời hạn.
	- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	    TÊN CÔNG VIỆC: Xác định độ ẩm của đá vôi

    MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sấy mẫu đá vôi ở 105oC ± 5 oC đến khối lượng không đổi, từ sự giảm khối lượng tính toán ra độ ẩm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị đúng chủng loại, hợp qui cách và chuẩn bị mẫu không lẫn kim loại, đảm bảo độ mịn theo quy định. 

- Sấy mẫu theo đúng trình tự quy định, đảm bảo nhiệt độ sấy. 
- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,08%.

- Thực hiện đúng nội quy an toàn lao động cho người và thiết bị, qui định về vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

-  Sử dụng các dụng cụ, thiết bị xác định độ ẩm của đá vôi.
- Cân và sấy mẫu. 

2. Kiến thức 

- Qui định về sử dụng cân phân tích và tủ sấy.

- Phương pháp xác định độ ẩm của đá vôi theo tiêu chuẩn cơ sở.

- Qui định an toàn lao động cho con người, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn cơ sở xác định độ ẩm của đá vôi.

- Các dụng cụ, thiết bị: Cân phân tích, tủ sấy, bình hút ẩm, cối mã não, chén sứ...

- Mẫu đá vôi.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, mẫu biên bản, bút viết.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc xác định độ ẩm của đá vôi phải thực hiện theo quy định
- Giám sát việc thực hiện thí nghiệm đối chiếu với qui định.

- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,08%.
- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc làm thí nghiệm đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng mất khi nung của đá vôi
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Sử dụng lò nung để nung mẫu ở nhiệt độ 950oC ±50oC đến khối lượng không đổi, dựa vào sự giảm khối lượng của mẫu sau khi nung để tính được lượng mất khi nung của đá vôi. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợp với TCVN 9191: 2012
- Mẫu được nghiền đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và đồng nhất.
- Khối lượng mẫu thí nghiệm là 1g ± 0,0001g.
-  Mẫu được nung ở nhiệt độ 950oC ± 50oC và cân theo chế độ qui định trong TCVN 9191: 2012 đến khối lượng không đổi.

- Lượng mất khi nung  của mẫu được tính là giá trị trung bình cộng của kết quả hai lần thí nghiệm song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,20%.
- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết chính xác các dụng cụ thí nghiệm hợp qui cách.

- Sử dụng thành thạo lò nung, cân phân tích, bình hút ẩm.

-Vận dụng được công thức trong TCVN 9191: 2012 để tính toán lượng mất khi nung chính xác.

- Vệ sinh dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

- Thực hiện nội qui an toàn phòng thí nghiệm.
2. Kiến thức

-Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của thiết bị, dụng cụ thí nghiệm xác định lượng mất khi nung của nguyên liệu.
- Qui trình thí nghiệm xác định lượng mất khi nung của nguyên liệu theo TCVN 9191: 2012.

- Qui trình vận hành thiết bị, cách sử dụng cân phân tích, lò nung, bình hút ẩm.

- Cách tính lượng mất khi nung của nguyên liệu theo TCVN 9191: 2012.

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm cơ lý.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Tủ sấy.

- Lò nung có nhiệt độ nung đến 1200oC

- Bình hút ẩm.

- Chén sứ có nắp.

- Máy tính cá nhân, bút

-  Hồ sơ,  biểu  mẫu.
- Chất tẩy rửa.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Lượng mất khi nung của đá vôi được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 9191: 2012.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	- Lượng mất khi nung của mẫu được tính là giá trị trung bình cộng của kết quả hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01% 

- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,20%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo.

	-Việc xác định chỉ tiêu mất khi nung của đá vôi đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng cặn không tan của đá vôi.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Hòa tan mẫu bằng axit HCl loãng, lọc lấy phần cặn không tan, rửa, nung và cân lượng cặn thu được.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợp với TCVN 9191: 2012.

- Mẫu được nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và loại bỏ hết tạp chất sắt.
-  Mẫu được hòa tan thành dung dịch bằng axit HCl loãng, đun sôi nhẹ trong 30 giây và lọc bằng giấy giấy lọc không tro chảy trung bình.

- Cặn không tan của dung dịch mẫu sau khi lọc được rửasạch Cl- và nung ở 950± 50oC cho tới khi chén nung chứa cặn có khối lượng không đổi.

- Nước lọc và nước rửa cặn được thu hồi toàn bộ để xác định SO3.

- Lượng cặn không tan được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,15%.

-  Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm phù hợp với TCVN 9191: 2012.
- Sử dụng thành thạo cân phân tích, lò nung, tủ sấy.

- Thao tác chuyển hóa mẫu vào dung dịch, làm kết tủa, lọc, rửa, thu hồi kết tủa thành thạo.

- Vận dụng công thức để tính toán chính xác hàm lượng cặn không tan của nguyên liệu.

- Vệ sinh và bảo quản thiết bị, dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

- Thực hiện nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.

2. Kiến thức
- Tác dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm xác định cặn không tan của nguyên liệu.

- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định cặn không tan của nguyên liệu.

- Phương pháp chuyển hóa mẫu silicat vào dung dịch.

- Qui trình thí nghiệm xác định cặn không tan theo TCVN 9191: 2012.
- Cách sử dụng thiết bị, dụng cụ thí nghiệm hóa phân tích.

- Cách tính hàm lượng cặn không tan theo TCVN 9191: 2012.
- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Tủ sấy.

- Lò nung có nhiệt độ nung đến 1200oC

- Bình hút ẩm.

- Chén sứ có nắp.

- Bếp điện cách cát.

- Chén nung.

- Cốc dung tích 100ml, mặt kính đồng hồ.

- Dung dịch HCl d=1,19, HCl 5%.

- Dung dịch AgNO3 0,5%.

- Giấy lọc không tro loại TB.

- Máy tính cá nhân, bút

-  Hồ sơ,  biểu  mẫu.
- Chất tẩy rửa.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng cặn không tan của đá vôi được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 9191: 2012.
	- Quan sát, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	- Lượng cặn không tan được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,15%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu cặn không tan đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng SiO2 của đá vôi.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Hòa tan mẫu bằng HCl loãng, tách nước của hỗn hợp dung dịch, rửa và nung kết tủa ở 950oC ±50oC rồi xử lý bằng dung dịch HF40%, lọc, rửa, nung và cân kết tủa thu được lượng SiO2 có trong mẫu đá vôi.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
-Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 9191: 2012.
- Mẫu được nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và loại bỏ hết tạp chất sắt.

- Mẫu được nung chảy và hòa tan trong dung dịch HCl loãng và được xử lý theo đúng qui định trong TCVN 9191: 2012 để thu được kết tủa.

- Kết tủa thu được từ dung dịch mẫu được đốt cháy hết giấy lọc trên bếp điện và nung ở 950oC ± 50oC đến khối lượng không đổi.
- Dung dịch thu hồi được trong quá trình thí nghiệm được định mức tới 500ml.
- Hàm lượng  SiO2 được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,15%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu.

-Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Nhận biết các dụng cụ và hóa chất dùng cho thí nghiệm xác định SiO2 phù hợp với TCVN 9191: 2012.
- Sử dụng thành thạo cân phân tích, tủ hút độc, các dụng cụ lọc, rửa kết tủa, tủ sấy, lò nung....
- Thao tác chuyển hóa mẫu thành dung dịch, lọc, rửa, thu hồi kết tủa thành thạo.

- Thực hiện chế độ nung kết tủa theo qui định.
- Vận dụng được công thức để tính toán chính xác hàm lượng SiO2 trong mẫu.

- Ghi chép hồ sơ, biểu mẫu chính xác.

-Vệ sinh và bảo quản thiết bị, dụng cụ thí nghiệm theo đúng phương pháp qui định.

2. Kiến thức

- Tác dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng SiO2 của nguyên liệu.

- Cách chuyển hóa mẫu silicat vào dung dịch.

- Qui trình thí nghiệm xác định hàm lượng SiO2 theo TCVN 9191: 2012.
- Cách sử dụng cân phân tích, tủ hút, lò nung, tủ sấy...
- Cách tính hàm lượng SiO2 theo TCVN 9191: 2012.
- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Bếp cách cát.

- Cốc thủy tinh chịu nhiệt dung tích 250ml, mặt kính đồng hồ.

- Bình định mức dung tích 500ml.

- Chén sứ, chén niken.

- Lò nung.

- Tủ sấy.

- Bình hút ẩm.

- Bình tia. 

- Giấy lọc không tro chảy nhanh và chảy trung bình.

- HCl d=1,19; HCl (1+1), HCl 2%.

- Keo Gelatin dung dịch 1%.

- Dung dịch AgNO3 0,5%.

- Dung dịch HF 40%.

- Dung dịch H2SO4 (1+1).
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng SiO2 của đá vôi được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 9191: 2012.
	- Quan sát, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	- Hàm lượng  SiO2 được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,15%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu SiO2 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
                     TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Fe2O3 của đá vôi 

                     MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A8 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Dùng dung dịch EDTA 0,01M để chuẩn độ sắt (III) trong dung dịch mẫu với chỉ thị axit sunfosalixylic ở môi trường pH 1,5 ÷ 1,8 cho tới khi dung dịch chuyển từ màu tím đỏ sang màu vàng rơm,từ thể tích EDTA tiêu tốn tính được hàm lượng Fe2O3 của mẫu đá vôi.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn theo TCVN 9191: 2012.
- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm.
- Mẫu được nung chảy và hòa tan trong dung dịch HCl loãng.
- Thể tích dung dịch mẫu để chuẩn độ được lấy là 25ml

- Fe2+trong dung dịch để chuẩn độ được oxy hóa hoàn toàn thành Fe3+ cho tới khi dung dịch trong suốt, không màu.

- Chuẩn độ Fe+3 trong dung dịch bằng EDTA với chỉ thị axit sunfosalixylic cho tới khi dung dịch chuyển từ màu tím đỏ sang vàng rơm trong môi trường pH = 1,5 ÷1,8.
- Hàm lượng Fe2O3 được tính là giá trị trung bình cộng kết quả của hai thí nghiệm tiến hành song song tính bằng %, không chênh lệch quá 0,15%.

-  Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết các dụng cụ và hóa chất dùng cho thí nghiệm xác định Fe2O3 phù hợp với TCVN 9191: 2012.
- Sử dụng thành thạo tủ hút độc, cân phân tích, bình định mức, buret, pipet....
- Thao tác chuyển hóa mẫu thành dung dịch, làm kết tủa và hòa tan kết tủa thành thạo.
-  Chuẩn độ dung dịch, nhận biết chính xác sự đổi màu của dung dịch ở điểm tương đương. 
- Vận dụng công thức để tính toán chính xác hàm lượng Fe2O3 trong mẫu thử.
- Vệ sinh dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

- Cách sử dụng tủ hút độc, cân phân tích, bình định mức, buret, pipet.....

- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng Fe2O3 của nguyên liệu.

- Điều kiện của phản ứng xác định Fe+3, trình tự kết tủa và hòa tan Fe+3 .

- Cách chuẩn độ Fe+3 bằng dung dịch EDTA.

- Cách tính hàm lượng Fe2O3 theo TCVN 9191: 2012.
- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Nam châm.

- Bếp điện cách cát.

- Cốc thủy tinh 

- Bình định mức 

- Buret.

- Máy đo pH.

- H2O2 30%.

- C6H4(OH)SO2H 10%.

- HCl (1+1).

- NaOH 10%.

- EDTA 0,01M.
- Hỗn hợp Na2CO3: K2CO3 (1:1)
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng Fe2O3của đá vôi được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 9191: 2012.
	- Quan sát, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song  ≤ 0,15%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng Fe2O3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Al2O3 của đá vôi
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tách nhôm trong dung dịch mẫu khỏi các nguyên tố ảnh hưởng như Ca, Mg, Fe, Ti ...,tạo phức giữa nhôm với EDTA dư ở pH = 5,5,chuẩn độ lượng EDTA dư bằng dung dịch kẽm axetat với chỉ thị xylenon da cam;dùng NaF giải phóng EDTA khỏi phức với nhôm,chuẩn độ lượng EDTA được giải phóng ra bằng dung dịch tiêu chuẩn kẽm axetat 0,01M; dựa vào thể tích dung dịch kẽm axetat tiêu tốn để tính hàm lượng Al2O3 theo công thức qui định.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 9191: 2012.

- Mẫu được nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và loại bỏ hết tạp chất sắt, khối lượng mẫu thử được cân là 3g ±0,0001g

- Mẫu được hòa tan trong HCl loãng, dung dịch mẫu được tách SiO2, loại bỏ các ion ảnh hưởng bằng kiềm mạnh rồi lọc qua giấy lọc khô, chảy nhanh vào bình nón 250ml (khô)để có dung dịch xác định  Al2O.3 .

- Thể tích dung dịch lấy để chuẩn độ là 100ml và được điều chỉnh pH đến 5,5 

- Lượng EDTA dư và EDTA giải phóng ra khỏi phức với Al+3 được chuẩn độ bằng Zn(CH3COO)2.2H2O cho đến khi dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu hồng.

- Hàm  lượng  Al2O3 được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,02%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Nhận biết các dụng cụ và hóa chất dùng cho thí nghiệm xác định Al2O3 phù hợp với TCVN 9191: 2012.

- Sử dụng thành thạo cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...
- Thao tác làm kết tủa và hòa tan lọc, rửa kết tủa thành thạo.

- Nhận biết chính xác sự đổi màu của dung dịch ở điểm tương đương.

- Vận dụng công thức để tính toán chính xác hàm lượng Al2O3 trong mẫu thử.
- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

- Cách sử dụng cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...
- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng Al2O3 của nguyên liệu.

- Điều kiện của phản ứng xác định Al+3.
- Cách chuẩn độ Al+3 bằng dung dịch Zn(CH3COO)2.2H2O
- Cách tính hàm lượng Al2O3 theo TCVN 9191: 2012.

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Bếp điện cách cát.

- Cốc thủy tinh 

- Bình định mức 

- Buret.

- Máy đo pH.

- Phễu.

- Giấy lọc chảy nhanh.

- Bình nón dung tích 250ml.

- NH4OH 25%.

- HCl (1+1), HCl (5+95).

- EDTA 0,01M.

- Chỉ thị Metyl đỏ, xylenon da cam 0,1%, phenolphtalein 0,1%.

- AgNO3 0,5%.

- NaOH 30%, 10%.

- Zn(CH3COO)2.2H2O, NaF 3%, Hỗn hợp Na2CO3: K2CO3 (1:1)
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng Al2O3của đá vôi được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 9191: 2012
	- Quan sát, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	- Hàm  lượng  Al2O3 được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,02%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng Al2O3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	-  Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                 TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng CaO của đá vôi
                 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Mẫu thử được hòa tan trong dung dịch HCl (1+1) và được che dấu hết các ion ảnh hưởng, chuẩn độ lượng Ca+2 bằng dung dịch EDTA 0,01M ở pH > 12 với chỉ thị fluorexon cho tới khi dung dịch chuyển từ màu xanh huỳnh quang thành màu hồng,từ lượng EDTA tiêu tốn khi chuẩn độ tính được hàm lượng CaO trong mẫu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
-Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 9191: 2012.

- Mẫu được nghiền đến cỡ hạt  ≤ 0,063mm, sấy khô và loại bỏ sạch tạp chất sắt theo qui định.

- Mẫu được hòa tan thành dung dịch bằng HCl (1+1) và được định mức tới 250ml.
- Thể tích dung dịch mẫu lấy để chuẩn độ là 25ml và được xử lý theo qui định trong TCVN 9191: 2012.

- Chuẩn độ Ca+2 trong dung dịch mẫu bằng EDTA 0,01M với chỉ thị fluorexon cho đến khi dung dịch chuyển từ màu xanh huỳnh quang sang màu hồng

- Hàm  lượng  CaO được tính là trung bình cộng kết quả hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa 2 lần thí nghiệm song song ≤ 0,15%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu qui định.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ thí nghiệm phù hợp và đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet....
- Xử lý dung dịch mẫu theo qui trình thí nghiệm qui định.

- Chuẩn độ dung dịch.

- Nhận biết sự đổi màu của dung dịch.

- Vận dụng công thức để tính toán kết quả thí nghiệm.

- Vệ sinh và bảo quản dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

- Cách sử dụng cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...

- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng CaO của nguyên liệu.

- Điều kiện của phản ứng xác định Ca+2. 

- Cách chuẩn độ Ca+2 bằng dung dịch EDTA 0,01M.
- Cách tính hàm lượng CaO theo TCVN 9191: 2012.

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Nam châm.

- Bếp điện cách cát.

- Cốc thủy tinh 

- Bình định mức 
- Buret, Pipet

- Máy đo pH.

- Giấy lọc

- KOH 25%.

- KCN 5%

- HCl (1+1); HCl 5%

- Chỉ thị Fluoretxon; ETOO

- EDTA 0,01M.

- Hỗn hợp Na2CO3: K2CO3 (1:1)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng CaO của đá vôi được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 9191: 2012.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	- Hàm  lượng  CaO được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%.
- Chênh lệch kết quả giữa 2 lần thí nghiệm song song ≤ 0,15%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng CaO đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	-  Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                 TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng MgO của đá vôi.
                 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A11
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Mẫu thử được hòa tan trong dung dịch HCl (1+1) và được che dấu hết các ion ảnh hưởng, chuẩn độ tổng lượng Ca+2và Mg+2bằng dung dịch EDTA 0,01M ở pH =10,5 với chỉ thị ETOO cho tới khi dung dịch chuyển từ màu đỏ tím thành xanh nước biển, dựa vào thể tích EDTA tiêu tốn khi chuẩn độ và thể tích EDTA dùng để chuẩn độ riêng Ca+2 ở pH > 12 để tính hàm lượng MgO trong mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 9191: 2012.
-  Mẫu được nghiền đến cỡ hạt ≤  0,063mm,  sấy khô và loại bỏ sạch tạp chất sắt theo qui định.
- Mẫu được hòa tan thành dung dịch bằng HCl (1+1) và được định mức tới 250ml. 

- Thể tích dung dịch mẫu lấy để chuẩn độ là 25ml và được tách hết R2O3, che giấu các ion ảnh hưởng theo qui định trong TCVN 9191: 2012.
- Chuẩn độ tổng lượng Ca+2 và Mg+2 trong dung dịch mẫu bằng EDTA 0,01M với chỉ thị ETOO 0,1% cho đến khi dung dịch chuyển từ màu đỏ tím sang màu xanh nước biển.
- Hàm lượng MgO tính theo công thức qui định, kết quả được lấylà trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song  ≤ 0,10%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu qui định.

- Các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm được vệ sinh sạch sẽ và bảo quản theo qui định.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ thí nghiệm phù hợp và đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet....

- Xử lý dung dịch mẫu theo qui trình thí nghiệm qui định.

- Chuẩn độ dung dịch.

- Nhận biết sự đổi màu của dung dịch.

- Vận dụng công thức để tính toán kết quả thí nghiệm.

- Vệ sinh và bảo quản dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức


- Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

- Cách sử dụng cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...

- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng MgO của nguyên liệu.

- Điều kiện của phản ứng xác định Mg+2. 
- Cách chuẩn độ Mg+2 bằng dung dịch EDTA 0,01M
- Cách tính hàm lượng MgO theo TCVN 9191: 2012.

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Cốc thủy tinh.

- Buret.

- Pipet.

- Máy đo pH.

- Dung dịch đệm pH=10 (NH4OH + NH4Cl).

- Chỉ thị ETOO 2% 

- EDTA 0,01M.

- KCN 5%

- HCl (1+1); HCl 5%

- Hỗn hợp Na2CO3: K2CO3 (1:1)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng MgOcủa đá vôi được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 9191: 2012.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	- Hàm  lượng  MgO được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%.

- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song  ≤ 0,10%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng MgO  đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                  TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng SO3 của đá vôi.
                  MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A12
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Hòa tan mẫu bằng dung dịch HCl loãng và lọc, tách kết tủa cặn không tan trong dung dịch mẫu,kết tủa SO3 trong dung dịch dưới dạng BaSO4 trong môi trường axit, nung kết tủa ở nhiệt độ 950oC ± 50oC và cân đến khối lượng không đổi,từ lượng kết tủa BaSO4tính được hàm lượng SO3 có trong mẫu thử.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 9191: 2012. 

- Mẫu được nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và loại bỏ hết tạp chất sắt.
- Khối lượng mẫu thử là 2g ± 0,0001g.
- Mẫu được hòa tan thành dung dịch bằng axit HCl loãng, đun sôi nhẹ trong 30 giây và lọc bằng giấy giấy lọc không tro chảy trung bình.

- Cặn không tan của dung dịch mẫu sau khi lọc được rửasạch Cl-
- Dung dịch thu được sau khi lọc và rửa cặn được đun sôi nhẹ và cho thêm từ từ 10ml BaSO4 10% nóng, đun nhẹ trong 5 phút, để yên từ 4 ÷ 5 giờ ở nhiệt độ 40 ÷ 50oC để BaSO4 trong dung dịch được kết tủa hoàn toàn.
- Kết tủa BaSO4  được lọc bằng giấy lọc không tro chảy chậm và được rửa hết Cl-.

- Giấy lọc chứa kết tủa được sấy và nung ở nhiệt độ 950oC ± 50oC theo chế độ qui định đến khối lượng không đổi.

- Hàm lượng SO3 được lấy là trung bình cộng kết quả hai lần thí nghiệm song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,04%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu qui định.
- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ thí nghiệm phù hợp và đúng qui cách.

- Sử dụng cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet....

- Thực hiện các thao tác làm kết tủa, lọc, rửa, nung và cân kết tủa thành thạo, chính xác.
-Vận dụng công thức để tính toán kết quả thí nghiệm.
-Vệ sinh và bảo quản dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.
2. Kiến thức
- Qui cách, tác dụng và phạm vi sử dụngcủa các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm xác định SO3.

- Cách sử dụng cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...

- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng SO3của đá vôi.

- Điều kiện của phản ứng xác định SO3
- Điều kiện để kết tủa hoàn toàn BaSO4 và phương pháp lọc, rửa kết tủa BaSO4.
- Chế độ nung kết tủa BaSO4.
- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.
- Nam châm.

- Cốc thủy tinh.

- Tủ sấy, bình hút ẩm.

- Lò nung, bếp điện cách cát.

- Phễu thủy tinh, mặt kính đồng hồ.

- Giấy lọc không tro chảy chậm.

- Bình tia.

- Dung dịch BaCl2 10%.

- Dung dịch HCl d=1,19; HCl 5%.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng SO3 của đá vôi được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 9191: 2012.
	-  Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 9191: 2012. 

	- Hàm lượng SO3 được lấy là trung bình cộng kết quả hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%.

- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,04%.
	-  Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng SO3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng TiO2 của đá vôi.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A13
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Mẫu đá vôi được hòa tan bằng dung dịch HCl loãng,dung dịch mẫu được xử lý tách SiO2 và các ion ảnh hưởng, dùng Diantipyrilmetan để tạo phức với Ti+4 trong môi trường axit mạnh, sử dụng phương pháp so màu ở bước sóng 400mm để xác định hàm lượng TiO2. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 9191: 2012.
- Mẫu được nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và loại bỏ hết tạp chất sắt.

- Mẫu được hòa tan trong HCl loãng, dung dịch mẫu đượcloại bỏ các ion ảnh hưởng.
- Thể tích dung dịch mẫu được lấy ra để thử nghiệm là 25ml, được che giấu hết Fe+3 và định mức tới 100ml.

-  Đồ thị chuẩn được xây dựng chính xác theo phương pháp qui định trong TCVN 9191: 2012.
- Dung dịch mẫu được so màu ở bước sóng 400÷420nm.

- Hàm lượng TiO2 được tính là trung bình cộng kết quả hai lần thí nghiệm song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,04%.
- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi đầy đủ, chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu qui định.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
  1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ thí nghiệm đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo máy so màu và dụng cụ thí nghiệm khác.

- Xây dựng đường chuẩn chính xác theo qui định.

- Hiệu chỉnh kết quả sau khi so màu chính xác.

- Vận dụng công thức để tính toán kết quả thí nghiệm.
-Vệ sinh và bảo quản thiết bị, dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Qui cách, tác dụng và phạm vi sử dụng của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm xác định TiO2.

- Qui trình vận hành máy so màu.

- Qui trình thí nghiệm xác định TiO2 bằng phương pháp so màu.

- Cách lập đường chuẩn trong phương pháp so màu.

- Cách tính toán hàm lượng TiO2trong phương pháp so màu theo TCVN 9191: 2012.
- Cách vệ sinh và bảo quản máy so màu và các dụng cụ thí nghiệm.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy so màu.

- Bình định mức dung tích 100ml.

- Buret; pipet 

- HCl (1+1).

- Dung dịch TiO2 0,04mg/ml.

- Thioure 5%.

- Diantipyrin metan 2%.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng TiO2 của đá vôi được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 9191: 2012.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,04%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng TiO2 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Cl- của đá vôi.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A14
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Hòa tan 2g ± 0,0001g mẫu nguyên liệu thành dung dịch bằng axit HNO3 10%, kết tủa ion Cl- trong dung dịch bằng AgNO3 0,1N dư, chuẩn độ lượng AgNO3 dư bằng dung dịch NH4SCN 0,01N với chỉ thị tạo phức màu Amoni sắt III sunfat NH4Fe(SO4)2 cho tới khi dung dịch có màu nâu đỏ, dựa vào thể tích NH4SCN 0,01N tiêu tốn để tính hàm lượng Cl- trong mẫu. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn phù hợp TCVN 9191: 2012.
- Mẫu được nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và loại bỏ hết tạp chất sắt.
-  Mẫu được hòa tan bằng HNO3 10%, thể tích dung dịch mẫu được pha loãng đến 150ml.
- Cl- trong dung dịch mẫu được kết tủa hoàn toàn bằng AgNO3 dư.
- Chuẩn độ lượng AgNO3 dư trong dung dịch bằng NH4SCN 0,1N với chỉ thị phèn sắt cho tới khi dung dịch xuất hiện màu nâu đỏ.

- Hàm lượng Cl- được tính là trung bình cộng kết quả hai lần thí nghiệm song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,02%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi đầy đủ, chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu qui định.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ thí nghiệm đúng qui cách.

- Vận hành và sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

- Nhận biết chính xác sự đổi màu của dung dịch khi chuẩn độ.
- Vận dụng công thức để tính toán kết quả thí nghiệm.

- Vệ sinh và bảo quản thiết bị, dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Qui cách, tác dụng và phạm vi sử dụng của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm xác định Cl-
- Phương  pháp chuyển hóa mẫu vào dung dịch. 

- Phương pháp kết tủa trong phân tích thể tích.

-  Cách tính toán trong phương pháp phân tích thể tích.  

- Cách vệ sinh và bảo quản thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Cốc thủy tinh dung tích 250ml.

- Bếp điện.

- Pipet 5ml.

- HNO3 10%

- AgNO3 0,1N

- Dung dịch NH4Fe(SO4)2 bão hòa.
- NH4SCN 0,1N

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng Cl- của đá vôi được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 9191: 2012.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,02%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 9191: 2012.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng Cl- đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

              TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng K2O + Na2O của đá vôi
              MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A15
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Hòa tan 0,2g ± 0,0001g mẫu đá vôi thành dung dịch bằng hỗn hợp axit HF và H2SO4, làm bay hơi dung dịch trên ngọn lửa Axetylen – không khí và đo cường độ vạch phổ hấp thụ của nguyên tử tự do kali và natri lần lượt ở bước sóng 768nm và 589nm, từ đó tính ra hàm lượng K+, Na+ theo phương pháp đường chuẩn.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn phù hợp với TCVN 141: 2008.
- Mẫu được nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và loại bỏ hết tạp chất sắt.

- Khối lượng mẫu để thử nghiệm là 0,25 ± 0,0001g.

- Mẫu được xử lý bằng 1ml H2SO4 (1+1) và 15ml HF 40% và được hòa tan bằng HCl loãng, nóng  theo trình tự qui định trong TCVN 141:2008.

- Dung dịch mẫu được loại bỏ hết các ion ảnh hưởng dưới dạng các kết tủa hydroxit. Nước rửa kết tủa được gộp chung vào dung dịch lọc để xác định Na+ và K+.

-  Dung dịch tiêu chuẩn làm việc Na2O và K2O được pha chế theo đúng qui trình trong TCVN141: 2008.
- Hàm lượng Na2O và K2O của mẫu được đo theo phương pháp “Các dung dịch giới hạn” bằng máy quang phổ ngọn lửa ở bước sóng 598 nm (cho Na+) và 758 nm (cho K+) qui định trong TCVN 141: 2008.

- Hàm lượng K2O và Na2O được lấy là trung bình cộng kết quả hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,10%.
- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi đầy đủ, chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu qui định.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ thí nghiệm đúng qui cách.
-Vận hành và sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

- Làm kết tủa và lọc, rửa kết tủa.

- Pha chế dung dịch tiêu chuẩn làm việc và tính độ chuẩn của dung dịch.
- Vận dụng công thức để tính toán hàm lượng các oxyt kiềm trong mẫu.

- Vệ sinh dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm xác định Na2O, K2O.

- Phương pháp chuyển hóa mẫu vào dung dịch. 
- Phương pháp “ Các dung dịch giới hạn” trong phương pháp so màu.
- Cách đo hàm lượng Na2O và K2O bằng phương pháp “Các dung dịch giới hạn” trong TCVN 141: 2008.

-  Cách tính toán trong phương pháp so màu.  

- Cách vệ sinh và bảo quản thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Máy quang phổ ngọn lửa.

- Bếp điện.

- Pipet 10ml.

- Cốc dung tích 100ml.

- Bình định mức. 

- Bình tam giác.

- Tủ sấy.

- Giấy lọc không tro chảy trung bình.

- HCl (1+1)

- NH4OH 25%
- HF 40%

- Amoni oxalate bão hòa

- H2SO4 (1+1)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng Na2O và K2O của đá vôi được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 141 : 2008.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 141 : 2008.

	- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,10%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 141 : 2008.

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng Na2O và K2O đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: Xác định tổng hàm lượng Cacbonat của đá vôi.
                MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A16
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 Hòa tan mẫu bằng axit HCl loãng, dùng NaOH để chuẩn độ lượng axit dư với chỉ thị phenolphtalein cho tới khi dung dịch chuyển sang màu hồng, dựa vào thể tích và nồng độ của HCl và NaOH tham gia phản ứng để tính tổng hàm lượng cacbonat của đá vôi. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn phù hợp với TCVN 141: 2008.
- Mẫu được nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và loại bỏ hết tạp chất sắt. Khối lượng mẫu để thử nghiệm là 1,00 ± 0,0001g
- Mẫu hòa tan thành dung dịch bằng 10ml nước cất và 20 ml HCl 1M (tốc độ thêm HCl là 4 -5 giọt/giây), thêm nước để thể tích dung dịch mẫu tới 60 - 70 ml.
- Dung dịch mẫu được đun sôi 2 phút và làm nguội 2 phút.

- Lượng axit dư trong dung dịch mẫu được chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,5M với chỉ thị phenolphtalein cho tới khi dung dịch chuyển thành màu hồng.

- Tổng  lượng  Cacbonat được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%,chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,35%.
- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi đầy đủ, chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu qui định.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ thí nghiệm đúng qui cách.

- Vận hành và sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

- Thực hiện chuẩn độ theo tốc độ qui định.
- Nhận biết chính xác sự đổi màu của dung dịch khi chuẩn độ.

- Vận dụng công thức để tính toán chính xác tổng lượng Cacbonat.

- Vệ sinh dụng cụ, thiết bị thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm xác định tổng lượng Cacbonat.

- Phương  pháp chuyển hóa mẫu vào dung dịch. 

- Cách  chuẩn độ dung dịch bằng  phương pháp axit - bazơ.

-  Cách tính toán trong phương pháp phân tích thể tích.

-  Phương pháp vệ sinh dụng cụ, thiết bị thí nghiệm.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Bếp cách cát.

- Bình nón dung tích 250ml.

- Bình tia. 

- Dung dịch NaOH 0,5M.

- Dung dịch HCl 1M.

- Chỉ thị phenolphtalein 0,1%.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tổng hàm lượng cacbonat của đá vôi được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 141: 2008.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 141 : 2008. 

	- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,35%
	- Kiểm tra.

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu tổng hàm lượng Cacbonat đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                          TÊN CÔNG VIỆC: Lấy mẫu đá sét.
                  MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện việc lấy mẫu đá sét theo các cách thức quy định để đáp ứng kịp thời việc kiểm tra chất lượng đá sét nhập, đá sét sau khi đồng nhất hoặc trước khi cấp cho máy nghiền phối liệu. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lấy mẫu đá sét hợp quy cách.

· Mẫu đá sét được lấy đúng phương pháp, tần suất và vị trí theo qui định, đảm bảo tính đại diện cho đống đá sét và vận chuyển an toàn về phòng thí nghiệm. 
· Việc lấy mẫu phải được lập biên bản ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác theo mẫu quy định.

· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Lấy mẫu

· Lập biên bản lấy mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn lấy mẫu đá sét.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Thùng đựng mẫu 

· Muôi xúc mẫu.

· Xẻng lấy mẫu, cuốc chim.

· Biên bản lấy mẫu

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· Mẫu đá sét
· TCVN  4344:1986
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lấy mẫu đá sét được thực hiện theo quy trình, ghi lại trong biên bản lấy mẫu, và bàn giao cho các bộ phận liên quan.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

- Kiểm tra biên bản lấy mẫu.

	- Mẫu đá sét được lấy ở các vị trí có sự khác biệt về tính chất, đảm bảo tính đại diện của đống đá sét.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lấy mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lấy mẫu đá sét được thực hiện đúng tần suất, đảm bảo kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lấy mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Bàn giao mẫu cho các bộ phận liên quan có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ hoặc biên bản bàn giao mẫu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                            TÊN CÔNG VIỆC: Gia công mẫu đá sét.
                   MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Trộn, rút gọn mẫu đá sét theo các cách thức quy định sau đó bàn giao cho bộ phận phân tích hoặc lưu mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để gia công mẫu đá sét hợp quy cách.

· Mẫu đá sét được trộn, rút gọn theo quy định, đảm bảo tính đại diện cho  đống đá sét. 
· Việc bàn giao mẫu đá sét sau gia công được ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác trong biên bản bàn giao theo quy định. 
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Trộn và rút gọn mẫu

· Thực hiện thủ tục bàn giao mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn gia công mẫu đá sét.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

·  Dụng cụ trộn mẫu và chia mẫu (chạc chữ thập, xẻng có đầu bằng…)

· Khay tôn
· Mẫu đá sét 

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· TCVN  4344: 1986 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc gia công mẫu đá sét được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.

	- Mẫu đá sét được trộn, rút gọn phải có tính đồng nhất cao và lấy ngẫu nhiên theo chiều đối đỉnh đảm bảo tính đại diện.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình gia công mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc gia công mẫu đá sét đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc gia công mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu được bàn giao cho các bộ phận lưu mẫu hoặc phân tích theo khối lượng, tỉ lệ quy định và phải được ghi rõ các nội dung cần thiết trong sổ hoặc biên bản có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ sách hoặc biên bản giao nhận mẫu.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                      TÊN CÔNG VIỆC: Lưu và bảo quản mẫu đá sét.
               MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đưa mẫu đá sét sau gia công vào các dụng cụ chứa đựng phù hợp, dán tem nhãn, niêm phong, lưu và bảo quản theo quy định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lưu và bảo quản mẫu đá sét hợp quy cách.

· Mẫu đá sét được lưu và bảo quản theo quy định, tránh bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.

· Các thông tin về mẫu, thời gian lưu và thanh lý mẫu được ghi đầy đủ trong sổ quản lý mẫu.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Ghi tem nhãn
· Kí hiệu, niêm phong mẫu lưu
2. Kiến thức

· Hướng dẫn lưu và bảo quản mẫu đá sét.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ chứa đựng (túi nylông, thùng…)

· Xẻng, muôi xúc mẫu

· Tem nhãn, keo dán, bút

· Dụng cụ niêm phong mẫu (băng dính, kẹp chì…)

· Giá/tủ đựng mẫu lưu.

· Sổ quản lý mẫu

· Mẫu đá sét

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lưu và bảo quản mẫu đá sét được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.

- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu

	- Mẫu đá sét được đưa vào dụng cụ chứa đựng, ghi tem nhãn,  niêm phong chắc chắn, sắp xếp trên giá/tủ đựng mẫu lưu theo quy định, đảm bảo tránh cho mẫu không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lưu và bảo quản mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lưu và bảo quản mẫu đá sét đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu đá sét được quản lý, theo dõi thời gian điều kiện lưu và giao cho bộ phận thanh lý khi đến thời hạn.
	- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí 

	ghiệm.

	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 



- Theo dõi việc thực hiện thí n

	hiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	
	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan

	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.



	
	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng mất khi nung của đá sét 

                MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sử dụng lò nung để nung mẫu ở nhiệt độ 1000 ± 50oC đến khối lượng không đổi, dựa vào sự giảm khối lượng của mẫu sau khi nung để tính được lượng mất khi nung của đá sét.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợp với TCVN 7131: 2002.
- Mẫu được nghiền đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và đồng nhất.
- Khối lượng mẫu thí nghiệm là 1g ± 0,0001g.

- Mẫu được nung ở nhiệt độ 1000oC ± 50oCvà cân theo chế độ qui định trong đến khối lượng không đổi.

- Lượng mất khi nung  của mẫu được tính là giá trị trung bình cộng của kết quả hai lần thí nghiệm song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,20%.
- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết chính xác các dụng cụ thí nghiệm hợp qui cách.

- Sử dụng thành thạo lò nung, cân phân tích, bình hút ẩm.
- Vận dụng được công thức trong TCVN 7131 : 2002 để tính toán lượng mất khi nung chính xác. 

- Vệ sinh dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

- Thực hiện nội qui an toàn phòng thí nghiệm.
2. Kiến thức
- Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của thiết bị, dụng cụ thí nghiệm xác định lượng mất khi nung của đá sét.
- Qui trình thí nghiệm xác định lượng mất khi nung của đá sét theo TCVN 7131 : 2002.

- Qui trình vận hành thiết bị, cách sử dụng cân phân tích, lò nung, bình hút ẩm.
- Cách tính lượng mất khi nung của đá sét theo TCVN 7131 : 2002.

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm cơ lý.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Tủ sấy.

- Lò nung có nhiệt độ nung đến 1200oC

- Bình hút ẩm.

- Chén sứ có nắp.

- Máy tính cá nhân, bút

-  Hồ sơ,  biểu  mẫu.
- Chất tẩy rửa.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Lượng mất khi nung của đá sét được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 7131: 2002.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 7131: 2002.

	- Lượng mất khi nung của mẫu được tính là giá trị trung bình cộng của kết quả hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01% 

- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,20%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 7131: 2002.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo.

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng mất khi nung đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

              TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng cặn không tan của đá sét.
              MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B6 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Hòa tan mẫu bằng axit HCl loãng, lọc lấy phần cặn không tan, rửa, nung và cân lượng cặn thu được.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
-Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợp với TCVN 141: 2008.
- Mẫu được nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và loại bỏ hết tạp chất sắt.
- Mẫu được phân hủy và hòa tan thành dung dịch bằng axit HCl loãng, đun sôi nhẹ trong 30 giây và lọc bằng giấy giấy lọc không tro chảy trung bình.

- Cặn không tan của dung dịch mẫu sau khi lọc được rửasạch Cl- và nung ở 1000± 50oC cho tới khi chén nung chứa cặn có khối lượng không đổi.

- Nước lọc và nước rửa cặn được thu hồi toàn bộ để xác định SO3.

- Lượng cặn không tan được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,15%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu.

-Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm phù hợp với TCVN 141: 2008.
- Sử dụng thành thạo cân phân tích, lò nung, tủ sấy.

- Thao tác phân hủy mẫu và chuyển hóa mẫu vào dung dịch, làm kết tủa, lọc, rửa, thu hồi kết tủa thành thạo.

- Vận dụng công thức để tính toán chính xác hàm lượng cặn không tan của mẫu đá sét.

- Vệ sinh và bảo quản thiết bị, dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

- Thực hiện nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.

2. Kiến thức
- Tác dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm xác định cặn không tan của đá sét.

- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định cặn không tan của đá sét.

- Phương pháp nung chảy mẫu và chuyển hóa mẫu đá sét vào dung dịch.

- Qui trình thí nghiệm xác định cặn không tan theo TCVN 141: 2008.

- Cách sử dụng thiết bị, dụng cụ thí nghiệm hóa phân tích.

- Cách tính hàm lượng cặn không tan theo TCVN 141: 2008.

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

  - Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

  - Tủ sấy.

  - Lò nung có nhiệt độ nung đến 1200oC

  - Bình hút ẩm.
- Bếp điện cách cát.

- Chén nung.

- Cốc dung tích 100ml, mặt kính đồng hồ.

- Dung dịch HCl d=1,19, HCl 5%.

- Dung dịch AgNO3 0,5%.

       - KOH tinh thể.

- Hỗn hợp Na2CO3: K2CO3 (1:1)
- Giấy lọc không tro loại TB.

- Máy tính cá nhân, bút

-  Hồ sơ, biểu  mẫu.
- Chất tẩy rửa.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng cặn không tan của đá sét được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 141: 2008.
	- Quan sát, đối chiếu với TCVN 141: 2008

	- Lượng cặn không tan được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,15%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 141: 2008

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu cặn không tan đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng SiO2 của đá sét
Mã số công việc: B7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Hòa tan mẫu bằng HCl loãng, tách nước của hỗn hợp dung dịch, rửa và nung kết tủa ở 1000±50oC rồi xử lý bằng dung dịch HF40%, lọc, rửa, nung và cân kết tủa thu được lượng SiO2 có trong mẫu đá sét.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
-Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 7131:2002.
- Mẫu được nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và loại bỏ hết tạp chất sắt.

- Mẫu được nung chảy và hòa tan trong dung dịch HCl loãng và được xử lý theo đúng qui định trong TCVN 7131 : 2002 để thu được kết tủa.

- Kết tủa thu được từ dung dịch mẫu được đốt cháy hết giấy lọc trên bếp điện và nung ở 1000oC ± 50oC đến khối lượng không đổi.
- Dung dịch thu hồi được trong quá trình thí nghiệm được định mức tới 500ml.
- Hàm lượng  SiO2 được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,40%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu.

-Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết các dụng cụ và hóa chất dùng cho thí nghiệm xác định SiO2 phù hợp với TCVN 7131 : 2002.
- Sử dụng thành thạo cân phân tích, tủ hút độc, các dụng cụ lọc, rửa kết tủa, tủ sấy, lò nung....

- Thao tác chuyển hóa mẫu thành dung dịch, lọc, rửa, thu hồi kết tủa thành thạo.

- Thực hiện chế độ nung kết tủa theo qui định.
- Vận dụng được công thức để tính toán chính xác hàm lượng SiO2 trong mẫu.

- Ghi chép hồ sơ, biểu mẫu chính xác.

- Vệ sinh và bảo quản thiết bị, dụng cụ thí nghiệm theo đúng phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

        - Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng SiO2 của đá sét.

- Cách chuyển hóa mẫu đá sét vào dung dịch.

- Qui trình thí nghiệm xác định hàm lượng SiO2 theo TCVN 7131:2002.
- Cách sử dụng cân phân tích, tủ hút, lò nung, tủ sấy...
- Cách tính hàm lượng SiO2 theo TCVN 7131:2002.
- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Bếp cách cát.

- Cốc thủy tinh chịu nhiệt dung tích 250ml, mặt kính đồng hồ.

- Bình định mức dung tích 500ml.

- Chén sứ, chén niken.

- Lò nung.

- Tủ sấy.

- Bình hút ẩm.

- Bình tia. 

- Giấy lọc không tro chảy nhanh và chảy trung bình.

- HCl d=1,19; HCl (1+1), HCl 2%.
- Keo Gelatin dung dịch 1%.
- KOH tinh thể
- Hỗn hợp Na2CO3: K2CO3 (1:1)

- Dung dịch AgNO3 0,5%.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng SiO2 của đá sét được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 7131 : 2002.
	- Quan sát, đối chiếu với TCVN 7131 : 2002.

	- Hàm lượng  SiO2 được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,40%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 7131 : 2002.

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu SiO2 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Fe2O3 của đá sét
Mã số công việc: B8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Dùng dung dịch EDTA 0,01M để chuẩn độ sắt (III) trong dung dịch mẫu với chỉ thị axit sunfosalixylic ở môi trường pH 1,5 ÷ 2,0 cho tới khi dung dịch chuyển sang màu tím. Căn cứ vào thể tích EDTA tiêu tốn để tính hàm lượng Fe2O3 của mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn theo TCVN 7131 : 2002.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm.
- Mẫu được nung chảy và hòa tan trong dung dịch HCl loãng.

- Thể tích dung dịch mẫu được lấy để chuẩn độ là 25ml. 

- Fe2+ trong dung dịch mẫu được oxi hóa hoàn toàn thành Fe+3.

- Fe+3 trong dung dịch mẫu được chuẩn độ bằng EDTA 0,02M với chỉ thị axit sunfo salisilic 5% ở nhiệt độ  30 ÷ 80oC cho đến khi dung dịch chuyển thành màu tím.

- Hàm lượng Fe2O3 được tính là giá trị trung bình cộng kết quả của hai thí nghiệm tiến hành song song tính bằng %, không chênh lệch quá 0,20%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết các dụng cụ và hóa chất dùng cho thí nghiệm xác định Fe2O3 phù hợp với TCVN 7131 : 2002.
- Sử dụng thành thạo tủ hút độc, cân phân tích, bình định mức, buret, pipet...
- Thao tác chuyển hóa mẫu thành dung dịch, làm kết tủa và hòa tan kết tủa thành thạo.

-  Chuẩn độ dung dịch, nhận biết chính xác sự đổi màu của dung dịch ở điểm tương đương.
- Vận dụng công thức để tính toán chính xác hàm lượng Fe2O3 trong mẫu thử.
- Vệ sinh dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.
- Cách sử dụng tủ hút độc, cân phân tích, bình định mức, buret, pipet... 
- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng Fe2O3 của đá sét.

- Điều kiện của phản ứng xác định Fe+3, trình tự kết tủa và hòa tan Fe+3 .

- Cách chuẩn độ Fe+3 bằng dung dịch EDTA.
- Cách tính hàm lượng Fe2O3 theo TCVN 7131 : 2002.
- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Bếp điện cách cát.

- Cốc thủy tinh.

- Bình định mức.

- Buret.

- Nam châm.

- Máy đo pH.

- NH4OH 10%.

- HNO3 1+1

- HCl 2%, HCl 1+1

-  Chỉ thị axit sufosalicilic 20%

- EDTA 0,02M.

- KOH tinh thể.

- Hỗn hợp Na2CO3: K2CO3 (1:1)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng Fe2O3của đá sét được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 7131 : 2002.
	- Quan sát, đối chiếu với TCVN 7131:2002

	- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song  ≤ 0,20%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 7131:2002

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng Fe2O3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Al2O3 của đá sét.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tách nhôm trong dung dịch mẫu khỏi các nguyên tố ảnh hưởng như Ca, Mg, Fe, Ti ...,tạo phức giữa nhôm với EDTA dư ở pH = 5,5,chuẩn độ lượng EDTA dư bằng dung dịch kẽm axetat với chỉ thị xylenon da cam; dùng NaF giải phóng EDTA khỏi phức với nhôm,chuẩn độ lượng EDTA được giải phóng ra bằng dung dịch tiêu chuẩn kẽm axetat 0,01M; dựa vào thể tích dung dịch kẽm axetat tiêu tốn để tính hàm lượng Al2O3 theo công thức qui định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
-Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 7131 : 2002.

- Mẫu được nghiền đến cỡ hạt ≤ 0,063mm, sấy khô và loại bỏ sạch tạp chất sắt theo qui định.

- Khối lượngmẫu được cân là0,5g± 0,0001g.

- Mẫu được hòa tan trong HCl loãng, dung dịch mẫu được loại bỏ các ion ảnh hưởng bằng kiềm mạnh rồi lọc qua giấy lọc khô, chảy nhanh vào bình nón 250ml (khô) để có dung dịch xác định  Al2O.3 .

- Dung dịch để chuẩn độ được lấy chính xác 100ml từ dung dịch mẫu và được xử lý theo trình tự thí nghiệm quy định trong TCVN 7131:2002.
- Dung dịch để chuẩn độ sau khi xử lý được định mức tới 250 ml và lọc nhanh qua phễu khô để có dung dịch xác định Al2O3.

- Lượng EDTA dư và EDTA giải phóng ra khỏi phức với Al+3 được chuẩn độ bằng Zn(CH3COO)2.2H2O cho đến khi dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu hồng.

- Hàm  lượng  Al2O3 được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,35%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
 1. Kỹ năng
- Nhận biết các dụng cụ và hóa chất dùng cho thí nghiệm xác định Al2O3 phù hợp với TCVN 7131: 2002.

- Sử dụng thành thạo cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...

- Thao tác làm kết tủa và hòa tan lọc, rửa kết tủa thành thạo.

- Nhận biết chính xác sự đổi màu của dung dịch ở điểm tương đương.

- Vận dụng công thức để tính toán chính xác hàm lượng Al2O3 trong mẫu thử.

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.
- Cách sử dụng cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...
- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng Al2O3 của nguyên liệu.
- Điều kiện của phản ứng xác định Al+3. 
- Cách chuẩn độ Al+3 bằng dung dịch Zn(CH3COO)2.2H2O
- Cách tính hàm lượng Al2O3 theo TCVN 7131 : 2002.
- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Bếp điện cách cát, cốc thủy tinh, bình định mức, buret.

- Máy đo pH.

- Phễu.

- Giấy lọc chảy nhanh.

- Bình nón dung tích 250ml.

- NaOH 30%, 10%, HCl (1+1), HCl (5+95), EDTA 0,025M, Chỉ thị phenolftalein 0,1%, dung dịch xynelon da cam 0,1%, dung dịch đệm pH 5,5, Axetat kẽm 0,025M, NaF 3%, KOH tinh thể, Hỗn hợp Na2CO3: K2CO3 (1:1)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng Al2O3của đá sét được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 7131 : 2002
	- Quan sát, đối chiếu với TCVN 7131: 2002.

	- Hàm  lượng  Al2O3 được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,35%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 7131: 2002

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng Al2O3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng CaO của đá sét
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Mẫu thử được hòa tan trong dung dịch HCl (1+1) và được che dấu hết các ion ảnh hưởng, chuẩn độ lượng Ca+2 bằng dung dịch EDTA 0,01M ở pH > 12 cho tới khi dung dịch chuyển từ màu xanh huỳnh quang sang màu hồng; dựa vào lượng EDTA tiêu tốn khi chuẩn độ để tính hàm lượng CaO trong mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 7131 : 2002.
-  Mẫu được nghiền đến cỡ hạt ≤  0,063mm, sấy khô và loại bỏ sạch tạp chất sắt theo qui định. 

- Khối lượngmẫu được cân là 0,5g ± 0,0001g
- Mẫu đá sét được nung chảy và chuyển thành dung dịch theo trình tự qui định trong TCVN 7131: 2002.
- Thể tích dung dịch mẫu lấy để chuẩn độ là 100ml, được xử lý theo qui định trong TCVN 7131: 2002 để loại bỏ hết các ion ảnh hưởng và cópH > 12.

- Chuẩn độ Ca+2 trong dung dịch mẫu bằng EDTA 0,01M với chỉ thị fluorexon cho đến khi dung dịch chuyển từ màu xanh huỳnh quang sang màu hồng.
- Hàm  lượng  CaO được tính là trung bình cộng kết quả hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, độ lặp lại của phép thử là 0,20%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu qui định.
- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ thí nghiệm phù hợp và đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet....
- Xử lý dung dịch mẫu theo qui trình thí nghiệm qui định.

- Chuẩn độ dung dịch.
- Nhận biết sự đổi màu của dung dịch.

- Vận dụng công thức để tính toán kết quả thí nghiệm.

- Vệ sinh và bảo quản dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.
- Cách sử dụng cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...
- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng CaO của nguyên liệu.

- Điều kiện của phản ứng xác định Ca+2. 
- Cách chuẩn độ Ca+2 bằng dung dịch EDTA 0,01M.
- Cách tính hàm lượng CaO theo TCVN 7131 : 2002.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Nam châm.

- Bếp điện cách cát.

- Cốc thủy tinh 

- Bình định mức 500ml, 250ml.
- Buret, Pipet

- Máy đo pH.

- Giấy lọc chảy nhanh.

- KOH 25%.

- KCN 5%.

- HCl (1+1); HCl 5%

- Chỉ thị Fluoretxon.

- EDTA 0,01M.

- NH4Cl tinh thể

- KOH 25%

- NH4NO3 2%

- NH4OH 25%

- AgNO3 0,5%

- KOH tinh thể.

- Hỗn hợp Na2CO3: K2CO3 (1:1)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng CaOcủa đá sét được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 7131 : 2002.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 7131 : 2002

	- Hàm  lượng  CaO được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%.

- Độ lặp lại của phép thử là 0,20%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 7131 : 2002

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng CaO đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng MgO của đá sét

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B11
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Mẫu thử được hòa tan trong dung dịch HCl (1+1) và được che dấu hết các ion ảnh hưởng, chuẩn độ tổng lượng Ca+2 và Mg+2 bằng dung dịch EDTA 0,01M ở pH = 10,5 với chỉ thị ETOO cho tới khi dung dịch chuyển từ  đỏ nho sang xanh nước biển; dựa vào thể tích EDTA tiêu tốn khi chuẩn độ và thể tích EDTA dùng để chuẩn độ riêng Ca+2 ở pH > 12 để tính hàm lượng MgO trong mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
-Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 7131 : 2002.
- Mẫu được nghiền đến cỡ hạt ≤  0,063mm,  sấy khô và loại bỏ sạch tạp chất sắt theo qui định.

- Khối lượng mẫu thí nghiệm là 0,5 ± 0,0001g.
- Mẫu đá sét được phân hủy và chuyển thành dung dịch theo trình tự qui định trong TCVN 7131 : 2002, các ion ảnh hưởng (Fe+3, Al+3) trong dung dịch mẫu được kết tủahoàn toàn.

          - Thể tích dung dịch mẫu lấy để chuẩn độ là 100ml, được xử lý theo qui định trong TCVN 7131 : 2002 để che dấu hết các ion ảnh hưởng và cópH = 10.
- Chuẩn độ tổng lượng Ca+2 và Mg+2 trong dung dịch mẫu bằng EDTA 0,01M với chỉ thị ETOO 0,1% cho đến khi dung dịch chuyển từ màu đỏ nho sang màu xanh nước biển.

- Hàm lượng MgO tính theo công thức qui định, kết quả được lấy là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song  ≤ 0,20%. 

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu qui định.

- Các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm được vệ sinh sạch sẽ và bảo quản theo qui định.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ thí nghiệm phù hợp và đúng qui cách.
- Sử dụng thành thạo cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...
- Xử lý dung dịch mẫu theo qui trình thí nghiệm qui định.

- Chuẩn độ dung dịch.

- Nhận biết sự đổi màu của dung dịch.
- Vận dụng công thức để tính toán kết quả thí nghiệm.

- Vệ sinh và bảo quản dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.
- Cách sử dụng cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...
- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng MgO của nguyên liệu.
- Điều kiện của phản ứng xác định Mg+2. 
- Cách chuẩn độ Mg+2 bằng dung dịch EDTA 0,01M
- Cách tính hàm lượng MgO theo TCVN 7131 : 2002.
- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Cốc thủy tinh.
- Buret.

- Pipet.

- Máy đo pH.

- Dung dịch đệm pH=10 (NH4OH + NH4Cl).

- KOH 25%

- Chỉ thị ETOO 2% 

- EDTA 0,01M.

- KCN 5%

- HCl (1+1); HCl 5%

- KOH tinh thể.

- Hỗn hợp Na2CO3: K2CO3 (1:1)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng MgOcủa đá sét được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 7131 : 2002.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 7131 : 2002.

	- Hàm  lượng  MgO được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%.

- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song  ≤ 0,35%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 7131 : 2002.

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng MgO  đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng SO3 của đá sét.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B12
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Hòa tan mẫu bằng dung dịch HCl loãng và lọc, tách kết tủa cặn không tan trong dung dịch mẫu,kết tủa SO3 trong dung dịch dưới dạng BaSO4 trong môi trường axit,nung kết tủa ở nhiệt độ 850oC ± 50oC và cân đến khối lượng không đổi,từ lượng kết tủa BaSO4tính được hàm lượng SO3 có trong mẫu thử.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
-Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 7131 : 2002.
- Mẫu được nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và loại bỏ hết tạp chất sắt.
- Khối lượng mẫu thí nghiệm là 2g ± 0,0001g.

- Mẫu được hòa tan thành dung dịch bằng axit HCl loãng, đun sôi nhẹ trong 30 giây và lọc bằng giấy giấy lọc không tro chảy trung bình.

- Cặn không tan của dung dịch mẫu sau khi lọc được rửasạch Cl-
- Dung dịch thu được sau khi lọc và rửa cặn được đun sôi nhẹ và cho thêm từ từ 10ml BaSO4 10% nóng, đun nhẹ trong 5 phút, để yên từ 4 ÷ 5 giờ ở nhiệt độ 40 ÷ 50oC để BaSO4 trong dung dịch được kết tủa hoàn toàn.
- Kết tủa BaSO4 được lọc bằng giấy lọc không tro chảy chậm và được rửa hết Cl-.

- Giấy lọc chứa kết tủa được sấy và nung ở nhiệt độ 800 ÷ 850oC theo chế độ qui định đến khối lượng không đổi.

- Hàm lượng SO3 được lấy là trung bình cộng kết quả hai lần thí nghiệm song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,05%.        

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu qui định.
- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ thí nghiệm phù hợp và đúng qui cách.

- Sử dụng cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet....

- Thực hiện các thao tác làm kết tủa, lọc, rửa, nung và cân kết tủa thành thạo, chính xác.

-Vận dụng công thức để tính toán kết quả thí nghiệm.

-Vệ sinh và bảo quản dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Qui cách, tác dụng và phạm vi sử dụng của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm xác định SO3.
- Cách sử dụng cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...
- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng SO3của đá vôi.
- Điều kiện của phản ứng xác định SO3
- Điều kiện để kết tủa hoàn toàn BaSO4 và phương pháp lọc, rửa kết tủa BaSO4.
- Chế độ nung kết tủa BaSO4.
- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Cốc thủy tinh, chén nung.

- Tủ sấy, bình hút ẩm.

- Lò nung, bếp điện cách cát.

- Phễu thủy tinh, mặt kính đồng hồ.

- Giấy lọc.

- Bình tia.

- Dung dịch BaCl2 10%.

- Dung dịch HCl d=1,19; HCl 1:1

- AgNO3 0,5%

- Chỉ thị Metyl đỏ

- NH4Cl tinh thể.

- NH4OH 25%

- KOH tinh thể.
- Hỗn hợp Na2CO3: K2CO3 (1:1)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng SO3 của đá sét được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 7131 : 2002.
	-  Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 7131 : 2002. 

	- Hàm lượng SO3 được lấy là trung bình cộng kết quả hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%.

- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,05%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 7131 : 2002.

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng SO3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng TiO2 của đá sét.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B13
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Hòa tan mẫu bằng dung dịch HCl loãng, xử lý dung dịch theo qui định để loại bỏ ảnh hưởng của các ion khác có trong mẫu, dùng Diantipyrilmetan để tạo phức với Ti+4 trong môi trường axit mạnh, sử dụng phương pháp so màu ở bước sóng 400mm÷ 420nm để xác định hàm lượng TiO2.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
-Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 7131 : 2002
- Mẫu được nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và loại bỏ hết tạp chất sắt.
- Khối lượngmẫu được cân là 0,5g ± 0,0001g.
- Mẫu được phân hủy và hòa tan trong HCl loãng theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 7131 : 2002
-  Đồ thị chuẩn được xây dựng chính xác theo phương pháp qui định trong TCVN 7131 : 2002

- Dung dịch mẫu được so màu ở bước sóng 400 nm.

- Hàm lượng TiO2 được tính là trung bình cộng kết quả hai lần thí nghiệm song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,04%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi đầy đủ, chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu qui định.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ thí nghiệm đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo máy so màu và dụng cụ thí nghiệm khác.

- Xây dựng đường chuẩn chính xác theo qui định.

- Hiệu chỉnh kết quả sau khi so màu chính xác.

- Vận dụng công thức để tính toán kết quả thí nghiệm.
- Vệ sinh và bảo quản thiết bị, dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
-  Qui cách, tác dụng và phạm vi sử dụng của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm xác định TiO2.
- Qui trình vận hành máy so màu.
- Qui trình thí nghiệm xác định TiO2 bằng phương pháp so màu.

- Cách lập đường chuẩn trong phương pháp so màu.

- Cách tính toán hàm lượng TiO2 trong phương pháp so màu theo TCVN 7131: 2002.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy so màu.

- Bình định mức dung tích 100ml.

- Buret; pipet 

- HCl (1+1).

- Dung dịch TiO2 0,04mg/ml.

- Thioure 5%.

- Diantipyrin metan 2%.

- KOH tinh thể.
- Hỗn hợp Na2CO3: K2CO3 (1:1)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng TiO2của đá sét được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 7131 : 2002.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 7131 : 2002

	-Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,04%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 7131 : 2002.

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng TiO2 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Cl- của đá sét.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B14
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Hòa tan 1g ± 0,0001g mẫu đá sét thành dung dịch bằng axit HNO3 10%, kết tủa ion Cl- trong dung dịch bằng AgNO3 0,1N dư, chuẩn độ lượng AgNO3 dư bằng dung dịch NH4SCN 0,01N với chỉ thị tạo phức màu Amoni sắt III sunfat NH4Fe(SO4)2 cho tới khi dung dịch có màu nâu đỏ, dựa vào thể tích NH4SCN 0,01N tiêu tốn để tính hàm lượng Cl- trong mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn phù hợp TCVN 7131 : 2002.
- Mẫu được nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và loại bỏ hết tạp chất sắt.
- Khối lượng mẫu thí nghiệm là 1g± 0,0001g

- Mẫu được hòa tan bằng HNO3 10%, thể tích dung dịch mẫu được pha loãng đến 150ml.

- Cl- trong dung dịch mẫu được kết tủa hoàn toàn bằng AgNO3 dư.

- Chuẩn độ lượng AgNO3 dư trong dung dịch bằng NH4SCN 0,1N với chỉ thị phèn sắt cho tới khi dung dịch xuất hiện màu nâu đỏ.

- Hàm lượng Cl- được tính là trung bình cộng kết quả hai lần thí nghiệm song song, chính xác đến 0,01%,chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,05%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi đầy đủ, chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu qui định.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ thí nghiệm đúng qui cách.

- Vận hành và sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

- Nhận biết chính xác sự đổi màu của dung dịch khi chuẩn độ.
- Vận dụng công thức để tính toán kết quả thí nghiệm.
- Vệ sinh và bảo quản thiết bị, dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.
2. Kiến thức
-  Qui cách, tác dụng và phạm vi sử dụng của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm xác định Cl-.
- Phương  pháp chuyển hóa mẫu vào dung dịch.  

- Phương pháp kết tủa trong phân tích thể tích.
-  Cách  tính toán trong phương pháp phân tích thể tích.
- Cách vệ sinh và bảo quản thiết bị, dụng cụ thí nghiệm. 

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Cốc thủy tinh dung tích 250ml.

- Bếp điện.

- Pipet 5ml.

- HNO3 10%.

- AgNO3 0,1N

- Dung dịch NH4Fe(SO4)2 0,2M.

- NH4SCN 0,025N.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng Cl- của đá sét được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 7131 : 2002.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 7131 : 2002

	- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,05%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 7131 : 2002

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng Cl- đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

               TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng K2O + Na2O của đá sét
               MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B15
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Hòa tan 0,2g ± 0,0001g mẫu đá sét thành dung dịch bằng hỗn hợp axit HF và H2SO4, làm bay hơi dung dịch trên ngọn lửa Axetylen – không khí và đo cường độ vạch phổ hấp thụ của nguyên tử tự do kali và natri lần lượt ở bước sóng 768nm và 589nm, từ đó tính ra hàm lượng K+, Na+ theo phương pháp đường chuẩn.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn phù hợp với TCVN 141: 2008.
- Mẫu được nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và loại bỏ hết tạp chất sắt.
- Khối lượng mẫu để thử nghiệm là 0,25 ± 0,0001g.

- Mẫu được xử lý  bằng 1ml H2SO4 (1+1) và 15ml HF 40% và được hòa tan bằng HCl loãng, nóng theo trình tự qui định trong TCVN 141 : 2008.

- Dung dịch mẫu được loại bỏ hết các ion ảnh hưởng dưới dạng các kết tủa hydroxit. Nước rửa kết tủa được gộp chung vào dung dịch lọc để xác định Na+ và K+ .

- Dung dịch tiêu chuẩn làm việc Na2O và K2O được pha chế theo qui trình trong TCVN 141:2008.
- Hàm lượng Na2O và K2O của mẫu được đo theo phương pháp “Các dung dịch giới hạn” bằng máy quang phổ ngọn lửa ở bước sóng 598 nm (cho Na+)và 758 nm (cho K+) qui định trong TCVN141:2008.

- Hàm lượng K2O và Na2O được lấy là trung bình cộng kết quả hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,10%.

-  Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi đầy đủ, chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu qui định.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ thí nghiệm đúng qui cách.

- Vận hành và sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

- Làm kết tủa và lọc, rửa kết tủa.

- Pha chế dung dịch tiêu chuẩn làm việc và tính độ chuẩn của dung dịch.
- Vận dụng công thức để tính toán hàm lượng các oxyt kiềm trong mẫu.

- Vệ sinh dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm xác định Na2O, K2O.

- Phương pháp chuyển hóa mẫu vào dung dịch. 

- Phương pháp “ Các dung dịch giới hạn” trong phương pháp so màu.

-  Cách đo hàm lượng Na2O và K2O bằng phương pháp “Các dung dịch giới hạn” trong TCVN 141: 2008.

-  Cách tính toán trong phương pháp so màu.  

- Cách vệ sinh và bảo quản thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Máy quang phổ ngọn lửa.

- Bếp điện.

- Pipet 10ml.

- Cốc dung tích 100ml.

- Bình định mức. 

-Bình tam giác.

- Tủ sấy.

- Giấy lọc không tro chảy trung bình.

- HCl (1+1)

- NH4OH 25%
- HF 40%

- H2SO4 (1+1)
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng Na2O và K2O của đá sét được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 141 :  2008.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 141 : 2008.

	- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,10%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 141 : 2008.

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng Na2O và K2O đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                                TÊN CÔNG VIỆC: Lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt.
                     MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện việc lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt  theo các cách thức quy định để đáp ứng kịp thời việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt nhập về nhà máy hoặc sau khi đồng nhất. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt hợp quy cách.

· Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt   được lấy đúng phương pháp, tần suất và vị trí theo qui định, đảm bảo tính đại diện cho  đống nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt và vận chuyển an toàn về phòng thí nghiệm. 
· Việc lấy mẫu phải được lập biên bản ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác theo mẫu quy định.

· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Lấy mẫu

· Lập biên bản lấy mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt  .

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Thùng đựng mẫu 

· Muôi xúc mẫu.

· Xẻng lấy mẫu, cuốc chim.

· Biên bản lấy mẫu, sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt được thực hiện theo quy trình, ghi lại trong biên bản lấy mẫu, và bàn giao cho các bộ phận liên quan.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

- Kiểm tra biên bản lấy mẫu.

	- Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt   được lấy ở các vị trí có sự khác biệt về tính chất, đảm bảo tính đại diện của đống nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lấy mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt  được thực hiện đúng tần suất, đảm bảo kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lấy mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Bàn giao mẫu cho các bộ phận liên quan có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ hoặc biên bản bàn giao mẫu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Gia công mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

      Trộn, rút gọn mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt theo các cách thức quy định sau đó bàn giao cho bộ phận phân tích hoặc lưu mẫu. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để gia công mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt hợp quy cách.

· Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt được trộn, rút gọn theo quy định, đảm bảo tính đại diện cho  đống nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt. 
· Việc bàn giao mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt sau gia công được ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác trong biên bản bàn giao theo quy định. 
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Trộn và rút gọn mẫu

· Thực hiện thủ tục bàn giao mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn gia công mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

·  Dụng cụ trộn mẫu và chia mẫu (chạc chữ thập, xẻng có đầu bằng…)

· Khay tôn
· Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt 

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc gia công mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.

	- Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt được trộn, rút gọn phải có tính đồng nhất cao và lấy ngẫu nhiên theo chiều đối đỉnh đảm bảo tính đại diện.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình gia công mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc gia công mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc gia công mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu được bàn giao cho các bộ phận lưu mẫu hoặc phân tích theo khối lượng, tỉ lệ quy định và phải được ghi rõ các nội dung cần thiết trong sổ hoặc biên bản có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ sách hoặc biên bản giao nhận mẫu.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đưa mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt sau gia công vào các dụng cụ chứa đựng phù hợp, dán tem nhãn, niêm phong, lưu và bảo quản theo quy định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt hợp quy cách.

· Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt được lưu và bảo quản theo quy định, tránh bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.

· Các thông tin về mẫu, thời gian lưu và thanh lý mẫu được ghi đầy đủ trong sổ quản lý mẫu.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Ghi tem nhãn
· Kí hiệu, niêm phong mẫu lưu
2. Kiến thức

· Hướng dẫn lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
· Dụng cụ chứa đựng (túi nylông, thùng…)

· Xẻng, muôi xúc mẫu

· Tem nhãn, keo dán

· Bút

· Dụng cụ niêm phong mẫu (băng dính, kẹp chì…)

· Giá/tủ đựng mẫu lưu.

· Sổ quản lý mẫu

· Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.

- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu

	- Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt được đưa vào dụng cụ chứa đựng, ghi tem nhãn,  niêm phong chắc chắn, sắp xếp trên giá/tủ đựng mẫu lưu theo quy định, đảm bảo tránh cho mẫu không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lưu và bảo quản mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit sắt được quản lý, theo dõi thời gian điều kiện lưu và giao cho bộ phận thanh lý khi đến thời hạn.
	- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận

	liên quan

	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.



	
	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng mất khi nung của nguyên liệu điều chỉnh Fe2O3
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sử dụng lò nung để nung mẫu ở nhiệt độ 975 ± 25oC đến khối lượng không đổi, dựa vào sự giảm khối lượng của mẫu sau khi nung để tính được lượng mất khi nung của nguyên liệu điều chỉnh Fe2O3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợp với TCVN 141 : 2008.
- Mẫu được nghiền đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và đồng nhất.

- Khối lượng mẫu thí nghiệm là 1g ± 0,0001g.

- Mẫu được nung ở nhiệt độ 1000oC ± 50oCvà cân theo chế độ qui định trong đến khối lượng không đổi.

- Lượng mất khi nung  của mẫu được tính là giá trị trung bình cộng của kết quả hai lần thí nghiệm song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,08%.
- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu.

-Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết chính xác các dụng cụ thí nghiệm hợp qui cách.
- Sử dụng thành thạo lò nung, cân phân tích, bình hút ẩm.
- Vận dụng được công thức trong TCVN 141 : 2008 để tính toán lượng mất khi nung chính xác.
- Vệ sinh dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

- Thực hiện nội qui an toàn phòng thí nghiệm.
2. Kiến thức
- Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của thiết bị, dụng cụ thí nghiệm xác định lượng mất khi nung của đá sét.
-  Qui trình thí nghiệm xác định lượng mất khi nung của đá sét theo TCVN 141:2008.
- Qui trình vận hành thiết bị, cách sử dụng cân phân tích, lò nung, bình hút ẩm.
- Cách tính lượng mất khi nung của đá sét theo TCVN 141 : 2008.

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm cơ lý.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Tủ sấy.

- Lò nung có nhiệt độ nung đến 1200oC

- Bình hút ẩm.

- Chén sứ có nắp.

- Máy tính cá nhân, bút

-  Hồ sơ,  biểu  mẫu.
- Chất tẩy rửa.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Lượng mất khi nung của nguyên liệu điều chỉnh Fe2O3 được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 141 : 2008.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 141: 2008.

	- Lượng mất khi nung của mẫu được tính là giá trị trung bình cộng của kết quả hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01% 

- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,08%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 141: 2008.

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo.

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng mất khi nung đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng SiO2 của nguyên liệu điều chỉnh Fe2O3
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Hòa tan mẫu bằng HCl loãng, tách nước của hỗn hợp dung dịch, rửa và nung kết tủa ở 1000 ± 50oC rồi xử lý bằng dung dịch HF40%, lọc, rửa, nung và cân kết tủa thu được lượng SiO2 có trong mẫu nguyên liệu điều chỉnh Fe2O3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 4653:1988.

- Mẫu được nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và loại bỏ hết tạp chất sắt.

- Mẫu được nung chảy và hòa tan trong dung dịch HCl loãng và được xử lý theo đúng qui định trong TCVN 4653:1988 để thu được kết tủa.

- Kết tủa thu được từ dung dịch mẫu được đốt cháy hết giấy lọc trên bếp điện và nung ở 1000oC ± 50oC đến khối lượng không đổi.
- Dung dịch thu hồi được trong quá trình thí nghiệm được định mức tới 500ml.
- Hàm lượng  SiO2 được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,15%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu.

-Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết các dụng cụ và hóa chất dùng cho thí nghiệm xác định SiO2 phù hợp với TCVN 4653:1988.
- Sử dụng thành thạo cân phân tích, tủ hút độc, các dụng cụ lọc, rửa kết tủa, tủ sấy, lò nung...
- Thao tác chuyển hóa mẫu thành dung dịch, lọc, rửa, thu hồi kết tủa thành thạo.

- Thực hiện chế độ nung kết tủa theo qui định.
- Vận dụng được công thức để tính toán chính xác hàm lượng SiO2 trong mẫu.

- Ghi chép hồ sơ, biểu mẫu chính xác.

- Vệ sinh và bảo quản thiết bị, dụng cụ thí nghiệm theo đúng phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.
- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng SiO2 của đá sét.

- Cách chuyển hóa mẫu đá sét vào dung dịch.

- Qui trình thí nghiệm xác định hàm lượng SiO2 theo TCVN 4653:1988.
- Cách sử dụng cân phân tích, tủ hút, lò nung, tủ sấy...
- Cách tính hàm lượng SiO2 theo TCVN 4653:1988.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Bếp cách cát.

- Cốc thủy tinh chịu nhiệt dung tích 250ml, mặt kính đồng hồ.

- Bình định mức dung tích 500ml.

- Chén sứ, chén niken.

- Lò nung.

- Tủ sấy.

- Bình hút ẩm.

- Bình tia. 

- Giấy lọc không tro chảy nhanh và chảy trung bình.

- HCl d=1,19; HCl (1+1), HCl 2%.
- Keo Gelatin dung dịch 1%.
- KOH tinh thể.
- Dung dịch AgNO3 0,5%.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng SiO2 của nguyên liệu điều chỉnh Fe2O3 được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 4653:1988.
	- Quan sát, đối chiếu với TCVN 4653:1988.

	- Hàm lượng  SiO2 được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,15%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 4653:1988.

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu SiO2 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Fe2O3 của nguyên liệu điều chỉnh Fe2O3
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Dùng dung dịch EDTA 0,01M để chuẩn độ sắt (III) trong dung dịch mẫu với chỉ thị axit sunfosalixylic ở môi trường pH 1,5 ÷ 1,8 cho tới khi dung dịch chuyển sang màu tím. Căn cứ vào thể tích EDTA tiêu tốn để tính hàm lượng Fe2O3 của mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn theo TCVN 4653: 1988.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm.
- Mẫu được nung chảy và hòa tan trong dung dịch HCl loãng.

- Thể tích dung dịch mẫu được lấy để chuẩn độ là 25ml. 

- Fe2+ trong dung dịch mẫu được oxi hóa hoàn toànthànhFe+3.

- Fe+3 trong dung dịch mẫu được chuẩn độ bằng EDTA 0,02M với chỉ thị axit sunfo salisilic 5% ở nhiệt độ  30 ÷ 80oC cho đến khi dung dịch chuyển thành màu tím.

- Hàm lượng Fe2O3 được tính là giá trị trung bình cộng kết quả của hai thí nghiệm tiến hành song song tính bằng %, không chênh lệch quá 0,15%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết các dụng cụ và hóa chất dùng cho thí nghiệm xác định Fe2O3 phù hợp với TCVN 4653: 1988.
- Sử dụng thành thạo tủ hút độc, cân phân tích, bình định mức, buret, pipet....
- Thao tác chuyển hóa mẫu thành dung dịch, làm kết tủa và hòa tan kết tủa thành thạo.
- Chuẩn độ dung dịch, nhận biết chính xác sự đổi màu của dung dịch ở điểm tương đương.
- Vận dụng công thức để tính toán chính xác hàm lượng Fe2O3 trong mẫu thử.
- Vệ sinh dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

- Cách sử dụng tủ hút độc, cân phân tích, bình định mức, buret, pipet..... 

- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng Fe2O3 của đá sét.

- Điều kiện của phản ứng xác định Fe+3, trình tự kết tủa và hòa tan Fe+3 .

- Cách chuẩn độ Fe+3 bằng dung dịch EDTA.

- Cách tính hàm lượng Fe2O3 theo TCVN 4653: 1988.
- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Bếp điện cách cát.

- Cốc thủy tinh.

- Bình định mức.

- Buret.

- Nam châm.

- Máy đo pH.

- NH4OH 10%.

- HNO3 1+1

- HCl 2%, HCl 1+1

-  Chỉ thị axit sufosalicilic 20%

- EDTA 0,02M.

- KOH tinh thể.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng Fe2O3của nguyên liệu điều chỉnh Fe2O3được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 4653: 1988.
	- Quan sát, đối chiếu với TCVN 4653: 1988

	- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song  ≤ 0,15%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 4653: 1988

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng Fe2O3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Al2O3 của nguyên liệu điều chỉnh Fe2O3
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tách nhôm trong dung dịch mẫu khỏi các nguyên tố ảnh hưởng như Ca+2, Mg+2, Fe, Ti ..., chuẩn độ Al+3 trong dung dịch bằng EDTA 0,02M ở pH = 4,7 – 5,0 với chỉ thị PAR và Cu - EDTA cho tới khi dung dịch chuyển thành màu vàng chanh bền khi đun sôi, dựa vào lượng EDTA tiêu tốn để tính hàm lượng Al2O3 theo công thức qui định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 4653:1988.

- Mẫu được nghiền đến cỡ hạt ≤ 0,063mm, sấy khô và loại bỏ sạch tạp chất sắt theo qui định.

- Khối lượngmẫu được cân là0,5g ± 0,0001g.

- Mẫu được hòa tan trong HCl loãng, dung dịch mẫu được loại bỏ các ion ảnh hưởng bằng kiềm mạnh rồi lọc qua giấy lọc khô, chảy nhanh vào bình nón 250ml (khô)để có dung dịch xác định  Al2O.3 .

- Dung dịch để chuẩn độ được lấy chính xác 100ml từ dung dịch mẫu và được xử lý theo trình tự thí nghiệm quy định trong TCVN 4653:1988.
- Dung dịch để chuẩn độ sau khi xử lý được định mức tới 250ml và lọc nhanh qua phễu khô để có dung dịch xác định Al2O3.

- Lượng EDTA dư và EDTA giải phóng ra khỏi phức với Al+3 được chuẩn độ bằng Zn(CH3COO)2.2H2O cho đến khi dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu hồng.

- Hàm  lượng  Al2O3 được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,15%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết các dụng cụ và hóa chất dùng cho thí nghiệm xác định Al2O3 phù hợp với TCVN 4653: 1988.

- Sử dụng thành thạo cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...
- Thao tác làm kết tủa và hòa tan lọc, rửa kết tủa thành thạo.

- Nhận biết chính xác sự đổi màu của dung dịch ở điểm tương đương.

- Vận dụng công thức để tính toán chính xác hàm lượng Al2O3 trong mẫu thử.

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.
2. Kiến thức
- Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.
- Cách sử dụng cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...

- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng Al2O3 của nguyên liệu.

- Điều kiện của phản ứng xác định Al+3. 

- Cách chuẩn độ Al+3 bằng dung dịch Zn(CH3COO)2.2H2O

- Cách tính hàm lượng Al2O3 theo TCVN 4653: 1988.

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Bếp điện cách cát.

- Cốc thủy tinh 

- Bình định mức 

- Buret.

- Máy đo pH.

- Phễu.

- Giấy lọc chảy nhanh.

- Bình nón dung tích 250ml.

- NaOH 30%, 10%, HCl (1+1), HCl (5+95), EDTA 0,025M, Chỉ thị phenolftalein 0,1%, Dung dịch xynelon da cam 0,1%, Dung dịch đệm pH 5,5, Axetat kẽm 0,025M, NaF 3%, KOH tinh thể.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng Al2O3của nguyên liệu điều chỉnh Fe2O3được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 4653: 1988
	- Quan sát, đối chiếu với TCVN 4653: 1988.

	- Hàm  lượng  Al2O3 được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,15%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 4653: 1988

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng Al2O3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng CaO của nguyên liệu điều chỉnh Fe2O3
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Mẫu thử được hòa tan trong dung dịch HCl (1+1) và được che dấu hết các ion ảnh hưởng, chuẩn độ lượng Ca+2 bằng dung dịch EDTA 0,01M ở pH > 12 với chỉ thị huỳnh quang cho tới khi dung dịch chuyển màu; dựa vào lượng EDTA tiêu tốn khi chuẩn độ để tính hàm lượng CaO trong mẫu
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 4653: 1988.
-  Mẫu được nghiền đến cỡ hạt ≤  0,063mm, sấy khô và loại bỏ sạch tạp chất sắt theo qui định. 

- Khối lượng mẫu được cân là 0,5g ± 0,0001g.

- Mẫu được nung chảy và chuyển thành dung dịch theo trình tự qui định trong TCVN 4653:1988.

- Thể tích dung dịch mẫu lấy để chuẩn độ là 100ml, được xử lý theo qui định trong TCVN 4653:1988 để loại bỏ hết các ion ảnh hưởng và có pH > 12.

-Chuẩn độ Ca+2 trong dung dịch mẫu bằng  EDTA 0,02M với chỉ thị fluorexon cho đến khi dung dịch chuyển từ màu xanh huỳnh quang sang màu hồng.

- Hàm  lượng  CaO được tính là trung bình cộng kết quả hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, độ lặp lại của phép thử là 0,2%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu qui định.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ thí nghiệm phù hợp và đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet....

- Xử lý dung dịch mẫu theo qui trình thí nghiệm qui định.

- Chuẩn độ dung dịch.

- Nhận biết sự đổi màu của dung dịch.

- Vận dụng công thức để tính toán kết quả thí nghiệm.

- Vệ sinh và bảo quản dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

- Cách sử dụng cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...

- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng CaO của nguyên liệu.

- Điều kiện của phản ứng xác định Ca+2. 

- Cách chuẩn độ Ca+2 bằng dung dịch EDTA 0,01M.
- Cách tính hàm lượng CaO theo TCVN 4653: 1988.

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Nam châm.

- Bếp điện cách cát.

- Cốc thủy tinh 

- Bình định mức 500ml, 250ml.
- Buret, Pipet

- Máy đo pH.

- Giấy lọc chảy nhanh.

- KOH 25%.

- KCN 5%.

- HCl (1+1); HCl 5%

- Chỉ thị Fluoretxon.

- EDTA 0,01M.

- NH4Cl tinh thể

- KOH 25%

- NH4NO3 2%

- NH4OH 25%

- AgNO3 0,5%

- KOH tinh thể.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng CaOcủa nguyên liệu điều chỉnh Fe2O3 được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 4653: 1988.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 4653: 1988

	- Hàm  lượng  CaO được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%.

- Độ lặp lại của phép thử là 0,20%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 4653: 1988

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng CaO đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng MgO của nguyên liệu điều chỉnh Fe2O3
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Mẫu thử được hòa tan trong dung dịch HCl (1+1) và được che dấu hết các ion ảnh hưởng, chuẩn độ tổng lượng Ca+2và Mg+2bằng dung dịch EDTA 0,02M ở pH =10 với chỉ thị ETOO cho tới khi dung dịch chuyển màu; dựa vào thể tích EDTA tiêu tốn khi chuẩn độ và thể tích EDTA dùng để chuẩn độ riêng Ca+2 ở pH > 12 để tính hàm lượng MgO trong mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 4653:1988.

-  Mẫu được nghiền đến cỡ hạt ≤  0,063mm,  sấy khô và loại bỏ sạch tạp chất sắt theo qui định.

-  Khối lượng mẫu thí nghiệm là 0,5 ± 0,0001g.
- Mẫu được phân hủy và chuyển thành dung dịch theo trình tự qui định trong TCVN 4653:1988, các ion ảnh hưởng (Fe+3, Al+3) trong dung dịch mẫu được kết tủahoàn toàn.
- Thể tích dung dịch mẫu lấy để chuẩn độ là 100ml, được xử lý theo qui định trong TCVN 4653:1988 để che dấu hết các ion ảnh hưởng và cópH = 10.

- Chuẩn độ tổng lượng Ca+2 và Mg+2 trong dung dịch mẫu bằng EDTA 0,01M với chỉ thị ETOO 0,1% cho đến khi dung dịch chuyển từ màu đỏ nho sang màu xanh nước biển.

- Hàm lượng MgO tính theo công thức qui định, kết quả được lấy là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song  ≤ 0,25%. 

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu qui định.

- Các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm được vệ sinh sạch sẽ và bảo quản theo qui định.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ thí nghiệm phù hợp và đúng qui cách.
- Sử dụng thành thạo cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet....
- Xử lý dung dịch mẫu theo qui trình thí nghiệm qui định.

- Chuẩn độ dung dịch.

- Nhận biết sự đổi màu của dung dịch.
- Vận dụng công thức để tính toán kết quả thí nghiệm.

- Vệ sinh và bảo quản dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.
- Cách sử dụng cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...
- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng MgO của nguyên liệu.
- Điều kiện của phản ứng xác định Mg+2. 
- Cách chuẩn độ Mg+2 bằng dung dịch EDTA 0,02M
- Cách tính hàm lượng MgO theo TCVN 7131 : 2002.
-Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Cốc thủy tinh.
- Buret.

- Pipet.

- Máy đo pH.

- Dung dịch đệm pH=10 (NH4OH + NH4Cl).

- KOH 25%

- Chỉ thị ETOO 2% 

- EDTA 0,01M.

- KCN 5%

- HCl (1+1); HCl 5%

- KOH tinh thể.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng MgO của nguyên liệu điều chỉnh Fe2O3 được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 4653: 1988.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 4653: 1988

	- Hàm  lượng  MgO được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%.

- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song  ≤ 0,25%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 4653: 1988

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng MgO  đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  TÊN CÔNG VIỆC: Lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm
 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện việc lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm  theo các cách thức quy định để đáp ứng kịp thời việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm nhập về nhà máy hoặc sau khi đồng nhất. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm   hợp quy cách.

· Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm   được lấy đúng phương pháp, tần suất và vị trí theo qui định, đảm bảo tính đại diện cho  đống nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm và vận chuyển an toàn về phòng thí nghiệm. 
· Việc lấy mẫu phải được lập biên bản ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác theo mẫu quy định.

· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Lấy mẫu

· Lập biên bản lấy mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn lấy mẫunguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Thùng đựng mẫu 

· Muôi xúc mẫu, xẻng lấy mẫu, cuốc chim.

· Biên bản lấy mẫu, sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm  được thực hiện theo quy trình, ghi lại trong biên bản lấy mẫu và bàn giao cho các bộ phận liên quan.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

- Kiểm tra biên bản lấy mẫu.

	- Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm   được lấy ở các vị trí có sự khác biệt về tính chất, đảm bảo tính đại diện của đống nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm  
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lấy mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm   được thực hiện đúng tần suất, đảm bảo kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lấy mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Bàn giao mẫu cho các bộ phận liên quan có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ hoặc biên bản bàn giao mẫu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  TÊN CÔNG VIỆC: Gia công mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm.
                      MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trộn, rút gọn mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm theo các cách thức quy định sau đó bàn giao cho bộ phận phân tích hoặc lưu mẫu. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để gia công mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm hợp quy cách.

· Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm được trộn, rút gọn theo quy định, đảm bảo tính đại diện cho  đống nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm. 
· Việc bàn giao mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm sau gia công được ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác trong biên bản bàn giao theo quy định. 
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Trộn và rút gọn mẫu

· Thực hiện thủ tục bàn giao mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn gia công mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

·  Dụng cụ trộn mẫu và chia mẫu (chạc chữ thập, xẻng có đầu bằng…)

· Khay tôn
· Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm 

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc gia công mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.

	- Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm được trộn, rút gọn phải có tính đồng nhất cao và lấy ngẫu nhiên theo chiều đối đỉnh đảm bảo tính đại diện.


	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình gia công mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc gia công mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc gia công mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu được bàn giao cho các bộ phận lưu mẫu hoặc phân tích theo khối lượng, tỉ lệ quy định và phải được ghi rõ các nội dung cần thiết trong sổ hoặc biên bản có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ sách hoặc biên bản giao nhận mẫu.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đưa mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm sau gia công vào các dụng cụ chứa đựng phù hợp, dán tem nhãn, niêm phong, lưu và bảo quản theo quy định.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm hợp quy cách.

· Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm được lưu và bảo quản theo quy định, tránh bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.

· Các thông tin về mẫu, thời gian lưu và thanh lý mẫu được ghi đầy đủ trong sổ quản lý mẫu.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Ghi tem nhãn
· Kí hiệu, niêm phong mẫu lưu
2. Kiến thức

· Hướng dẫn lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
· Dụng cụ chứa đựng (túi nylông, thùng…)

· Xẻng, muôi xúc mẫu

· Tem nhãn, keo dán

· Bút

· Dụng cụ niêm phong mẫu (băng dính, kẹp chì…)

· Giá/tủ đựng mẫu lưu.

· Sổ quản lý mẫu

· Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm được thực hiện đúng theo quy định.


	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.

- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu

	- Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm được đưa vào dụng cụ chứa đựng, ghi tem nhãn,  niêm phong chắc chắn, sắp xếp trên giá/tủ đựng mẫu lưu theo quy định, đảm bảo tránh cho mẫu không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lưu và bảo quản mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit nhôm được quản lý, theo dõi thời gian điều kiện lưu và giao cho bộ phận thanh lý khi đến thời hạn.
	- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Xác định độ ẩm của nguyên liệu phụ điều chỉnh thành phần Al2O3.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sấy mẫu nguyên liệu phụ điều chỉnh thành phần Al2O3 ở 105oC ± 5oC đến khối lượng không đổi, từ sự giảm khối lượng tính toán ra độ ẩm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị đúng chủng loại, hợp qui cách và chuẩn bị mẫu không lẫn kim loại, đảm bảo độ mịn theo quy định. 

- Sấy mẫu theo đúng trình tự quy định, đảm bảo nhiệt độ sấy. 
- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,08%.

- Thực hiện đúng nội quy an toàn lao động cho người và thiết bị, qui định về vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

-  Sử dụng các dụng cụ, thiết bị xác định độ ẩm của nguyên liệu phụ điều chỉnh thành phần Al2O3.

- Cân và sấy mẫu. 

2. Kiến thức 

- Qui định về sử dụng cân phân tích và tủ sấy.

- Phương pháp xác định độ ẩm của nguyên liệu phụ điều chỉnh thành phần Al2O3 theo tiêu chuẩn cơ sở.

- Qui định an toàn lao động cho con người, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn cơ sở xác định độ ẩm của đá sét.

- Các dụng cụ, thiết bị: Cân phân tích, tủ sấy, bình hút ẩm, cối mã não, chén sứ...

- Mẫu nguyên liệu phụ điều chỉnh thành phần Al2O3.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, mẫu biên bản, bút viết.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc xác định độ ẩm của nguyên liệu phụ điều chỉnh thành phần Al2O3 phải thực hiện theo quy định
- Giám sát việc thực hiện thí nghiệm đối chiếu với qui định.

- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,08%.
- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc làm thí nghiệm đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng mất khi nung của nguyên liệu điều chỉnh Al2O3
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D5
I. Mô tả công việc: 

Sử dụng lò nung để nung mẫu ở nhiệt độ 975 ± 25oC đến khối lượng không đổi, dựa vào sự giảm khối lượng của mẫu sau khi nung để tính được lượng mất khi nung của nguyên liệu điều chỉnh Fe2O3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
-  Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợp với TCVN 141 : 2008.
- Mẫu được nghiền đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và đồng nhất.

- Khối lượng mẫu thí nghiệm là 1g ± 0,0001g.

- Mẫu được nung ở nhiệt độ 1000oC ± 50oCvà cân theo chế độ qui định trong đến khối lượng không đổi.

- Lượng mất khi nung  của mẫu được tính là giá trị trung bình cộng của kết quả hai lần thí nghiệm song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,08%.
- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết chính xác các dụng cụ thí nghiệm hợp qui cách.
- Sử dụng thành thạo lò nung, cân phân tích, bình hút ẩm.
- Vận dụng được công thức trong TCVN 141 : 2008 để tính toán lượng mất khi nung chính xác.
- Vệ sinh dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

- Thực hiện nội qui an toàn phòng thí nghiệm.
2. Kiến thức
- Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của thiết bị, dụng cụ thí nghiệm xác định lượng mất khi nung của đá sét.
- Qui trình thí nghiệm xác định lượng mất khi nung của đá sét theo TCVN 141 : 2008.

- Qui trình vận hành thiết bị, cách sử dụng cân phân tích, lò nung, bình hút ẩm.
- Cách tính lượng mất khi nung của đá sét theo TCVN 141 : 2008.

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm cơ lý.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Tủ sấy.

- Lò nung có nhiệt độ nung đến 1200oC

- Bình hút ẩm.

- Chén sứ có nắp.

- Máy tính cá nhân, bút

-  Hồ sơ, biểu  mẫu.
- Chất tẩy rửa.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Lượng mất khi nung của nguyên liệu điều chỉnh Al2O3 được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 141:2008.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 141: 2008.

	- Lượng mất khi nung của mẫu được tính là giá trị trung bình cộng của kết quả hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01% 

- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,08%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 141: 2008.

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo.

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng mất khi nung đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng SiO2 của nguyên liệu điều chỉnh Al2O3
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Nung chảy mẫu với cacbonat kiềm và hòa tan mẫu bằng HCl loãng, tách nước của hỗn hợp dung dịch, rửa và nung kết tủa ở 1000 ± 50oC rồi xử lý bằng dung dịch HF40%, lọc, rửa, nung và cân kết tủa thu được lượng SiO2 có trong mẫu nguyên liệu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
-Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 4653:1988.

- Mẫu được nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm và loại bỏ hết tạp chất sắt.

- Mẫu được nung chảy và hòa tan trong dung dịch HCl loãng và được xử lý bằng HF 40% theo đúng qui định trong TCVN 4653:1988 để thu được kết tủa.

- Kết tủa thu được từ dung dịch mẫu lọc, rửa sạch Fe+3, Cl-  và đốt cháy hết giấy lọc trên bếp điện và nung ở 1000oC ± 50oC đến khối lượng không đổi.
- Dung dịch thu hồi được trong quá trình thí nghiệm được định mức tới 250ml.
- Hàm lượng  SiO2 được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,25%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu.

-Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết các dụng cụ và hóa chất dùng cho thí nghiệm xác định SiO2 phù hợp với TCVN 4653:1988.
- Sử dụng thành thạo cân phân tích, tủ hút độc, các dụng cụ lọc, rửa kết tủa, tủ sấy, lò nung...
- Thao tác chuyển hóa mẫu thành dung dịch, lọc, rửa, thu hồi kết tủa thành thạo.

- Thực hiện chế độ nung kết tủa theo qui định.
- Vận dụng được công thức để tính toán chính xác hàm lượng SiO2 trong mẫu.

- Ghi chép hồ sơ, biểu mẫu chính xác.

- Vệ sinh và bảo quản thiết bị, dụng cụ thí nghiệm theo đúng phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

        - Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng SiO2 của đá sét.

- Cách chuyển hóa mẫu đá sét vào dung dịch.

- Qui trình thí nghiệm xác định hàm lượng SiO2 theo TCVN 4653:1988.
- Cách sử dụng cân phân tích, tủ hút, lò nung, tủ sấy...
- Cách tính hàm lượng SiO2 theo TCVN 4653:1988.
- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.

 IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Bếp cách cát.

- Cốc thủy tinh chịu nhiệt dung tích 250ml, mặt kính đồng hồ.

- Bình định mức dung tích 500ml.

- Chén sứ, chén niken.

- Lò nung.

- Tủ sấy.

- Bình hút ẩm.

- Bình tia. 

- Giấy lọc không tro chảy nhanh và chảy trung bình.

- HCl d=1,19; HCl (1+1), HCl 2%.

- Keo Gelatin dung dịch 1%.

       - KOH tinh thể, KOH 25%
- Dung dịch AgNO3 0,5%.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng SiO2 của nguyên liệu điều chỉnh Al2O3 được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 4653:1988.
	- Quan sát, đối chiếu với TCVN 4653: 1988.

	- Hàm lượng  SiO2 được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,25%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 4653: 1988.

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu SiO2 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Fe2O3 nguyên liệu điều chỉnh Al2O3
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Dùng dung dịch EDTA 0,02M để chuẩn độ sắt (III) trong dung dịch mẫu với chỉ thị axit sunfosalixylic ở môi trường pH 1,5 ÷ 1,8 cho tới khi dung dịch chuyển sang màu tím,căn cứ vào thể tích EDTA tiêu tốn để tính hàm lượng Fe2O3 của mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn theo TCVN 4653: 1988.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm.
- Mẫu được nung chảy và hòa tan trong dung dịch HCl loãng.

- Dung dịch mẫu được xử lý theo đúng qui trình thí nghiệm trong TCVN 4653:1988, lọc, rửa để loại hết kết tủa.

- Thể tích dung dịch mẫu được lấy để chuẩn độ là 25ml. 

- Fe2+ trong dung dịch mẫu được oxi hóa hoàn toànthànhFe+3.

- Fe+3 trong dung dịch mẫu được chuẩn độ bằng EDTA 0,02M với chỉ thị axit sunfo salisilic 5% ở nhiệt độ  30 ÷80oC cho đến khi dung dịch chuyển thành màu tím.

- Hàm lượng Fe2O3 được tính là giá trị trung bình cộng kết quả của hai thí nghiệm tiến hành song song tính bằng %, không chênh lệch quá 0,15%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết các dụng cụ và hóa chất dùng cho thí nghiệm xác định Fe2O3 phù hợp với TCVN 4653: 1988.
- Sử dụng thành thạo tủ hút độc, cân phân tích, bình định mức, buret, pipet....

- Thao tác chuyển hóa mẫu thành dung dịch, làm kết tủa và hòa tan kết tủa thành thạo.

- Chuẩn độ dung dịch, nhận biết chính xác sự đổi màu của dung dịch ở điểm tương đương.

- Vận dụng công thức để tính toán chính xác hàm lượng Fe2O3 trong mẫu thử.
- Vệ sinh dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

- Cách sử dụng tủ hút độc, cân phân tích, bình định mức, buret, pipet..... 
- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng Fe2O3 của đá sét.

- Điều kiện của phản ứng xác định Fe+3, trình tự kết tủa và hòa tan Fe+3 .

- Cách chuẩn độ Fe+3 bằng dung dịch EDTA.

- Cách tính hàm lượng Fe2O3 theo TCVN 4653: 1988.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Bếp điện cách cát.

- Cốc thủy tinh.

- Bình định mức.

- Buret.

- Nam châm.

- Máy đo pH.

- NH4OH 10%.

- HNO3 1+1

- HCl 2%, HCl 1+1

-  Chỉ thị axit sufosalicilic 20%

- EDTA 0,02M.

- KOH tinh thể, KOH25%

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng Fe2O3của nguyên liệu điều chỉnh Al2O3 được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 4653: 1988.
	- Quan sát, đối chiếu với TCVN 4653: 1988

	- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song  ≤ 0,15%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 4653: 1988

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng Fe2O3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Al2O3 của nguyên liệu điều chỉnh Al2O3
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tách nhôm trong dung dịch mẫu khỏi các nguyên tố ảnh hưởng như Ca+2, Mg+2 ,Fe, Ti .., chuẩn độ Al+3 trong dung dịch bằng EDTA 0,02M ở pH = 4,7 – 5,0 với chỉ thị PAR và Cu – EDTA cho tới khi dung dịch chuyển thành màu vàng chanh bền khi đun sôi, dựa vào lượng EDTA tiêu tốn để tính hàm lượng Al2O3 theo công thức qui định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
-Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 4653: 1988.

- Mẫu được nghiền đến cỡ hạt ≤ 0,063mm, sấy khô và loại bỏ sạch tạp chất sắt theo qui định.

- Khối lượngmẫu được cân là0,5g± 0,0001g.

- Mẫu nung chảy với cacbonat kiềm và được hòa tan trong HCl loãng, dung dịch mẫu được loại bỏ các ion ảnh hưởng bằng kiềm mạnh rồi lọc qua giấy lọc khô, chảy nhanh vào bình định mức 250ml (khô)để có dung dịch xác định  Al2O.3 .

- Dung dịch để chuẩn độ được lấy chính xác 25ml từ dung dịch mẫu tách SiO2và được xử lý để che giấu các ion ảnh hưởng như Fe+3 ...theo trình tự thí nghiệm quy định trong TCVN 4653: 1988.

- Lượng Al+3trong dung dịch mẫu được chuẩn độ bằng EDTA với chỉ thị PAR và Cu – EDTA cho tới khi dung dịch chuyển từ màu hồng sang màu vàng chanh bền khi đun sôi.

- Hàm  lượng  Al2O3 được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,15%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết các dụng cụ và hóa chất dùng cho thí nghiệm xác định Al2O3 phù hợp với TCVN 4653: 1988.

- Sử dụng thành thạo cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...

- Thao tác làm kết tủa và hòa tan lọc, rửa kết tủa thành thạo.

- Nhận biết chính xác sự đổi màu của dung dịch ở điểm tương đương.

- Vận dụng công thức để tính toán chính xác hàm lượng Al2O3 trong mẫu thử.

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
-Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.
- Cách sử dụng cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...
- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng Al2O3 của nguyên liệu.

- Điều kiện của phản ứng xác định Al+3. 
- Cách chuẩn độ Al+3 bằng dung dịch Zn(CH3COO)2.2H2O
- Cách tính hàm lượng Al2O3 theo TCVN 4653: 1988.

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Bếp điện cách cát.

- Cốc thủy tinh 

- Bình định mức 250ml

- Buret.

- Máy đo pH.

- Phễu.

- Giấy lọc chảy nhanh.

- Bình nón dung tích 250ml.

- HCl (1+1), HCl (5+95)

- EDTA 0,02M

- Chỉ thị PAR 0,1%

- Dung dịch Cu-EDTA 0,05M

- Dung dịch đệm pH 4,7 – 5,0

- HNO3 1+1

- NH4OH 10%

- Dung dịch đệm pH =2

- Sunfo salicilic 5%

- KOH tinh thể, KOH 25%
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng Al2O3của nguyên liệu điều chỉnh Al2O3 được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 4653: 1988
	- Quan sát, đối chiếu với TCVN 4653: 1988.

	- Hàm  lượng  Al2O3 được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,15%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 4653: 1988

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng Al2O3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng CaO của nguyên liệu điều chỉnh Al2O3
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Mẫu thử được hòa tan trong dung dịch HCl (1+1) và được che dấu hết các ion ảnh hưởng, chuẩn độ lượng Ca+2 bằng dung dịch EDTA 0,02M ở pH > 12 với chỉ thị huỳnh quang cho tới khi dung dịch chuyển màu; dựa vào lượng EDTA tiêu tốn khi chuẩn độ để tính hàm lượng CaO trong mẫu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
-Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 4653: 1988.

-  Mẫu được nghiền đến cỡ hạt  ≤  0,063mm, sấy khô và loại bỏ sạch tạp chất sắt theo qui định. 

- Khối lượngmẫu được cân là 0,5g ± 0,0001g.

- Mẫu được phân hủy và chuyển thành dung dịch theo trình tự qui định trong TCVN 4653: 1988, dung dịch mẫu được tách SiO2, các ion ảnh hưởng (Fe+3, Al+3) trong dung dịch mẫu được kết tủavà lọc bỏ hoàn toàn.

- Thể tích dung dịch mẫu lấy để chuẩn độ là 25 ml, làm loãng thành 100ml và được xử lý theo qui định trong TCVN 4653: 1988 để che giấu hết các ion ảnh hưởng.
- Dung dịch chuẩn độ có pH > 12.

- Chuẩn độ Ca+2 trong dung dịch mẫu bằng  EDTA 0,02M với chỉ thị murexit cho đến khi dung dịch chuyển từ màu hồng sang màu tím.

- Hàm  lượng  CaO được tính là trung bình cộng kết quả hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, độ lặp lại của phép thử là 0,20%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu qui định.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ thí nghiệm phù hợp và đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet....

- Xử lý dung dịch mẫu theo qui trình thí nghiệm qui định.

- Chuẩn độ dung dịch.
- Nhận biết sự đổi màu của dung dịch.

- Vận dụng công thức để tính toán kết quả thí nghiệm.

- Vệ sinh và bảo quản dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.
- Cách sử dụng cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...

- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng CaO của nguyên liệu.

- Điều kiện của phản ứng xác định Ca+2. 

- Cách chuẩn độ Ca+2 bằng dung dịch EDTA 0,02M.

- Cách tính hàm lượng CaO theo TCVN 4653: 1988.

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Nam châm.

- Bếp điện cách cát.

- ốc thủy tinh 

- Bnh định mức 500ml, 250ml.
- Buret, Pipet

- Máy đo pH.

- Giấy lọc chảy nhanh.

- Indiagomin 0,1%.

- KCN 5%

- HCl (1+1); HCl 5%

- Chỉ thị Murexit 2%

- EDTA 0,02M.
- Dung dịch che dấu (KCN- Triethanolamin)

- Methyl đỏ
- NaOH 20%.

- HNO3 1+1

- NH4OH 10%

- AgNO3 0,5%

- KOH tinh thể, KOH 25%
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng CaOcủa nguyên liệu điều chỉnh Al2O3được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 4653: 1988.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 4653: 1988

	- Hàm  lượng  CaO được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%.

- Độ lặp lại của phép thử là 0,20%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 4653: 1988

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng CaO đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng MgO của nguyên liệu điều chỉnh Al2O3
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Mẫu thử được hòa tan trong dung dịch HCl (1+1) và được tách và che dấu hết các ion ảnh hưởng, chuẩn độ tổng lượng Ca+2 và Mg+2 bằng dung dịch EDTA 0,02M ở pH = 10 với chỉ thị ETOO cho tới khi dung dịch chuyển màu từ màu đỏ nho sang màu xanh lam, dựa vào thể tích EDTA tiêu tốn khi chuẩn độ và thể tích EDTA dùng để chuẩn độ riêng Ca+2 ở pH > 12 để tính hàm lượng MgO trong mẫu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
-Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợpvới TCVN 4653: 1988.
- Mẫu được nghiền đến cỡ hạt ≤  0,063mm,  sấy khô và loại bỏ sạch tạp chất sắt theo qui định.

- Khối lượng mẫu thí nghiệm là 0,5 ± 0,0001g.
- Mẫu được phân hủy và chuyển thành dung dịch theo trình tự qui định trong TCVN 4653: 1988, dung dịch mẫu được tách SiO2, các ion ảnh hưởng (Fe+3, Al+3) trong dung dịch mẫu được kết tủavà loại bỏ hoàn toàn.
- Thể tích dung dịch mẫu lấy ra để chuẩn độ là 25ml, làm loãng đến 100mlvà được xử lý theo qui định trong TCVN 4653: 1988để che dấu hết các ion ảnh hưởng.

- Dung dịch để chuẩn độ  cópH = 10.

- Chuẩn độ tổng lượng Ca+2 và Mg+2 trong dung dịch mẫu bằng EDTA 0,02M với chỉ thị ETOO 2% cho đến khi dung dịch chuyển từ màu đỏ nho sang màu xanh lam.

- Hàm lượng MgO tính theo công thức qui định, kết quả được lấy là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song  ≤ 0,25%. 

-  Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu qui định.

- Các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm được vệ sinh sạch sẽ và bảo quản theo qui định.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các dụng cụ thí nghiệm phù hợp và đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet....

- Xử lý dung dịch mẫu theo qui trình thí nghiệm qui định.

- Chuẩn độ dung dịch.

- Nhận biết sự đổi màu của dung dịch.

- Vận dụng công thức để tính toán kết quả thí nghiệm.

- Vệ sinh và bảo quản dụng cụ thí nghiệm theo phương pháp qui định.

2. Kiến thức
- Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

- Cách sử dụng cân phân tích, tủ hút độc, bình định mức, buret, pipet...
- Tính chất hóa học và nồng độ của các hóa chất dùng trong thí nghiệm xác định hàm lượng MgO của nguyên liệu.

- Điều kiện của phản ứng xác định Mg+2. 
- Cách chuẩn độ Mg+2 bằng dung dịch EDTA 0,02M
- Cách tính hàm lượng MgO theo TCVN 4653: 1988. 

-Nội qui an toàn phòng thí nghiệm hóa học.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.

- Cốc thủy tinh.
- Buret.

- Pipet.

- Máy đo pH.

- Dung dịch đệm pH=10 (NH4OH + NH4Cl).

- KOH tinh thể.

- NaOH 20%.

- Chỉ thị ETOO 2%.

- EDTA 0,02M.

- KCN 5% + Triethanolamin

- HCl (1+1); HCl 5%.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hàm lượng MgO của nguyên liệu điều chỉnh Al2O3 được xác định theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 4653: 1988.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 4653: 1988

	- Hàm  lượng  MgO được tính là trung bình cộng của hai lần xác định song song, chính xác đến 0,01%.

- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song  ≤ 0,25%.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 4653: 1988

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu hàm lượng MgO  đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                   TÊN CÔNG VIỆC: Lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic
                   MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện việc lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic  theo các cách thức quy định để đáp ứng kịp thời việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu điều chỉnh oxit silic nhập về nhà máy hoặc sau khi đồng nhất. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic hợp quy cách.

· Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic được lấy đúng phương pháp, tần suất và vị trí theo qui định, đảm bảo tính đại diện cho đống nguyên liệu điều chỉnh oxit silic và vận chuyển an toàn về phòng thí nghiệm. 
· Việc lấy mẫu phải được lập biên bản ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác theo mẫu quy định.

· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Lấy mẫu

· Lập biên bản lấy mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn lấy mẫunguyên liệu điều chỉnh oxit silic

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu
· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lấy mẫu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Thùng đựng mẫu 

· Muôi xúc mẫu, xẻng lấy mẫu, cuốc chim

· Biên bản lấy mẫu

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic  được thực hiện theo quy trình, ghi lại trong biên bản lấy mẫu và bàn giao cho các bộ phận liên quan.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

- Kiểm tra biên bản lấy mẫu.

	- Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic   được lấy ở các vị trí có sự khác biệt về tính chất, đảm bảo tính đại diện của đống nguyên liệu.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lấy mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lấy mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic  được thực hiện đúng tần suất, đảm bảo kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lấy mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Bàn giao mẫu cho các bộ phận liên quan có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ hoặc biên bản bàn giao mẫu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

         TÊN CÔNG VIỆC: Gia công mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic.
         MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trộn, rút gọn mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic theo các cách thức quy định sau đó bàn giao cho bộ phận phân tích hoặc lưu mẫu. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để gia công mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic hợp quy cách.

· Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic được trộn, rút gọn theo quy định, đảm bảo tính đại diện cho  đống nguyên liệu điều chỉnh oxit silic. 
· Việc bàn giao mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic sau gia công được ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác trong biên bản bàn giao theo quy định. 
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Trộn và rút gọn mẫu

· Thực hiện thủ tục bàn giao mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn gia công mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

·  Dụng cụ trộn mẫu và chia mẫu (chạc chữ thập, xẻng có đầu bằng…)

· Khay tôn
· Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic 

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc gia công mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.

	- Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic được trộn, rút gọn phải có tính đồng nhất cao và lấy ngẫu nhiên theo chiều đối đỉnh đảm bảo tính đại diện.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình gia công mẫu.


	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc gia công mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc gia công mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu được bàn giao cho các bộ phận lưu mẫu hoặc phân tích theo khối lượng, tỉ lệ quy định và phải được ghi rõ các nội dung cần thiết trong sổ hoặc biên bản có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ sách hoặc biên bản giao nhận mẫu.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

    TÊN CÔNG VIỆC: Lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic.
    MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đưa mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic sau gia công vào các dụng cụ chứa đựng phù hợp, dán tem nhãn, niêm phong, lưu và bảo quản theo quy định.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic hợp quy cách.

· Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic được lưu và bảo quản theo quy định, tránh bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.

· Các thông tin về mẫu, thời gian lưu và thanh lý mẫu được ghi đầy đủ trong sổ quản lý mẫu.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Ghi tem nhãn
· Kí hiệu, niêm phong mẫu lưu
2. Kiến thức

· Hướng dẫn lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
· Dụng cụ chứa đựng (túi nylông, thùng…)

· Xẻng, muôi xúc mẫu

· Tem nhãn, keo dán

· Bút

· Dụng cụ niêm phong mẫu (băng dính, kẹp chì…)

· Giá/tủ đựng mẫu lưu.

· Sổ quản lý mẫu

· Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic được thực hiện đúng theo quy định.


	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.

- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu

	- Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic được đưa vào dụng cụ chứa đựng, ghi tem nhãn,  niêm phong chắc chắn, sắp xếp trên giá/tủ đựng mẫu lưu theo quy định, đảm bảo tránh cho mẫu không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lưu và bảo quản mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic được quản lý, theo dõi thời gian điều kiện lưu và giao cho bộ phận thanh lý khi đến thời hạn.
	- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận

	liên quan

	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.



	
	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng mất khi nung của nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic. 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Nung mẫu ở 1000oC ± 50oC đến khối lượng không đổi, từ sự giảm khối lượng tính toán ra lượng mất khi nung. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm được lựa chọn hợp qui cách.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09mm.

- Mẫu được nung ở 1000oC ± 50oC đến khối lượng không đổi.

- Mất khi nung được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng % và 2 mẫu xác định song song không chênh lệch quá 0,08%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.




III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị.

- Sử dụng được các dụng cụ thiết bị xác định hàm lượng mất khi nung của nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic.

- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng mất khi nung của nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic.

- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích. 




IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn cơ sở.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g; lò nung, tủ sấy, chén sứ chịu nhiệt, bình hút ẩm.

- Mẫu nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.




V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng mất khi nung thực hiện đúng theo qui định
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với qui định.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,08%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng mất khi nung đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng mất khi nung và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

   TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng SiO2 của nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic. 
   MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Nung chảy mẫu, hòa tan khối nóng chảy bằng HCl, cô cạn dung dịch, lọc, rửa, nung kết tủa ở 1000oC ± 50oC đến khối lượng không đổi thu được hàm lượng SiO2.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn hợp qui cách.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09mm.

- Mẫu nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic được nung chảy ở 850oC - 950oC cùng với chất trợ chảy cho đến chảy lỏng hoàn toàn, sau đó hòa tan bằng dung dịch HCl, kết tủa hoàn toàn silic trong dung dịch mẫu, lọc, rửa, nung cân kết tủa đến khối lượng không đổi, nếu kết tủa lẫn nhiều tạp chất phải xử lý bằng axit HF.
- Hàm lượng SiO2 được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng %, không chênh lệch quá 0,25%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.




III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng SiO2 trong nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic. 

- Nung chảy phá mẫu tạo dung dịch mẫu; kết tủa hoàn toàn keo silic.
- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng SiO2 trong nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 




IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn cơ sở.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g, tủ sấy, đĩa đựng mẫu sấy, bình hút ẩm, bếp cách cát, tủ hút độc, giấy lọc không tro, cốc thủy tinh.
- Hóa chất theo qui định

- Mẫu nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.




V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng SiO2 thực hiện đúng theo qui định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với qui định.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,25%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng SiO2 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng SiO2 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Fe2O3 của nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic. 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Tách SiO2 ra khỏi mẫu thí nghiệm tạo dung dịch mẫu có chứa Fe3+, chuẩn độ dung dịch chứa Fe3+ bằng dung dịch EDTA với chỉ thị axit sunfosalixylic, từ lượng dung dịch chuẩn EDTA tiêu tốn tính được hàm lượng Fe2O3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn hợp qui cách.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09mm.

- Dung dịch mẫu được tách SiO2 và ôxi hóa hoàn toàn Fe2+ ( Fe3+ ; dung dịch mẫu đem chuẩn độ được lấy chính xác theo quy định, khi dung dịch mẫu chuyển từ màu tím đỏ sang vàng rơm trong môi trường pH = 1,5 - 2  thì dừng chuẩn độ.

- Hàm lượng Fe2O3 được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng %, không chênh lệch quá 0,15%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.




III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng Fe2O3 trong nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic. 
- Tạo dung dịch mẫu; chuẩn độ, nhận biết chuyển mầu của chỉ thị tại điểm tương đương.
- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng Fe2O3 trong nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Kỹ thuật chuẩn độ và phương pháp chuẩn độ tạo phức.




IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	- Tiêu chuẩn cơ sở.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g, tủ sấy, đĩa đựng mẫu sấy, bình hút ẩm, bếp cách cát, tủ hút độc.

- Bình định mức, buret, pipet, bình tam giác, giấy lọc không tro, cốc thủy tinh.
- Hóa chất theo qui định

- Mẫu nguyên liệu điều chỉnh ôxit silic.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng Fe2O3 thực hiện đúng theo qui định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn qui định.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,15%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng Fe2O3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng Fe2O3 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Al2O3 của nguyên liệu điều chỉnh oxit silic
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo dung dịch mẫu có chứa Al+3, chuẩn độ Al+3 bằng EDTA với chỉ thị PAR, ở điểm tương đương dung dịch chuyển từ màu hồng sang màu vàng chanh, từ lượng EDTA tiêu tốn tính được hàm lượng Al2O3 trong mẫu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất đủ số lượng, hợp quy cách.
· Mẫu được nghiền đạt độ mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09 mm và sấy khô ở 105oC ±5oC đến khối lượng không đổi.

· Dung dịch mẫu được loại bỏ keo silic, tạp chất không tan, sau khi xác định xong hàm lượng Fe2O3 dùng để xác định hàm lượng Al2O3; thể tích dung dịch mẫu đem chuẩn độ được lấy chính xác theo quy định; chuẩn độ được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ 70oC ÷ 80oC, môi trường  pH = 4,7÷5,0 dung dịch mẫu chuyển từ màu hồng sang màu vàng chanh thì dừng chuẩn độ.

· Hàm lượng Al2O3 là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song không chênh lệch quá 0,25%.

· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng Al2O3 trong nguyên liệu điều chỉnh oxit silic.
- Tạo dung dịch mẫu chứa Al+3, chuẩn độ, nhận biết chuyển màu của chỉ thị tại điểm tương đương.

- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng Al2O3 trong nguyên liệu điều chỉnh oxit silic.

- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp chuẩn độ tạo phức.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic.

- Tiêu chuẩn cơ sở xác định hàm lượng Al2O3 trong nguyên liệu điều chỉnh oxit silic.
- Cối, chày mã não, sàng N009, tủ sấy, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút.

- Lò nung, cân phân tích chính xác 0,0001g, chén bạch kim, chén nikel, chất trợ chảy, bếp cách cát, dụng cụ thủy tinh.
- Hóa chất theo quy định.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng Al2O3 thực hiện đúng theo tiêu chuẩn.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,25%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng Al2O3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng Al2O3 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng CaO của nguyên liệu điều chỉnh oxit silic
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo dung dịch mẫu chứa Ca+2, chuẩn độ Ca+2 bằng dung dịch EDTA tiêu chuẩn với chỉ thị Murecid, ở điểm tương đương dung dịch chuyển từ màu đỏ nho sang màu tím, từ lượng EDTA tiêu tốn tính được hàm lượng CaO trong mẫu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được lựa chọn đủ số lượng, đúng chủng loại.
· Mẫu được nghiền đạt độ mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09 mm, sấy khô ở 105 oC ±5oC đến khối lượng không đổi.

· Dung dịch mẫu chứa Ca+2, Mg+2  đã được loại bỏ Si+4, Al+3, Fe+3, Ti+4; chuẩn độ dung dịch mẫu chuyển từ màu đỏ nho sang màu tím trong môi trường pH > 12 thì dừng chuẩn độ.

· Hàm lượng CaO trong mẫu là giá trị trung bình cộng của 2 kết quả phân tích tiến hành song song không chênh lệch quá 0,43%.

· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng CaO trong nguyên liệu phụ điều chỉnh oxit silic.

- Tạo dung dịch mẫu; chuẩn độ, nhận biết chuyển màu của chỉ thị tại điểm tương đương.

- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng CaO trong nguyên liệu phụ điều chỉnh oxit silic.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp chuẩn độ tạo phức. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu nguyên liệu phụ điều chỉnh oxit silic.
- Tiêu chuẩn cơ sở xác định hàm lượng CaO trong nguyên liệu phụ điều chỉnh oxit silic.
- Cối, chày mã não, sàng N009, tủ sấy, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút.

- Lò nung, cân phân tích chính xác đến 0,0001g, bát sứ, chén bạch kim, chất trợ chảy, bếp cách cát, dụng cụ thủy tinh…

- Nước cất, hóa chất theo quy định.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng CaO thực hiện đúng theo tiêu chuẩn.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,43%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng CaO đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng CaO và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng MgO của nguyên liệu điều chỉnh oxit silic
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo dung dịch mẫu chứa Ca+2, Mg+2, chuẩn độ tổng lượng canxi và magiê trong mẫu bằng dung dịch EDTA tiêu chuẩn với chỉ thị Eriocrom T đen ở pH = 10,5, dựa vào thể tích EDTA tiêu tốn khi chuẩn độ và thể tích EDTA dùng để chuẩn độ riêng Ca+2 ở pH > 12 để tính hàm lượng MgO trong mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được lựa chọn đủ số lượng, đúng chủng loại.
· Mẫu được nghiền đạt độ mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09 mm và sấy khô ở 105oC ±5oC đến khối lượng không đổi.

· Dung dịch mẫu chứa Ca+2, Mg+2 đã được loại bỏ Si+4, Al+3, Fe+3, Ti+4; dung dịch mẫu chuyển từ màu đỏ rượu nho sang xanh nước biển trong môi trường pH = 10,5 thì dừng chuẩn độ.

· Hàm lượng MgO là giá trị trung bình cộng của 2 kết quả phân tích tiến hành song song không chênh lệch quá 0,25%.

· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ thiết bị xác định hàm lượng MgO trong nguyên liệu điều chỉnh oxit silic. 

- Tạo dung dịch mẫu; chuẩn độ, nhận biết chuyển mầu của chỉ thị tại điểm tương đương.
- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng MgO trong nguyên liệu điều chỉnh oxit silic.

- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp chuẩn độ tạo phức. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu nguyên liệu điều chỉnh oxit silic.
- Tiêu chuẩn cơ sở xác định hàm lượng MgO trong nguyên liệu điều chỉnh oxit silic.
- Cối, chày mã não, sàng N009, tủ sấy, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút. 

- Lò nung, cân phân tích chính xác 0,0001g, chén bạch kim, chất trợ chảy, bếp cách cát, dụng cụ thủy tinh….

- Nước cất, hóa chất theo quy định.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng MgO thực hiện đúng theo tiêu chuẩn.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,25%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng MgO đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng MgO và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                                 TÊN CÔNG VIỆC: Lấy mẫu phụ gia đầy
                      MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện việc lấy mẫu phụ gia đầy  theo các cách thức quy định để đáp ứng kịp thời việc kiểm tra chất lượng phụ gia đầy nhập về nhà máy hoặc sau khi đồng nhất. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lấy mẫu phụ gia đầy hợp quy cách.

· Mẫu phụ gia đầy được lấy đúng phương pháp, tần suất và vị trí theo qui định, đảm bảo tính đại diện cho đống phụ gia đầy và vận chuyển an toàn về phòng thí nghiệm. 
· Việc lấy mẫu phải được lập biên bản ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác theo mẫu quy định.

· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Lấy mẫu

· Lập biên bản lấy mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn lấy mẫu phụ gia đầy

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu
· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lấy mẫu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Thùng đựng mẫu 

· Muôi xúc mẫu

· Xẻng lấy mẫu, cuốc chim

· Ống xông

· Biên bản lấy mẫu

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· Mẫu phụ gia đầy 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lấy mẫu phụ gia đầy được thực hiện theo quy trình, ghi lại trong biên bản lấy mẫu và bàn giao cho các bộ phận liên quan.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

- Kiểm tra biên bản lấy mẫu.

	- Mẫu phụ gia đầy được lấy ở các vị trí có sự khác biệt về tính chất, đảm bảo tính đại diện của đống phụ gia đầy.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lấy mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lấy mẫu phụ gia đầy được thực hiện đúng tần suất, đảm bảo kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lấy mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Bàn giao mẫu cho các bộ phận liên quan có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ hoặc biên bản bàn giao mẫu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                                TÊN CÔNG VIỆC: Gia công mẫu phụ gia đầy.
                     MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trộn, rút gọn mẫu phụ gia đầy theo các cách thức quy định sau đó bàn giao cho bộ phận phân tích hoặc lưu mẫu. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để gia công mẫu phụ gia đầy hợp quy cách.

· Mẫu phụ gia đầy được trộn, rút gọn theo quy định, đảm bảo tính đại diện cho  đống phụ gia đầy. 
· Việc bàn giao mẫu phụ gia đầy sau gia công được ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác trong biên bản bàn giao theo quy định. 
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Trộn và rút gọn mẫu

· Thực hiện thủ tục bàn giao mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn gia công mẫu phụ gia đầy.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

·  Dụng cụ trộn mẫu và chia mẫu (chạc chữ thập, xẻng có đầu bằng…)

· Khay tôn
· Mẫu phụ gia đầy 

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· TCVN 6882: 2001
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc gia công mẫu phụ gia đầy được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.

	- Mẫu phụ gia đầy được trộn, rút gọn phải có tính đồng nhất cao và lấy ngẫu nhiên theo chiều đối đỉnh đảm bảo tính đại diện.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình gia công mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc gia công mẫu phụ gia đầy đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc gia công mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu được bàn giao cho các bộ phận lưu mẫu hoặc phân tích theo khối lượng, tỉ lệ quy định và phải được ghi rõ các nội dung cần thiết trong sổ hoặc biên bản có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ sách hoặc biên bản giao nhận mẫu.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: Lưu và bảo quản mẫu phụ gia đầy.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đưa mẫu phụ gia đầy sau gia công vào các dụng cụ chứa đựng phù hợp, dán tem nhãn, niêm phong, lưu và bảo quản theo quy định.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lưu và bảo quản mẫu phụ gia đầy hợp quy cách.

· Mẫu phụ gia đầy được lưu và bảo quản theo quy định, tránh bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.

· Các thông tin về mẫu, thời gian lưu và thanh lý mẫu được ghi đầy đủ trong sổ quản lý mẫu.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Ghi tem nhãn
· Kí hiệu, niêm phong mẫu lưu
2. Kiến thức

· Hướng dẫn lưu và bảo quản mẫu phụ gia đầy.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
· Dụng cụ chứa đựng (túi nylông, thùng…)

· Xẻng, muôi xúc mẫu

· Tem nhãn, keo dán

· Bút

· Dụng cụ niêm phong mẫu (băng dính, kẹp chì…)

· Giá/tủ đựng mẫu lưu.

· Sổ quản lý mẫu

· Mẫu phụ gia đầy

· TCVN 6882: 2001

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lưu và bảo quản mẫu phụ gia đầy được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.

- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu

	- Mẫu phụ gia đầy được đưa vào dụng cụ chứa đựng, ghi tem nhãn, niêm phong chắc chắn, sắp xếp trên giá/tủ đựng mẫu lưu theo quy định, tránh không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lưu và bảo quản mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lưu và bảo quản mẫu phụ gia đầy đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu phụ gia đầy được quản lý, theo dõi thời gian điều kiện lưu và giao cho bộ phận thanh lý khi đến thời hạn.
	- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đánh giá quá trình 

	hực hiện. 

	

- Việc làm thí nghiệm đảm bảo theo đúng kế ho

	ch sản xuất.

	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.


	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan

	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.



	
	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng mất khi nung của phụ gia đầy. 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Nung mẫu ở 1000oC ± 50 oC đến khối lượng không đổi, từ sự giảm khối lượng tính toán ra lượng mất khi nung. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm được lựa chọn hợp qui cách.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09mm.

- Mẫu được nung ở 1000 oC ± 50 oC  đến khối lượng không đổi.

- Mất khi nung được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng % và 2 mẫu xác định song song không chênh lệch quá 0,08%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị.

- Sử dụng được các dụng cụ thiết bị xác định hàm lượng mất khi nung của phụ gia đầy.

- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng mất khi nung của phụ gia đầy.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn cơ sở.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g; lò nung, tủ sấy, chén sứ chịu nhiệt, bình hút ẩm.

- Mẫu phụ gia đầy.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng mất khi nung thực hiện đúng theo qui định
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với qui định.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,08%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng mất khi nung đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng mất khi nung và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng SiO2 của phụ gia đầy. 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Nung chảy mẫu, hòa tan khối nóng chảy bằng HCl, cô cạn dung dịch, lọc, rửa, nung kết tủa ở 1000oC ± 50oC đến khối lượng không đổi thu được hàm lượng SiO2.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn hợp qui cách.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09mm.

- Mẫu phụ gia được nung chảy ở 850oC - 950oC cùng với chất trợ chảy cho đến chảy lỏng hoàn toàn, sau đó hòa tan bằng dung dịch HCl, kết tủa hoàn toàn silic trong dung dịch mẫu, lọc, rửa, nung cân kết tủa đến khối lượng không đổi, nếu kết tủa lẫn nhiều tạp chất phải xử lý bằng axit HF.
- Hàm lượng SiO2 được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng %, không chênh lệch quá 0,25%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.




III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng SiO2 trong phụ gia đầy. 

- Nung chảy phá mẫu tạo dung dịch mẫu; kết tủa hoàn toàn keo silic.
- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng SiO2 trong phụ gia đầy.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn cơ sở.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g, tủ sấy, đĩa đựng mẫu sấy, bình hút ẩm, bếp cách cát, tủ hút độc, giấy lọc không tro, cốc thủy tinh.
- Hóa chất theo qui định

- Mẫu phụ gia đầy.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng SiO2 thực hiện đúng theo qui định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với qui định.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,25%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng SiO2 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng SiO2 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Fe2O3 của phụ gia đầy 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Tách SiO2 ra khỏi mẫu thí nghiệm tạo dung dịch mẫu có chứa Fe3+, chuẩn độ dung dịch chứa Fe3+ bằng dung dịch EDTA với chỉ thị axit sunfosalixylic, từ lượng dung dịch chuẩn EDTA tiêu tốn tính được hàm lượng Fe2O3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn hợp qui cách.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09mm.

- Dung dịch mẫu được tách SiO2 và ôxi hóa hoàn toàn Fe2+ ( Fe3+ ; dung dịch mẫu đem chuẩn độ được lấy chính xác theo quy định, khi dung dịch mẫu chuyển từ màu tím đỏ sang vàng rơm trong môi trường pH = 1,5 - 2  thì dừng chuẩn độ.

- Hàm lượng Fe2O3 được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng %, không chênh lệch quá 0,15%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.




III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng Fe2O3 trong phụ gia đầy. 

- Tạo dung dịch mẫu; chuẩn độ, nhận biết chuyển mầu của chỉ thị tại điểm tương đương.
- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng Fe2O3 trong phụ gia đầy.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Kỹ thuật chuẩn độ và phương pháp chuẩn độ tạo phức.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	- Tiêu chuẩn cơ sở.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g, tủ sấy, đĩa đựng mẫu sấy, bình hút ẩm, bếp cách cát, tủ hút độc.

- Bình định mức, buret, pipet, bình tam giác, giấy lọc không tro, cốc thủy tinh.
- Hóa chất theo qui định

- Mẫu phụ gia đầy.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, bút viết, máy tính cá nhân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng Fe2O3 thực hiện đúng theo qui định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn qui định.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,15%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng Fe2O3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng Fe2O3 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

               TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Al2O3 của phụ gia đầy
               MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo dung dịch mẫu có chứa Al+3, chuẩn độ Al+3 bằng EDTA 0,01M ở môi trường pH = 4 với chỉ thị PAN, ở điểm tương đương màu của dung dịch chuyển từ màu hồng sau không màu, từ lượng EDTA tiêu tốn tính được hàm lượng Al2O3 trong mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất đủ số lượng, hợp quy cách.
· Mẫu được nghiền đạt độ mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09 mm và sấy khô ở 105oC ± 5oC đến khối lượng không đổi.

· Dung dịch mẫu được loại bỏ keo silic, tạp chất không tan, sau khi xác định xong hàm lượng Fe2O3 dùng để xác định hàm lượng Al2O3; thể tích dung dịch mẫu đem chuẩn độ được lấy chính xác theo quy định; chuẩn độ được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ 70oC - 80oC, môi trường  pH = 4 dung dịch mẫu chuyển từ màu hồng sang không màu thì dừng chuẩn độ.

· Hàm lượng Al2O3 là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song không chênh lệch quá 0,25%.

· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng Al2O3 trong phụ gia đầy.

- Tạo dung dịch mẫu chứa Al+3, chuẩn độ, nhận biết chuyển màu của chỉ thị tại điểm tương đương.

- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng Al2O3 trong phụ gia đầy.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp chuẩn độ tạo phức.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu phụ gia đầy.

- Tiêu chuẩn cơ sở xác định hàm lượng Al2O3 trong phụ gia đầy.
- Cối, chày mã não, sàng N009, tủ sấy, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút.

- Lò nung, cân phân tích chính xác 0,0001g, chén bạch kim, chất trợ chảy, bát sứ, mặt kính đồng hồ, giấy lọc không tro trung bình, cốc thủy tinh, bếp cách cát, đũa thủy tinh, bình định mức, pipet, buret, bình tam giác, phễu lọc, giấy thử pH.
- Nước cất nóng, hóa chất: HCl (1+1),  HCl (d=1,19), HCl 5%, AgNO3 0,5%, CH3COOH, CH3COONH4, EDTA 0,01M, Cu EDTA 0,05M, chỉ thị PAN.
- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng Al2O3 thực hiện đúng theo tiêu chuẩn.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,25%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng Al2O3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng Al2O3 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

               TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng CaO của phụ gia đầy
               MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo dung dịch mẫu chứa Ca+2, chuẩn độ Ca+2 bằng dung dịch EDTA tiêu chuẩn ở pH >12 với chỉ thị fluorexon, ở điểm tương đương dung dịch chuyển từ màu xanh huỳnh quang sang màu hồng, từ lượng EDTA tiêu tốn tính được hàm lượng CaO trong mẫu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được lựa chọn đủ số lượng, đúng chủng loại.
· Mẫu được nghiền đạt độ mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09 mm, sấy khô ở 105 oC ±5oC đến khối lượng không đổi.

· Dung dịch mẫu chứa Ca+2, Mg+2  đã được loại bỏ Si+4, Al+3, Fe+3, Ti+4; chuẩn độ dung dịch mẫu chuyển từ màu xanh huỳnh quang sang màu hồng trong môi trường pH > 12 thì dừng chuẩn độ.

· Hàm lượng CaO trong mẫu là giá trị trung bình cộng của 2 kết quả phân tích tiến hành song song không chênh lệch quá 0,43%.

· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng CaO trong phụ gia đầy.

- Tạo dung dịch mẫu; chuẩn độ, nhận biết chuyển màu của chỉ thị tại điểm tương đương.

- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng CaO trong phụ gia đầy.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp chuẩn độ tạo phức. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu phụ gia đầy.

- Tiêu chuẩn cơ sở xác định hàm lượng CaO trong phụ gia đầy.
- Cối, chày mã não, sàng N009, tủ sấy, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút.

- Lò nung, cân phân tích chính xác đến 0,0001g, bát sứ, chén bạch kim, chất trợ chảy, mặt kính đồng hồ, bình tia, đũa thủy tinh, giấy lọc không tro trung bình, giấy lọc chảy nhanh, cốc thủy tinh 250 ml, bếp cách cát, bình định mức 250 ml, phễu lọc, bình nón 250 ml, buret, pipet.

- Nước cất, hóa chất: HCl (1+1), HCl(d=1,19), HCl 5%, AgNO3 0,5%, NH4Cl, NH4OH 25%, KOH 25%, KCN 5%, Fluorexon 1%,  EDTA 0,01M.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng CaO thực hiện đúng theo tiêu chuẩn.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,43%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng CaO đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng CaO và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

              TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng MgO của phụ gia đầy
              MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo dung dịch mẫu chứa Ca+2, Mg+2, chuẩn độ tổng lượng canxi và magiê trong mẫu bằng dung dịch EDTA tiêu chuẩn với chỉ thị Eriocrom T đen ở pH = 10,5, dựa vào thể tích EDTA tiêu tốn khi chuẩn độ và thể tích EDTA dùng để chuẩn độ riêng Ca+2 ở pH > 12 để tính hàm lượng MgO trong mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được lựa chọn đủ số lượng, đúng chủng loại.
· Mẫu được nghiền đạt độ mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09 mm và sấy khô ở 105 oC ±5oC đến khối lượng không đổi.

· Dung dịch mẫu chứa Ca+2, Mg+2 đã được loại bỏ Si+4, Al+3, Fe+3, Ti+4; dung dịch mẫu chuyển từ màu đỏ rượu nho sang xanh nước biển trong môi trường pH = 10,5 thì dừng chuẩn độ.

· Hàm lượng MgO là giá trị trung bình cộng của 2 kết quả phân tích tiến hành song song không chênh lệch quá 0,25%.

· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ thiết bị xác định hàm lượng MgO trong phụ gia đầy. 

- Tạo dung dịch mẫu; chuẩn độ, nhận biết chuyển mầu của chỉ thị tại điểm tương đương.
- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng MgO trong phụ gia đầy.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp chuẩn độ tạo phức. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu phụ gia đầy.

- Tiêu chuẩn cơ sở xác định hàm lượng MgO trong phụ gia đầy.
- Cối, chày mã não, sàng N009, tủ sấy, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút. 

- Lò nung, cân phân tích chính xác 0,0001g, chén bạch kim, chất trợ chảy, bát sứ, mặt kính đồng hồ, bình tia, đũa thủy tinh, giấy lọc không tro trung bình, giấy lọc chảy nhanh, cốc thủy tinh 250 ml, bếp cách cát, bình định mức 250 ml, phễu lọc, bình nón 250 ml, buret, pipet.

- Nước cất, hóa chất: HCl (1+1), HCl(d=1,19), HCl 5%, AgNO3 0,5%, NH4Cl, NH4OH 25%, dung dịch đệm pH = 10,5, KCN 5%, Eriocrom T đen 0,1%, EDTA 0,01M.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng MgO thực hiện đúng theo tiêu chuẩn.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,25%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng MgO đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng MgO và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                                     TÊN CÔNG VIỆC: Lấy mẫu phụ gia khoáng hoạt tính
                         MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện việc lấy mẫu phụ gia khoáng hoạt tính theo các cách thức quy định để đáp ứng kịp thời việc kiểm tra chất lượng phụ gia khoáng hoạt tính nhập về nhà máy hoặc sau khi đồng nhất. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lấy mẫu phụ gia khoáng hoạt tính hợp quy cách.

· Mẫu phụ gia khoáng hoạt tính được lấy đúng phương pháp, tần suất và vị trí theo qui định, đảm bảo tính đại diện cho đống phụ gia khoáng hoạt tính và vận chuyển an toàn về phòng thí nghiệm. 
· Việc lấy mẫu phải được lập biên bản ghi khoáng hoạt tính đầy đủ, rõ ràng, chính xác theo mẫu quy định.

· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Lấy mẫu

· Lập biên bản lấy mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn lấy mẫu phụ gia khoáng hoạt tính

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu
· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lấy mẫu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Thùng đựng mẫu 

· Muôi xúc mẫu, xẻng lấy mẫu, cuốc chim, ống xông

· Biên bản lấy mẫu

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· Mẫu phụ gia khoáng hoạt tính 
· TCVN 6882: 2001 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lấy mẫu phụ gia khoáng hoạt tính được thực hiện theo quy trình, ghi lại trong biên bản lấy mẫu và bàn giao cho các bộ phận liên quan.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

- Kiểm tra biên bản lấy mẫu.

	- Mẫu phụ gia khoáng hoạt tính được lấy ở các vị trí có sự khác biệt về tính chất, đảm bảo tính đại diện của đống phụ gia khoáng hoạt tính.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lấy mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lấy mẫu phụ gia khoáng hoạt tính được thực hiện đúng tần suất, đảm bảo kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lấy mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Bàn giao mẫu cho các bộ phận liên quan có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ hoặc biên bản bàn giao mẫu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                                TÊN CÔNG VIỆC: Gia công mẫu phụ gia khoáng hoạt tính.
                     MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trộn, rút gọn mẫu phụ gia khoáng hoạt tính theo các cách thức quy định sau đó bàn giao cho bộ phận phân tích hoặc lưu mẫu. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để gia công mẫu phụ gia khoáng hoạt tính hợp quy cách.

· Mẫu phụ gia khoáng hoạt tính được trộn, rút gọn theo quy định, đảm bảo tính đại diện cho  đống phụ gia khoáng hoạt tính. 
· Việc bàn giao mẫu phụ gia khoáng hoạt tính sau gia công được ghi khoáng hoạt tính đầy đủ, rõ ràng, chính xác trong biên bản bàn giao theo quy định. 
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Trộn và rút gọn mẫu

· Thực hiện thủ tục bàn giao mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn gia công mẫu phụ gia khoáng hoạt tính.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

·  Dụng cụ trộn mẫu và chia mẫu (chạc chữ thập, xẻng có đầu bằng…)

· Khay tôn
· Mẫu phụ gia khoáng hoạt tính 

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· TCVN 6882: 2001

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc gia công mẫu phụ gia khoáng hoạt tính được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.

	- Mẫu phụ gia khoáng hoạt tính được trộn, rút gọn phải có tính đồng nhất cao và lấy ngẫu nhiên theo chiều đối đỉnh đảm bảo tính đại diện.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình gia công mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc gia công mẫu phụ gia khoáng hoạt tính đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc gia công mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu được bàn giao cho các bộ phận lưu mẫu hoặc phân tích theo khối lượng, tỉ lệ quy định và phải được ghi rõ các nội dung cần thiết trong sổ hoặc biên bản có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ sách hoặc biên bản giao nhận mẫu.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Lưu và bảo quản mẫu phụ gia khoáng hoạt tính.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đưa mẫu phụ gia khoáng hoạt tính sau gia công vào các dụng cụ chứa đựng phù hợp, dán tem nhãn, niêm phong, lưu và bảo quản theo quy định.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lưu và bảo quản mẫu phụ gia khoáng hoạt tính hợp quy cách.

· Mẫu phụ gia khoáng hoạt tính được lưu và bảo quản theo quy định, tránh bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.

· Các thông tin về mẫu, thời gian lưu và thanh lý mẫu được ghi khoáng hoạt tính đủ trong sổ quản lý mẫu.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Ghi tem nhãn
· Kí hiệu, niêm phong mẫu lưu
2. Kiến thức

· Hướng dẫn lưu và bảo quản mẫu phụ gia khoáng hoạt tính.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
· Dụng cụ chứa đựng (túi nylông, thùng…)

· Xẻng, muôi xúc mẫu

· Tem nhãn, keo dán, bút

· Dụng cụ niêm phong mẫu (băng dính, kẹp chì…)

· Giá/tủ đựng mẫu lưu.

· Sổ quản lý mẫu

· Mẫu phụ gia khoáng hoạt tính

· TCVN 6882: 2001

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lưu và bảo quản mẫu phụ gia khoáng hoạt tính được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.

- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu

	- Mẫu phụ gia khoáng hoạt tính được đưa vào dụng cụ chứa đựng, ghi tem nhãn,  niêm phong chắc chắn, sắp xếp trên giá/tủ đựng mẫu lưu theo quy định, đảm bảo tránh cho mẫu không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lưu và bảo quản mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lưu và bảo quản mẫu phụ gia khoáng hoạt tính đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu phụ gia khoáng hoạt tính được quản lý, theo dõi thời gian điều kiện lưu và giao cho bộ phận thanh lý khi đến thời hạn.
	- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	                  TÊN CÔNG VIỆC: Xác định độ ẩm của phụ gia hoạt tính

                  MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sấy mẫu phụ gia hoạt tính ở nhiệt độ qui định đến khối lượng không đổi, từ sự giảm khối lượng tính được độ ẩm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị đúng chủng loại, hợp qui cách và chuẩn bị mẫu không lẫn kim loại, đảm bảo độ mịn theo quy định. 

- Sấy mẫu theo đúng trình tự quy định, đảm bảo nhiệt độ sấy. 
- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,08%.

- Thực hiện đúng nội quy an toàn lao động cho người và thiết bị, qui định về vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

-  Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định độ ẩm của phụ gia hoạt tính.
- Cân và sấy mẫu. 

2. Kiến thức 

- Qui định về sử dụng cân phân tích và tủ sấy.

- Phương pháp xác định độ ẩm của phụ gia hoạt tính theo tiêu chuẩn cơ sở.

- Qui định an toàn lao động cho con người, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn cơ sở xác định độ ẩm của phụ gia hoạt tính.

- Các dụng cụ, thiết bị: Cân phân tích, tủ sấy, bình hút ẩm, cối mã não, chén sứ...

- Mẫu phụ gia hoạt tính.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, mẫu biên bản.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc xác định độ ẩm của phụ gia hoạt tính phải thực hiện theo quy định
- Giám sát việc thực hiện thí nghiệm đối chiếu với qui định.

- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,08%.
- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc làm thí nghiệm đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng mất khi nung của phụ gia khoáng hoạt tính. 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Nung mẫu ở 1000oC ± 50oC đến khối lượng không đổi, từ sự giảm khối lượng tính toán ra lượng mất khi nung. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm được lựa chọn hợp qui cách.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09mm.

- Mẫu được nung ở 1000 oC ± 50oC đến khối lượng không đổi.

- Mất khi nung được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng % và 2 mẫu xác định song song không chênh lệch quá 0,08%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.




III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị.

- Sử dụng được các dụng cụ thiết bị xác định hàm lượng mất khi nung của phụ gia khoáng hoạt tính.

- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng mất khi nung của phụ gia khoáng hoạt tính.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn cơ sở.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g; lò nung, tủ sấy, chén sứ chịu nhiệt, bình hút ẩm.

- Mẫu phụ gia khoáng hoạt tính.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng mất khi nung thực hiện đúng theo qui định
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với qui định.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,08%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với qui định.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng mất khi nung đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng mất khi nung và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng SiO2 của phụ gia khoáng hoạt tính. 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Nung chảy mẫu, hòa tan khối nóng chảy bằng HCl, cô cạn dung dịch, lọc, rửa, nung kết tủa ở 1000oC ± 50oC đến khối lượng không đổi thu được hàm lượng SiO2.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn hợp qui cách.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09mm.

- Mẫu phụ gia được nung chảy ở 850oC - 950oC cùng với chất trợ chảy cho đến chảy lỏng hoàn toàn, sau đó hòa tan bằng dung dịch HCl, kết tủa hoàn toàn silic trong dung dịch mẫu, lọc, rửa, nung cân kết tủa đến khối lượng không đổi, nếu kết tủa lẫn nhiều tạp chất phải xử lý bằng axit HF.
- Hàm lượng SiO2 được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng %, không chênh lệch quá 0,25%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.




III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng SiO2 trong phụ gia khoáng hoạt tính. 

- Nung chảy phá mẫu tạo dung dịch mẫu; kết tủa hoàn toàn keo silic.
- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng SiO2 trong phụ gia khoáng hoạt tính.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 




IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn cơ sở.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g, tủ sấy, đĩa đựng mẫu sấy, bình hút ẩm, bếp cách cát, tủ hút độc, giấy lọc không tro, cốc thủy tinh.
- Hóa chất theo qui định

- Mẫu phụ gia khoáng hoạt tính.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.




V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng SiO2 thực hiện đúng theo qui định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với qui định.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,25%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng SiO2 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng SiO2 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Fe2O3 của phụ gia khoáng hoạt tính. 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Tách SiO2 ra khỏi mẫu thí nghiệm tạo dung dịch mẫu có chứa Fe3+, chuẩn độ dung dịch chứa Fe3+ bằng dung dịch EDTA với chỉ thị axit sunfosalixylic, từ lượng dung dịch chuẩn EDTA tiêu tốn tính được hàm lượng Fe2O3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn hợp qui cách.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09mm.

- Dung dịch mẫu được tách SiO2 và ôxi hóa hoàn toàn Fe2+ ( Fe3+ ; dung dịch mẫu đem chuẩn độ được lấy chính xác theo quy định, khi dung dịch mẫu chuyển từ màu tím đỏ sang vàng rơm trong môi trường pH = 1,5 - 2  thì dừng chuẩn độ.

- Hàm lượng Fe2O3 được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng %, không chênh lệch quá 0,15%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng Fe2O3 trong phụ gia khoáng hoạt tính. 
- Tạo dung dịch mẫu; chuẩn độ, nhận biết chuyển mầu của chỉ thị tại điểm tương đương.
- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng Fe2O3 trong phụ gia khoáng hoạt tính.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Kỹ thuật chuẩn độ và phương pháp chuẩn độ tạo phức.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	- Tiêu chuẩn cơ sở.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g, tủ sấy, đĩa đựng mẫu sấy, bình hút ẩm, bếp cách cát, tủ hút độc.

- Bình định mức, buret, pipet, bình tam giác, giấy lọc không tro, cốc thủy tinh.
- Hóa chất theo qui định

- Mẫu phụ gia khoáng hoạt tính.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, bút viết, máy tính cá nhân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng Fe2O3 thực hiện đúng theo qui định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn qui định.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,15%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng Fe2O3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng Fe2O3 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Al2O3 của phụ gia khoáng hoạt tính
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo dung dịch mẫu có chứa Al+3, chuẩn độ Al+3 bằng EDTA 0,01M ở môi trường pH = 4 với chỉ thị PAN, ở điểm tương đương màu của dung dịch chuyển từ màu hồng sau không màu, từ lượng EDTA tiêu tốn tính được hàm lượng Al2O3 trong mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất đủ số lượng, hợp quy cách.
· Mẫu được nghiền đạt độ mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09 mm và sấy khô ở 105oC ±5oC đến khối lượng không đổi.

· Dung dịch mẫu được loại bỏ keo silic, tạp chất không tan, sau khi xác định xong hàm lượng Fe2O3 dùng để xác định hàm lượng Al2O3; thể tích dung dịch mẫu đem chuẩn độ được lấy chính xác theo quy định; chuẩn độ được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ 70oC - 80oC, môi trường  pH = 4 dung dịch mẫu chuyển từ màu hồng sang không màu thì dừng chuẩn độ.

· Hàm lượng Al2O3 là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song không chênh lệch quá 0,25%.

· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng Al2O3 trong phụ gia khoáng hoạt tính.
- Tạo dung dịch mẫu chứa Al+3, chuẩn độ, nhận biết chuyển màu của chỉ thị tại điểm tương đương.

- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng Al2O3 trong phụ gia khoáng hoạt tính.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp chuẩn độ tạo phức.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu phụ gia khoáng hoạt tính.

- Tiêu chuẩn cơ sở xác định hàm lượng Al2O3 trong phụ gia khoáng hoạt tính.
- Cối, chày mã não, sàng N009, tủ sấy, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút.

- Lò nung, cân phân tích chính xác 0,0001g, chén bạch kim, chất trợ chảy, bát sứ, mặt kính đồng hồ, giấy lọc không tro trung bình, cốc thủy tinh, bếp cách cát, đũa thủy tinh, bình định mức, pipet, buret, bình tam giác, phễu lọc, giấy thử pH.
- Nước cất nóng, hóa chất: HCl (1+1),  HCl (d=1,19), HCl 5%, AgNO3 0,5%, CH3COOH, CH3COONH4, EDTA 0,01M, Cu EDTA 0,05M, chỉ thị PAN.
- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng Al2O3 thực hiện đúng theo tiêu chuẩn.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,25%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng Al2O3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng Al2O3 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng CaO của phụ gia khoáng hoạt tính
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo dung dịch mẫu chứa Ca+2, chuẩn độ Ca+2 bằng dung dịch EDTA tiêu chuẩn ở pH >12 với chỉ thị fluorexon, ở điểm tương đương dung dịch chuyển từ màu xanh huỳnh quang sang màu hồng, từ lượng EDTA tiêu tốn tính được hàm lượng CaO trong mẫu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được lựa chọn đủ số lượng, đúng chủng loại.
· Mẫu được nghiền đạt độ mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09 mm, sấy khô ở 105 oC ±5oC đến khối lượng không đổi.

· Dung dịch mẫu chứa Ca+2, Mg+2  đã được loại bỏ Si+4, Al+3, Fe+3, Ti+4; chuẩn độ dung dịch mẫu chuyển từ màu xanh huỳnh quang sang màu hồng trong môi trường pH > 12 thì dừng chuẩn độ.

· Hàm lượng CaO trong mẫu là giá trị trung bình cộng của 2 kết quả phân tích tiến hành song song không chênh lệch quá 0,43%.

· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng CaO trong phụ gia khoáng hoạt tính.

- Tạo dung dịch mẫu; chuẩn độ, nhận biết chuyển màu của chỉ thị tại điểm tương đương.

- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng CaO trong phụ gia khoáng hoạt tính.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp chuẩn độ tạo phức. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu phụ gia khoáng hoạt tính.

- Tiêu chuẩn cơ sở xác định hàm lượng CaO trong phụ gia khoáng hoạt tính.
- Cối, chày mã não, sàng N009, tủ sấy, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút.

- Lò nung, cân phân tích chính xác đến 0,0001g, bát sứ, chén bạch kim, chất trợ chảy, mặt kính đồng hồ, bình tia, đũa thủy tinh, giấy lọc không tro trung bình, giấy lọc chảy nhanh, cốc thủy tinh 250 ml, bếp cách cát, bình định mức 250 ml, phễu lọc, bình nón 250 ml, buret, pipet.

- Nước cất, hóa chất: HCl (1+1), HCl(d=1,19), HCl 5%, AgNO3 0,5%, NH4Cl, NH4OH 25%, KOH 25%, KCN 5%, Fluorexon 1%,  EDTA 0,01M.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng CaO thực hiện đúng theo tiêu chuẩn.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,43%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng CaO đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng CaO và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng MgO của phụ gia khoáng hoạt tính
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo dung dịch mẫu chứa Ca+2, Mg+2, chuẩn độ tổng lượng canxi và magiê trong mẫu bằng dung dịch EDTA tiêu chuẩn với chỉ thị Eriocrom T đen ở pH = 10,5, dựa vào thể tích EDTA tiêu tốn khi chuẩn độ và thể tích EDTA dùng để chuẩn độ riêng Ca+2 ở pH > 12 để tính hàm lượng MgO trong mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được lựa chọn đủ số lượng, đúng chủng loại.
· Mẫu được nghiền đạt độ mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09 mm và sấy khô ở 105 oC ±5oC đến khối lượng không đổi.

· Dung dịch mẫu chứa Ca+2, Mg+2 đã được loại bỏ Si+4, Al+3, Fe+3, Ti+4; dung dịch mẫu chuyển từ màu đỏ rượu nho sang xanh nước biển trong môi trường pH = 10,5 thì dừng chuẩn độ.

· Hàm lượng MgO là giá trị trung bình cộng của 2 kết quả phân tích tiến hành song song không chênh lệch quá 0,25%.

· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ thiết bị xác định hàm lượng MgO trong phụ gia khoáng hoạt tính. 

- Tạo dung dịch mẫu; chuẩn độ, nhận biết chuyển mầu của chỉ thị tại điểm tương đương.
- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng MgO trong phụ gia khoáng hoạt tính.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp chuẩn độ tạo phức. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu phụ gia khoáng hoạt tính.

- Tiêu chuẩn cơ sở xác định hàm lượng MgO trong phụ gia khoáng hoạt tính.
- Cối, chày mã não, sàng N009, tủ sấy, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút. 

- Lò nung, cân phân tích chính xác 0,0001g, chén bạch kim, chất trợ chảy, bát sứ, mặt kính đồng hồ, bình tia, đũa thủy tinh, giấy lọc không tro trung bình, giấy lọc chảy nhanh, cốc thủy tinh 250 ml, bếp cách cát, bình định mức 250 ml, phễu lọc, bình nón 250 ml, buret, pipet.

- Nước cất, hóa chất: HCl (1+1), HCl(d=1,19), HCl 5%, AgNO3 0,5%, NH4Cl, NH4OH 25%, dung dịch đệm pH = 10,5, KCN 5%, Eriocrom T đen 0,1%, EDTA 0,01M.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng MgO thực hiện đúng theo tiêu chuẩn.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,25%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng MgO đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng MgO và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

      TÊN CÔNG VIỆC: Xác định thời gian kết thúc đông kết của vữa vôi phụ gia.

      MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G11
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trộn hỗn hợp vữa vôi, phụ gia đá bazan theo tỉ lệ quy định, bảo dưỡng mẫu trong tủ dưỡng ẩm rồi sử dụng bộ dụng cụ Vicat để xác định thời gian kết thúc đông kết. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để xác định thời gian đông kết của vữa vôi phụ gia hợp quy cách.

· Hỗn hợp vữa vôi phụ gia đạt độ dẻo chuẩn.

· Việc xác định thời gian kết thúc đông kết của vữa vôi phụ gia phải tuân theo quy trình, đúng tần suất, đảm bảo tính chính xác của kết quả.
· Thực hiện đúng qui định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Sử dụng dụng cụ, thiết bị (máy trộn, dụng cụ Vicat, máy nghiền, sàng)

· Chế tạo mẫu thử

· Bảo dưỡng mẫu thử

2. Kiến thức

· Phương pháp chuẩn bị mẫu thử , xác định thời gian đông kết của vữa vôi phụ gia theo quy định.

· Hướng dẫn sử dụng dụng cụ, quy trình vận hành thiết bị 

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Tủ sấy.

· Máy nghiền 

· Sàng N008

· Cân kỹ thuật

· Dụng cụ trộn mẫu.

· Máy trộn kiểu hành tinh

· Cân kỹ thuật 

· Ống đong /buret

· Bay 

· Tủ dưỡng ẩm 

· Tấm kính đậy

·  Dụng cụ Vicat

· Sổ kết quả thí nghiệm

· Máy tính cá nhân

· Vôi nghiền, đá bazan

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc trộn mẫu, bảo dưỡng và thử thời gian kết thúc đông kết phải thực hiện đúng quy định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm thí nghiệm đối chiếu với quy trình.



	- Thời gian kết thúc đông kết được xác định khi kim Vicat lún xuống mặt mẫu từ 1÷ 2 mm.
	- Lấy kết quả đối chứng trên hai mẫu tiến hành song song.

- Kiểm tra sổ kết quả thí nghiệm đối chiếu với quy định.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình tiến hành thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc xác định thời gian kết thúc đông kết của hỗn hợp vữa vôi phụ gia đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc tiến hành thí nghiệm đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                 TÊN CÔNG VIỆC: Xác định độ bền nước của vữa vôi phụ gia.
                 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G12
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra độ bền nước của vữa vôi phụ gia bằng cách theo dõi độ đặc chắc của mẫu đã đông kết khi bảo dưỡng trong tủ dưỡng ẩm và ngâm trong nước ngọt 3 ngày đêm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để xác định độ bền nước của vữa vôi phụ gia hợp quy cách.

· Hỗn hợp vữa vôi phụ gia đạt độ dẻo chuẩn và đã xác định được thời gian kết thúc đông kết.

· Việc xác định độ bền nước của vữa vôi phụ gia phải tuân theo quy trình, đảm bảo tính chính xác của kết quả.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Sử dụng dụng cụ, thiết bị (máy trộn, dụng cụ Vicat, máy nghiền, sàng)

· Chế tạo mẫu thử

· Bảo dưỡng mẫu thử

2. Kiến thức

· Phương pháp chuẩn bị mẫu thử , xác định độ bền nước của vữa vôi phụ gia theo quy định.

· Hướng dẫn sử dụng dụng cụ, quy trình vận hành thiết bị 

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Tủ sấy.

· Máy nghiền 

· Sàng N008

· Cân kỹ thuật

· Dụng cụ trộn mẫu

· Máy trộn kiểu hành tinh

· Cân kỹ thuật 

· Ống đong /buret

· Bay 

· Tủ dưỡng ẩm 

· Tấm kính đậy

·  Dụng cụ Vicat

· Bể ngâm mẫu

· Vôi nghiền, đá bazan

· Sổ kết quả thí nghiệm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc trộn mẫu, bảo dưỡng và thử độ bền nước của vữa vôi phụ gia phải thực hiện đúng quy định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm đối chiếu với quy trình.

 

	- Độ bền nước của hỗn hợp vữa vôi phụ gia được công nhận nếu sau 3 ngày đêm ngâm trong nước ngọt mà vẫn giữ nguyên hình dáng và ấn ngón tay trên mặt mẫu không thấy lún.   
	- Lấy kết quả đối chứng trên hai mẫu tiến hành song song.

- Kiểm tra sổ kết quả thí nghiệm đối chiếu với quy định.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình tiến hành thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc xác định thời gian kết thúc đông kết của hỗn hợp vữa vôi phụ gia đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc tiến hành thí nghiệm đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Xác định chỉ số hoạt tính cường độ của phụ gia khoáng
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G13
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện việc chế tạo, bảo dưỡng mẫu xi măng portland và mẫu xi măng portland pha 20% phụ gia khoáng theo qui định, sau đó thử cường độ nén ở tuổi 28 ngày ± 8 giờ để tính chỉ số hoạt tính cường độ của phụ gia khoáng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị, vật liệu thí nghiệm đầy đủ, đúng chủng loại và hợp qui cách.

· Mẫu xi măng portland và mẫu xi măng portland pha 20% phụ gia khoáng được chế tạo đúng phương pháp theo TCVN 6016:2011 đạt kích thước 40×40×160mm, đảm bảo độ đặc chắc, bề mặt phẳng, nhẵn.
- Mẫu được bảo dưỡng ở nhiệt độ là 27 ± 10C, độ ẩm ≥ 90% và cách bảo dưỡng theo TCVN 6016:2011.

- Tuổi của mẫu thử cường độ nén phải đạt 28 ngày ± 8 giờ và cách thử cường độ theo qui định.
- Chỉ số hoạt tính cường độ của phụ gia khoáng được tính theo công thức trong TCVN 6882:2001.


- Thực hiện đúng qui định về vệ sinh, an toàn lao động, bảo quản dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn dụng cụ, thiết bị và vật liệu thí nghiệm.
-  Sử dụng các dụng cụ và thiết bị trong thí nghiệm.
- Trộn vữa, đúc mẫu và bảo dưỡng mẫu.
- Thử cường độ nén của mẫu.

- Tính và xử lý số liệu.

2. Kiến thức 

- Cách sử dụng các dụng cụ thí nghiệm.
- Qui trình vận hành thiết bị thí nghiệm.

- Phương pháp thử cường độ của xi măng.

- Cách tính chỉ số hoạt tính cường độ của phụ gia khoáng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn: TCVN 6882:2001, TCVN  6016:2011.
- Các dụng cụ thí nghiệm: cân kỹ thuật, sàng N008, khuôn đúc mẫu, bể ngâm mẫu, buret (ống đong), phễu, bay, thanh gạt, vải ẩm, nhiệt kế,…

- Thiết bị thí nghiệm: máy dằn (hoặc bàn rung), máy trộn mẫu kiểu hành tinh, máy thử cường độ nén, tủ (hoặc phòng) dưỡng ẩm.

- Vật liệu thí nghiệm: mẫu xi măng portland, mẫu xi măng portland pha 20% phụ gia khoáng, cát tiêu chuẩn ISO, nước.

- Sổ (biểu mẫu) ghi kết quả thí nghiệm, bút viết, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Qui trình thí nghiệm xác định cường độ của xi măng thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 6016:2011.
- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

- Kết quả chỉ số hoạt tính cường độ của phụ gia khoáng được tính theo công thức trong TCVN 6882:2001. 

- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn.

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc thí nghiệm xác định chỉ số hoạt tính cường độ của phụ gia khoáng đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Theo dõi việc thí nghiệm và đối chiếu với kế 

	oạch đặt ra.

	
	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.

	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.



	
	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                                TÊN CÔNG VIỆC: Lấy mẫu thạch cao
                      MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện việc lấy mẫu thạch cao theo các cách thức quy định để đáp ứng kịp thời việc kiểm tra chất lượng thạch cao nhập về nhà máy hoặc sau khi đồng nhất. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lấy mẫu thạch cao hợp quy cách.

· Mẫu thạch cao được lấy đúng phương pháp, tần suất và vị trí theo qui định, đảm bảo tính đại diện cho  đống thạch cao và vận chuyển an toàn về phòng thí nghiệm. 
· Việc lấy mẫu phải được lập biên bản với các thông tin được ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác theo mẫu quy định.

· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Lấy mẫu

· Lập biên bản lấy mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn lấy mẫu thạch cao

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu
· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lấy mẫu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Thùng đựng mẫu 

· Muôi xúc mẫu, xẻng lấy mẫu, cuốc chim

· Ống xông

· Biên bản lấy mẫu

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· Mẫu thạch cao 
· TCVN 168: 2011

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lấy mẫu thạch cao được thực hiện theo quy trình, ghi lại trong biên bản lấy mẫu, và bàn giao cho các bộ phận liên quan.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

- Kiểm tra biên bản lấy mẫu.

	- Mẫu thạch cao được lấy ở các vị trí có sự khác biệt về tính chất, đảm bảo tính đại diện của đống thạch cao.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lấy mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lấy mẫu thạch cao được thực hiện đúng tần suất, đảm bảo kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lấy mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Bàn giao mẫu cho các bộ phận liên quan có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ hoặc biên bản bàn giao mẫu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                             TÊN CÔNG VIỆC: Gia công mẫu thạch cao
                    MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trộn, rút gọn mẫu thạch cao theo các cách thức quy định sau đó bàn giao cho bộ phận phân tích hoặc lưu mẫu. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để gia công mẫu thạch cao hợp quy cách.

· Mẫu thạch cao được trộn, rút gọn theo quy định, đảm bảo tính đại diện cho  đống thạch cao. 
· Việc bàn giao mẫu thạch cao sau gia công được ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác trong biên bản bàn giao theo quy định. 
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Trộn và rút gọn mẫu

· Thực hiện thủ tục bàn giao mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn gia công mẫu thạch cao

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

·  Dụng cụ trộn mẫu và chia mẫu (chạc chữ thập, xẻng có đầu bằng…)

· Khay tôn
· Mẫu thạch cao

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· TCVN 168: 2011
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc gia công mẫu thạch cao được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.

	- Mẫu thạch cao được trộn, rút gọn phải có tính đồng nhất cao và lấy ngẫu nhiên theo chiều đối đỉnh đảm bảo tính đại diện.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình gia công mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc gia công mẫu thạch cao đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc gia công mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu được bàn giao cho các bộ phận lưu mẫu hoặc phân tích theo khối lượng, tỉ lệ quy định và phải được ghi rõ các nội dung cần thiết trong sổ hoặc biên bản có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ sách hoặc biên bản giao nhận mẫu.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                           TÊN CÔNG VIỆC: Lưu và bảo quản mẫu thạch cao.

                           MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đưa mẫu thạch cao sau gia công vào các dụng cụ chứa đựng phù hợp, dán tem nhãn, niêm phong, lưu và bảo quản theo quy định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lưu và bảo quản mẫu thạch cao hợp quy cách.

· Mẫu thạch cao được lưu và bảo quản theo quy định, tránh bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.

· Các thông tin về mẫu, thời gian lưu và thanh lý mẫu được ghi đầy đủ trong sổ quản lý mẫu.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Ghi tem nhãn
· Kí hiệu, niêm phong mẫu lưu
2. Kiến thức

· Hướng dẫn lưu và bảo quản mẫu thạch cao.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
· Dụng cụ chứa đựng (túi nylông, thùng…)

· Xẻng, muôi xúc mẫu

· Tem nhãn, keo dán
· Bút

· Dụng cụ niêm phong mẫu (băng dính, kẹp chì…)

· Giá/tủ đựng mẫu lưu.

· Sổ quản lý mẫu

· Mẫu thạch cao

· TCVN 168: 2011
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lưu và bảo quản mẫu thạch cao được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.

- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu

	- Mẫu thạch cao được đưa vào dụng cụ chứa đựng, ghi tem nhãn,  niêm phong chắc chắn, sắp xếp trên giá/tủ đựng mẫu lưu theo quy định, đảm bảo tránh cho mẫu không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lưu và bảo quản mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lưu và bảo quản mẫu thạch cao đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu thạch cao được quản lý, theo dõi thời gian điều kiện lưu và giao cho bộ phận thanh lý khi đến thời hạn.
	- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị tron

	 quá trình làm thí nghiệm.

	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 


	- Việc làm thí nghiệm đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.


	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan

	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.



	
	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

    TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng nước kết tinh của thạch cao. 

    MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Nung mẫu thạch cao ở 400oC ± 15oC đến khối lượng không đổi, từ sự giảm khối lượng tính toán ra lượng nước kết tinh.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm được lựa chọn hợp qui cách.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09mm.

- Mẫu được nung ở 400oC ± 15oC đến khối lượng không đổi.

- Nước kết tinh được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng % và 2 mẫu xác định song song không chênh lệch quá 0,08%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị.

- Sử dụng được các dụng cụ thiết bị xác định hàm lượng nước kết tinh trong thạch cao.

- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng nước kết tinh trong thạch cao.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn cơ sở.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g; lò nung, tủ sấy, chén sứ chịu nhiệt, bình hút ẩm.

- Mẫu thạch cao.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng nước kết tinh thực hiện đúng theo qui định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn qui định.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,08%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng nước kết tinh trong thạch cao đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng nước kết tinh trong thạch cao và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                  TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng SO3 của thạch cao
                  MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo dung dịch mẫu chứa SO42-, kết tủa sunfat dưới dạng BaSO4, nung BaSO4 ở nhiệt độ 850oC đến khối lượng không đổi, từ khối lượng BaSO4 thu được tính ra hàm lượng SO3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được lựa chọn theo TCXD 168:1989.
· Mẫu được đập, nghiền đạt độ mịn đến cỡ hạt ≤ 0,08 mm và sấy khô ở nhiệt độ 50oC ±5oC đến khối lượng không đổi.
· Tạo dung dịch mẫu chứa SO42- theo đúng quy định; ion SO42-  được kết tủa hoàn toàn dưới dạng BaSO4; kết tủa BaSO4 được rửa sạch không còn Cl-, được nung ở nhiệt độ 850oC đến khối lượng không đổi và cân chính xác đến 0,0002g. 

· Hàm lượng SO3 là giá trị trung bình 2 mẫu xác định song song không chênh lệch quá 0,1%.

· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị, hóa chất xác định hàm lượng SO3 trong thạch cao.
- Tạo dung dịch mẫu SO42-.
- Tạo kết tủa, lọc, rửa, nung, cân kết tủa.

- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng SO3 trong thạch cao.
- Quy định an toàn khi sử dụng dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Bản chất kết tủa BaSO4, điều kiện tạo kết tủa.

- Phương pháp khối lượng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu thạch cao.

- Tiêu chuẩn TCXD 168:1989.
- Cối, chày sứ, sàng N008, tủ sấy, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút. 

· Lò nung, cân phân tích chính xác 0,0002g, tủ sấy, cốc thủy tinh 100 ml, đũa thủy tinh, mặt kính đồng hồ, bếp cách cát, giấy lọc không tro trung bình, giấy lọc không tro chảy chậm, chén sứ, bình hút ẩm.

· Nước cất, hóa chất: HCl (d=1,19), HCl 2%,  AgNO3 0,5%, BaCl2 10%.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng SO3 thực hiện đúng theo tiêu chuẩn.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,1%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng SO3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng SO3 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

    TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng SiO2 + CKT của thạch cao. 

    MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Hòa tan mẫu bằng HCl, cô kết tủa, lọc, rửa, nung kết tủa ở 1000oC ± 50oC đến khối lượng không đổi thu được hàm lượng SiO2+ cặn không tan.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm được lựa chọn hợp qui cách.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09mm.

- Kết tủa hoàn toàn silic trong dung dịch mẫu, lọc, rửa, nung cân kết tủa đến khối lượng không đổi.
- Hàm lượng SiO2 + CKT được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng %, không chênh lệch quá 0,25%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng SiO2 + CKT trong thạch cao. 

- Tạo dung dịch mẫu; kết tủa hoàn toàn keo silic.
- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng SiO2 + CKT trong thạch cao.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn cơ sở.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g, tủ sấy, đĩa đựng mẫu sấy, bình hút ẩm, bếp cách cát, tủ hút độc, giấy lọc không tro, cốc thủy tinh.
- Hóa chất theo qui định

- Mẫu thạch cao.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng SiO2 + CKT thực hiện đúng theo qui định
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,25%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng SiO2 + CKT đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng SiO2 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	              TÊN CÔNG VIỆC: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
              MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I1
II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện việc lấy mẫu cát từ lô hàng nhập về công ty, sau đó chuẩn bị mẫu trước khi bàn giao cho các bộ phận thí nghiệm.            
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ lấy mẫu và chuẩn bị mẫu đầy đủ, đúng chủng loại, hợp qui cách.

- Mẫu ban đầu được lấy là ba túi cát từ ba hộp bất kỳ của một lô hàng phải đảm bảo nguyên trạng, không rách, không thủng, không ẩm ướt và được đánh số thứ tự.
- Các mẫu ban đầu được gộp lại, trộn đều và chia tư rút gọn để được mẫu trung bình phải đảm bảo tính đại diện cho lô hàng đã lấy mẫu.
- Mẫu để xác định hàm lượng mất khi nung và hàm lượng SiO2 phải được gia công đến cỡ hạt theo qui định.
- Mẫu được phân chia thành các mẫu thử nghiệm phải đảm bảo bao gói kín có niêm phong, có nhãn ghi rõ ràng, chính xác và được bàn giao cho từng bộ phận thí nghiệm theo qui định.
- Thực hiện đúng qui định về vệ sinh, an toàn lao động, bảo quản dụng cụ trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn dụng cụ, thiết bị lấy mẫu và gia công mẫu.
- Lấy mẫu, trộn mẫu.
- Sử dụng dụng cụ giản lược mẫu.

- Rút gọn và phân chia  mẫu.
- Nghiền mịn mẫu.
- Thực hiện bàn giao mẫu.
2. Kiến thức 

- Qui định về lấy mẫu cát.
- Cách sử dụng dụng cụ giản lược mẫu.
- Phương pháp rút gọn và phân chia mẫu.
- Cách nghiền mịn mẫu.
- Yêu cầu kỹ thuật của mẫu cần gia công.
- Qui định về ghi nhãn trên mẫu và bàn giao mẫu thí nghiệm.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn TCVN 6227:1996.
- Các dụng cụ chuẩn bị mẫu: dụng cụ trộn mẫu, giản lược và phân chia mẫu, cối sứ, cối mã não, sàng kích thước lỗ 0,2mm và 0,063mm, cân kỹ thuật.

- Dụng cụ chứa đựng mẫu (xô, thùng tôn có nắp đậy, túi ni lông,…) và phương tiện vận chuyển mẫu.
- Sổ nhật ký lấy mẫu, mẫu biên bản, bút viết, tem nhãn.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc lấy mẫu và chuẩn bị mẫu được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn TCVN 6227:1996 .

- Giám sát quá trình thực hiện đối chiếu với tiêu chuẩn.

- Mẫu được lấy phải đảm bảo tính đại diện cho lô hàng đã lấy.

- Giám sát việc lấy mẫu đối chiếu với qui định.

- Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực hiện.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc lấy mẫu và chuẩn bị mẫu đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc lấy mẫu và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Lưu và bảo quản mẫu cát tiêu chuẩn ISO.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đưa mẫu cát tiêu chuẩn sau gia công vào các dụng cụ chứa đựng phù hợp, dán tem nhãn, niêm phong, lưu và bảo quản theo quy định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lưu và bảo quản mẫu cát tiêu chuẩn hợp quy cách.

· Mẫu cát tiêu chuẩn được lưu và bảo quản theo quy định, tránh bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.

· Các thông tin về mẫu, thời gian lưu và thanh lý mẫu được ghi đầy đủ trong sổ quản lý mẫu.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Ghi tem nhãn
· Kí hiệu, niêm phong mẫu lưu
2. Kiến thức

· Hướng dẫn lưu và bảo quản mẫu cát tiêu chuẩn.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ chứa đựng (túi nylông, thùng…)

· Xẻng, muôi xúc mẫu

· Tem nhãn, keo dán
· Bút

· Dụng cụ niêm phong mẫu (băng dính, kẹp chì…)

· Giá/tủ đựng mẫu lưu.

· Sổ quản lý mẫu

· Mẫu cát tiêu chuẩn

· TCVN 6227 : 1996

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lưu và bảo quản mẫu cát tiêu chuẩn được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.

- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu

	- Mẫu cát tiêu chuẩn được đưa vào dụng cụ chứa đựng, ghi tem nhãn,  niêm phong chắc chắn, sắp xếp trên giá/tủ đựng mẫu lưu theo quy định, đảm bảo tránh cho mẫu không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lưu và bảo quản mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lưu và bảo quản mẫu cát tiêu chuẩn đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu cát tiêu chuẩn được quản lý, theo dõi thời gian điều kiện lưu và giao cho bộ phận thanh lý khi đến thời hạn.
	- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Xác định khối lượng cát trong mỗi túi

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Cân lượng cát có trong mỗi túi để xác định khối lượng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ thí nghiệm đầy đủ và hợp qui cách theo TCVN 6227:1996.

- Cát có trong mỗi túi được cân chính xác đến 1 gam.

- Khối lượng cát trong mỗi túi được tính là giá trị trung bình của 3 mẫu cát.

- Kết quả thí nghiệm được ghi đầy đủ, chính xác theo qui định.

- Thực hiện đúng qui định về vệ sinh, an toàn lao động, bảo quản dụng cụ trong phòng thí nghiệm. 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn dụng cụ kiểm tra.

- Cân.

- Tính kết quả.
2. Kiến thức 

- Cách sử dụng cân.

- Cách tính khối lượng cát.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tiêu chuẩn TCVN 6227:1996.
- Cân kỹ thuật loại 5kg, có độ chính xác đến 1g.

- Khăn khô, sạch.

- Sổ (biểu mẫu) ghi kết quả thí nghiệm, bút viết.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Qui trình thí nghiệm xác định khối lượng cát trong mỗi túi được thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 6227:1996.
- Giám sát quá trình kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

- Kết quả thí nghiệm được tính là giá trị trung bình của 3 mẫu.
- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với qui định.
- Việc thí nghiệm xác định khối lượng cát trong mỗi túi đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Xác định độ ẩm của Cát tiêu chuẩn ISO

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sấy mẫu Cát tiêu chuẩn ISO ở nhiệt độ qui định đến khối lượng không đổi, từ sự giảm khối lượng tính được độ ẩm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị đúng chủng loại, hợp qui cách và chuẩn bị mẫu không lẫn kim loại, đảm bảo độ mịn theo quy định. 

- Sấy mẫu theo đúng trình tự quy định, đảm bảo nhiệt độ sấy. 
- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,01%.

- Thực hiện đúng nội quy an toàn lao động cho người và thiết bị, qui định về vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định độ ẩm của Cát tiêu chuẩn ISO.

- Cân và sấy mẫu. 

2. Kiến thức 

- Qui định về sử dụng cân phân tích và tủ sấy.

- Phương pháp xác định độ ẩm của Cát tiêu chuẩn ISO theo tiêu chuẩn cơ sở.

- Qui định an toàn lao động cho con người, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn cơ sở xác định độ ẩm của Cát tiêu chuẩn ISO.

- Các dụng cụ, thiết bị: Cân phân tích, tủ sấy, bình hút ẩm, cối mã não, chén sứ...

- Mẫu Cát tiêu chuẩn ISO.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, mẫu biên bản.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc xác định độ ẩm của Cát tiêu chuẩn ISO phải thực hiện theo quy định.

- Giám sát việc thực hiện thí nghiệm đối chiếu với qui định.

- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,01%.

- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc làm thí nghiệm đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Xác định thành phần hạt của cát

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sàng toàn bộ khối lượng cát ở từng túi mẫu cát bằng bộ sàng thử nghiệm theo qui định, sau đó cân lượng cát trên từng cỡ sàng để xác định thành phần hạt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ thí nghiệm đầy đủ và hợp qui cách theo TCVN 6227:1996.

- Cát được sàng cho đến khi lượng cát lọt qua mỗi sàng nhỏ hơn 0,05g/phút.

- Cân lượng cát trên từng cỡ sàng chính xác đến 0,1g.

- Kết quả  tính thành phần hạt của cát là giá trị trung bình của 3 mẫu, chính xác đến 1%.

- Kết quả thí nghiệm được ghi đầy đủ, chính xác theo qui định.

- Thực hiện đúng qui định về vệ sinh, an toàn lao động, bảo quản dụng cụ trong phòng thí nghiệm. 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn dụng cụ kiểm tra.

- Sàng, cân.

- Tính kết quả.

2. Kiến thức 

- Cách sàng cát theo TCVN 6227 :1996.

- Cách sử dụng cân.

- Cách tính thành phần hạt của cát theo TCVN 6227 :1996.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tiêu chuẩn TCVN 6227:1996.
- Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,1g.

- Bộ sàng thử nghiệm gồm các sàng có kích thước lỗ: 2,00; 1,60; 1,00; 0,50; 0,16 và 0,08 (mm).
- Sổ (biểu mẫu) ghi kết quả thí nghiệm, bút viết.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Qui trình thí nghiệm xác định thành phần hạt của cát được thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 6227:1996.

- Giám sát quá trình kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

- Kết quả thí nghiệm là giá trị trung bình của 3 mẫu, chính xác đến 1%.

- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với qui định.
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc thí nghiệm xác định thành phần hạt của cát đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng mất khi nung của cát tiêu chuẩn ISO. 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Nung mẫu ở nhiệt độ 1000oC÷1100oC đến khối lượng không đổi, từ sự mất khối lượng tính được hàm lượng mất khi nung trong mẫu. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm được lựa chọn theo TCVN 6227:1996.

- Mẫu được đồng nhất, nghiền mịn đến cỡ hạt lọt qua sàng N0063, sấy khô ở 105oC ÷110oC trong 1 giờ.

- Chén và mẫu được nung ở nhiệt độ 1000oC ÷ 1100oC đến khối lượng không đổi, để nguội trong bình hút ẩm và cân chính xác đến 0,0002g.

- Hàm lượng mất khi nung của mẫu được tính là giá trị trung bình cộng của kết quả hai lần thí nghiệm song song, chính xác đến 0,01%, chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,08%.
-  Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng mất khi nung của cát tiêu chuẩn ISO.

- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng mất khi nung của cát tiêu chuẩn ISO.

- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn TCVN 6227:1996.

- Cối chày sứ, cối chày mã não, sàng N02, sàng N0063, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0002g; lò nung, tủ sấy, chén sứ chịu nhiệt, bình hút ẩm.

- Mẫu cát tiêu chuẩn ISO.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng mất khi nung thực hiện đúng theo TCVN 6227:1996.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với qui định.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,08%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng mất khi nung đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng mất khi nung và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng SiO2 của cát tiêu chuẩn ISO. 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Xử lý mẫu cát tiêu chuẩn ISO bằng axit HF, H2SO4, đun sôi trên bếp cách cát đến khi ngừng bốc khói trắng, sau đó nung mẫu ở nhiệt độ 1000oC ÷ 1100oC đến khối lượng không đổi, từ sự mất khối lượng tính được hàm lượng SiO2 trong mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn theo TCVN 6227:1996.

- Mẫu được đồng nhất, nghiền mịn đến cỡ hạt lọt qua sàng N0063, sấy khô ở 105oC ÷110oC trong 1 giờ.
- Mẫu được xử lý bằng HF và H2SO4 , đun trên bếp cách cát đến khi mẫu ngừng bốc khói trắng.
- Chén và mẫu được nung ở nhiệt độ 1000oC ÷ 1100oC đến khối lượng không đổi, để nguội trong bình hút ẩm và cân chính xác đến 0,0002g.

- Hàm lượng SiO2 được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng %, không chênh lệch quá 0,25%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng SiO2 trong cát tiêu chuẩn ISO. 

- Xử lý mẫu bằng HF và H2SO4.
- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng SiO2 trong cát tiêu chuẩn ISO.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn TCVN 6227:1996.

- Cối chày sứ, cối chày mã não, sàng N02, sàng N0063, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0002g; lò nung, tủ sấy, chén bạch kim, bếp cách cát, bình hút ẩm.

- Nước cất, hóa chất: H2SO4 (1+1), HF 40%
- Mẫu cát tiêu chuẩn ISO.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.
	


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng SiO2 thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 6227:1996.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,25%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng SiO2 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng SiO2 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Lấy mẫu than nhập

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện việc lấy mẫu than theo các cách thức quy định để đáp ứng kịp thời việc kiểm tra chất lượng than nhập hoặc sau đồng nhất. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lấy mẫu than hợp quy cách.

· Mẫu than được lấy đúng phương pháp, tần suất và vị trí theo qui định, đảm bảo tính đại diện cho đống than và vận chuyển an toàn về phòng thí nghiệm. 
· Việc lấy mẫu phải được lập biên bản với các thông tin được ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác theo mẫu quy định.

· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Lấy mẫu

· Lập biên bản lấy mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn lấy mẫu than nhập

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu
· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lấy mẫu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Thùng đựng mẫu 

· Muôi xúc mẫu

· Thiết bị lấy mẫu tự động

· Xẻng lấy mẫu, cuốc chim

· Ống xông

· Biên bản lấy mẫu

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· Mẫu than nhập
· TCVN 1790 : 1999
· TCVN 1693 : 2008 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lấy mẫu than được thực hiện theo quy trình, ghi lại trong biên bản lấy mẫu, và bàn giao cho các bộ phận liên quan.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

- Kiểm tra biên bản lấy mẫu.

	- Mẫu than được lấy ở các vị trí có sự khác biệt về tính chất, đảm bảo tính đại diện của đống than.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lấy mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lấy mẫu than được thực hiện đúng tần suất, đảm bảo kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lấy mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Bàn giao mẫu cho các bộ phận liên quan có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ hoặc biên bản bàn giao mẫu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  TÊN CÔNG VIỆC: Lấy mẫu than trên dây chuyền
  MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

      Thực hiện việc lấy mẫu than  theo các cách thức quy định để đáp ứng kịp thời việc kiểm tra chất lượng than sau nghiền. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lấy mẫu than hợp quy cách.

· Mẫu than được lấy đúng phương pháp, tần suất và vị trí theo qui định, đảm bảo tính đại diện cho  mỗi mẻ than  sau nghiền và vận chuyển an toàn về phòng thí nghiệm. 
· Việc lấy mẫu phải được lập thành biên bản với các thông tin được ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác theo mẫu quy định.

· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Lấy mẫu

· Lập biên bản lấy mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn lấy mẫu than trên dây chuyền

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu
· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lấy mẫu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Thùng đựng mẫu 

· Thiết bị lấy mẫu tự động, ống xiên

· Biên bản lấy mẫu

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· Mẫu than sau nghiền.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lấy mẫu than được thực hiện theo quy trình, ghi lại trong biên bản lấy mẫu, và bàn giao cho các bộ phận liên quan.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

- Kiểm tra biên bản lấy mẫu.

	- Mẫu than được lấy đúng tần suất, đảm bảo tính đại diện của mẻ than sau nghiền.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lấy mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lấy mẫu than được thực hiện đúng tần suất, đảm bảo kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lấy mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Bàn giao mẫu cho các bộ phận liên quan có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ hoặc biên bản bàn giao mẫu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                           TÊN CÔNG VIỆC: Gia công mẫu than
                  MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trộn, rút gọn mẫu than theo các cách thức quy định sau đó bàn giao cho bộ phận phân tích hoặc lưu mẫu. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để gia công mẫu than hợp quy cách.

· Mẫu than được trộn, rút gọn theo quy định, đảm bảo tính đại diện cho  đống than. 
· Việc bàn giao mẫu than sau gia công được ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác trong biên bản bàn giao theo quy định. 
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Trộn và rút gọn mẫu

· Thực hiện thủ tục bàn giao mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn gia công mẫu than

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

·  Dụng cụ trộn mẫu và chia mẫu (chạc chữ thập, xẻng có đầu bằng…)

· Khay tôn
· Mẫu than

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· TCVN 1790: 1999
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc gia công mẫu than được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.

	- Mẫu than được trộn, rút gọn phải có tính đồng nhất cao và lấy ngẫu nhiên theo chiều đối đỉnh đảm bảo tính đại diện.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình gia công mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc gia công mẫu than đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc gia công mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu được bàn giao cho các bộ phận lưu mẫu hoặc phân tích theo khối lượng, tỉ lệ quy định và phải được ghi rõ các nội dung cần thiết trong sổ hoặc biên bản có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ sách hoặc biên bản giao nhận mẫu.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                                              TÊN CÔNG VIỆC: Lưu và bảo quản mẫu than.
                              MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đưa mẫu than sau gia công vào các dụng cụ chứa đựng phù hợp, dán tem nhãn, niêm phong, lưu và bảo quản theo quy định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lưu và bảo quản mẫu than hợp quy cách.

· Mẫu than được lưu và bảo quản theo quy định, tránh bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.

· Các thông tin về mẫu, thời gian lưu và thanh lý mẫu được ghi đầy đủ trong sổ quản lý mẫu.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Ghi tem nhãn
· Kí hiệu, niêm phong mẫu lưu
2. Kiến thức

· Hướng dẫn lưu và bảo quản mẫu than.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
· Dụng cụ chứa đựng (túi nylông, thùng…)

· Xẻng, muôi xúc mẫu

· Tem nhãn, keo dán, bút

· Dụng cụ niêm phong mẫu (băng dính, kẹp chì…)

· Giá/tủ đựng mẫu lưu.

· Sổ quản lý mẫu

· Mẫu than

· TCVN 1790: 1999
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lưu và bảo quản mẫu than được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.

- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu

	- Mẫu than được đưa vào dụng cụ chứa đựng, ghi tem nhãn,  niêm phong chắc chắn, sắp xếp trên giá/tủ đựng mẫu lưu theo quy định, đảm bảo tránh cho mẫu không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lưu và bảo quản mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lưu và bảo quản mẫu than đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu than được quản lý, theo dõi thời gian điều kiện lưu và giao cho bộ phận thanh lý khi đến thời hạn.
	- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Xác định độ ẩm của than
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mẫu than được làm khô trong không khí với 02 giai đoạn tương ứng với nhiệt độ quy định đến khi khối lượng không đổi, từ sự giảm khối lượng tính toán ra độ ẩm toàn phần.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị đầy đủ, đúng chủng loại, hợp quy cách theo TCVN 172: 2011 và chuẩn bị mẫu đảm bảo độ mịn theo quy định. 

- Cân mẫu đúng khối lượng quy định, sấy mẫu theo đúng trình tự quy định đảm bảo nhiệt độ và thời gian sấy. 
- Tính toán kết quả theo công thức và số liệu thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm có độ tin cậy, sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,1%.

- Thực hiện đúng nội quy an toàn lao động cho người và thiết bị, qui định về vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

-  Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định độ ẩm của phụ gia.
- Cân và sấy mẫu.

2. Kiến thức 

- Công dụng, đặc tính, qui cách của các dụng cụ, thiết bị xác định độ ẩm toàn  phần  của than.
- Qui định về sử dụng cân phân tích và tủ sấy.

- Phương pháp xác định độ ẩm toàn  phần  của than theo tiêu chuẩn TCVN 172: 2011.

- Qui định bảo quản mẫu lưu.

- Qui định an toàn lao động cho con người, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các dụng cụ, thiết bị: Cân phân tích, tủ sấy, bình hút ẩm, chén sứ, khay sấy mẫu...

- Mẫu than.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, mẫu biên bản, bút viết.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc xác định độ ẩm toàn  phần  của than phải thực hiện theo đúng trình tự các bước tiến hành theo TCVN 172: 2011.

- Giám sát việc thực hiện làm thí nghiệm đối chiếu với qui định.

- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,1%.

- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc làm thí nghiệm đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                      TÊN CÔNG VIỆC: Xác định độ mịn của than
                      MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Sàng một khối lượng mẫu than  xác định bằng sàng tiêu chuẩn, từ lượng còn sót lại trên mặt sàng tính được độ mịn của than theo công thức qui định.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để xác định độ mịn của than hợp quy cách.

· Kết quả xác định độ mịn  là trung bình cộng kết quả hai lần thí nghiệm song song, lấy chính xác đến 0,1%.

· Việc xác định độ mịn của than phải tuân theo quy trình, đảm bảo tính chính xác của kết quả.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Sử dụng dụng cụ, thiết bị (tủ sấy, bình hút ẩm, cân kỹ thuật, máy sàng)

2. Kiến thức

· Phương pháp xác định độ mịn 
· Hướng dẫn sử dụng dụng cụ, quy trình vận hành thiết bị 

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Tủ sấy.

· Bình hút ẩm.

· Cân kỹ thuật.

· Chén chứa mẫu.
· Sàng tiêu chuẩn 

· Chổi lông.
· Mẫu than

· Sổ kết quả thí nghiệm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc xác định độ mịn của than phải thực hiện đúng quy định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm đối chiếu với quy trình.

	- Kết quả xác định độ mịn than là trung bình cộng kết quả hai lần thí nghiệm song song, lấy chính xác đến 0,1%.
	- Lấy kết quả đối chứng trên hai mẫu tiến hành song song.

- Kiểm tra sổ kết quả thí nghiệm đối chiếu với quy định.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình tiến hành thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc xác định độ mịn than đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc tiến hành thí nghiệm đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	                 TÊN CÔNG VIỆC: Xác định độ tro của than
                 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mẫu than được đốt trong không khí với tốc độ quy định tới nhiệt độ 815oC ± 10oC đến khối lượng không đổi, từ sự giảm khối lượng tính toán ra độ tro.
II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị đầy đủ, đúng chủng loại, hợp quy cách theo TCVN 173: 2011và chuẩn bị mẫu đảm bảo độ mịn theo quy định.

- Cân mẫu đúng khối lượng quy định, nung mẫutheo đúng trình tự quy định đảm bảo nhiệt độ và thời gian nung. 
- Tính toán kết quả theo công thức và số liệu thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm có độ tin cậy, sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,1%.

- Thực hiện đúng nội quy an toàn lao động cho người và thiết bị, qui định về vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

-  Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định độ tro của than.
- Cân và sấy mẫu.

2. Kiến thức 

- Công dụng, đặc tính, qui cách của các dụng cụ, thiết bị xác định độ tro của than.

- Qui định về sử dụng cân phân tích, tủ sấy, lò nung.

- Phương pháp xác định độ tro than theo tiêu chuẩn TCVN 173: 2011.

- Qui định bảo quản mẫu lưu.

- Qui định an toàn lao động cho con người, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các dụng cụ, thiết bị: Lò nung, cân phân tích, tủ sấy, bình hút ẩm, chén nung mẫu...

- Mẫu than.

- Sổ nhật ký thí nghiệm
- Mẫu biên bản, bút viết.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc xác định độ tro than phải thực hiện theo đúng trình tự các bước tiến hành theo TCVN 173: 2011.

- Giám sát việc thực hiện làm thí nghiệm đối chiếu với qui định.

- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,1%.
- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc làm thí nghiệm đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                 TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng chất bốc của than
                 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nung mẫu ở nhiệt độ 900oC ±5oC trong môi trường không có không khí trong thời gian 7 phút ± 5 giây. Hàm lượng chất bốc được tính bằng phần trăm lượng mất của phần mẫu thử, sau khi trừ hàm lượng ẩm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được lựa chọn theo TCVN 174:2011.
· Mẫu than được nghiền đến cỡ hạt ≤ 0,212mm, trộn kỹ, có độ ẩm cân bằng với môi trường phòng thí nghiệm.

· Chén chứa mẫu và nắp được nung ở nhiệt độ 900oC ± 5oC trong 7 phút ± 5 giây, được cân chính xác đến 0,0001g.

· Hàm lượng chất bốc của than là giá trị trung bình của 2 lần xác định, chính xác đến 0,1%.
· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng chất bốc của than.

- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng chất bốc của than.

- Quy trình vận hành an toàn lò nung, cân phân tích, máy nghiền.

- Phương pháp khối lượng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu than
- Máy nghiền, sàng N0212, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút đậy kín .
- Lò nung, cân phân tích, giá đỡ chén nung, chén nung có nắp đậy kín, đồng hồ bấm giây, tấm kim loại dày, bình hút ẩm.
- Tiêu chuẩn TCVN 174:2011, sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng chất bốc của than thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 174:2011.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả hàm lượng chất bốc của than là giá trị trung bình của 2 lần xác định, chính xác đến 0,1%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng chất bốc của than đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng chất bốc của than và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định nhiệt trị của than bằng bom nhiệt lượng. 
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Cân một lượng mẫu than,  đốt cháy mẫu trong bom nhiệt lượng ở các điều kiện tiêu chuẩn, chuyển tất cả nhiệt đốt cháy nhiên liệu cho một lượng nước xác định, từ sự tăng nhiệt độ của nước ta tính ra được nhiệt trị của than.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn phù hợp theoTCVN200:2011.

-  Hiệu chuẩn nhiệt lượng kế theo qui trình trong TCVN200 - 2011.

-  Mẫu được đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 2,12µm.
- Nhiên liệu được cháy hoàn toàn, không có khói, không tạo khí CO, nhiệt phải truyền hoàn toàn cho nước, đối với các lượng nhiệt mất đi trong khi xác định cần phải được hiệu chỉnh. 
- Nhiệt trị của than được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song và kết quả 2 mẫu xác định song song không chênh lệch quá 120 J/g.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	-  Kiểm tra độ chệch, hiệu chuẩn nhiệt lượng kế.

-  Vận hành nhiệt lượng kế và sử dụng cân phân tích. 

- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định nhiệt trị của than. 
- Qui trình vận hành an toàn nhiệt lượng kế, cân phân tích và an toàn khi sử dụng hóa chất. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn TCVN 200:2011.

- Máy nghiền, máy trộn mẫu, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.
- Nhiệt lượng kế.
- Axit Benzôic

- Mẫu than.

- Sổ nhật ký thí nghiệm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định nhiệt trị thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN141- 2008.
	- Giám sát trình tự thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 120 J/g.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định nhiệt trị của than đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định nhiệt trị của than đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Biểu mẫu đánh giá, tổng hợp, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo tổng hợp.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

             TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng lưu huỳnh trong than
             MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo dung dịch mẫu chứa SO42-, kết tủa SO42-  dưới dạng BaSO4, nung kết tủa ở nhiệt độ 800oC ± 25oC trong 15 phút, từ khối lượng BaSO4 tính được hàm lượng lưu huỳnh trong than.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được lựa chọn theo TCVN 175:2011.
· Mẫu than được nghiền đến cỡ hạt ≤ 0,212mm, trộn kỹ, có độ ẩm cân bằng với môi trường phòng thí nghiệm.

· Đốt mẫu, chiết mẫu được thực hiện theo đúng quy định; ion SO42- được kết tủa hoàn toàn; kết tủa BaSO4 được rửa sạch không còn Cl-, được nung ở nhiệt độ 800oC ± 25oC trong 15 phút và cân chính xác đến 0,0001g.

· Hàm lượng lưu huỳnh trong than là giá trị trung bình của 2 lần xác định chính xác đến 0,1%.
· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng lưu huỳnh trong than.
- Chiết mẫu, tạo kết tủa, lọc, rửa kết tủa.

- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng lưu huỳnh trong than.

- Quy trình vận hành an toàn lò nung, cân phân tích và quy định an toàn khi sử dụng hóa chất.

- Quy trình đốt mẫu với hỗn hợp Eschka.

- Phương pháp chiết mẫu.

- Bản chất của kết tủa, điều kiện tạo kết tủa BaSO4
- Quy trình tạo kết tủa, lọc, rửa, nung, cân kết tủa.

- Phương pháp khối lượng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu than.
- Máy nghiền, sàng N0212, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút đậy kín.

- Lò nung, cân phân tích, chén nung, cốc đong 400ml, nắp thủy tinh, bếp điện, giấy lọc, phễu lọc, cốc, nắp thủy tinh, đũa thủy tinh, pipet, tấm chịu nhiệt, bình hút ẩm.

- Nước cất, hóa chất: Hỗn hợp Eschka, HCl, chỉ thị metyl đỏ, dung dịch amoniac, BaCl2, AgNO3 17g/l.

- Tiêu chuẩn TCVN 175:2011, sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng lưu huỳnh trong than thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 175:2011.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả hàm lượng lưu huỳnh trong than là giá trị trung bình của 2 lần xác định, chính xác đến 0,1%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng lưu huỳnh trong than đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng lưu huỳnh trong than và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: Lấy mẫu dầu
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K11
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lấy mẫu nhiên liệu lỏng (dầu) trước khi nhập kho, trên dây chuyền sản xuất tại công ty, phân chia, lưu mẫu và bàn giao mẫu cho bộ phận thí nghiệm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Chuẩn bị đủ các dụng cụ lấy mẫu, bình chứa mẫu dầu phù hợp với TCVN 6777 : 2000.

- Mẫuđược lấy đúng phương pháp, tần suất và vị trítheo qui định, đảm bảo tính đại diện cho lô hàng đã lấy mẫu và vận chuyển an toàn về phòng thí nghiệm. 

- Khối lượng mẫu đạt từ 0,5 ÷ 1lit/5 tấn dầu.

- Mẫu cơ sở được tập hợp từ các mẫu đơn phải đạt tính đại diện cho lô hàng được lấy mẫu.

- Việc lấy mẫu phải được lập biên bản ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác theo mẫu qui định.
- Việc lấy mẫu đảm bảo có đầy đủ các thành phần tham gia theo qui định.
- Việc phân chia mẫu và lưu mẫu dầu được thực hiện theo qui định trước khi bàn giao mẫu cho bộ phận gia công thành mẫu để thí nghiệm. 

- Khối lượng mẫu để thí nghiệm phải đạt 2kg/lô hàng

- Bàn giao mẫu theo đúng qui trình và thủ tục qui định.

- Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường khi làm việc.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận dạng, lựa chọn dụng cụ, thiết bị lấy mẫu và chứa mẫu mẫu.
-  Sử dụng các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu và vận chuyển mẫu.
- Lấy mẫu và xử lý các sự cố xảy ra khi lấy mẫu.
- Rút gọn và phân chia mẫu.

- Bảo quản mẫu lưu.

- Thực hiện thủ tục bàn giao mẫu.
- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
2. Kiến thức
- Công dụng, đặc tính, qui cách của các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu và chứa mẫu dầu theo TCVN 6777- 2000.

- Phương pháp lấy mẫu dầu đối với các phương tiện vận chuyển và bể chứa dầu.
- Qui định an toàn về lấy mẫu nhiên liệu

- Phương pháp rút gọn và phân chia mẫu.

- Yêu cầu kỹ thuật của mẫu trước khi bàn giao mẫu.

- Qui định bảo quản mẫu lưu.
- Qui định vệ sinh, an toàn dụng cụ và thiết bị, phòng chống cháy nổ.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Trang bị bảo hộ lao động, dụng cụ và vật liệu chữa cháy phù hợp

- Dụng cụ lấy mẫu,bình chứa mẫu dầu.

- Phương tiện vận chuyển mẫu.

        - Dụng cụ bảo quản mẫu dầu

- Sổ bàn giao mẫu, biên bản bàn giao mẫu

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Lấy mẫu theo đúng phương pháp qui định, mẫu có tính đại diện cho lô hàng.
	- Đối chiếu với qui định lấy mẫu dầu TCVN 6777: 2000.

	-Vận chuyển và bảo quản mẫu đạt yêu cầu chất lượng.
	- Quan sátmẫu dầu trong quá trình vận chuyển, kiểm tra nhãn ghi trên bình chứa mẫu

	-Việc lấy mẫu được đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lấy mẫu và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	-Việc lấy mẫu đảm bảo có đầy đủ các thành phần tham gia theo qui định.
	- Quan sát các thành phần tham gia lấy mẫu đối chiếu với qui định.

	- Bàn giao mẫu theo đúng thủ tục qui định.
	- Quan sát, xem sổ bàn giao mẫu

	- Cẩn thận, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
	- Quan sát, đánh giá


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                            TÊN CÔNG VIỆC: Lưu và bảo quản mẫu dầu

                   MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K12
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đưa mẫu dầu sau gia công vào các dụng cụ chứa đựng phù hợp, dán tem nhãn, niêm phong, lưu và bảo quản theo quy định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lưu và bảo quản mẫu dầu hợp quy cách.
- Mẫu dầu được lưu và bảo quản theo quy định, tránh bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.
- Các thông tin về mẫu, thời gian lưu và thanh lý mẫu được ghi đầy đủ trong sổ quản lý mẫu.
- Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn dụng cụ, thiết bị
- Ghi tem nhãn

- Kí hiệu, niêm phong mẫu lưu

2. Kiến thức

- Hướng dẫn lưu và bảo quản mẫu dầu.

- Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

- Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Dụng cụ chứa đựng (túi nylông, thùng…)

- Muôi múc, phễu

- Tem nhãn, keo dán, Bút

- Dụng cụ niêm phong mẫu (băng dính, kẹp chì…), Giá/tủ đựng mẫu lưu.

- Sổ quản lý mẫu

- Mẫu dầu

- TCVN 6239: 2002

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lưu và bảo quản mẫu dầu được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.

- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu

	- Mẫu dầu được đưa vào dụng cụ chứa đựng, ghi tem nhãn,  niêm phong chắc chắn, sắp xếp trên giá/tủ đựng mẫu lưu theo quy định, đảm bảo tránh cho mẫu không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lưu và bảo quản mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lưu và bảo quản mẫu dầu đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu dầu được quản lý, theo dõi thời gian điều kiện lưu và giao cho bộ phận thanh lý khi đến thời hạn.
	- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                  TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng nước lẫn trong dầu
                  MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K13
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đun hồi lưu mẫu dầu và dung môi không tan trong nước, dung môi đó cùng được cất ra với nước có trong mẫu. Nước tiếp tục được tách ra đọng lại ở phần có vạch chia của bẫy ngưng, còn dung môi chảy trở lại bình cất. Từ lượng nước thu được ở bẫy ngưng tính được hàm lượng nước lẫn trong dầu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được lựa chọn theo TCVN 2692:2007.
· Mẫu dầu được khuấy trộn đồng nhất. 
· Thiết bị chưng cất được lắp theo đúng bản vẽ, đảm bảo kín khít.
· Lượng mẫu phân tích được đo chính xác đến ± 1% chuyển vào bình cất; gia nhiệt bình cất sao cho phần cất ngưng tụ chảy từ ống ngưng xuống với tốc độ 2 giọt/1 giây đến 5 giọt/1 giây; quá trình chưng kết thúc khi không nhìn thấy nước bám ở bất kỳ phần nào của thiết bị, trừ bẫy ngưng và trong vòng 5 phút lượng nước trong bẫy ngưng không thay đổi.
· Hàm lượng nước xác định chính xác đến 0,05% nếu dùng bẫy ngưng 2ml, chính xác đến 0,1% nếu dùng bẫy ngưng 10-25ml, chính xác đến vạch chia nếu dùng bẫy ngưng 5ml.
· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, dung môi hữu cơ.

- Lắp đặt thiết bị.

- Điều chỉnh thiết bị gia nhiệt.

- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp chưng cất xác định hàm lượng nước lẫn trong dầu.
- Quy định an toàn khi sử dụng dụng cụ, thiết bị, dung môi hữu cơ.

- Sơ đồ lắp đặt thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu dầu.

- Dụng cụ chứa dầu, que khuấy.

- Bình cất, ống ngưng, bẫy ngưng, thiết bị gia nhiệt, dung môi hữu cơ, hạt thủy tinh, đũa thủy tinh
- Bảo hộ lao động.

- Tiêu chuẩn TCVN 2692:2007
- Sổ nhật ký thí nghiệm

- Máy tính cá nhân.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng nước lẫn trong dầu thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 2692:2007.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Hàm lượng nước xác định chính xác đến 0,05% nếu dùng bẫy ngưng 2ml, chính xác đến 0,1% nếu dùng bẫy ngưng 10-25ml, chính xác đến vạch chia nếu dùng bẫy ngưng 5ml.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng nước lẫn trong dầu đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng nước lẫn trong dầu và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

               TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng lưu huỳnh trong dầu
               MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K14
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đốt dầu trong bom nhiệt lượng, sục khí trong bom qua nước cất sau đó gộp với nước rửa bom, kết tủa hết lượng lưu huỳnh trong nước rửa bom dưới dạng BaSO4, nung, cân kết tủa, từ khối lượng BaSO4 tính được hàm lượng lưu huỳnh trong dầu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được lựa chọn theo ASTM D129:2000.
· Mẫu dầu được khuấy trộn đồng nhất. 
· Khối lượng mẫu thử và dầu trắng đem phân tích phụ thuộc vào hàm lượng clo, lưu huỳnh trong mẫu theo ASTM D129:2000.
· Lượng oxy được cung cấp đủ cho quá trình đốt cháy hoàn toàn và đảm bảo an toàn theo ASTM D129:2000.
· Kết tủa được hoàn toàn ion SO42- dưới dạng BaSO4; kết tủa BaSO4 được rửa sạch không còn Cl-, nung ở nhiệt độ 850oC ± 25oC đến khối lượng không đổi và cân chính xác đến 0,0001g.
· Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu được lấy chính xác đến 0,01%.
· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm. 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, dung môi hữu cơ.

- Sử dụng bom nhiệt lượng, lò nung, cân phân tích.

- Chuyển hóa mẫu vào dung dịch.

- Tạo kết tủa, lọc, rửa, nung, cân kết tủa.

- Tính hàm lượng lưu huỳnh trong dầu, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng lưu huỳnh trong dầu bằng phương pháp bom.

- Quy định an toàn khi sử dụng bom nhiệt lượng, lò nung, cân phân tích.

- Cách đốt mẫu trong bom và chuyển hóa mẫu vào dung dịch.

- Quy trình tạo kết tủa, rửa, nung, cân kết tủa.

- Phương pháp khối lượng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

-  Mẫu dầu.

-  Dụng cụ chứa dầu, que khuấy, bình hút ẩm.

- Bom nhiệt lượng, lò nung, cân phân tích, chén nung, tấm chịu nhiệt, cốc thủy tinh 600 ml, giấy lọc, phễu lọc, bếp điện cách cát, cốc, nắp thủy tinh, đũa thủy tinh, pipet. 
-  Nước cất, nước brôm, axit HCl, metyl đỏ, BaCl2, AgNO3
- Tiêu chuẩn ASTM D129:2000

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng lưu huỳnh trong dầu thực hiện đúng theo tiêu chuẩn ASTM D129:2000.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu được lấy chính xác đến 0,01%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng lưu huỳnh trong dầu đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng lưu huỳnh trong dầu và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định nhiệt trị của dầu bằng bom nhiệt lượng. 
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K15
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Cân một lượng mẫu dầu cho đốt cháy với ôxi trong bom nhiệt lượng ở các điều kiện tiêu chuẩn, chuyển tất cả nhiệt đốt cháy nhiên liệu cho một lượng nước xác định, từ sự tăng nhiệt độ của nước ta tính ra được nhiệt trị của dầu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn hợp qui cách.
-  Hiệu chuẩn nhiệt lượng kế theo qui trình trong TCVN 200 - 2011.

-  Mẫu được khuấy trộn, đồng nhất.
- Nhiên liệu được cháy hoàn toàn, không có khói, không tạo khí CO, nhiệt phải truyền hoàn toàn cho nước, đối với các lượng nhiệt mất đi trong khi xác định cần phải được hiệu chỉnh. 
- Nhiệt trị của dầu được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song và kết quả 2 mẫu xác định song song không chênh lệch quá 120 J/g.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	-  Kiểm tra độ chệch, hiệu chuẩn nhiệt lượng kế.

-  Vận hành nhiệt lượng kế và sử dụng cân phân tích. 

- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định nhiệt trị của dầu. 
- Qui trình vận hành an toàn nhiệt lượng kế, cân phân tích và an toàn khi sử dụng hóa chất. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn.

- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g.
- Nhiệt lượng kế.
- Axit Benzôic

- Mẫu dầu.

- Sổ nhật ký thí nghiệm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định nhiệt trị của dầu thực hiện đúng theo tiêu chuẩn 
	- Giám sát trình tự thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 120 J/g.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định nhiệt trị của dầu đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định nhiệt trị của dầu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Biểu mẫu đánh giá, tổng hợp, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo tổng hợp.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định độ nhớt của dầu
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K16
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo thời gian chảy của một thể tích dầu chảy qua mao quản của nhớt kế. Độ nhớt động học là tích của thời gian chảy đo được với hằng số hiệu chuẩn của nhớt kế.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, hóa chất được lựa chọn theo TCVN 3171:2007.
· Mẫu dầu được sấy ở nhiệt độ 60oC ± 2oC trong 1 giờ, khuấy kỹ và lắc mạnh 1 phút để trộn đều, tách hạt rắn, sợi, loại bỏ nhựa đường và ngâm bình chứa dầu vào bể nước sôi trong vòng 30 phút. 
· Nhiệt độ của bể chứa nhớt kế trong quá trình đo phải được kiểm soát chặt chẽ theo TCVN 3171:2007. Thời gian mẫu dầu chảy qua nhớt kế được đo chính xác đến 0,1 giây.
·  Độ nhớt động học của dầu là giá trị trung bình cộng của 2 lần xác định, được lấy đến 4 chữ số có nghĩa kèm theo nhiệt độ đo.
· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định độ nhớt của dầu.

- Nạp mẫu dầu vào nhớt kế.

- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định độ nhớt động học của dầu.
- Quy định an toàn khi sử dụng dụng cụ, hóa chất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu dầu.

- Tiêu chuẩn TCVN 3171:2007.

- Nhớt kế, đồng hồ bấm giây, nhiệt kế, bể ổn nhiệt, màng lọc 0,075 mm, thiết bị gia nhiệt, bình có nắp, que khuấy, bể nước, bảo hộ lao động.
- Dung môi thơm toluen hoặc xylen, dung môi làm khô, axit crômic, axit HCl.
- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định độ nhớt của dầu thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 3171:2007.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Độ nhớt động học của dầu là giá trị trung bình cộng của 2 lần xác định, được lấy đến 4 chữ số có nghĩa kèm theo nhiệt độ đo.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định độ nhớt của dầu đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định độ nhớt của dầu và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                     TÊN CÔNG VIỆC: Xác định khối lượng riêng của dầu
                     MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K17
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo tỷ trọng của dầu bằng tỷ trọng kế thủy tinh, sau đó quy đổi về nhiệt độ chuẩn để xác định khối lượng riêng của dầu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được lựa chọn theo TCVN 6594:2007.
· Mẫu được đưa đến nhiệt độ của phép thử, được đồng nhất và hết bọt khí trên bề mặt.

· Việc nạp dầu vào ống đo, đo nhiệt độ dầu, đọc số đo trên tỷ trọng kế, quy đổi tỷ trọng dầu ở nhiệt độ đo về nhiệt độ 15oC được thực hiện theo TCVN 6594:2007.
· Khối lượng riêng được tính theo đơn vị kg/m3 chính xác đến 0,1 hoặc kg/l, g/ml chính xác đến 0,0001.
· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ.

- Sử dụng được các dụng cụ xác định khối lượng riêng của dầu.

- Nạp mẫu dầu vào ống đo tỷ trọng.

- Tính toán, tra bảng đo lường về dầu mỏ.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định khối lượng riêng của dầu bằng phương pháp tỷ trọng kế.

- Quy định an toàn khi sử dụng dụng cụ, hóa chất.

- Đo nhiệt độ dầu và tra bảng quy đổi tỷ trọng ở nhiệt độ đo về nhiệt độ 15oC.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu dầu.
- Thiết bị gia nhiệt, bình chứa kín, giấy lọc.

- Nhiệt kế chính xác 0,1oC, tỷ trọng kế, ống đo tỷ trọng, xi phông, bể ổn nhiệt, tủ hút độc, que khuấy.

- Bảng đo lường về dầu mỏ
-  Sổ nhật ký thí nghiệm,
-  Máy tính.

- Tiêu chuẩn TCVN 6594:2007.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định khối lượng riêng của dầu thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 6594:2007
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Khối lượng riêng được tính theo đơn vị kg/m3 chính xác đến 0,1 hoặc kg/l, g/ml chính xác đến 0,0001.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định khối lượng riêng của dầu đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định khối lượng riêng của dầu và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                               TÊN CÔNG VIỆC: Lấy mẫu phối liệu
                     MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện việc lấy mẫu phối liệu  theo các cách thức quy định để đáp ứng kịp thời việc kiểm tra chất lượng phối liệu sau nghiền. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lấy mẫu phối liệu hợp quy cách.

· Mẫu phối liệu được lấy đúng phương pháp, tần suất và vị trí theo qui định, đảm bảo tính đại diện cho  mỗi mẻ phối liệu  sau nghiền và vận chuyển an toàn về phòng thí nghiệm. 
· Việc lấy mẫu phải được lập thành biên bản với các thông tin được ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác theo mẫu quy định.

· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Lấy mẫu

· Lập biên bản lấy mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn lấy mẫu phối liệu

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu
· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lấy mẫu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Thùng đựng mẫu 

· Thiết bị lấy mẫu tự động

· Ống xiên

· Biên bản lấy mẫu, sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· Mẫu phối liệu sau nghiền. 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lấy mẫu phối liệu được thực hiện theo quy trình, ghi lại trong biên bản lấy mẫu, và bàn giao cho các bộ phận liên quan.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

- Kiểm tra biên bản lấy mẫu.

	- Mẫu phối liệu được lấy đúng tần suất, đảm bảo tính đại diện của mẻ phối liệu sau nghiền.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lấy mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lấy mẫu phối liệu được thực hiện đúng tần suất, đảm bảo kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lấy mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Bàn giao mẫu cho các bộ phận liên quan có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ hoặc biên bản bàn giao mẫu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                               TÊN CÔNG VIỆC: Lưu và bảo quản mẫu phối liệu.
                     MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đưa mẫu phối liệu sau gia công vào các dụng cụ chứa đựng phù hợp, dán tem nhãn, niêm phong, lưu và bảo quản theo quy định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lưu và bảo quản mẫu phối liệu hợp quy cách.

· Mẫu phối liệu được lưu và bảo quản theo quy định, tránh bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.

· Các thông tin về mẫu, thời gian lưu và thanh lý mẫu được ghi đầy đủ trong sổ quản lý mẫu.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Ghi tem nhãn
· Kí hiệu, niêm phong mẫu lưu
2. Kiến thức

· Hướng dẫn lưu và bảo quản mẫu phối liệu.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
· Dụng cụ chứa đựng (túi nylông, thùng…)

· Xẻng, muôi xúc mẫu

· Tem nhãn, keo dán

· Bút

· Dụng cụ niêm phong mẫu (băng dính, kẹp chì…)

· Giá/tủ đựng mẫu lưu.

· Sổ quản lý mẫu

· Mẫu phối liệu

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lưu và bảo quản mẫu phối liệu được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.

- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu

	- Mẫu phối liệu được đưa vào dụng cụ chứa đựng, ghi tem nhãn, niêm phong chắc chắn, sắp xếp trên giá/tủ đựng mẫu lưu theo quy định, đảm bảo tránh cho mẫu không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lưu và bảo quản mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lưu và bảo quản mẫu phối liệu đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu phối liệu được quản lý, theo dõi thời gian điều kiện lưu và giao cho bộ phận thanh lý khi đến thời hạn.
	- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	                        TÊN CÔNG VIỆC: Xác định độ ẩm của phối liệu
                         MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sấy mẫu phối liệu ở 105oC ± 5oC đến khối lượng không đổi, từ sự giảm khối lượng tính toán ra độ ẩm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị đúng chủng loại, hợp qui cách và chuẩn bị mẫu không lẫn kim loại, đảm bảo độ mịn theo quy định. 

- Sấy mẫu theo đúng trình tự quy định, đảm bảo nhiệt độ sấy. 

- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,08%.

- Thực hiện đúng nội quy an toàn lao động cho người và thiết bị, qui định về vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

-  Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định độ ẩm của phối liệu.
- Cân mẫu.
- Sấy mẫu.

2. Kiến thức 

- Qui định về sử dụng cân phân tích và tủ sấy.

- Phương pháp xác định độ ẩm của phối liệu theo tiêu chuẩn quy định.

- Qui định an toàn lao động cho con người, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn cơ sở xác định độ ẩm của phối liệu.

- Các dụng cụ, thiết bị: cân phân tích, tủ sấy, bình hút ẩm, cối mã não, chén sứ...

- Mẫu phối liệu
- Sổ nhật ký thí nghiệm
- Mẫu biên bản, bút viết.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc xác định độ ẩm của phối liệu phải thực hiện theo quy định
- Giám sát việc thực hiện thí nghiệm đối chiếu với qui định.

- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,08%.

- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc làm thí nghiệm đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                           TÊN CÔNG VIỆC: Xác định độ mịn của phối liệu
                           MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sàng một khối lượng mẫu phối liệu  xác định bằng sàng tiêu chuẩn, từ lượng còn sót lại trên mặt sàng tính được độ mịn của phối liệu theo công thức qui định.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để xác định độ mịn của phối liệu hợp quy cách.

· Kết quả xác định độ mịn  là trung bình cộng kết quả hai lần thí nghiệm song song, lấy chính xác đến 0,1%.

· Việc xác định độ mịn của phối liệu phải tuân theo quy trình, đảm bảo tính chính xác của kết quả.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị.

· Sử dụng dụng cụ, thiết bị (tủ sấy, bình hút ẩm, cân kỹ thuật, máy sàng).

2. Kiến thức

· Phương pháp xác định độ mịn.
· Hướng dẫn sử dụng dụng cụ, quy trình vận hành thiết bị. 

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Tủ sấy.

· Bình hút ẩm.

· Cân kỹ thuật.

· Chén chứa mẫu.
· Sàng tiêu chuẩn
· Chổi lông.
· Mẫu phối liệu.

· Sổ kết quả thí nghiệm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc xác định độ mịn của phối liệu phải thực hiện đúng quy định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm đối chiếu với quy trình.

	- Kết quả xác định độ mịn phối liệu là trung bình cộng kết quả hai lần thí nghiệm song song, lấy chính xác đến 0,1%.
	- Kiểm tra sổ kết quả thí nghiệm đối chiếu với quy định.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình tiến hành thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc xác định độ mịn phối liệu đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc tiến hành thí nghiệm đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng mất khi nung của phối liệu. 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Nung mẫu ở 1000oC ± 50oC đến khối lượng không đổi, từ sự giảm khối lượng tính toán ra lượng mất khi nung. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm được lựa chọn hợp qui cách.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09mm.

- Mẫu được nung ở 1000 oC ± 50 oC  đến khối lượng không đổi.

- Mất khi nung được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng % và 2 mẫu xác định song song không chênh lệch quá 0,08%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.




III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị.

- Sử dụng được các dụng cụ thiết bị xác định hàm lượng mất khi nung trong phối liệu.

- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng mất khi nung trong phối liệu.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn cơ sở.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g; lò nung, tủ sấy, chén sứ chịu nhiệt, bình hút ẩm.

- Mẫu phối liệu.

- Sổ nhật ký thí nghiệm

- Máy tính cá nhân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng mất khi nung thực hiện đúng theo qui định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với qui định.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,08%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng mất khi nung đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng mất khi nung và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định tít phối liệu. 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Hòa tan mẫu bằng axit HCl loãng, dùng NaOH để chuẩn độ lượng axit dư với chỉ thị phenolphtalein cho tới khi dung dịch chuyển sang màu hồng nhạt, dựa vào thể tích và nồng độ của HCl, NaOH tham gia phản ứng để tính tổng hàm lượng cacbonat của phối liệu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn hợp qui cách.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09mm.

- Mẫu được chuyển hóa vào dung dịch bằng chính xác 25 ml HCl 0,5N và nước cất; dung dịch mẫu đem chuẩn độ được lấy chính xác theo quy định, dung dịch mẫu được chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,25N với chỉ thị phenolphtalein 0,1% cho tới khi dung dịch chuyển sang màu hồng. 
- Hàm lượng Tit được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng %, không chênh lệch quá 0,35%.
- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng Tit trong phối liệu. 

- Tạo dung dịch mẫu; chuẩn độ, nhận biết chuyển mầu của chỉ thị tại điểm tương đương.
- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng Tit trong phối liệu.
- Qui trình vận hành an toàn tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Kỹ thuật chuẩn độ và phương pháp chuẩn độ trung hòa.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	- Tiêu chuẩn cơ sở.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g, tủ sấy, đĩa đựng mẫu sấy, bình hút ẩm, bếp cách cát, tủ hút độc.

- Bình tam giác, buret, pipet, cốc thủy tinh.
- Hóa chất theo qui định

- Mẫu phối liệu.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, bút viết, máy tính cá nhân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định Tit thực hiện đúng theo qui định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với qui định.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,35%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng Tit đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng Tit và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                     TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng SiO2 của phối liệu. 

                     MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Phá mẫu, hòa tan mẫu bằng HCl tạo kết tủa keo silic, cô cạn, nung kết tủa ở 1000oC ± 50oC đến khối lượng không đổi thu được hàm lượng SiO2.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn hợp qui cách.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09mm.

- Kết tủa hoàn toàn silic trong dung dịch mẫu, lọc, rửa, nung cân kết tủa đến khối lượng không đổi, nếu kết tủa lẫn nhiều tạp chất phải xử lý bằng axit HF.
- Hàm lượng SiO2 được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng %, không chênh lệch quá 0,25%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng SiO2 trong phối liệu. 

- Tạo dung dịch mẫu; kết tủa hoàn toàn keo silic.
- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng SiO2 trong phối liệu.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn cơ sở.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g, tủ sấy, đĩa đựng mẫu sấy, bình hút ẩm, bếp cách cát, tủ hút độc, giấy lọc không tro, cốc thủy tinh.
- Hóa chất theo qui định

- Mẫu phối liệu.

- Sổ nhật ký thí nghiệm

- Máy tính cá nhân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng SiO2 thực hiện đúng theo qui định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với qui định.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,25%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng SiO2 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng SiO2 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Fe2O3 của phối liệu. 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Tách SiO2 ra khỏi mẫu thí nghiệm tạo dung dịch mẫu có chứa Fe3+, chuẩn độ dung dịch chứa Fe3+ bằng dung dịch EDTA với chỉ thị axit sunfosalixylic, từ lượng dung dịch chuẩn EDTA tiêu tốn tính được hàm lượng Fe2O3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn hợp qui cách.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09mm.

- Dung dịch mẫu được tách SiO2 và ôxi hóa hoàn toàn Fe2+ ( Fe3+ ; dung dịch mẫu đem chuẩn độ được lấy chính xác theo quy định, khi dung dịch mẫu chuyển từ màu tím đỏ sang vàng rơm trong môi trường pH = 1,5 - 2  thì dừng chuẩn độ.

- Hàm lượng Fe2O3 được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng %, không chênh lệch quá 0,15%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng Fe2O3 trong phối liệu. 

- Tạo dung dịch mẫu; chuẩn độ, nhận biết chuyển mầu của chỉ thị tại điểm tương đương.
- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng Fe2O3 trong phối liệu.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Kỹ thuật chuẩn độ và phương pháp chuẩn độ tạo phức.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	- Tiêu chuẩn cơ sở.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g, tủ sấy, đĩa đựng mẫu sấy, bình hút ẩm, bếp cách cát, tủ hút độc.

- Bình định mức, buret, pipet, bình tam giác, giấy lọc không tro, cốc thủy tinh.
- Hóa chất theo qui định

- Mẫu phối liệu.

- Sổ nhật ký thí nghiệm

- Bút viết, máy tính cá nhân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng Fe2O3 thực hiện đúng theo qui định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với qui định.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,15%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng Fe2O3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng Fe2O3 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Al2O3 của phối liệu
                MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo dung dịch mẫu có chứa Al+3, chuẩn độ Al+3 bằng EDTA 0,01M ở môi trường pH = 4 với chỉ thị PAN, ở điểm tương đương màu của dung dịch chuyển từ màu hồng sau không màu, từ lượng EDTA tiêu tốn tính được hàm lượng Al2O3 trong mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất đủ số lượng, hợp quy cách.
· Mẫu phối liệu đạt độ mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09 mm và sấy khô ở 105oC ±5oC đến khối lượng không đổi.

· Dung dịch mẫu được loại bỏ keo silic, tạp chất không tan, sau khi xác định xong hàm lượng Fe2O3 dùng để xác định hàm lượng Al2O3; thể tích dung dịch mẫu đem chuẩn độ được lấy chính xác theo quy định; chuẩn độ được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ 60-70oC, môi trường pH = 4 dung dịch mẫu chuyển từ màu hồng sang không màu thì dừng chuẩn độ.

· Hàm lượng Al2O3 trong phối liệu là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song không chênh lệch quá 0,25%.

· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng Al2O3 trong phối liệu.
- Tạo dung dịch mẫu chứa Al+3; chuẩn độ, nhận biết chuyển màu của chỉ thị tại điểm tương đương.

- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng Al2O3 trong phối liệu.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp chuẩn độ tạo phức.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu phối liệu.

- Tiêu chuẩn cơ sở xác định hàm lượng Al2O3 trong phối liệu.
- Cối, chày mã não, tủ sấy, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút đậy kín.

- Lò nung, cân phân tích chính xác 0,0001g, chén bạch kim, chất trợ chảy, bát sứ, mặt kính đồng hồ, giấy lọc không tro trung bình, cốc thủy tinh, bếp cách cát, đũa thủy tinh, bình định mức, pipet, buret, bình tam giác, phễu lọc, giấy thử pH.
- Nước cất nóng, hóa chất: HCl (1+1), HCl (d=1,19), HCl 5%, AgNO3 0,5%, CH3COOH, CH3COONH4, EDTA 0,01M, Cu EDTA 0,05M, chỉ thị PAN.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng Al2O3 thực hiện đúng theo tiêu chuẩn.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,25%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng Al2O3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng Al2O3 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                  TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng CaO của phối liệu
                  MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo dung dịch mẫu chứa Ca+2, chuẩn độ Ca+2 bằng dung dịch EDTA tiêu chuẩn ở pH >12 với chỉ thị fluorexon, ở điểm tương đương dung dịch chuyển từ màu xanh huỳnh quang sang màu hồng, từ lượng EDTA tiêu tốn tính được hàm lượng CaO trong mẫu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được lựa chọn đủ số lượng, đúng chủng loại.
· Mẫu đạt độ mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09 mm, sấy khô ở 105oC ±5oC đến khối lượng không đổi.

· Dung dịch mẫu chứa Ca+2, Mg+2 đã được loại bỏ Si+4, Al+3, Fe+3, Ti+4; chuẩn độ dung dịch mẫu chuyển từ màu xanh huỳnh quang sang màu hồng trong môi trường pH > 12 thì dừng chuẩn độ.

· Hàm lượng CaO trong mẫu là giá trị trung bình cộng của 2 kết quả phân tích tiến hành song song không chênh lệch quá 0,43%.

· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng CaO trong phối liệu.

-Tạo dung dịch mẫu; chuẩn độ, nhận biết chuyển màu của chỉ thị tại điểm tương đương.

- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng CaO trong phối liệu.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp chuẩn độ tạo phức. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu phối liệu.

- Tiêu chuẩn cơ sở xác định hàm lượng CaO trong phối liệu.
- Cối, chày mã não, tủ sấy, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút.

- Lò nung, cân phân tích, bát sứ, chén bạch kim, chất trợ chảy, mặt kính đồng hồ, bình tia, đũa thủy tinh, giấy lọc không tro trung bình, giấy lọc chảy nhanh, cốc thủy tinh 250 ml, bếp cách cát, bình định mức 250 ml, phễu lọc, bình nón 250 ml, buret, pipet, quả bóp cao su, giá kẹp buret.

- Nước cất, hóa chất: HCl (1+1), HCl(d=1,19), HCl 5%, AgNO3 0,5%, NH4Cl, NH4OH 25%, KOH 25%, KCN 5%, Fluorexon 1%, EDTA 0,01M.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng CaO thực hiện đúng theo tiêu chuẩn.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,43%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng CaO đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng CaO và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng MgO của phối liệu
                MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L11
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo dung dịch mẫu chứa Ca+2, Mg+2, chuẩn độ tổng lượng canxi và magiê trong mẫu bằng dung dịch EDTA tiêu chuẩn với chỉ thị Eriocrom T đen ở pH = 10,5, dựa vào thể tích EDTA tiêu tốn khi chuẩn độ và thể tích EDTA dùng để chuẩn độ riêng Ca+2 ở pH > 12 để tính hàm lượng MgO trong mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được lựa chọn đủ số lượng, đúng chủng loại.
· Mẫu đạt độ mịn đến cỡ hạt ≤ 0,09 mm, sấy khô ở 105 oC ±5oC đến khối lượng không đổi.

· Dung dịch mẫu chứa Ca+2, Mg+2 đã được loại bỏ Si+4, Al+3, Fe+3, Ti+4; dung dịch mẫu chuyển từ màu đỏ rượu nho sang xanh nước biển trong môi trường pH = 10,5 thì dừng chuẩn độ.

· Hàm lượng MgO là giá trị trung bình cộng của 2 kết quả phân tích tiến hành song song không chênh lệch quá 0,25%.

· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ thiết bị xác định hàm lượng MgO trong phối liệu. 

- Tạo dung dịch mẫu; chuẩn độ, nhận biết chuyển mầu của chỉ thị tại điểm tương đương.
- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng MgO trong phối liệu.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp chuẩn độ tạo phức. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu phối liệu.

- Tiêu chuẩn cơ sở xác định hàm lượng MgO trong phối liệu.
- Cối, chày mã não, tủ sấy, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút đậy kín. 

- Lò nung, cân phân tích, chén bạch kim, chất trợ chảy, bát sứ, mặt kính đồng hồ, bình tia, đũa thủy tinh, giấy lọc không tro trung bình, giấy lọc chảy nhanh, cốc thủy tinh 250 ml, bếp cách cát, bình định mức 250 ml, phễu lọc, bình nón 250 ml, buret, pipet.

- Nước cất, hóa chất: HCl (1+1), HCl(d=1,19), HCl 5%, AgNO3 0,5%, NH4Cl, NH4OH 25%, dung dịch đệm pH = 10,5, KCN 5%, Eriocrom T đen 0,1%, EDTA 0,01M.

- Sổ nhật ký thí nghiệm

- Máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng MgO thực hiện đúng theo tiêu chuẩn.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,25%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng MgO đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng MgO và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Lấy mẫu clinker
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện việc lấy mẫu clinker theo các cách thức quy định để đáp ứng kịp thời việc kiểm tra chất lượng clinker ra lò, clinker thương phẩm xuất, nhập.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lấy mẫu clinker hợp quy cách.

· Mẫu clinker được lấy đúng phương pháp, tần suất và vị trí theo qui định, đảm bảo tính đại diện cho  mẻ clinker ra lò, lô clinker xuất, nhập và vận chuyển an toàn về phòng thí nghiệm. 
· Việc lấy mẫu phải được lập biên bản với các thông tin được ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác theo mẫu quy định.

· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Lấy mẫu

· Lập biên bản lấy mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn lấy mẫu clinker

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu
· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lấy mẫu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Thùng đựng mẫu 

· Muôi xúc mẫu
·  Xẻng lấy mẫu, cuốc chim

· Ống xông

· Biên bản lấy mẫu

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· Mẫu clinker 
· TCVN 7024: 2002
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lấy mẫu clinker được thực hiện theo quy trình, ghi lại trong biên bản lấy mẫu. 
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

- Kiểm tra biên bản lấy mẫu.

	- Mẫu clinker được lấy ở các vị trí có sự khác biệt về tính chất, đảm bảo tính đại diện của mẻ clinker ra lò hoặc lô clinker xuất, nhập.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lấy mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lấy mẫu clinker được thực hiện đúng tần suất, đảm bảo kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lấy mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Bàn giao mẫu cho các bộ phận liên quan có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ hoặc biên bản bàn giao mẫu.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Gia công mẫu clinker 
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trộn, rút gọn mẫu clinker theo các cách thức quy định sau đó bàn giao cho bộ phận phân tích hoặc lưu mẫu. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để gia công mẫu clinker hợp quy cách.

· Mẫu clinker được trộn, rút gọn theo quy định, đảm bảo tính đại diện cho  đống clinker. 
· Việc bàn giao mẫu clinker sau gia công được ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác trong biên bản bàn giao theo quy định. 
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Trộn và rút gọn mẫu

· Thực hiện thủ tục bàn giao mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn gia công mẫu clinker

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị gia công mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

·  Dụng cụ trộn mẫu và chia mẫu (chạc chữ thập, xẻng có đầu bằng…)

· Khay tôn
· Mẫu clinker

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· TCVN 7024: 2002
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc gia công mẫu clinker được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.

	- Mẫu clinker được trộn, rút gọn phải có tính đồng nhất cao và lấy ngẫu nhiên theo chiều đối đỉnh đảm bảo tính đại diện.
	- Giám sát quá trình gia công mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình gia công mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc gia công mẫu clinker đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc gia công mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu được bàn giao cho các bộ phận lưu mẫu hoặc phân tích theo khối lượng, tỉ lệ quy định và phải được ghi rõ các nội dung cần thiết trong sổ hoặc biên bản có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ sách hoặc biên bản giao nhận mẫu.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Lưu và bảo quản mẫu clinker
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đưa mẫu clinker sau gia công vào các dụng cụ chứa đựng phù hợp, dán tem nhãn, niêm phong, lưu và bảo quản theo quy định.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lưu và bảo quản mẫu clinker hợp quy cách.

· Mẫu clinker được lưu và bảo quản theo quy định, tránh bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.

· Các thông tin về mẫu, thời gian lưu và thanh lý mẫu được ghi đầy đủ trong sổ quản lý mẫu.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Ghi tem nhãn
· Kí hiệu, niêm phong mẫu lưu
2. Kiến thức

· Hướng dẫn lưu và bảo quản mẫu clinker.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
· Dụng cụ chứa đựng (túi nylông, thùng…)

· Xẻng, muôi xúc mẫu

· Tem nhãn, keo dán

· Bút

· Dụng cụ niêm phong mẫu (băng dính, kẹp chì…)

· Giá/tủ đựng mẫu lưu.

· Sổ quản lý mẫu

· Mẫu clinker

· TCVN 7024: 2002
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lưu và bảo quản mẫu clinker được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.

- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu

	- Mẫu clinker được đưa vào dụng cụ chứa đựng, ghi tem nhãn,  niêm phong chắc chắn, sắp xếp trên giá/tủ đựng mẫu lưu theo quy định, đảm bảo tránh cho mẫu không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lưu và bảo quản mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lưu và bảo quản mẫu clinker đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu clinker được quản lý, theo dõi thời gian điều kiện lưu và giao cho bộ phận thanh lý khi đến thời hạn.
	- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  TÊN CÔNG VIỆC: Lấy mẫu xi măng
 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện việc lấy mẫu xi măng  theo các cách thức quy định để đáp ứng kịp thời việc kiểm tra chất lượng xi măng sau nghiền. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lấy mẫu xi măng hợp quy cách.

· Mẫu xi măng được lấy đúng phương pháp, tần suất và vị trí theo qui định, đảm bảo tính đại diện cho  mỗi mẻ xi măng  sau nghiền và vận chuyển an toàn về phòng thí nghiệm. 
· Việc lấy mẫu phải được lập thành biên bản với các thông tin được ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác theo mẫu quy định.

· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lấy mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Lấy mẫu

· Lập biên bản lấy mẫu

2. Kiến thức

· Hướng dẫn lấy mẫu xi măng

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu
· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lấy mẫu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Thùng đựng mẫu 

· Thiết bị lấy mẫu tự động

· Ống xiên

· Biên bản lấy mẫu

· Sổ bàn giao mẫu hoặc biên bản bàn giao mẫu
· Mẫu xi măng sau nghiền. 
· TCVN 4787 : 2001
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lấy mẫu xi măng được thực hiện theo quy trình, ghi lại trong biên bản lấy mẫu, và bàn giao cho các bộ phận liên quan.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

- Kiểm tra biên bản lấy mẫu.

	- Mẫu xi măng được lấy đúng tần suất, đảm bảo tính đại diện của mẻ xi măng sau nghiền.
	- Giám sát quá trình lấy mẫu đối chiếu với quy trình.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lấy mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lấy mẫu xi măng được thực hiện đúng tần suất, đảm bảo kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lấy mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Bàn giao mẫu cho các bộ phận liên quan có kí nhận của người giao, nhận mẫu.
	- Kiểm tra sổ hoặc biên bản bàn giao mẫu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

   TÊN CÔNG VIỆC: Lưu và bảo quản mẫu xi măng
  MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đưa mẫu xi măng vào các dụng cụ chứa đựng phù hợp, dán tem nhãn, niêm phong, lưu và bảo quản theo quy định.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để lưu và bảo quản mẫu xi măng hợp quy cách.

· Mẫu xi măng được lưu và bảo quản theo quy định, tránh bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.

· Các thông tin về mẫu, thời gian lưu và thanh lý mẫu được ghi đầy đủ trong sổ quản lý mẫu.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Ghi tem nhãn
· Kí hiệu, niêm phong mẫu lưu
2. Kiến thức

· Hướng dẫn lưu và bảo quản mẫu xi măng.

· Tác dụng, quy cách của các dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị lưu và bảo quản mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
· Dụng cụ chứa đựng (túi nylông, thùng…)

· Xẻng, muôi xúc mẫu

· Tem nhãn, keo dán

· Bút

· Dụng cụ niêm phong mẫu (băng dính, kẹp chì…)

· Giá/tủ đựng mẫu lưu.

· Sổ quản lý mẫu

· Mẫu xi măng

· TCVN 4787 : 2001
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc lưu và bảo quản mẫu xi măng được thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.

- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu

	- Mẫu xi măng được đưa vào dụng cụ chứa đựng, ghi tem nhãn,  niêm phong chắc chắn, sắp xếp trên giá/tủ đựng mẫu lưu theo quy định, đảm bảo tránh cho mẫu không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường.
	- Giám sát quá trình lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với quy định.



	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lưu và bảo quản mẫu.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc lưu và bảo quản mẫu xi măng đáp ứng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc lưu và bảo quản mẫu đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Mẫu xi măng được quản lý, theo dõi thời gian điều kiện lưu và giao cho bộ phận thanh lý khi đến thời hạn.
	- Kiểm tra sổ quản lý mẫu lưu. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định dung trọng clinker
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đổ clinker qua phễu tiêu chuẩn vào ca có thể tích xác định, cân khối lượng clinker rồi so sánh với giá trị tiêu chuẩn.  

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để xác định dung trọng clinker hợp quy cách.

· Clinker sử dụng để xác định dung trọng được gia công và lấy ở cỡ hạt quy định.
· Việc xác định dung trọng clinker phải tuân theo quy trình, đảm bảo tính chính xác của kết quả.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị.

· Sử dụng sàng, cân.

· Xử lý tình huống tiếp xúc với clinker nóng.

· Đổ clinker qua sàng, phễu tiêu chuẩn.

2. Kiến thức

· Phương pháp xác định dung trọng clinker.

· Qui cách  của dụng cụ, thiết bị sử dụng cho thí nghiệm.

· Quy định về vệ sinh, an toàn thiết bị, dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Bộ sàng tiêu chuẩn 10mm và 5mm.

· Khay đựng.

· Ca dung tích chính xác 1lit.

· Phễu tiêu chuẩn.

· Thanh gạt bằng kim loại hoặc gỗ.

· Cân kỹ thuật.

· Clinker.

· Sổ ghi kết quả thí nghiệm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc xác định dung trọng clinker phải thực hiện đúng quy định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm đối chiếu với quy trình.

	- Clinker được xác định dung trọng chính xác, đạt giá trị trong khoảng quy định.
	- Lấy kết quả đối chứng trên hai mẫu tiến hành song song.

- Kiểm tra sổ kết quả thí nghiệm đối chiếu với quy định.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình tiến hành thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc xác định dung trọng clinker đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc tiến hành thí nghiệm đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                     TÊN CÔNG VIỆC: Xác định cỡ hạt của clinker

                  MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sàng để lấy cỡ hạt cần xác định, cân và tính tỉ lệ phần trăm theo tổng lượng mẫu thử.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để xác định cỡ hạt clinker hợp quy cách.

· Clinker sử dụng để xác định cỡ hạt được sấy đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ 105 ± 50C và làm nguội trong bình hút ẩm.

· Việc xác định cỡ hạt clinker phải tuân theo quy trình, đảm bảo tính chính xác của kết quả.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị.

· Sàng tay/Sử dụng sàng máy.

· Cân clinker.

· Xử lý số liệu.

2. Kiến thức

· Phương pháp xác định cỡ hạt clinker.

· Tác dụng, qui cách của dụng cụ, thiết bị sử dụng cho thí nghiệm.

· Cách tính kết quả theo theo phương  pháp xác định cỡ hạt clinker.

· Quy định về vệ sinh , an toàn thiết bị, dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Bộ sàng tiêu chuẩn có kích thước mắt lưới 25mm, 5mm và 1mm.

· Cân kỹ thuật.

· Tủ sấy.

· Bình hút ẩm.

· Sổ ghi kết quả thí nghiệm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc xác định cỡ hạt clinker phải thực hiện đúng quy định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm đối chiếu với quy trình. 

	- Clinker được phân loại cỡ hạt chính xác.
	- Lấy kết quả đối chứng trên hai mẫu thực hiện song song.

- Kiểm tra sổ kết quả thí nghiệm đối chiếu với quy định.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình tiến hành thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc xác định cỡ hạt clinker đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc tiến hành thí nghiệm đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hệ số nghiền của clinker

                 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

So sánh thời gian cần thiết nghiền clinker với thời gian cần thiết nghiền cát tiêu chuẩn tại cùng một điều kiện thí nghiệm tới độ mịn 6% trên sàng N008, sau đó dựng đồ thị quan hệ giữa độ mịn và thời gian nghiền để tính hệ số nghiền.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để xác định hệ số nghiền clinker hợp quy cách.

· Việc xác định hệ số nghiền phải tuân theo quy trình, đảm bảo tính chính xác của kết quả.
· Đồ thị quan hệ giữa độ mịn và thời gian nghiền vật liệu được lập rõ ràng, xác định chính xác được quan hệ giữa độ mịn và thời gian nghiền vật liệu.

· Thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Nhận biết, lựa chọn dụng cụ, thiết bị.

· Sử dụng máy kẹp hàm, máy nghiền.

· Lập đồ thị.

2. Kiến thức

· Tác dụng và qui cách của dụng cụ, thiết bị thí nghiệm.

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị.

· Phương pháp chuẩn bị mẫu thử.

· Hướng dẫn sử dụng dụng cụ, thiết bị.

· Cách lập đồ thị và tính kết quả theo theo phương  pháp xác định hệ số nghiền.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Tủ sấy, máy kẹp hàm.

· Sàng N1 và N5, cân kỹ thuật 

· Máy nghiền bi.

· Đồng hồ đo thời gian.

· Sàng N008

· Clinker

· Cát tiêu chuẩn

· Giẻ lau

· Sổ kết quả thí nghiệm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc gia công, nghiền, sàng xác định độ mịn của clinker, cát tiêu chuẩn phải thực hiện đúng quy định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm đối chiếu với quy trình.

 

	- Đồ thị quan hệ giữa độ mịn và thời gian nghiền vật liệu được lập rõ ràng, xác định chính xác được quan hệ giữa độ mịn và thời gian nghiền vật liệu.
	- Lấy kết quả đối chứng trên hai mẫu tiến hành song song.

- Kiểm tra sổ kết quả thí nghiệm đối chiếu với quy định.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình tiến hành thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc xác định hệ số nghiền clinker đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc tiến hành thí nghiệm đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hoạt tính cường độ của clinker
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện quá trình gia công vật liệu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử theo qui định, sau đó thử cường độ nén ở tuổi 28 ngày ± 8 giờ để xác định hoạt tính cường độ của clinker.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị, vật liệu thí nghiệm đầy đủ, đúng chủng loại và hợp qui cách.

- Mẫu thử được chế tạo đúng phương pháp theo TCVN 6016:2011 phải đạt kích thước 40×40×160mm, đảm bảo độ đặc chắc, bề mặt phẳng, nhẵn.
- Mẫu được bảo dưỡng ở nhiệt độ là 27 ± 10C, độ ẩm ≥ 90% và cách bảo dưỡng theo TCVN 6016:2011.

- Tuổi của mẫu thử cường độ nén phải đạt 28 ngày ± 8 giờ và cách thử cường độ theo qui định.
- Kết quả tính cường độ nén được lấy chính xác đến 0,1MPa và được xử lý số liệu theo TCVN 6016:2011.


- Thực hiện đúng qui định về vệ sinh, an toàn lao động, bảo quản dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn dụng cụ, thiết bị và vật liệu thí nghiệm.
-  Sử dụng các dụng cụ và thiết bị trong thí nghiệm.
- Trộn vữa, đúc mẫu và bảo dưỡng mẫu.
- Thử cường độ nén của mẫu.

- Tính và xử lý số liệu.

2. Kiến thức 

- Cách sử dụng khuôn đúc mẫu.
- Qui trình vận hành thiết bị thí nghiệm.

- Yêu cầu kỹ thuật của vật liệu cần gia công.
- Phương pháp thử cường độ của xi măng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn TCVN 6016:2011, TCVN 7024:2002.

- Các dụng cụ thí nghiệm: cân kỹ thuật, sàng N008, khuôn đúc mẫu, bể ngâm mẫu, buret (ống đong), phễu, bay, thanh gạt, vải ẩm, nhiệt kế,…

- Thiết bị thí nghiệm: máy đập, máy nghiền, tủ sấy, thiết bị Blaine, máy dằn (hoặc bàn rung), máy trộn mẫu kiểu hành tinh, máy thử cường độ nén, tủ (hoặc phòng) dưỡng ẩm.

- Vật liệu thí nghiệm: clinker, thạch cao, cát tiêu chuẩn ISO, nước.

- Sổ (biểu mẫu) ghi kết quả thí nghiệm

- Bút viết, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc gia công vật liệu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu, thử cường độ nén được thực hiện đúng quy định.

- Giám sát quá trình gia công vật liệu đối chiếu với qui định.

- Giám sát việc chế tạo, bảo dưỡng mẫu và thử cường độ nén đối chiếu với phương pháp thử cường độ theo TCVN 6016:2011.

- Kết quả thí nghiệm tính chính xác đến 0,1MPa và được xử lý số liệu theo TCVN 6016:2011.


- Đối chiếu kết quả thí nghiệm so với tiêu chuẩn.

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc thí nghiệm xác định hoạt tính cường độ của clinker đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: Xác định khối lượng riêng của xi măng.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Sử dụng bình đo khối lượng riêng và các dụng cụ, vật liệu phụ trợ khác để đo thể tích của dung môi bị một khối lượng xi măngxác định chiếm chỗ trong điều kiện chuẩn của phòng thí nghiệm, từ thể tích dung môi đo được tính toán giá trị khối lượng riêng của mẫu xi măng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thiết bi, dụng cụ  thí nghiệm được lựa chọn, đầy đủ, phù hợp với TCVN 4030: 2003.
- Mẫu thí nghiệm được sấy ở nhiệt độ 105± 5oC đến khối lượng không đổi và có khối lượng chính xác 65 ± 0,01g.
- Đảm bảo nhiệt độ phòng thí nghiệm và bể ổn định nhiệt là 27 oC ± 2oC.
- Dầu hỏa và mẫu xi măng được đổ vào bình đo khối lượng riêng theo đúng thứ tự qui định và không bị thất thoát ra ngoài.
- Vật liệu thí nghiệm trong bình được lắc kỹ để đảm bảo bọt khí thoát hết khỏi khối xi măng mẫu.

- Kết quả đo khối lượng riêng là trung bình cộng kết quả hai lần thí nghiệm song song, lấy chính xác đến 0,01g/cm3.

- Ghi kết quả và thông tin về thí nghiệm vào hồ sơ, biểu mẫu chính xác.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Kiểm tra, hiệu chuẩn độ chính xác của các dụng cụ đo.


- Sử dụng thành thạo các dụng cụ thí nghiệm xác định khối lượng riêng.


- Vệ sinh dụng cụ đúng phương pháp qui định.


- Tính toán kết quả thí nghiệm chính xác.
2. Kiến thức

- Qui cách, cách sử dụng, các dụng cụ thí nghiệm xác định khối lượng riêng.

- Thành phần hóa học cơ bản của xi măng.

- Qui trình thử nghiệm xác định khối lượng riêng của xi măng  theo TCVN 4030 : 2003.

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm cơ lý- hóa.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Trang bị bảo hộ lao động

- Bình đo khối lượng riêng

- Cân kỹ thuật có độ chính xác 0,01g

- Tủ sấy, bình hút ẩm
- Dầu hỏa sạch, giấy lọc cỡ trung bình
- Cốc chứa mẫu, thìa xúc mẫu

- Phễu thủy tinh

- Bể ổn định nhiệt

- Đồng hồ để bàn có chia vạch đến phút

- Phòng thí nghiệm cơ lý đạt chuẩn qui định

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc xác định khối lượng riêng của xi măng được thực hiện theo đúngqui định trong TCVN 4030 : 2003.
	- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với TCVN 4030 : 2003.

	- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 0,05%.
	- Kiểm tra, đối chiếu công thức tính khối lượng riêng trong TCVN 4030 : 2003

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định khối lượng riêng đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                       TÊN CÔNG VIỆC: Xác định khối lượng thể tích xi măng

                       MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M11
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Rắc xi măng qua phễu tiêu chuẩn vào ca có thể tích xác định, cân khối lượng xi măng ở dạng tự nhiên hoặc lèn chặt tính cả các lỗ xốp rồi so sánh với giá trị tiêu chuẩn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để xác định khối lượng thể tích xi măng hợp quy cách.

· Việc xác định khối lượng thể tích xi măng phải tuân theo quy trình, đảm bảo tính chính xác của kết quả.
· Xi măng được đổ qua sàng và phễu với tốc độ vừa phải, không gây tắc hoặc vương bắn nhiều trong quá trình thực hiện thí nghiệm.
· Khối lượng xi măng ở dạng tự nhiên và dạng lèn chặt  trong một đơn vị thể tích được xác định chính xác và nằm trong khoảng quy định. 
· Thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị.

· Sử dụng sàng, cân.

· Đổ xi măng qua sàng và phễu.

2. Kiến thức

· Phương pháp xác định khối lượng thể tích của xi măng.

· Quy cách của dụng cụ, thiết bị sử dụng cho thí nghiệm.

· Quy định về vệ sinh, an toàn thiết bị, dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Khay đựng.

· Ca dung tích chính xác 1lit, phễu tiêu chuẩn.

· Thanh gạt bằng kim loại hoặc gỗ.

· Đũa khuấy.

· Thiết bị lèn chặt xi măng.

· Cân kỹ thuật.

· Mẫu xi măng.

· Sổ ghi kết quả thí nghiệm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc chuẩn bị mẫu, rắc qua phễu tiêu chuẩn và cân xi măng phải thực hiện đúng quy định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm đối chiếu với quy trình.

- Kiểm tra sổ kết quả thí nghiệm đối chiếu với quy định. 

	- Xi măng được xác định khối lượng thể tích ở dạng tự nhiên và dạng lèn chặt  chính xác, có giá trị nằm trong khoảng quy định. 
	- Lấy kết quả đối chứng trên hai mẫu tiến hành song song.

- Kiểm tra sổ kết quả thí nghiệm đối chiếu với quy định.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình tiến hành thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc xác định khối lượng thể tích xi măng đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc tiến hành thí nghiệm đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
            TÊN CÔNG VIỆC: Xác định độ mịn của xi măng bằng phương pháp sàng.

            MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M12
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Sử dụng sàng tiêu chuẩn để sàng một khối lượng mẫu xi măng xác định,từ lượng xi măng còn sót lại trên mặt sàng tính được độ mịn của xi măng theo công thức qui định. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thiết bi, dụng cụ  thí nghiệm được lựa chọn, đầy đủ, phù hợp với TCVN 4030: 2003.

- Mẫu thí nghiệm được sấy ở nhiệt độ 105± 5oC trong 2 giờ và có khối lượng 10g ± 0,01g.

- Thao tác sàng độ mịn được thực hiện theo đúng qui định trong TCVN 4030: 2003, mẫu xi măng không bị thất thoát khi sàng.

- Kết quả đo độ mịn là trung bình cộng kết quả hai lần thí nghiệm song song, lấy chính xác đến 0,1%.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi đầy đủ vào hồ sơ, biểu mẫu qui định.

-Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
II. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được sự phù hợp của dụng cụ thí nghiệm.

- Vận hành và sử dụng thành thạo tủ sấy, cân, bình hút ẩm.

- Không để mẫu bị thất thoát khi làm thí nghiệm.

- Sàng độ mịn được thực hiện theo đúng qui trình trong TCVN 4030: 2003.
- Vận dụng công thức để tính toán chính xác kết quả thí nghiệm.
- Ghi chép thông tin và kết quả thí nghiệm vào hồ sơ, biểu mẫu chính xác.
2. Kiến thức
- Tác dụng, phạm vi sử dụng và qui cách của dụng cụ, vật liệu thí nghiệm.

- Cách sử dụng tủ sấy, cân, sàng.

-  Qui trình thí nghiệm xác định độ mịn của xi măng theoTCVN 4030:2003.

- Cách tính độ mịn qua sàng.

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm cơ lý.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Trang bị bảo hộ lao động.

- Cân kỹ thuật có độ chính xác 0,01g.

- Sàng có cỡ lỗ 0,09mm. 

- Đồng hồ.

- Tủ sấy.

- Phòng thí nghiệm cơ lý đạt chuẩn theo qui định.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc xác định độ mịn qua sàng của xi măng được thực hiện theo đúng qui định trong TCVN 4030 : 2003.
	- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với TCVN 4030 : 2003.

	- Chênh lệch kết quả giữa hai lần thí nghiệm song song ≤ 1%.
	- Kiểm tra.

	-Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	-Việc xác định chỉ tiêu độ mịn qua sàng đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	-Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Xác định độ mịn của xi măng bằng phương pháp Blaine
 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M13
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện việc chế tạo mẫu thử theo qui định, sau đó tiến hành thử thấm khí để tính bề mặt riêng của xi măng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị, vật liệu thí nghiệm đầy đủ, đúng chủng loại và hợp qui cách.

- Mẫu được chế tạo và thử thấm không khí đúng qui định theo TCVN 4030:2003. 
- Bề mặt riêng của xi măng được tính chính xác đến 10cm2/g.
- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn dụng cụ, thiết bị và vật liệu thí nghiệm.
-  Sử dụng các dụng cụ và thiết bị trong thí nghiệm.
- Lèn mẫu, quan sát chất lỏng chuyển động trong áp kế.

- Tính và xử lý số liệu.

2. Kiến thức 

- Cách sử dụng các dụng cụ thí nghiệm.
- Qui trình vận hành thiết bị thí nghiệm Blaine.

- Phương pháp thử độ mịn của xi măng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn: TCVN 4030:2003.
- Các dụng cụ thí nghiệm: cân phân tích, đồng hồ bấm giây, nhiệt kế, chén đựng mẫu, thìa xúc mẫu.

- Thiết bị thí nghiệm: máy Blaine.

- Vật liệu thí nghiệm: mẫu xi măng, giấy lọc, mỡ nhẹ (vazơlin).

- Sổ (biểu mẫu) ghi kết quả thí nghiệm, bút viết, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Qui trình thí nghiệm xác định độ mịn của xi măng bằng phương pháp Blaine thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 4030:2003.

- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

- Kết quả thí nghiệm được tính chính xác đến 10cm2/g. 

- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn.

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc thí nghiệm xác định độ mịn của xi măng bằng phương pháp Blaine đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: Xác định lượng nước tiêu chuẩn của xi măng.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M14
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Sử dụng dụng cụ vica để xác định độ dẻo chuẩn của hồ xi măng; từ lượng nước trộn hồ đạt độ dẻo chuẩn tính lượng nước tiêu chuẩn của mẫu xi măng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợp với TCVN 6017:1995.

- Mẫu thử độ dẻo chuẩn được chế tạo đạt yêu cầu: không có lỗ rỗng, bề mặt phẳng, nhẵn.
- Các thao tác thử độ dẻo của hồ xi măng được thực hiện theo qui định trong TCVN 6017 : 1995, hồ xi măng đạtđộ dẻo chuẩn khi mũi kim cách đế vành khâu 6±1mm sau 30 giây.
- Lượng nước tiêu chuẩn được tính theo công thức qui định trong TCVN 6017:1995.
- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu.
-Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được sự phù hợp và qui cách của dụng cụ thí nghiệm.

- Vận hành an toàn và sử dụng thành thạo thiết bị trộn mẫu, dụng cụ vicat, cân kỹ thuật.

- Đúc mẫu thử độ dẻo chuẩn đạt yêu cầu qui định: khối hồ đặc, không có lỗ rỗng.

- Thao tác thử độ dẻo chuẩn theo đúng qui địnhtrong TCVN 6017:1995.

- Vận dụng công thức để tính toán chính xác kết quả thí nghiệm.

- Ghi chép thông tin và kết quả thí nghiệm vào hồ sơ, biểu mẫu chính xác.
2. Kiến thức

- Tác dụng và qui cách của thiết bị, dụng cụ, vật liệu thí nghiệm xác định lượng nước tiêu chuẩn.
- Cách sử dụng tủ sấy, cân, máy trộn mẫu, dụng cụ vicat
- Qui trình thí nghiệm xác định lượng nước tiêu chuẩn của xi măng theoTCVN 6017:1995.

- Cách tính lượng nước tiêu chuẩn.

- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm cơ lý.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Trang bị bảo hộ lao động.
- Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g.

- Máy trộn mẫu kiểu hành tinh.

- Bộ dụng cụ vicat có lắp kim 
ⱷ = 10 ± 0,1mm.

- Ống đong thủy tinh chia vạch đến 1ml.

- Một số dụng cụ phụ trợ khác.

- Phòng thí nghiệm đạt chuẩn theo qui định.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc xác định độ dẻo của hồ xi măng được thực hiện theo qui định trong TCVN 6017:1995.
	- Quan sát, đối chiếu với TCVN 6017:1995.

	 - Hồ xi măng đạtđộ dẻo chuẩn khi mũi kim cách đế vành khâu 6± 1mm sau 30 giây.

- Lượng nước tiêu chuẩn được tính chính xác tới 0,5%.
	- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với TCVN 6017 : 1995.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định chỉ tiêu lượng nước tiêu chuẩn đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: Xác định thời gian đông kết của xi măng.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M15
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Dùng dụng cụ vicat có lắp kim tiêu chuẩn để xác định các thời điểm bắt đầu đông kết và kết thúc đông kết của khối hồ xi măng có độ dẻo chuẩn, kết quả thử nghiệm được dùng để tính thời gian đông kết của xi măng.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thiết bị, dụng cụ, vật liệu thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợp với TCVN 6017 : 1995. 
- Mẫu được trộn và đổ khuôn theo đúng qui định trong TCVN 6017:1995. Khối hồ trong khuôn chắc, đặc, không có lỗ rỗng, bề mặt phẳng, nhẵn.
- Thời điểm “0” của quá trình trộn mẫu được tính từ khi đổ xi măng mẫu vào nước trộn.
- Các thao tác đo độ lún của kim vicat tiêu chuẩn vào khối hồ được thực hiện theo đúng qui định trong TCVN 6017:1995.
- Thời gian đông kết xi măng được tính từ thời điểm “0” tới thời điểm mẫu đạt trạng thái bắt đầu đông kết hoặc kết thúc đông kết.
- Ghi chép thông tin và kết quả thí nghiệm vào hồ sơ, biểu mẫu chính xác.
- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được sự phù hợp và qui cách của thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.

- Vận hành thiết bị, sử dụng dụng cụ thí nghiệm an toàn, thành thạo.

- Trộn và đổ khuôn mẫu thử đạt yêu cầu qui định.

- Thao tác thử độ lún của kim theo qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 6017 : 1995.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị thí nghiệm đúng theo qui định.

2. Kiến thức

- Qui trình thí nghiệm xác định thời gian đông kết của xi măng theo TCVN 6017:1995.

- Qui trình vận hành thiết bị, cách sử dụng dụng cụ thí nghiệm.
- Cách tính thời gian đông kết xi măng theo TCVN 6017:1995.

-  Nội qui an toàn phòng thí nghiệm cơ lý.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Cân kỹ thuật.

- Dụng cụ vicat. 

- Máy trộn mẫu kiểu hành tinh.
- Tủ dưỡng mẫu.


- Máy tính cá nhân, bút.

- Hồ sơ, biểu mẫu.

- Các dụng cụ phụ trợ khác.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc xác định thời gian đông kết xi măng được thực hiện theo đúng qui trình thí nghiệm qui định trong TCVN 6017:1995.
	- Quan sát, đối chiếu với TCVN 6017:1995.

	- Thời  gian  đông  kết  xi  măng  được  tính  toán chính  xác  theo  qui  định  trong TCVN 6017:1995
	- Kiểm tra, đối chiếu với qui định.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định thời gian đông kết của xi măng đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	-  Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: Xác định độ ổn định thể tích của xi măng
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M16
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đúc một khối hồ xi măng đã đạt độ dẻo chuẩn trong khuôn Le Chatelier,đo khoảng cách giữa hai càng khuôn trước và sau khi dưỡng, luộc mẫu theo qui định,dùng kết quả đo được để tính độ ổn định thể tích của xi măng. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm được lựa chọn đầy đủ, phù hợp vớiTCVN 6017:1995.

- Mẫu xi măng được sấy ở nhiệt độ 105 ± 5oC trong 2 giờ. Khối lượng mẫu để thử nghiệm là 100 g ± 0,01g.
- Hồ xi măng đạt độ dẻo chuẩnđược đúc trong khuônLe Chatelierđạt yêu cầu: khối hồ không có lỗ rỗng, bề mặt phẳng, nhẵn.
- Khuôn chứa mẫu được luộc trong nước ở 100oC trong 3giờ ± 30 phút.
- Độ nở giữa hai càng khuôn được đo chính xác tới 0,5mm ở nhiệt độ phòng thí nghiệm.
- Độ ổn định thể tích lạnh và độ ổn định thể tích nhiệt của xi măng được tính theo công thức qui định trongTCVN 6017:1995.

- Kết quả và thông tin về thí nghiệm được ghi chính xác vào hồ sơ, biểu mẫu.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Nhận biết được các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm hợp qui cách.

- Sử dụng cân, tủ sấy, dụng cụ vicat, tủ dưỡng mẫu, thùng luộc mẫu thành thạo.

- Trộn hồ xi măng, đổ khuôn mẫu thử đạt yêu cầu qui định.

- Đo khoảng cách giữa hai càng khuôn Le Chatelier chính xác.

- Vận dụng công thức tính độ ổn định thể tích xi măng chính xác.

- Vệ sinh, bảo quản thiết bị, dụng cụ thí nghiệm đúng qui định.
2. Kiến thức

- Qui cách của thiết bị, dụng cụ thí nghiệm xác định độ ổn định thể tích của xi măng.
- Qui trình thí nghiệm xác định độ ổn định thể tích của xi măng theo TCVN 6017:1995.

- Cách sử dụng dụng cụ vicat, khuôn Le Chatelier, thùng luộc mẫu, tủ dưỡng mẫu.

- Cách tính độ ổn định thể tích xi măng theo TCVN 6017:1995.
- Nội qui an toàn phòng thí nghiệm cơ lý.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Khuôn Le Chatelier có đủ đế và nắp.

- Chảo, bay trộn mẫu.

- Ống đong thủy tinh.

- Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g.

- Phòng (tủ) dưỡng mẫu.

- Thước đo độ dài có chia vạch tới 0,5mmm.

- Đồng hồ chia giờ đến phút.
- Dầu chống dính phù hợp.

       - Phòng thí nghiệm cơ lý đạt chuẩn.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tên chỉ tiêu đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thí nghiệm xác định độ ổn định thể tích lạnh và độ ổn định thể tích nhiệt của xi măng được thực hiện theo qui định trong TCVN 6017 : 1995.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 6017 : 1995

	- Độ ổn định thể tích lạnh và độ ổn định thể tích nhiệt của xi măng được tính theo công thức trong TCVN 6017 : 1995, lấy chính xác đến 0,5mm.
	- Kiểm tra, đối chiếu với TCVN 6017 : 1995

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu báo cáo

	- Việc xác định độ ổn định thể tích xi măng đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định, đánh giá quá trình thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	                       TÊN CÔNG VIỆC: Xác định cường độ của xi măng
                       MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M17
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện việc chế tạo, bảo dưỡng mẫu thử theo qui định, sau đó thử cường độ uốn và nén để xác định độ bền cơ học của xi măng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị, vật liệu thí nghiệm đầy đủ, đúng chủng loại và hợp qui cách.

· Mẫu được chế tạo đúng phương pháp theo TCVN 6016:2011 đạt kích thước 40×40×160mm, đảm bảo độ đặc chắc, bề mặt phẳng, nhẵn.
- Mẫu được bảo dưỡng ở nhiệt độ là 27 ± 10C, độ ẩm ≥ 90% và cách bảo dưỡng, cách thử cường độ theo đúng qui định.

- Kết quả tính cường độ được lấy chính xác đến 0,1MPa và được xử lý số liệu theo TCVN 6016:2011.


- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn dụng cụ, thiết bị và vật liệu thí nghiệm.
-  Sử dụng các dụng cụ và thiết bị trong thí nghiệm.
- Trộn vữa, đúc mẫu và bảo dưỡng mẫu.
- Thử cường độ của mẫu.

- Tính và xử lý số liệu.

2. Kiến thức 

- Cách sử dụng các dụng cụ thí nghiệm.
- Qui trình vận hành thiết bị thí nghiệm.

- Phương pháp thử cường độ của xi măng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn TCVN 6016:2011.
- Các dụng cụ thí nghiệm: cân kỹ thuật, khuôn đúc mẫu, bể ngâm mẫu, buret (ống đong), phễu, bay, thanh gạt, vải ẩm, nhiệt kế, đồng hồ bấm giây.

- Thiết bị thí nghiệm: máy dằn (hoặc bàn rung), máy trộn mẫu kiểu hành tinh, máy thử cường độ uốn và nén, tủ (hoặc phòng) dưỡng ẩm.

- Vật liệu thí nghiệm: mẫu xi măng, cát tiêu chuẩn ISO, nước, dầu chống gỉ.

- Sổ (biểu mẫu) ghi kết quả thí nghiệm, bút viết, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Qui trình thí nghiệm xác định cường độ của xi măng thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 6016:2011.
- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

- Kết quả thí nghiệm được lấy chính xác đến 0,1MPa và được xử lý số liệu theo TCVN 6016:2011.


- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn.

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc thí nghiệm xác định cường độ của xi măng đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Xác định khả năng giữ nước của xi măng xây trát
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M18
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chế tạo vữa đạt độ dẻo tiêu chuẩn, sau đó xác định khả năng giữ nước của vữa để tính kết quả.              
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị thí nghiệm đầy đủ, đúng chủng loại và hợp qui cách.

- Vữa được chế tạo theo TCVN 6016 : 2011.

- Vữa được thử độ dẻo tiêu chuẩn theo TCVN 9202 : 2012, vữa đạt độ dẻo tiêu chuẩn khi thả kim trên hai mẻ vữa trộn liền nhau trong hai lần thí nghiệm đạt độ sâu là 35 ± 3mm.

- Vữa được xác định khả năng giữ nước theo TCVN 9202 : 2012.

- Kết quả tính khả năng giữ nước của vữa là giá trị trung bình của 2 lần thử riêng biệt, chính xác đến 1%, sai lệch không quá 2% so với giá trị trung bình.


- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn dụng cụ, thiết bị và vật liệu thí nghiệm.
-  Sử dụng các dụng cụ và thiết bị trong thí nghiệm.
- Trộn vữa, đổ vữa vào khuôn, đầm vữa, thử độ dẻo chuẩn của vữa, cân.
- Tính và xử lý số liệu.

2. Kiến thức 

- Cách sử dụng dụng cụ xuyên, khuôn kim loại.
- Qui trình vận hành máy trộn.

- Phương pháp chế tạo vữa thử 
- Phương pháp xác định khả năng giữ nước của xi măng xây trát.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn TCVN  6016:2011, TCVN 9202 : 2012.
- Các dụng cụ thí nghiệm: dụng cụ xuyên, cân kỹ thuật, khuôn kim loại, buret (ống đong), thước thẳng, tấm cứng phẳng không thấm nước, vật nặng có khối lượng 2kg, thanh đầm, đồng hồ, khăn ẩm, giấy lọc hình tròn có khối lượng riêng từ 180 ÷ 200g/cm3 và đường kính 100 ± 1mm, vải cotton có khối lượng riêng từ 100 ÷ 120g/cm3 và đường kính 100 ± 1mm.

- Vật liệu thí nghiệm: mẫu xi măng, cát tiêu chuẩn ISO, nước, dầu chống gỉ.

- Sổ (biểu mẫu) ghi kết quả thí nghiệm, bút viết, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc chế tạo vữa có độ dẻo tiêu chuẩn và tiến hành xác định khả năng giữ nước của xi măng xây trát thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 6016:2011, TCVN 9202 : 2012.

- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

- Kết quả thí nghiệm là giá trị trung bình của 2 lần thử riêng biệt, chính xác đến 1%, sai lệch không quá 2% so với giá trị trung bình.



- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn.

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc thí nghiệm xác định khả năng giữ nước của xi măng xây trát đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	            TÊN CÔNG VIỆC: Xác định độ trắng của xi măng portland trắng
            MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M19
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo cường độ của chùm tia sáng phản xạ từ bề mặt mẫu bằng máy quang kế để xác định độ trắng.           
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị thí nghiệm đầy đủ, đúng chủng loại và hợp qui cách.

- Chuẩn bị 3 mẫu, mỗi mẫu 100g và sấy khô ở t = 105 ± 50C. 

- Mẫu được xác định độ trắng theo hướng dẫn sử dụng của máy quang kế.    

- Kết quả thí nghiệm xác định độ trắng là giá trị trung bình của 3 lần đo, chính xác đến 1%.
- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn dụng cụ và thiết bị thí nghiệm.
- Sử dụng cân kỹ thuật, tủ sấy, máy quang kế.
- Tính kết quả.

2. Kiến thức 

- Qui trình vận hành máy quang kế, tủ sấy.
- Phương pháp xác định độ trắng của xi măng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn TCVN 5691: 2000.
- Thiết bị thí nghiệm: máy quang kế, tủ sấy.

- Dụng cụ thí nghiệm: cân kỹ thuật, bộ khuôn đựng mẫu, bình hút ẩm.

- Vật liệu thí nghiệm: mẫu xi măng trắng.

- Sổ (biểu mẫu) ghi kết quả thí nghiệm, bút viết, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Qui trình thí nghiệm thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 5691: 2000.
- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

- Kết quả thí nghiệm là giá trị trung bình của 3 lần đo, tính chính xác đến 1%.

- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn.

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 
- Việc thí nghiệm xác định độ trắng của xi măng đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Xác định độ nở sunfat của xi măng portland bền sunfat
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M20
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện quá trình gia công vật liệu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử theo qui định, sau đó tiến hành đo chênh lệch chiều dài các thanh mẫu để tính độ nở sunfat của mẫu thử.              
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị, vật liệu thí nghiệm đầy đủ, đúng chủng loại và hợp qui cách.

- Thạch cao và cát được gia công đến cỡ hạt qui định.

- Tính tỷ lệ xi măng và thạch cao theo công thức trong TCVN 6068: 2004 để chế tạo hỗn hợp chứa 7% SO3.    

- Mỗi mẫu thử gồm 6 thanh mẫu hình lăng trụ có kích thước 25×25×285mm được chế tạo từ 2 mẻ trộn theo phương pháp qui định, đảm bảo độ đặc chắc, bề mặt phẳng.
- Các mẫu thử được bảo dưỡng, tháo khuôn, đo chênh lệch chiều dài của thanh mẫu ở tuổi 1 ngày và n ngày theo đúng qui định.

- Kết quả tính độ nở sunfat là trung bình cộng của 4 mẫu thử có độ chụm lớn nhất so với giá trị trung bình của 6 mẫu thử, lấy chính xác tới 0,001%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn dụng cụ, thiết bị và vật liệu thí nghiệm.
- Sử dụng các dụng cụ và thiết bị trong thí nghiệm.

- Trộn vữa, đúc mẫu và bảo dưỡng mẫu.

- Tính và xử lý kết quả.

2. Kiến thức 

- Qui trình vận hành máy trộn mẫu, tủ sấy, máy nghiền, máy sàng.

- Cách sử dụng khuôn đúc mẫu và dụng cụ đo chiều dài thanh mẫu.

- Yêu cầu kỹ thuật của vật liệu cần gia công.

- Phương pháp xác định độ nở sunfat của xi măng portland bền sunfat.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn TCVN 6068: 2004.
- Thiết bị thí nghiệm: máy trộn mẫu, tủ sấy, máy nghiền, máy sàng, tủ dưỡng ẩm.

- Dụng cụ thí nghiệm: khuôn đúc mẫu, dụng cụ đo chiều dài thanh mẫu, cân kỹ thuật, sàng (N1180, N600, N425, N300, N150, N008), ống đong, dao gạt mẫu, chày đầm mẫu, vải ẩm, đồng hồ bấm giây, khuôn chứa mẫu, khay ngâm mẫu, bút sáp màu hoặc bút viết bằng mực chịu nước.

- Vật liệu thí nghiệm: mẫu xi măng, thạch cao tự nhiên có SO3 ≥ 41%, cát tiêu chuẩn ISO, nước.
- Sổ (biểu mẫu) ghi kết quả thí nghiệm

- Bút viết, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Qui trình thí nghiệm thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 6068: 2004.
- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

- Kết quả thí nghiệm là trung bình cộng của 4 mẫu thử có độ chụm lớn nhất so với giá trị trung bình của 6 mẫu thử, lấy chính xác tới 0,001%.
- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn.

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc thí nghiệm xác định độ nở sunfat của xi măng portland bền sunfat đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Xác định độ nở autoclave của xi măng
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M21
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử được theo qui định, sau đó tiến hành đo chiều dài các thanh mẫu trước và sau khi chưng áp để tính độ nở autoclave.             
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị thí nghiệm đầy đủ, đúng chủng loại và hợp qui cách.

- Hồ xi măng được trộn đúng qui định theo tiêu chuẩn ASTM C305 đảm bảo đạt độ dẻo chuẩn.

- Mẫu thử được đúc theo tiêu chuẩn ASTM C151 thành các viên mẫu đạt kích thước 25 × 25 × 285 mm, đảm bảo bề mặt phẳng, độ đồng nhất và sự đặc chắc.

- Việc bảo dưỡng mẫu thử đảm bảo nhiệt độ 23 ± 20C, độ ẩm ≥ 95%, thời gian 24 giờ ± 30 phút.

- Cách tiến hành thử độ nở autoclave theo tiêu chuẩn ASTM C151.
- Kết quả thí nghiệm được tính bằng phần trăm, lấy chính xác đến 0,01%. 
- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn dụng cụ và thiết bị thí nghiệm.
- Sử dụng các dụng cụ và thiết bị trong thí nghiệm.

- Trộn vữa, đúc mẫu và bảo dưỡng mẫu.

- Tính và xử lý kết quả.

2. Kiến thức 

- Qui trình vận hành an toàn thiết bị chưng áp, máy trộn mẫu.

- Cách sử dụng khuôn đúc mẫu và dụng cụ đo chiều dài thanh mẫu.

- Phương pháp xác định độ nở autoclave của xi măng.

- Cách trộn hồ xi măng và cách đo chiều dài thanh mẫu.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn ASTM C151, ASTM C305, ASTM C490.
- Thiết bị thí nghiệm: thiết bị chưng áp, máy trộn kiểu hành tinh.

- Dụng cụ thí nghiệm: khuôn đúc mẫu, dụng cụ đo chiều dài thanh mẫu, tủ (hoặc phòng) dưỡng hộ, cân kỹ thuật, đồng hồ đo thời gian, bay phẳng, khuôn chứa mẫu, găng tay cao su, găng tay chịu nhiệt.

- Vật liệu thí nghiệm: mẫu xi măng, nước

- Dầu chống gỉ.
- Sổ (biểu mẫu) ghi kết quả thí nghiệm

- Bút viết, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Qui trình thí nghiệm thực hiện đúng theo tiêu chuẩn ASTM C151.
- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

- Kết quả thí nghiệm tính bằng phần trăm theo công thức qui định, lấy chính xác đến 0,01%.
- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn.

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc thí nghiệm xác định độ nở autoclave của xi măng đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sunfat
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M22
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chuẩn bị dung dịch ngâm mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử theo qui định, sau đó tiến hành đo chiều dài các thanh mẫu trong dung dịch sunfat để tính kết quả.              
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị, vật liệu thí nghiệm đầy đủ, đúng chủng loại và hợp qui cách.

- Dung dịch ngâm mẫu Natri sunfat 50g/l và nước vôi bão hòa được pha chế theo TCVN 7713 : 2007.

- Các mẫu thử được chế tạo theo TCVN  6068: 2004 gồm 6 thanh mẫu hình lăng trụ đạt kích thước 25×25×285mm và theo TCVN  7713:2007 gồm 18 thanh mẫu lập phương đạt kích thước 25×25×285mm   

- Việc bảo dưỡng các khuôn chứa mẫu trong thùng dưỡng hộ đảm bảo nhiệt độ 35 ± 30C, thời gian 23,5 giờ ± 30 phút. Sau đó, mẫu được tháo khỏi khuôn và bảo dưỡng trong dung dịch chứa nước vôi bão hòa ở nhiệt độ 27 ± 10C.

- Các thanh mẫu hình lăng trụ được đo chiều dài ban đầu khi cường độ nén của 2 viên mẫu phải đạt ≥ 20MPa.
- Các thanh mẫu được dưỡng và đo chiều dài trong dung dịch sunfat theo qui định trong TCVN 7713:2007.

- Kết quả tính sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sunfat được lấy chính xác đến 0,01% theo công thức trong TCVN 7713:2007.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn dụng cụ, thiết bị và vật liệu thí nghiệm.
- Sử dụng các dụng cụ và thiết bị trong thí nghiệm.

- Pha chế dung dịch, trộn vữa, đúc mẫu và bảo dưỡng mẫu.

- Tính và xử lý kết quả.

2. Kiến thức 

- Qui trình vận hành máy trộn mẫu, máy thử cường độ nén.

- Cách sử dụng khuôn đúc mẫu và dụng cụ đo chiều dài thanh mẫu.

- Phương pháp xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sunfat.

- Cách tiến hành thử cường độ nén và cách đo chiều dài thanh vữa.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn TCVN 7713:2007, TCVN 6016 : 2011, TCVN 6068:2004.
- Thiết bị thí nghiệm: máy trộn kiểu hành tinh, máy thử cường nén.

- Dụng cụ thí nghiệm: khuôn đúc mẫu, dụng cụ đo chiều dài thanh mẫu, thùng dưỡng hộ, thùng chứa nước vôi bão hòa, cân kỹ thuật, đồng hồ bấm giây, pipet, giấy lọc, bình thủy tinh, ống đong, dao gạt mẫu, chày đầm mẫu, vải ẩm, khay đựng mẫu, khuôn chứa mẫu, nhiệt kế.

- Vật liệu thí nghiệm: mẫu xi măng, thạch cao, cát tiêu chuẩn, Natri sunfat khan (hoặc Natri sunfat hyđrat dùng cho phân tích), CaO nguyên chất, nước, dung dịch HCl 0,05N, nước, dầu chống gỉ.
- Sổ (biểu mẫu) ghi kết quả thí nghiệm, bút viết, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Qui trình thí nghiệm thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 7713:2007.
- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

- Kết quả thí nghiệm được lấy chính xác đến 0,01% theo công thức trong TCVN 7713:2007.
- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn.

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc thí nghiệm xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sunfat đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	

	
	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

                   TÊN CÔNG VIỆC: Xác định nhiệt thủy hóa của  xi măng

                   MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M23
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sử dụng thiết bị đo nhiệt lượng kiểm tra nhiệt hòa tan của mẫu xi măng khô và mẫu xi măng sau n ngày tuổi trong môi trường hỗn hợp axit nitric, axit flohiđric, từ hiệu số hai giá trị trên tính được nhiệt thủy hóa của xi măng sau n ngày tuổi.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị để xác định nhiệt thủy hóa của xi măng hợp quy cách.

· Mẫu xi măng khô, xi măng thủy hóa n ngày được chuẩn bị, xác định nhiệt thủy hóa chính xác.
· Việc xác định nhiệt thủy hóa của xi măng phải tuân theo quy trình, đảm bảo tính chính xác của kết quả.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị

· Xử lý hóa chất.

· Pha dung dịch.

· Chế tạo mẫu xi măng khô và mẫu xi măng thủy hóa n ngày.
· Đổ mẫu vào phễu.

· Đọc nhiệt độ trên nhiệt kế Becma.

2. Kiến thức

· Phương pháp xác định nhiệt thủy hóa của xi măng.

· Hướng dẫn sử dụng, quy cách  của dụng cụ, thiết bị.

· Cách chuẩn bị hóa chất và vật liệu thí nghiệm theo TCVN 6070: 2005.

· Quy định về vệ sinh, an toàn thiết bị, dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Lò nung

· Tủ sấy

· Bình hút ẩm

· Máy nghiền

· Sàng N02

· Cân phân tích

· Cân kỹ thuật

· Chén sứ

· Bình định mức 1000 ml

· Bình thủy tinh

· Pipet 50 ml

· Ống đong 10 ml và 500 ml

· Bát sứ, thìa sứ

· Bay

· Thùng cách ẩm

· Thùng dưỡng ẩm

· Túi PE 

· Thiết bị đo nhiệt lượng.

· Đũa thủy tinh

· Sàng N085

· Cối đồng

· Chổi lông

· Kẽm oxit tinh khiết phân tích

· Axit nitric 2N

· Axit flohiđric 38 ÷ 40%

· Vật liệu bền axit flohiđric

· Axeton

· Nước phân tích

· Sổ kết quả thí nghiệm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc chuẩn bị mẫu và xác định nhiệt thủy hóa của xi măng phải thực hiện đúng quy định.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm thí nghiệm đối chiếu với quy trình.

 

	- Mẫu xi măng khô, xi măng thủy hóa n ngày được chuẩn bị, xác định nhiệt thủy hóa chính xác.
	- Lấy kết quả đối chứng trên hai mẫu tiến hành song song.

- Kiểm tra sổ kết quả thí nghiệm đối chiếu với quy định.

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình tiến hành thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

	- Việc xác định nhiệt thủy hóa của xi măng đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc tiến hành thí nghiệm đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Xác định độ ẩm của clinker và xi măng
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sấy mẫu clinker, xi măng ở 105oC ± 5oC đến khối lượng không đổi, từ sự giảm khối lượng tính toán ra độ ẩm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị đúng chủng loại, hợp qui cách và chuẩn bị mẫu không lẫn kim loại, đảm bảo độ mịn theo quy định. 

- Sấy mẫu theo đúng trình tự quy định, đảm bảo nhiệt độ sấy. 
- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,08%.

- Thực hiện đúng nội quy an toàn lao động cho người và thiết bị, qui định về vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

-  Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định độ ẩm của clinker, xi măng.
- Cân và sấy mẫu.

2. Kiến thức 

- Qui định về sử dụng cân phân tích và tủ sấy.

- Phương pháp xác định độ ẩm của clinker và xi măng.
- Qui định an toàn lao động cho con người, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn cơ sở xác định độ ẩm của clinker, xi măng.
- Các dụng cụ, thiết bị: Cân phân tích, tủ sấy, bình hút ẩm, cối mã não, nam châm, giấy láng, chén sứ...

- Mẫu clinker, xi măng.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, mẫu biên bản, bút viết.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc xác định độ ẩm của clinker, xi măng phải thực hiện theo quy định
- Giám sát việc thực hiện thí nghiệm đối chiếu với qui định.

- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,08%.

- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc làm thí nghiệm đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng mất khi nung của clinker và xi măng. 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Nung mẫu ở 1000oC ± 50oC đến khối lượng không đổi, từ sự giảm khối lượng tính toán ra lượng mất khi nung. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm được lựa chọn theoTCVN141:2008.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm.

- Mẫu được nung ở 1000 oC ± 50 oC  đến khối lượng không đổi.

- Mất khi nung được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng % và 2 mẫu xác định song song không chênh lệch quá 0,08%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị.

- Sử dụng được các dụng cụ thiết bị xác định hàm lượng mất khi nung trong clinker, xi măng.

- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng mất khi nung trong clinker và xi măng.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn TCVN141:2008.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g; lò nung, tủ sấy, chén sứ chịu nhiệt, bình hút ẩm.

- Mẫu clinker, mẫu xi măng.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng mất khi nung thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 141- 2008.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,08%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng mất khi nung đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng mất khi nung và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng cặn không tan của clinker và xi măng.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Hòa tan mẫu bằng axit clohydric, lọc lấy phần cặn không tan, xử lý bằng dung dịch natri cacbonat sau đó lọc, rửa, nung, cân đến khối lượng không đổi đó là khối lượng cặn không tan. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn theoTCVN 141:2008.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm.

- Mẫu phân tích được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl và KOH.

- Tính hàm lượng cặn không tan là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng % và 2 mẫu xác định song song không chênh lệch quá 0,08%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng cặn không tan trong clinker, xi măng. 

- Hòa tan mẫu, đông tụ và lọc, rửa cặn.

- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng cặn không tan trong clinker và xi măng.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn TCVN141 - 2008.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g, lò nung, tủ sấy, chén sứ chịu nhiệt, cốc thủy tinh, giấy lọc không tro, bình hút ẩm.

- Hóa chất theo qui định

- Mẫu clinker, mẫu xi măng.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, bút viết, máy tính cá nhân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng cặn không tan thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN141- 2008.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,08%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng cặn không tan đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng cặn không tan và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng SiO2 của clinker và xi măng. 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Phá mẫu, hòa tan mẫu bằng HCl tạo kết tủa keo silic, cô cạn, nung kết tủa ở 1000oC ± 50oC đến khối lượng không đổi thu được hàm lượng SiO2.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn theo TCVN 141:2008.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm.

- Kết tủa hoàn toàn silic trong dung dịch mẫu, lọc, rửa, nung cân kết tủa đến khối lượng không đổi, nếu kết tủa lẫn nhiều tạp chất phải xử lý bằng axit HF.
- Hàm lượng SiO2 được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng %, không chênh lệch quá 0,25%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng SiO2 trong clinker, xi măng. 

- Tạo dung dịch mẫu; kết tủa hoàn toàn keo silic.
- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng SiO2 trong clinker và xi măng.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn TCVN141 - 2008.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g, tủ sấy, đĩa đựng mẫu sấy, bình hút ẩm, bếp cách cát, tủ hút độc, giấy lọc không tro, cốc thủy tinh.
- Hóa chất theo qui định

- Mẫu clinker, mẫu xi măng.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng SiO2 thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN141- 2008.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,25%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng SiO2 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng SiO2 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Fe2O3 của clinker và xi măng. 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Tách SiO2 ra khỏi mẫu thí nghiệm tạo dung dịch mẫu có chứa Fe3+, chuẩn độ dung dịch chứa Fe3+ bằng dung dịch EDTA với chỉ thị axit sunfosalixylic, từ lượng dung dịch chuẩn EDTA tiêu tốn tính được hàm lượng Fe2O3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn theo TCVN 141:2008.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm.

- Dung dịch mẫu được tách SiO2 và ôxi hóa hoàn toàn Fe2+ ( Fe3+ ; dung dịch mẫu đem chuẩn độ được lấy chính xác theo quy định, khi dung dịch mẫu chuyển từ màu tím đỏ sang vàng rơm trong môi trường pH = 1,5 - 2  thì dừng chuẩn độ.

- Hàm lượng Fe2O3 được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng %, không chênh lệch quá 0,15%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng Fe2O3 trong clinker, xi măng. 

- Tạo dung dịch mẫu; chuẩn độ, nhận biết chuyển mầu của chỉ thị tại điểm tương đương.
- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng Fe2O3 trong clinker và xi măng.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Kỹ thuật chuẩn độ và phương pháp chuẩn độ tạo phức.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	- Tiêu chuẩn TCVN 141: 2008.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g, tủ sấy, đĩa đựng mẫu sấy, bình hút ẩm, bếp cách cát, tủ hút độc.

- Bình định mức, buret, pipet, bình tam giác, giấy lọc không tro, cốc thủy tinh.
- Hóa chất theo qui định

- Mẫu clinker, mẫu xi măng.

- Sổ nhật ký thí nghiệm

- Bút viết, máy tính cá nhân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng Fe2O3 thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN141- 2008.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,15%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng Fe2O3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng Fe2O3 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Al2O3 của clinker và xi măng.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo dung dịch mẫu có chứa Al+3, chuẩn độ Al+3 bằng EDTA 0,01M dư và Zn(CH3COO)2 0,01M với chỉ thị xylenol da cam, từ đó tính được hàm lượng Al2O3 trong mẫu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất theo TCVN 141:2008.
· Mẫu được tách tạp chất sắt, nghiền đạt độ mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm, sấy khô ở nhiệt độ 105oC ± 5oC đến khối lượng không đổi.

· Dung dịch mẫu chứa Al+3 đã được loại bỏ keo silic, tạp chất không tan, Ca+2, Mg+2, Fe+3, Ti+4; thể tích dung dịch mẫu đem chuẩn độ được lấy chính xác theo quy định; chuẩn độ được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ 70-80oC, môi trường  pH = 5,5 dung dịch mẫu chuyển từ màu vàng sang màu hồng thì dừng chuẩn độ.

· Hàm lượng Al2O3 là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song không chênh lệch quá 0,15%.

· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng Al2O3 trong clinker và xi măng.

- Tạo dung dịch mẫu chứa Al+3; chuẩn độ, nhận biết chuyển màu của chỉ thị tại điểm tương đương.

- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng Al2O3 trong clinker và xi măng.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp chuẩn độ tạo phức.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu xi măng, mẫu clinker.
- Cối, chày mã não, sàng N0063, tủ sấy, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút đậy kín.

- Lò nung, cân phân tích chính xác 0,0001g, chén bạch kim, chất trợ chảy, bát sứ, mặt kính đồng hồ, giấy lọc không tro trung bình, giấy lọc thô, cốc thủy tinh 250 ml, bếp cách cát, đũa thủy tinh, bình định mức 500 ml, 250 ml, phễu lọc.

- Nước cất nóng, hóa chất HCl (1+1), HCl (d=1,19), HCl 5%, AgNO3 0,5%, HCl (1+19), NaOH 30%, NaOH 10%,  NH4Cl tinh thể, Metyl đỏ, NH4OH 25%, EDTA 0,01M, Phenolphtalein 0,1%, dung dịch đệm pH = 5,5, xylenol da cam 0,1%, Zn(CH3COOH)2 0,01M, NaF 3%.

- Tiêu chuẩn TCVN 141:2008, sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng Al2O3 thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 141:2008.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,15%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng Al2O3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng Al2O3 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng CaO của clinker và xi măng.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo dung dịch mẫu chứa Ca+2, chuẩn độ Ca+2 bằng dung dịch EDTA tiêu chuẩn ở pH >12 với chỉ thị fluorexon, ở điểm tương đương dung dịch chuyển từ màu xanh huỳnh quang sang màu hồng, từ lượng EDTA tiêu tốn tính được hàm lượng CaO trong mẫu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được lựa chọn theo TCVN 141:2008.
· Mẫu được tách tạp chất sắt, nghiền đạt độ mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm, được sấy khô ở 105oC ± 5oC đến khối lượng không đổi.

· Dung dịch mẫu chứa Ca+2, Mg+2 đã được loại bỏ Si+4, Al+3, Fe+3, Ti+4; chuẩn độ dung dịch mẫu chuyển từ màu xanh huỳnh quang sang màu hồng trong môi trường pH > 12 thì dừng chuẩn độ.

· Hàm lượng CaO trong mẫu là giá trị trung bình cộng của 2 kết quả phân tích tiến hành song song không chênh lệch quá 0,43%.

· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng CaO trong clinker và xi măng.
-Tạo dung dịch mẫu; chuẩn độ, nhận biết chuyển màu của chỉ thị tại điểm tương đương.

- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng CaO trong clinker và xi măng.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp chuẩn độ tạo phức. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu xi măng, mẫu clinker.

- Tiêu chuẩn TCVN 141:2008.
- Cối, chày mã não, tủ sấy, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút.

- Lò nung, cân phân tích, bát sứ, chén bạch kim, chất trợ chảy, mặt kính đồng hồ, bình tia, đũa thủy tinh, giấy lọc không tro trung bình, giấy lọc chảy nhanh, cốc thủy tinh 250 ml, bếp cách cát, bình định mức 250 ml, phễu lọc, bình nón 250 ml, buret, pipet, quả bóp cao su, giá kẹp buret.

- Nước cất, hóa chất: HCl (1+1), HCl(d=1,19), HCl 5%, AgNO3 0,5%, NH4Cl, NH4OH 25%, KOH 25%, KCN 5%, Fluorexon 1%,  EDTA 0,01M.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng CaO thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 141:2008.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,43%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng CaO đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng CaO và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng MgO của clinker và xi măng.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo dung dịch mẫu chứa Ca+2, Mg+2, chuẩn độ tổng lượng canxi và magiê trong mẫu bằng dung dịch EDTA tiêu chuẩn với chỉ thị Eriocrom T đen ở pH = 10,5, dựa vào thể tích EDTA tiêu tốn khi chuẩn độ và thể tích EDTA dùng để chuẩn độ riêng Ca+2 ở pH > 12 để tính hàm lượng MgO trong mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được lựa chọn theo TCVN 141:2008.
· Mẫu được tách tạp chất sắt, nghiền đạt độ mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm, được sấy khô ở 105oC ± 5oC đến khối lượng không đổi.

· Dung dịch mẫu chứa Ca+2, Mg+2 đã được loại bỏ Si+4, Al+3, Fe+3, Ti+4; dung dịch mẫu chuyển từ màu đỏ rượu nho sang xanh nước biển trong môi trường pH = 10,5 thì dừng chuẩn độ.

· Hàm lượng MgO là giá trị trung bình cộng của 2 kết quả phân tích tiến hành song song không chênh lệch quá 0,25%.

· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng MgO trong clinker và xi măng. 

- Tạo dung dịch mẫu; chuẩn độ, nhận biết chuyển mầu của chỉ thị tại điểm tương đương.
- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng MgO trong clinker và xi măng.
- Qui trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và qui định an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp chuẩn độ tạo phức. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu clinker, mẫu xi măng.

- Tiêu chuẩn TCVN 141:2008.
- Cối, chày mã não, tủ sấy, sàng N0063, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút đậy kín. 

- Lò nung, cân phân tích, chén bạch kim, chất trợ chảy, bát sứ, mặt kính đồng hồ, bình tia, đũa thủy tinh, giấy lọc không tro trung bình, giấy lọc chảy nhanh, cốc thủy tinh 250 ml, bếp cách cát, bình định mức 250 ml, phễu lọc, bình nón 250 ml, buret, pipet.

- Nước cất, hóa chất: HCl (1+1), HCl(d=1,19), HCl 5%, AgNO3 0,5%, NH4Cl, NH4OH 25%, dung dịch đệm pH = 10,5, KCN 5%, Eriocrom T đen 0,1%, EDTA 0,01M.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng MgO thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 141:2008.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,25%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng MgO đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng MgO và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng SO3 của clinker và xi măng.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo dung dịch mẫu chứa SO42-, kết tủa sunfat dưới dạng BaSO4, nung BaSO4 ở nhiệt độ 800oC÷850oC đến khối lượng không đổi, từ khối lượng BaSO4 thu được tính ra hàm lượng SO3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được lựa chọn theo TCVN 141:2008.
· Mẫu được tách tạp chất sắt, nghiền đạt độ mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm, được sấy khô ở 105oC ± 5oC đến khối lượng không đổi.
· Tạo dung dịch mẫu chứa SO42- theo đúng quy định; ion SO42- được kết tủa hoàn toàn dưới dạng BaSO4; kết tủa BaSO4 được rửa sạch không còn Cl-, được nung ở nhiệt độ 800oC ÷ 850oC đến khối lượng không đổi và cân chính xác đến 0,0001g. 

· Hàm lượng SO3 là giá trị trung bình 2 mẫu xác định song song không chênh lệch quá 0,1%.

· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị, hóa chất xác định hàm lượng SO3 trong clinker và xi măng.

- Tạo dung dịch mẫu SO42-.
- Tạo kết tủa, lọc, rửa, nung, cân kết tủa.

- Tính toán, xử lý số liệu.

2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng SO3 trong clinker và xi măng.
- Quy định an toàn khi sử dụng dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Bản chất kết tủa BaSO4, điều kiện tạo kết tủa.

- Phương pháp khối lượng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu clinker, mẫu xi măng.

- Tiêu chuẩn TCVN 141:2008.
- Cối, chày mã não, sàng N0063, tủ sấy, dụng cụ chia mẫu, lọ thủy tinh có nút. 

· Lò nung, cân phân tích chính xác 0,0001g, tủ sấy, cốc thủy tinh 100 ml, đũa thủy tinh, mặt kính đồng hồ, bếp cách cát, giấy lọc không tro trung bình, giấy lọc không tro chảy chậm, chén sứ, bình hút ẩm.

· Nước cất, hóa chất: HCl (d=1,19), HCl 5%,  AgNO3 0,5%, BaCl2 10%.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng SO3 thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 141:2008.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,1%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng SO3 đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng SO3 và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng CaO tự do của clinker và xi măng

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hòa tan vôi tự do trong clinker, xi măng bằng dung dịch Glyxerin tạo thành Canxi Glyxerat. Chuẩn độ Canxi Glyxerat này bằng axit benzoic 0,1N. Từ lượng axit benzoic 0,1N tiêu tốn tính ra được hàm lượng CaO tự do.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lựa chọn dụng cụ, thiết bị đúng chủng loại, hợp qui cách và chuẩn bị mẫu không lẫn kim loại, đảm bảo độ mịn theo quy định.

- Xác định hàm lượng CaO tự do theo phương pháp đun hồi lưu đúng trình tự quy định và chuẩn độ dung dịch trong điều kiện thích hợp cho tới khi CaO tự do phản ứng hoàn toàn. 

- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,1%.

- Thái độ làm việc: Cẩn thận, chính xác và trung thực.

- Thực hiện đúng nội quy an toàn lao động cho người và thiết bị, qui định về vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn và sử dụng được dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng CaO tự do trong clinker và xi măng.

- Xác định hàm lượng CaO tự do của clinker, xi măng  theo tiêu chuẩn TCVN 141: 2008.
2. Kiến thức 

- Qui định về sử dụng hóa chất và cách sử dụng bộ làm lạnh hồi lưu.

- Phương pháp xác định hàm lượng CaO tự do theo phương pháp đun hồi lưu và chuẩn độ bằng dung dịch axit benzoic 0,1N.

- Qui định an toàn lao động cho con người, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn TCVN141: 2008.

- Các dụng cụ, thiết bị: Bộ làm lạnh hồi lưu, bình nón, bếp điện và các loại hóa chất phù hợp.

- Mẫu clinker, xi măng.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, mẫu biên bản, bút viết.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc xác định hàm lượng CaO tự do của clinker, xi măng phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn TCVN141: 2008, xác định màu sắc dung dịch khi chuẩn độ phải chính xác.
- Giám sát việc thực hiện làm thí nghiệm đối chiếu với qui định trong tiêu chuẩn TCVN141: 2008.

- Kiểm tra màu sắc dung dịch khi chuẩn độ theo đúng tiêu chuẩn. 

- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,1%.

- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc làm thí nghiệm đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng K2O và Na2O của clinker và xi măng. 
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N11
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Phân hủy mẫu tạo thành dung dịch sau đó phun vào ngọn lửa axetylen - không khí, lần lượt đo cường độ vạch phổ hấp thụ nguyên tử tự do của nguyên tử kali ở bước sóng 768nm và natri ở bước sóng 589nm để từ đó tính ra hàm lượng nguyên tố theo phương pháp đồ thị chuẩn.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn phù hợp theoTCVN141:2008.
-  Đường chuẩn  được lập theo qui trình trong TCVN141-2008.
- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm.

- Dung dịch mẫu được tách SiO2, trong suốt, không chứa kết tủa và được định mức đến 250ml, sau đó được đo cường độ phát quang. 
- Hàm lượng kiềm (R2O) được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng % và 2 mẫu xác định song song không chênh lệch quá 0,10%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	-  Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

-  Vận hành máy quang phổ ngọn lửa, tủ sấy và sử dụng cân phân tích. 

- Lập đường chuẩn tuyến tính.

- Tạo dung dịch mẫu

- Tính toán, xử lý số liệu.

- Vệ sinh và bảo quản máy quang phổ ngọn lửa.


2. Kiến thức

	- Phương pháp xác định hàm lượng kiềm (R2O)  trong clinker và xi măng bằng phổ nguyên tử
-  Qui trình vận hành an toàn máy quang phổ ngọn lửa, tủ sấy, cân phân tích và an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp lập đường chuẩn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn TCVN141 - 2008.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g, tủ sấy, bình hút ẩm, bếp điện, tủ hút độc.
- Máy quang phổ ngọn lửa

- Chén bạch kim, bình định mức, pipet, bình tam giác, giấy lọc không tro, cốc thủy tinh

- Hóa chất theo qui định

- Mẫu clinker, mẫu xi măng.

- Sổ nhật ký thí nghiệm,  máy tính cá nhân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng Na2O và K2O thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN141- 2008.
	- Giám sát trình tự thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,10%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng Na2O và K2O có trong mẫu đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng Na2O và K2O đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Biểu mẫu đánh giá, tổng hợp, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo tổng hợp




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng TiO2 của clinker và xi măng. 
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N12
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Tách SiO2 tạo dung dịch mẫu có chứa Ti4+, dùng Diantipyrilmetan để tạo phức với Ti+4 trong môi trường axit mạnh, hàm lượng TiO2 được xác định bằng phương pháp so màu ở bước sóng 390nm đến 400nm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn phù hợp theoTCVN141:2008.

-  Đường chuẩn  được lập theo qui trình trong TCVN141-2008.
- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm.

- Dung dịch mẫu được tách SiO2, che dấu Fe3+, toàn bộ Ti+4 trong dung dịch được tạo phức với Diantipyrilmetan 2% trong môi trường axit, sau đó đo độ hấp thụ quang của dung dịch mẫu ở bước sóng 390nm ÷ 400nm. 

- Hàm lượng TiO2 được tính là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song tính bằng % và 2 mẫu xác định song song không chênh lệch quá 0,04%.

- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	-  Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

-  Vận hành máy so màu quang điện (hoặc phổ quang kế UV - VIS), tủ sấy và sử dụng cân phân tích. 

- Lập đồ thị chuẩn.

- Tạo dung dịch mẫu theo yêu cầu

- Tính toán, xử lý số liệu.

- Bảo quản máy so màu quang điện (hoặc phổ quang kế UV - VIS).


2. Kiến thức

	- Phương pháp so màu xác định hàm lượng TiO2 trong clinker và xi măng. 
- Qui trình vận hành an toàn máy so màu quang điện (hoặc phổ quang kế UV - VIS), tủ sấy, cân phân tích và an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp lập đồ thị chuẩn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn TCVN141 - 2008.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g, tủ sấy, bình hút ẩm, bếp điện, tủ hút độc.
- Máy so màu quang điện (hoặc phổ quang kế UV - VIS).
- Chén bạch kim, bình định mức, pipet, bình tam giác, giấy lọc không tro, cốc thủy tinh

- Hóa chất theo qui định

- Mẫu clinker, mẫu xi măng.

- Sổ nhật ký thí nghiệm,  máy tính cá nhân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng TiO2 thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 141- 2008.
	- Giám sát trình tự thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,04%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng TiO2 có trong mẫu đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng TiO2 đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Biểu mẫu đánh giá, tổng hợp, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo tổng hợp.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng MnO của clinker và xi măng

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N13
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Ôxy hóa ion Mn2+ không màu thành ion MnO4- mầu tím hồng bằng kali peiodat (KlO4) hoặc axit periodic (HIO4), loại trừ ảnh hưởng của ion Fe3+ bằng axit photphoric. Xác định MnO bằng phương pháp so mầu ở bước sóng khoảng 525nm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lựa chọn dụng cụ, thiết bị đúng chủng loại, hợp qui cách và chuẩn bị mẫu không lẫn kim loại, đảm bảo độ mịn theo quy định.

- Xác định hàm lượng MnO tự do bằng phương pháp so màu ở bước sóng 525nm trong cuvet 10mm, đúng theo tiêu chuẩn TCVN 141:2008.

-  Đường chuẩn MnO được lập theo qui trình trong TCVN141-2008.
- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,04%.

- Thái độ làm việc: Cẩn thận, chính xác và trung thực.

- Thực hiện đúng nội quy an toàn lao động cho người và thiết bị, qui định về vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn và sử dụng được dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng MnO của clinker và xi măng.

- Lập đường chuẩn MnO tuyến tính.

- Tạo dung dịch mẫu xác định hàm lượng MnO.

- Vận hành máy đo độ hấp thụ quang ngọn lửa, tủ sấy và sử dụng cân phân tích.

2. Kiến thức 

- Phương pháp xác định hàm lượng MnO trong clinker và xi măng bằng phổ quang kế theo tiêu chuẩn TCVN 141:2008.
-  Qui trình vận hành an toàn máy đo độ hấp thụ quang phổ quang kế ngọn lửa, tủ sấy, cân phân tích và quy định khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp lập đường chuẩn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn TCVN141 - 2008.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g, tủ sấy, bình hút ẩm, bếp điện, tủ hút độc.
- Máy quang phổ ngọn lửa

- Chén bạch kim, bình định mức, pipet, bình tam giác, giấy lọc không tro, cốc thủy tinh.

- Hóa chất theo qui định

- Mẫu clinker, mẫu xi măng.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Qui trình xác định hàm lượng MnO thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN141- 2008.
- Giám sát trình tự thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,04%.
- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc làm thí nghiệm đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Biểu mẫu đánh giá, tổng hợp, báo cáo cho các bộ phận liên quan

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Clorua của clinker và xi măng

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N14
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kết tủa hàm lượng Clorua của clinker và xi măng bằng dung dịch Bạc Nitrat (AgNO3 0,1N), chuẩn độ lượng Bạc Nitrat dư bằng dung dịch amoni sunfoxyanua (NH4SCN 0,1N). Từ thể tích dung dịch amoni sunfoxyanua tiêu tốn tính toán hàm lượng Clorua của clinker và xi măng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm được lựa chọn theo TCVN 141:2008.

- Mẫu được tách tạp chất sắt, sấy khô, đồng nhất và nghiền mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm.

- Kết tủa hoàn toàn lượng Clorua trong clinker, xi măng bằng dung dịch AgNO3 0,1N, chuẩn độ dung dịch chính xác theo quy định, khi dung dịch xuất hiện màu đỏ nâu thì dừng chuẩn độ.

- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,05%.

- Thực hiện đúng nội quy an toàn lao động cho người và thiết bị, qui định về vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn và sử dụng được dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng Clorua của clinker và xi măng

- Xác định hàm lượng hàm lượng Clorua của clinker và xi măng theo tiêu chuẩn TCVN 141: 2008.
2. Kiến thức 

- Phương pháp xác định hàm lượng Clorua theo tiêu chuẩn TCVN 141:2008. 

- Cách chuẩn độ dung dịch Bạc Nitrat bằng amoni sunfoxyanua 0,1N.

- Qui định an toàn lao động cho con người, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn TCVN141 - 2008.

- Cối chày mã não, nam châm, lọ thủy tinh có nút.
- Cân phân tích có độ chính xác 0,0001g, tủ sấy, bình hút ẩm, bình định mức 500ml, pipet, buret, dụng cụ chuẩn độ.
- Hóa chất theo quy định, mẫu clinker, xi măng.

- Sổ nhật ký thí nghiệm, mẫu biên bản, bút viết.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc xác định hàm lượng Clorua của clinker, xi măng phải thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 141: 2008.

- Giám sát việc thực hiện làm thí nghiệm đối chiếu với qui định trong quy trình phân tích.

- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không lớn hơn 0,05%.
- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn.
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc làm thí nghiệm đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định hàm lượng Sunfit S2- của clinker và xi măng
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N15
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Oxy hóa lưu huỳnh ở dạng sunfit thành sunfat bằng brôm và sau đó kết tủa dưới dạng bari sunfat, lọc, rửa, nung và cân kết tủa từ đó xác định được hàm lượng sunfit trong mẫu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được lựa chọn theo TCVN 141:2008.
· Mẫu được tách tạp chất sắt, nghiền đạt độ mịn đến cỡ hạt ≤ 0,063mm, được sấy khô ở 105oC ± 5oC đến khối lượng không đổi.
· Dung dịch mẫu được ôxi hóa hoàn toàn từ dạng sunfit S2- ( sunfat SO42-, ion SO42- được kết tủa hoàn toàn, kết tủa BaSO4 sạch không còn Cl-, nung ở nhiệt độ 800oC÷850oC đến khối lượng không đổi và cân chính xác đến 0,0001g . 
· Hàm lượng Sunfit là giá trị trung bình của hai kết quả phân tích tiến hành song song không chênh lệch quá 0,15%.
· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị xác định hàm lượng Sunfit trong clinker, xi măng.

- Tạo dung dịch mẫu, tạo kết tủa, lọc, rửa, nung, cân kết tủa.

- Tính toán, xử lý số liệu.
2. Kiến thức

- Phương pháp xác định hàm lượng Sunfit trong clinker và xi măng.
- Quy trình vận hành an toàn lò nung, tủ sấy, cân phân tích và quy định an toàn khi sử dụng hóa chất.

- Bản chất kết tủa BaSO4, điều kiện tạo kết tủa.

- Phương pháp khối lượng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn TCVN 141:2008.

- Mẫu xi măng, mẫu clinker. 

- Nước cất, nước brôm, BaCl2 10%, HCl 5%, AgNO3 0,5%.
- Cối, chày mã não, nam châm, tủ sấy, đĩa đựng mẫu sấy, lọ thủy tinh có nút, giấy láng, cân kỹ thuật.
- Lò nung, chén sứ, tủ sấy, cân phân tích, cốc 250 ml, bếp điện cách cát, đũa thủy tinh, giấy lọc không tro chảy chậm, bình hút ẩm.
- Sổ nhật ký thí nghiệm, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình xác định hàm lượng Sunfit thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 141: 2008.
	- Giám sát quá trình thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số giữa hai phép đo không chênh lệch quá 0,15%.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc xác định hàm lượng Sunfit đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc xác định hàm lượng Sunfit và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Pha chế dung dịch tiêu chuẩn
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tính lượng hóa chất cần dùng, pha dung dịch chuẩn có nồng độ chính xác và bảo quản dung dịch đã pha.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn các dụng cụ, thiết bị, hóa chất hợp quy cách. 
· Lượng hóa chất cần dùng được tính, cân (hút) chính xác và hòa tan hoàn toàn bằng dung môi thích hợp; định mức, chuẩn độ dung dịch theo qui định.
· Dung dịch chuẩn được chứa trong dụng cụ phù hợp, ghi nhãn đầy đủ thông tin, bảo quản ở điều kiện thích hợp.
· Thực hiện đúng qui định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị dùng để pha chế dung dịch tiêu chuẩn.

- Tính toán lượng hóa chất cần dùng.

- Chuẩn độ dung dịch, quan sát sự đổi màu tại điểm tương đương.

2. Kiến thức

- Phương pháp pha dung dịch chuẩn.

- Qui định sử dụng an toàn dụng cụ, thiết bị, hóa chất dùng để pha chế dung dịch tiêu chuẩn.

- Phương pháp chuẩn độ.

- Phương pháp bảo quản dung dịch tiêu chuẩn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hóa chất gốc, dung dịch chuẩn phù hợp, chất chỉ thị, dung môi thích hợp,  nước cất sử dụng đạt yêu cầu theo TCVN 4851:1989.

- Cân có độ chính xác 0,0001g, bình định mức, ống hút, buret có độ chính xác 0,01 ml, cốc thủy tinh, đũa thủy tinh, quả bóp cao su, bình tam giác, bảo hộ lao động, tủ hút độc.

- Bình chứa, nhãn hóa chất, kéo, keo dán, tủ hóa chất.

- Tài liệu kỹ thuật pha hóa chất, sổ nhật ký pha hóa chất.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Quy trình pha chế dung dịch tiêu chuẩn phải thực hiện đúng quy định.
	- Giám sát quá trình pha chế dung dịch đối chiếu với quy định.

	- Dung dịch tiêu chuẩn pha chế có nồng độ đạt yêu cầu.
	- Giám sát quá trình chuẩn độ.

- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn.

	· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình pha chế dung dịch.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc pha chế dung dịch tiêu chuẩn đảm bảo theo đúng kế hoạch phòng thí nghiệm.
	- Theo dõi việc pha chế dung dịch tiêu chuẩn và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Thông tin dung dịch tiêu chuẩn được báo cáo đầy đủ, chính xác cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, sổ nhật ký pha hóa chất.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Pha chế dung dịch thử phụ
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tính lượng hóa chất cần dùng, pha dung dịch thử phụ có nồng độ yêu cầu và bảo quản dung dịch đã pha.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất theo TCVN 1055:1986.
· Lượng hóa chất cần dùng được tính, cân chính xác, hòa tan hoàn toàn theo quy định.
· Dung dịch thử phụ được bảo quản trong lọ thủy tinh trung tính nút nhám hoặc trong lọ polyetylen có hai lần nút và nút xoáy tốt ở nhiệt độ 15oC-25oC, nhãn có ghi đầy đủ thông tin về dung dịch thử phụ đã pha.
· Thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị dùng để pha chế dung dịch thử phụ.

- Tính toán lượng hóa chất cần dùng.

2. Kiến thức

- Phương pháp pha dung dịch thử phụ.

- Qui định sử dụng an toàn dụng cụ, thiết bị, hóa chất dùng để pha chế dung dịch thử phụ.

- Phương pháp bảo quản hóa chất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các loại hóa chất, dung môi thích hợp, nước cất theo tiêu chuẩn TCVN 2117:1977.
- Cân kỹ thuật, pipet, quả bóp cao su, bình tam giác, đũa thủy tinh, bảo hộ lao động, tủ hút độc.

- Bình chứa, nhãn hóa chất, kéo, keo dán, tủ hóa chất.

- Tài liệu kỹ thuật pha hóa chất, sổ nhật ký pha hóa chất.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Quy trình pha chế dung dịch thử phụ phải thực hiện đúng quy định.
	- Giám sát quá trình pha chế dung dịch đối chiếu với quy định.

	- Dung dịch thử phụ pha chế có nồng độ đạt yêu cầu.
	- Đối chiếu kết quả so với tiêu chuẩn.

	· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình pha chế dung dịch.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc pha chế dung dịch thử phụ đảm bảo theo đúng kế hoạch phòng thí nghiệm.
	- Theo dõi việc pha chế dung dịch thử phụ và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Thông tin dung dịch thử phụ được báo cáo đầy đủ, chính xác cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, sổ nhật ký pha hóa chất.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Pha chế dung dịch đệm
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tính lượng hóa chất cần dùng, pha dung dịch đệm có pH đạt yêu cầu và bảo quản dung dịch đã pha.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất theo TCVN 4320:1986.
· Lượng hóa chất cần dùng được tính, cân chính xác 0,001g, pha bằng nước không có chứa cacbon đioxit.
· Dung dịch đệm có pH = 2-11, giá trị pH đo được không được chênh quá 0,05pH. Dung dịch đệm có pH = 13-14, giá trị pH đo được không được chênh quá 0,1pH.
· Bảo quản dung dịch đệm trong bình nhựa, đậy nút kín tránh tiếp xúc với CO2 không khí, bảo quản ở chỗ mát và tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào. Không giữ dung dịch quá 2 tháng, nếu dung dịch bị vẩn đục phải bỏ đi, nhãn có ghi đầy đủ thông tin về dung dịch đệm đã pha.
· Thực hiện đúng qui định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị dùng để pha chế dung dịch đệm.

- Tính toán lượng hóa chất cần dùng.

- Sử dụng máy đo pH.

2. Kiến thức

- Phương pháp pha dung dịch đệm.

- Qui định sử dụng an toàn dụng cụ, thiết bị, hóa chất dùng để pha chế dung dịch đệm.

- Phương pháp bảo quản dung dịch đệm.

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các loại hóa chất, dung môi thích hợp, nước cất theo tiêu chuẩn TCVN 4851:1989 đã được đun sôi để đuổi khí CO2.
- Cân phân tích, máy đo pH, pipet, cốc thủy tinh, đũa thủy tinh, quả bóp cao su, bình tam giác, bình định mức, bảo hộ lao động, tủ hút độc.

- Bình chứa có nút, nhãn hóa chất, kéo, keo dán, tủ hóa chất.

- Tài liệu kỹ thuật pha hóa chất, sổ nhật ký pha hóa chất.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Quy trình pha chế dung dịch đệm phải thực hiện đúng quy định.
	- Giám sát quá trình pha chế dung dịch đối chiếu với quy định.

	- Dung dịch đệm pha chế có pH đạt yêu cầu.
	- Giám sát quá trình đo pH.

- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn.

	· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình pha chế dung dịch.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc pha chế dung dịch đệm đảm bảo theo đúng kế hoạch phòng thí nghiệm.
	- Theo dõi việc pha chế dung dịch đệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Thông tin dung dịch đệm được báo cáo đầy đủ, chính xác cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, sổ nhật ký pha hóa chất.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Pha chế dung dịch chất chỉ thị
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tính lượng hóa chất cần dùng, pha dung dịch chất chỉ thị và bảo quản dung dịch đã pha.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất theo TCVN 4373:1986.
· Lượng hóa chất cần dùng được tính, cân (hút) chính xác, hòa tan hoàn toàn bằng dung môi thích hợp theo đúng quy định.

· Hỗn hợp các loại chỉ thị được pha trộn (nếu có yêu cầu) theo đúng tài liệu kỹ thuật.
· Dung dịch chất chỉ thị được chứa trong dụng cụ phù hợp, ghi nhãn đầy đủ thông tin, bảo quản ở chỗ tối hoặc trong lọ thủy tinh sẫm màu.
· Thực hiện đúng qui định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, hóa chất.

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị dùng để pha chế dung dịch chất chỉ thị.
- Tính toán lượng hóa chất cần dùng.

2. Kiến thức

- Phương pháp pha dung dịch chất chỉ thị.

- Qui định sử dụng an toàn dụng cụ, thiết bị, hóa chất dùng để pha chế dung dịch chất chỉ thị.

- Phương pháp bảo quản dung dịch chất chỉ thị.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hóa chất, dung môi thích hợp, nước cất.

- Chày, cối mã não, cân phân tích, cốc thủy tinh,  đũa thủy tinh, pipet, quả bóp cao su, bình tam giác, bình định mức, bảo hộ lao động, tủ hút độc.
- Bình chứa, nhãn hóa chất, kéo, keo dán, tủ hóa chất.

- Tài liệu kỹ thuật pha hóa chất , sổ nhật ký pha hóa chất, máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Quy trình pha chế dung dịch chất chỉ thị phải thực hiện đúng quy định.
	- Giám sát quá trình pha chế dung dịch chất chỉ thị đối chiếu với quy định.

	- Dung dịch chất chỉ thị pha chế có nồng độ đạt yêu cầu.
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn.

	· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình pha chế dung dịch.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc pha chế dung dịch chất chỉ thị đảm bảo theo đúng kế hoạch phòng thí nghiệm.
	- Theo dõi việc pha chế dung dịch chất chỉ thị và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Thông tin dung dịch chất chỉ thị được báo cáo đầy đủ, chính xác cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo, sổ nhật ký pha hóa chất.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Gia công và tạo mẫu

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Nghiền mẫu, ép mẫu phục vụ cho phân tích mẫu X - Ray.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, thiết bị, vật tư thí nghiệm được lựa chọn đủ số lượng, hợp quy cách.
· Mẫu được nghiền sơ bộ, sấy ở 100oC -110oC đến khối lượng không đổi và được đồng nhất.
· Tủ sấy chỉ được sấy những vật liệu theo quy định.
· Mẫu được nghiền, ép theo chế độ quy định trong hướng dẫn vận hành máy.
· Mẫu được bảo quản không bị hút ẩm trước khi đem đi phân tích mẫu bằng hệ thống QCX.
· Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, thiết bị, vật tư thí nghiệm.

- Vận hành tủ sấy QCX.

- Vận hành máy nghiền mẫu QCX.

- Vận hành máy ép mẫu QCX.
2. Kiến thức

- Phương pháp nghiền mẫu, ép mẫu phục vụ cho phân tích mẫu X- Ray.
- Quy trình vận hành an toàn tủ sấy, máy nghiền mẫu, máy ép mẫu QCX.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu phân tích.
- Cối, chày mã não, tủ sấy, cân kỹ thuật, đĩa thủy tinh.

- Cân phân tích, chất trợ nghiền, máy nghiền mẫu QCX, khay đựng mẫu, máy ép mẫu QCX, máy hút bụi, bình hút ẩm, bút đánh dấu mẫu, vải sạch tẩm ướt cồn.

- Hướng dẫn vận hành hệ thống QCX, sổ nhật ký mẫu.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình gia công, tạo mẫu phục vụ cho phân tích mẫu X - Ray thực hiện đúng theo quy định.
	- Giám sát quá trình thực hiện, đối chiếu với quy định.

	- Viên mẫu phẳng, sạch, mẫu không bị hút ẩm.
	- Đối chiếu độ chính xác của mẫu so với quy định. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc gia công, tạo mẫu phục vụ cho phân tích mẫu X - Ray đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc gia công, tạo mẫu và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Viên mẫu được chuyển cho bộ phận phân tích mẫu X-Ray.
	- Kiểm tra sổ giao nhận mẫu.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Lập đường chuẩn

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P2
	I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo cường độ đếm của các mẫu chuẩn bằng hệ thống QCX, từ thành phần hóa học biết trước của mẫu chuẩn và cường độ đếm thu được thiết lập đường chuẩn trên hệ thống QCX. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lựa chọn dụng cụ, thiết bị và mẫu để lập đường chuẩn hợp quy cách.

- Đường chuẩn của hệ thống QCX được xác lập và có độ lệch chuẩn càng nhỏ càng tốt.

- Việc lập đường chuẩn phải tuân theo quy trình, đảm bảo tính chính xác của kết quả.
- Thực hiện đúng qui định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị.

· Chuẩn bị mẫu, nhận dạng mẫu.

· Vận hành hệ thống QCX

· Đo cường độ đếm của mẫu.

· Thiết lập và đánh giá đường chuẩn

2. Kiến thức

· Phương pháp đo mẫu trên hệ thống QCX.

· Phương pháp chuẩn bị mẫu để lập đường chuẩn.

· Quy trình lập đường chuẩn

· Hướng dẫn sử dụng dụng cụ, quy trình vận hành thiết bị 

· Quy định về vệ sinh, an toàn dụng cụ, thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Hệ thống phân tích QCX

· Mẫu chuẩn, mẫu chỉnh trôi

· Sổ tay thiết bị 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc lập đường chuẩn được thực hiện  đúng quy trình.

- Giám sát quá trình thực hiện đối chiếu với quy trình.

- Độ chuẩn của hệ thống được xác lập đúng quy định.

- Kiểm tra đường chuẩn đối chiếu với quy định.

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình lập đường chuẩn.

- Kiểm tra kiến thức về nội quy an toàn lao động theo quy định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc lập đường chuẩn đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi việc lập đường chuẩn đối chiếu với kế hoạch đặt ra.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Phân tích mẫu bằng hệ thống QCX. 
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Sử dụng các phương pháp phân tích bằng tia X (huỳnh quang tia X hoặc nhiễu xạ tia X) để phân tích cấu trúc vật liệu, xác định hàm lượng các nguyên tố có trong mẫu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	- Phép phân tích mẫu chuẩn đảm bảo ổn định và chính xác để chỉnh trôi máy X - ray, kết quả được lưu giữ an toàn và trung thực.  

- Mẫu đã gia công được đặt ngay ngắn vào cassette và cassette được đặt vào vị trí nạp trên phổ kế đúng theo qui định. 
- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu thí nghiệm.

	


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	-  Kiểm tra thiết bị, hiệu chỉnh độ trôi phổ kế.

-  Vận hành thiết bị X - ray 

- Tính toán, xử lý số liệu.


2. Kiến thức

	- Phương pháp phân tích mẫu bằng hệ thống QCX.
- Qui trình vận hành an toàn hệ thống QCX. 

	


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Tiêu chuẩn cơ sở.

- Thiết bị X-Ray
- Mẫu chuẩn, mẫu thử, Cassette
- Sổ nhật ký thí nghiệm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Qui trình phân tích mẫu bằng hệ thống QCX thực hiện đúng theo tiêu chuẩn 
	- Giám sát trình tự thí nghiệm, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Kết quả thí nghiệm đảm bảo sai số theo qui định
	- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với tiêu chuẩn. 

	- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.
	- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện.

	- Việc phân tích mẫu bằng hệ thống QCX đảm bảo theo đúng kế hoạch sản xuất.
	- Theo dõi việc phân tích mẫu bằng hệ thống QCX đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

	- Biểu mẫu đánh giá, tổng hợp, báo cáo cho các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra báo cáo tổng hợp.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Hiệu chuẩn thiết bị Blaine
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện việc xác định thể tích mẫu thử và hằng số của thiết bị để hiệu chuẩn thiết bị Blaine.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị, vật liệu thí nghiệm đầy đủ, đúng chủng loại và hợp qui cách.

- Khối lượng của thủy ngân được xác định theo TCVN 4030 : 2003.

- Lớp mẫu xi măng được lèn đúng phương pháp theo TCVN 4030 : 2003.
- Mẫu được thử  thấm không khí đúng qui định.
- Thể tích lớp mẫu thử được tính là giá trị trung bình của 2 giá trị thể tích đối với từng mẫu thử chênh nhau không quá 0,005cm3 theo công thức qui định.

- Hằng số của thiết bị được tính là giá trị trung bình của 3 giá trị hằng số của thiết bị đối với từng mẫu thử theo công thức qui định.
- Thực hiện đúng qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn dụng cụ, thiết bị và vật liệu thí nghiệm.
-  Sử dụng các dụng cụ và thiết bị trong thí nghiệm.
- Cân, lèn mẫu, quan sát chất lỏng chuyển động trong áp kế.

- Tính và xử lý số liệu.

2. Kiến thức 

- Cách sử dụng các dụng cụ trong thí nghiệm.
- Qui trình vận hành thiết bị Blaine.

- Phương pháp thử độ mịn của xi măng.

- Qui định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tiêu chuẩn TCVN 4030:2003.
- Các dụng cụ thí nghiệm: cân phân tích, đồng hồ bấm giây, nhiệt kế, chén đựng mẫu, thìa xúc mẫu, đũa thủy tinh.

- Thiết bị thí nghiệm: máy Blaine.

- Vật liệu thí nghiệm: mẫu xi măng tiêu chuẩn, chất lỏng dibutylphtalat (hoặc dầu khoáng nhẹ), thủy ngân tinh khiết, giấy lọc có độ xốp trung bình, mỡ nhẹ. 

- Sổ (biểu mẫu) ghi kết quả thí nghiệm, bút viết, máy tính cá nhân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Qui trình hiệu chuẩn thiết bị Blaine thực hiện đúng theo tiêu chuẩn TCVN 4030:2003.

- Giám sát quá trình hiệu chuẩn, đối chiếu với tiêu chuẩn.

- Kết quả tính thể tích lớp mẫu thử là giá trị trung bình của 2 giá trị thể tích đối với từng mẫu thử chênh nhau không quá 0,005cm3 theo công thức qui định.

- Kết quả tính hằng số của thiết bị là giá trị trung bình của 3 giá trị hằng số của thiết bị đối với từng mẫu thử theo công thức qui định.

- Đối chiếu độ chính xác của kết quả so với qui định.

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thí nghiệm.

- Kiểm tra kiến thức về nội qui an toàn lao động theo qui định.

- Đánh giá quá trình thực hiện. 

- Việc hiệu chuẩn thiết bị Blaine đảm bảo theo đúng kế hoạch.

- Theo dõi việc hiệu chuẩn và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cho các bộ phận liên quan.

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Kiểm tra khuôn Le Chatelier 

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo độ đàn hồi của khuôn Le Chatelier bằng tải trọng 300 gam để kiểm tra khuôn có đạt yêu cầu sử dụng hay không.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ kiểm tra đầy đủ và hợp qui cách theo TCVN 6017 : 1995.

- Khuôn được treo vào dụng cụ thử độ đàn hồi và đo khoảng cách giữa hai đầu càng khuôn theo qui định.

- Đối chiếu kết quả kiểm tra với qui định để đánh giá về tình trạng của khuôn. 

- Kết quả kiểm tra phải được ghi đầy đủ và chính xác theo qui định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn dụng cụ kiểm tra.

- Đo khoảng cách giữa hai đầu càng khuôn.

2. Kiến thức 

- Cách bố trí thử độ đàn hồi của khuôn theo TCVN 6017: 1995.
- Qui định về độ đàn hồi của hai càng khuôn.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tiêu chuẩn TCVN 6017: 1995.
- Dụng cụ thử độ đàn hồi của khuôn.
- Khuôn Le Chatelier.

- Sổ (biểu mẫu) ghi kết quả kiểm tra, bút viết.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc kiểm tra khuôn Le Chatelier được thực hiện đúng theo qui định.

- Giám sát quá trình kiểm tra, đối chiếu với qui định.

- Việc kiểm tra khuôn đảm bảo theo đúng kế hoạch.

- Theo dõi việc kiểm tra và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Báo cáo kết quả kiểm tra cho các bộ phận liên quan.

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Kiểm tra khuôn đúc mẫu 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo kích thước bên trong và và dung sai của mỗi ngăn khuôn để kiểm tra khuôn có đạt yêu cầu sử dụng hay không.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ kiểm tra đầy đủ và hợp qui cách theo qui định.

- Kích thước và dung sai của khuôn được đo đảm bảo chính xác.
- Đối chiếu kết quả kiểm tra với qui định để đánh giá về tình trạng của khuôn. 

- Kết quả kiểm tra phải được ghi đầy đủ và chính xác theo qui định. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn dụng cụ kiểm tra.

- Đo khuôn.
2. Kiến thức 

- Cách đo kích thước và dung sai của khuôn.
- Qui định về kích thước và dung sai của khuôn.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tiêu chuẩn TCVN 6016:2011.
- Khuôn đúc mẫu.

- Dụng cụ đo.
- Sổ (biểu mẫu) ghi kết quả kiểm tra, bút viết.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc kiểm tra khuôn đúc mẫu thực hiện đúng theo qui định.

- Giám sát quá trình kiểm tra, đối chiếu với qui định.

- Việc kiểm tra khuôn đảm bảo theo đúng kế hoạch.

- Theo dõi việc kiểm tra và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Báo cáo kết quả kiểm tra cho các bộ phận liên quan.

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Kiểm tra máy trộn mẫu 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo khoảng cách giữa cánh trộn với cối trộn và đo tốc độ của cánh trộn để kiểm tra máy trộn có đạt yêu cầu sử dụng hay không.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ kiểm tra đầy đủ và hợp qui cách theo qui định.

- Khoảng cách giữa cánh trộn và cối trộn được đo đảm bảo chính xác.

- Tốc độ của cánh trộn chuyển động quay tròn và chuyển động hành tinh được đo theo qui định.

- Đối chiếu kết quả kiểm tra với qui định để đánh giá về tình trạng của máy trộn. 

- Kết quả kiểm tra phải được ghi đầy đủ và chính xác theo qui định. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng, lựa chọn dụng cụ kiểm tra.

- Đo khoảng cách giữa cánh trộn và cối trộn, đo tốc độ của cánh trộn.
2. Kiến thức 

- Cách đo khoảng cách giữa cánh trộn và cối trộn, tốc độ của cánh trộn.

- Qui định về khoảng cách giữa cánh trộn và cối trộn, tốc độ của cánh trộn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tiêu chuẩn TCVN 6016:2011.
- Máy trộn mẫu kiểu hành tinh.

- Thước kẹp.

- Đồng hồ bấm giây.

- Sổ (biểu mẫu) ghi kết quả kiểm tra, bút viết.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc kiểm tra máy trộn mẫu được thực hiện đúng theo qui định.

- Giám sát quá trình kiểm tra, đối chiếu với qui định.

- Việc kiểm tra máy đảm bảo theo đúng kế hoạch.

- Theo dõi việc kiểm tra và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

- Báo cáo kết quả kiểm tra cho các bộ phận liên quan.

- Kiểm tra báo cáo, biểu mẫu, sổ sách.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Lập kế hoạch hoạt động của phòng thí nghiệm.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: R1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nắm bắt thông tin về nguồn nhân lực, vật tư, trang thiết bị và dụng cụ phù hợp để thực hiện một khối lượng công việc từ đó lập kế hoạch hoạt động của phòng thí nghiệm trong một thời gian nhất định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thông tin được thu thập, xử lý đầy đủ, chính xác và phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành và năng lực thực tế của phòng thí nghiệm để thực hiện công việc. 

- Kế hoạch được xây dựng phải đầy đủ, chính xác các nội dung cần thiết về con người, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành.

- Kế hoạch hoạt động của phòng được báo cáo, hợp nhất với kế hoạch chung của đơn vị đúng quy định.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tổng hợp, thống kê, phân tích, đánh giá đúng thực trạng các điều kiện hiện có của phòng thí nghiệm.

- Lập kế hoạch sản xuất.

2. Kiến thức 

- Phương pháp lập kế hoạch hoạt động của phòng thí nghiệm. 

- Quản lý con người, quản lý trang thiết bị, dụng cụ, vật tư của phòng thí nghiệm. 

- Qui định an toàn lao động cho con người, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Phương tiện thông tin, các văn bản quy định, tiêu chuẩn liên quan đến việc lập kế hoạch...

- Danh mục, hồ sơ lưu trữ  về nhân sự, trang thiết bị, hóa chất của phòng thí nghiệm.

- Một số trang thiết bị văn phòng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc lập kế hoạch hoạt động của phòng thí nghiệm thực hiện đúng trình tự.
- Giám sát việc thực hiện lập kế hoạch đối chiếu với qui định trong quy trình lập kế hoạch

- Sự đầy đủ, chính xác, phù hợp với quy định, tiêu chuẩn và năng lực của đơn vị để thực hiện kế hoạch hoạt động.
- Kiểm tra, đối chiếu định mức và các điều kiện sản xuất của Phòng thí nghiệm.

- Việc lập kế hoạch phòng thí nghiệm đảm bảo theo đúng tiến độ chung của Nhà máy.

- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Bố trí nhân lực của phòng thí nghiệm.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: R2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Căn cứ vào khối lượng công việc trong một thời gian nhất định và nhiệm vụ cụ thể của phòng thí nghiệm để bố trí nhân lực cho phù hợp theo kế hoạch thực hiện đã được phê duyệt, đảm bảo hợp lý, không chồng chéo, không lãng phí nhân công, đúng theo quy định về sử dụng lao động.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bố trí nhân lực phải đầy đủ về số lượng, chính xác, phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp của của nhân lực.

- Nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao khi thực hiện.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận biết, đánh giá đúng số lượng, chuyên môn của nhân lực để đáp ứng khối lượng công việc cần thực hiện.
- Kỹ năng giao tiếp.

2. Kiến thức 

- Thông tin về dây chuyền, công nghệ sản xuất của đơn vị sản xuất xi măng, các công việc của từng vị trí trong phòng thí nghiệm.

- Thông tin về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của toàn bộ nhân lực phòng thí nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hồ sơ nhân lực Phòng thí nghiệm.
- Các văn bản, tiêu chuẩn liên quan chế độ, chính sách của người lao động ...

- Danh mục, hồ sơ lưu trữ  về nhân sự của phòng thí nghiệm.

- Một số trang thiết bị văn phòng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Sự đầy đủ, chính xác và phù hợp với quy định, tiêu chuẩn và năng lực của nhân lực được bố trí để thực hiện kế hoạch hoạt động.
- Kiểm tra, đối chiếu định mức, tiêu chuẩn, quy định chế độ của người lao động làm việc tại Phòng thí nghiệm.

- Việc lập kế hoạch phòng thí nghiệm đảm bảo theo đúng tiến độ chung của Nhà máy.

- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Quản lý dụng cụ, thiết bị, vật tư thí nghiệm.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: R3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm soát tình trạng của dụng cụ, thiết bị, vật tư để bổ sung kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất của phòng thí nghiệm đảm bảo tiêu chí đã được định sẵn.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ, thiết bị và vật tư của phòng thí nghiệm được kiểm soát thường xuyên, chặt chẽ đảm bảo đúng theo các tiêu chuẩn quy định. 

- Dụng cụ, thiết bị, vật tư được lập kế hoạch bổ sung kịp thời, đảm bảo tiến độ sản xuất của phòng thí nghiệm.

- Nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao khi thực hiện.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, đánh giá tình trạng và quá trình sử dụng dụng cụ, thiết bị và chất lượng vật tư.

- Lập kế hoạch bổ sung dụng cụ, thiết bị, vật tư.

2. Kiến thức

- Quy trình bảo trì, bảo dưỡng dụng cụ, thiết bị. Tính chất, chất lượng của từng loại vật tư và thông tin cần thiết về các nhà cung cấp dụng cụ, thiết bị, vật tư.

- Tổ chức quản lí sản xuất, kiến thức chuyên môn về phân tích cơ lý hóa xi măng cần thiết. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các loại dụng cụ, thiết bị và vật tư phòng thí nghiệm.
- Các văn bản, tiêu chuẩn Nhà nước ban hành về dụng cụ, thiết bị và vật tư phòng thí nghiệm.

- Các loại biểu mẫu và hợp đồng mua bán dụng cụ, thiết bị, vật tư.

- Một số trang thiết bị văn phòng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc quản lý dụng cụ, thiết bị, vật tư của phòng thí nghiệm thực hiện đúng trình tự.
- Giám sát việc thực hiện quản lý trang thiết bị phòng thí nghiệm đối chiếu với qui định trong quy trình quản lý.

- Sự chính xác và phù hợp với quy định, tiêu chuẩn của việc quản lý dụng cụ, thiết bị và vật tư thí nghiệm
- Kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn, định mức vật tư và quy định bảo dưỡng của các dụng cụ, thiết bị Phòng thí nghiệm.
- Việc quản lý dụng cụ, thiết bị, vật tư phòng thí nghiệm đảm bảo theo đúng tiến độ chung của Nhà máy.

- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Quản lý phương pháp thí nghiệm.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: R4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đánh giá mức độ thực hiện của phương pháp thí nghiệm xác định các chỉ tiêu từ đó lựa chọn phương pháp thí nghiệm đảm bảo đúng tiêu chuẩn hiện hành, khắc phục các thiếu sót tồn tại, không ngừng cải tiến phương pháp và phù hợp với các điều kiện thực tế của phòng thí nghiệm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đánh giá mức độ thực hiện, lựa chọn các phương pháp thí nghiệm sao cho đúng tiêu chuẩn hiện hành, khắc phục các thiếu sót tồn tại và  phù hợp từng công việc thực hiện.

- Phương pháp thí nghiệm được hội đồng kiểm tra, đánh giá trên cơ sở các tiêu chí: Đảm bảo sai số cho phép, cải tiến và  phù hợp với điều kiện của phòng thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp việc sử dụng  nhân lực, vật tư, vật liệu, máy móc của mỗi phương pháp thí nghiệm.
2. Kiến thức

- Tổ chức quản lí sản xuất, kiến thức chuyên môn về phân tích cơ lý hóa xi măng cần thiết. 
- Quy định về tiến độ thực hiện công việc các chỉ tiêu cơ lý, hóa xi măng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các loại dụng cụ, thiết bị và vật tư phòng thí nghiệm.
- Các văn bản, tiêu chuẩn Nhà nước ban hành về dụng phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý, hóa xi măng.

- Một số trang thiết bị văn phòng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc quản lý phương pháp thí nghiệm thực hiện đúng trình tự.
- Giám sát việc thực hiện quản lý phương pháp thí nghiệm đối chiếu với qui định trong quy trình quản lý.

- Sự chính xác và phù hợp với quy định, tiêu chuẩn của việc quản lý phương pháp thí nghiệm.
- Kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn, quy định, tiến độ sản xuất đơn vị.

- Việc quản lý dụng cụ, thiết bị, vật tư phòng thí nghiệm đảm bảo theo đúng tiến độ chung của Nhà máy.

- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Tham gia giải quyết khiếu nại chất lượng sản phẩm.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: R5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia cùng đoàn kiểm tra để khảo sát thực tế, lấy mẫu, xác định các chỉ tiêu, đánh giá chất lượng sản phẩm làm căn cứ để giải quyết khiếu nại của người sử dụng sản phẩm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khảo sát, đánh giá sơ bộ tình trạng công trình, về cách thức sử dụng sản phẩm. Lấy mẫu và xác định các chỉ tiêu của xi măng đúng theo tiêu chuẩn TCVN 141: 2008. Kết quả thí nghiệm sản phẩm được đánh giá khách quan và báo cáo đầy đủ làm cơ sở giải quyết khiếu nại của khách hàng.

- Thực hiện đúng nội quy an toàn lao động cho người và thiết bị, qui định về vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị và lưu mẫu trong phòng thí nghiệm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp thực trạng công trình.

- Lấy mẫu, bảo quản mẫu. Phân tích, xác định các chỉ tiêu cơ lý, hóa xi măng.

2. Kiến thức
- Phương pháp đánh giá trực quan tình trạng của công trình. 

- Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu xi măng.

- Phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý, hóa xi măng

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các loại dụng cụ, thiết bị và vật tư phòng thí nghiệm.
- Các văn bản, tiêu chuẩn Nhà nước ban hành đánh giá chất lượng xi măng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc tham gia giải quyết khiếu nại chất lượng sản phẩm thực hiện đúng trình tự.
- Giám sát việc tham gia giải quyết khiếu nại chất lượng sản phẩm đối chiếu với qui định trong quy trình quản lý.

- Sự chính xác và phù hợp với quy định, tiêu chuẩn của việc quản lý phương pháp thí nghiệm.
- Kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn, quy định, tiến độ sản xuất đơn vị.

- Việc quản lý dụng cụ, thiết bị, vật tư phòng thí nghiệm đảm bảo theo đúng tiến độ chung của Nhà máy.

- Theo dõi việc thực hiện thí nghiệm và đối chiếu với kế hoạch đặt ra.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC: Quản lý hồ sơ, biểu mẫu phòng thí nghiệm

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: R6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thống kê, lưu trữ và xử lý các hồ sơ, biểu mẫu của phòng thí nghiệm, lập báo cáo theo định kỳ để báo cáo cấp trên quản lý.

II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hồ sơ, biểu mẫu của phòng thí nghiệm được thống kê, lưu trữ và xử lý thường xuyên, chặt chẽ đảm bảo đúng theo các tiêu chuẩn quy định. 

- Lập báo cáo định kỳ thường xuyên, báo cáo đột xuất của phòng thí nghiệm.

- Nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao khi thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lưu trữ, thống kê, xử lý biểu mẫu, sổ sách của phòng thí nghiệm.
2. Kiến thức

- Phương pháp tổng hợp, lưu trữ, xử lý biểu mẫu, sổ sách.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các loại dụng cụ, thiết bị để lưu trữ biểu mẫu như: Giá, kệ, tủ ...
- Các văn bản, tiêu chuẩn Nhà nước ban hành về lưu trữ, xử lý các loại biểu mẫu, sổ sách phòng thí nghiệm.

- Một số trang thiết bị văn phòng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc quản lý biểu mẫu sổ sách phòng thí nghiệm thực hiện đúng trình tự.
- Giám sát việc thực hiện quản lý biểu mẫu, sổ sách phòng thí nghiệm đối chiếu với qui định trong quy trình quản lý.

- Sự phù hợp với quy định, tiêu chuẩn của việc quản lý biểu mẫu, sổ sách thí nghiệm
- Kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩnvề quản lý sổ sách, biểu mẫu phòng thí nghiệm.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: S1 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm hiểu, nắm bắt qui trình sản xuất. Phân tích, xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản, từ đó xây dựng thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của quá trình sản xuất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tài liệu tìm phải đầy đủ, chính xác theo đúng công nghệ sản xuất và các thông số kỹ thuật của  thiết bị trong dây chuyền.

- Phân tích, xác định và xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phải trên cơ sở công nghệ, thiết bị, điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị và phải bám các chỉ tiêu Kinh tế kỹ thuật của ngành theo tiêu chuẩn Nhà nước.

II. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Biết cách tra cứu tài liệu và phương pháp điều tra, thống kê.

- Thảo luận nhóm phân tích, xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản.

- Tổng hợp và xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật.

- Cập nhật và lưu trữ thành thạo, chính xác.

2. Kiến thức 

- Qui trình công nghệ sản xuất xi măng.

- Các chỉ tiêu Kinh tế kỹ thuật hiện có.

- Phương pháp điều tra khảo sát, xử lý số liệu .

- Các yêu cầu KT, các thông số cơ bản của Thiết bị chính trong dây chuyền SXXM.

- Công nghệ sản xuất đang sử dụng.

- Nguyên tắc lưu trữ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy vi tính, bút, giấy…

- Các dụng cụ, trang bị để điều tra, kháo sát, tìm tài liệu cần: Máy vi tính, bút, giấy, các thiết bị ghi âm, ghi hình, phương tiện đi lại…

- Các Hồ sơ, tài liệu về công nghệ, lý lịch thiết bị của doanh nghiệp. 

- Hội trường, âm thanh, loa đài, máy chiếu...

- Hồ sơ về các chỉ tiêu KTKT hiện có.

- Tủ, cặp đựng tài liệu, hồ sơ lưu trữ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Tìm tài liệu, tham quan, trao đổi với các cơ sở phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ thời gian.

- Quan sát, ghi chép việc thực hiện công việc, đối chiếu với các tài liệu khảo sát theo tiêu chuẩn Ngành, tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Quốc tế.
- Phân tích, xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phải chính xác, đầy đủ.
- Kiểm tra Hồ sơ quản lý các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của doanh nghiệp. 
- Xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trên cơ sở công nghệ, thiết bị, điều kiện môi trường sản xuất kinh doanh.

- Đối chiếu với các điều kiện công nghệ, thiết bị và điều kiện môi trường sản xuất của doanh nghiệp.

- Đảm bảo năng suất lao động cao hơn.

- Đối chiếu với năng suất lao động hiện có.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: S2 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm hiểu, khảo sát sau đó xây dựng các chỉ tiêu chất lượng cơ bản làm tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp, đánh giá thị trường, đăng ký và công bố tiêu chuẩn cơ sở đó. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

-Tài liệu tìm phải đúng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn của ngành hoặc tiêu chuẩn Quốc tế về chất lượng sản phẩm. 

- Phương pháp điều tra khảo sát: Quan sát thực tế và phỏng vấn người tiêu dùng. Cần tiến hành cẩn thận, nghiêm túc, mang tính đại diện cao.

- Phân tích, xác định và xây dựng các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm trên cơ sở công nghệ, thiết bị, điều kiện môi trường sản xuất kinh doanh và phải đầy đủ hồ sơ về quản lý chất lượng sản phẩm. 

- Mẫu phân tích gửi đến cơ quan có thẩm quyền xác nhận chất lượng và đăng ký tiêu chuẩn cơ sở phải đảm bảo có hồ sơ theo tiêu chuẩn và đúng quy trình.

- Đảm bảo việc đăng ký và công bố tiêu chuẩn cơ sở đúng yêu cầu về thời gian.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Biết cách tra cứu tài liệu và phương pháp điều tra, thống kê.

- Giao tiếp, phối hợp nhóm.

- Phân tích được các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm.

- Tổng hợp và đánh giá các thông số kinh tế, kỹ thuật ảnh hưởng đến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm.

- Cập nhật và lưu trữ thành thạo, chính xác.

2. Kiến thức 

- Các chỉ tiêu cơ bản về chất lượng sản phẩm.

- Các thông số cơ bản của Thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất.

- Công nghệ sử dụng, yêu cầu kỹ thuật của các công đoạn sản xuất của doanh nghiệp.

- Qui trình gửi mẵu đăng kiểm.
- Các tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm.

- Nguyên tắc lưu trữ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các dụng cụ, trang bị để điều tra, kháo sát, tìm tài liệu cần: Máy vi tính, bút, giấy, các thiết bị ghi âm, ghi hình, phương tiện đi lại…

- Các Hồ sơ, tài liệu về công nghệ, lý lịch thiết bị của doanh nghiệp. 

- Hội trường, âm thanh, loa đài, máy chiếu...

- Các qui định của NN về quản lý chất lượng sản phẩm 
- Dụng cụ đựng mẫu.
-Tủ, cặp đựng tài liệu, hồ sơ lưu trữ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Tìm tài liệu, tham quan, trao đổi với các cơ sở và điều tra khảo sát thị trường phải thực hiện đầy đủ, chính xác.
- Điều tra thị trường đầy đủ, có tính đại diện và đúng tiến độ thời gian.
- Quan sát, ghi chép việc thực hiện công việc, đối chiếu với các tài liệu khảo sát theo tiêu chuẩn Ngành, tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Quốc tế.
- Phỏng vấn rộng rãi người tiêu dùng.
- Phân tích, xác định các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm phải chính xác, đầy đủ.

- Xây dựng các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm trên cơ sở công nghệ, thiết bị, điều kiện môi trường sản xuất kinh doanh.

- Đối chiếu, kiểm tra Hồ sơ về quản lý chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp với công nghệ, thiết bị và điều kiện môi trường sản xuất của doanh nghiệp.

- Gửi mẫu phân tích để xác nhận chất lượng và đăng ký tiêu chuẩn cơ sở phải thực hiện đúng trình tự thủ tục. 

- Đối chiếu, xem xét có đúng Quy trình đăng kiểm và công bố tiêu chuẩn chất lượng.

	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Tham gia xây dựng định mức vật tư trong sản xuất.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: S3 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm hiểu, khảo sát các doanh nghiệp, nghiên cứu, phân tích các định mức vật tư theo qui định. Thảo luận, phân tích, xác định và xây dựng các định mức vật tư tiêu chuẩn trong sản xuất. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tài liệu tìm phải đầy đủ, chính xác theo đúng tiêu chuẩn chung về định mức các vật tư kỹ thuật dùng cho ngành và các tiêu chuẩn định mức vật tư theo TCVN.

- Việc tìm hiểu, khảo sát các doanh nghiệp có công nghệ sản xuất tương tự phải đầy đủ và có tính chất tiên tiến điển hình.

- Hội thảo, phân tích, xác định và xây dựng các định mức vật tư trong sản xuất phải căn cứ tiêu chuẩn chung về định mức các vật tư kỹ thuật dùng cho ngành và các tiêu chuẩn định mức vật tư theo TCVN.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Biết cách tra cứu tài liệu và phương pháp điều tra, phỏng vấn, thống kê, đánh giá.

- Thảo luận nhóm.

- Tổng hợp và xây dựng các định mức vật tư tiêu chuẩn trong sản xuất của doanh nghiệp.

- Cập nhật và lưu trữ thành thạo, chính xác.

2. Kiến thức 

- Các chỉ tiêu về định mức vật tư kỹ thuật.

- Công nghệ sử dụng, yêu cầu kỹ thuật và các thông số cơ bản của Thiết bị chính.

- Phương pháp điều tra khảo sát người tiêu dùng, phương pháp xử lý số liệu theo thống kê .

- Nguyên tắc lưu trữ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các dụng cụ, trang bị để điều tra, kháo sát, tìm tài liệucần: Máy vi tính, bút, giấy, các thiết bị ghi âm, ghi hình, phương tiện đi lại…

- Các Hồ sơ, tài liệu về công nghệ, lý lịch thiết bị của doanh nghiệp. 

- Hội trường, âm thanh, loa đài, máy chiếu...

- Các tiêu chuẩn định mức vật tư theo TCVN.
- Tủ, cặp đựng tài liệu, hồ sơ lưu trữ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Tìm tài liệu, tham quan, trao đổi với các cơ sở phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ thời gian.
- Quan sát, ghi chép việc thực hiện công việc.

- Đối chiếu với các tài liệu về kỹ thuật, công nghệ và điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Phân tích, xác định các định mức vật tư tiêu chuẩn trong sản xuất của doanh nghiệp phải đảm bảo chính xác. 

- Kiểm tra Hồ sơ quản lý các định mức sử dụng vật tư của doanh nghiệp. 
- Xây dựng các chỉ tiêu định mức vật tư đảm bảo yêu cầu đề ra là hiệu quả cao nhất.

- Đối chiếu với các điều kiện công nghệ, thiết bị và điều kiện môi trường sản xuất của doanh nghiệp.

- Phối hợp các khâu, bộ phận đảm bảo định mức vật tư là tiết kiệm nhất. 

- Đối chiếu, xem xét các bộ phận nhập, quản lý, vận chuyển và phân phối vật tư.

	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Tham gia đánh giá quá trình và kết quả sản xuất.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: S4 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thảo luận, phân tích, đánh giá quá trình và kết quả sản xuất.Thu thập, thống kê các khâu không đạt yêu cầu, phân tích và xác định nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục. Đánh giá lại quá trình khắc phục, cập nhật hồ sơ lưu trữ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Việc cập nhật và thu thập các dữ liệu của các khâu trong quá trình sản xuất phải đầy đủ và căn cứ hồ sơ kế hoạch sản xuất các năm gần đây cũng như  các tài liệu về  thông số kỹ thuật chủ yếu của dây chuyên sản xuất.

- Phân tích,đánh giá quá trình và kết quả sản xuất để xác định khâu chưa đạt yêu cầu, các nguyên nhân gây ra phải căn cứ theo tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp.
- Việc xây dựng biện pháp khắc phục các khâu yếu kém trong quá trình sản xuất và đánh giá lại quá trình và kết quả sản xuất cũng dựa trên kế hoạch sản xuất và các thông số kỹ thuật chủ yếu của dây chuyên cũng như tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Biết cách tra cứu tài liệu và phương pháp thu thập thông tin.

- Phân tích, đánh giá được quá trình và kết quả sản xuất.

-Tổng hợp, xây dựng biện pháp sửa chữa tồn tại.

- Cập nhật và lưu trữ thành thạo, chính xác.

2. Kiến thức 

- Các chỉ tiêu chính của quá trình sản xuất cần đạt.

- Phương pháp thu thập,xử lý số liệu.

- Các thông số cơ bản của Thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất.

- Các yêu cầu về thông số các dữ liệu của quá trình sản xuất.
- Nguyên tắc lưu trữ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Các dụng cụ, trang bị cần: Máy vi tính, bút, giấy …

- Các Hồ sơ, tài liệu về công nghệ, lý lịch thiết bị của doanh nghiệp. 

- Các báo cáo về quá trình và kết quả sản xuất.
- Tài liệu về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm.
- Kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.

-Tủ, cặp đựng tài liệu, hồ sơ lưu trữ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc cập nhật và thu thập các dữ liệu của các khâu trong quá trình sản xuất phải thực hiện chính xác và đầy đủ.
- Tra cứu, ghi chép số liệu các công đoạn, các khâu trong quá trình sản xuất.
- Phân tích,đánh giá quá trình và kết quả sản xuất, phải kịp thời phát hiện và xác định các khâu không đạt yêu cầu, nguyên nhân gây ra.

- Kiểm tra, xem xét các tài liệu, hồ sơ quản lý quá trình sản xuất.
- Xây dựng biện pháp khắc phục các khâu yếu kém đã tìm ra trong quá trình sản xuất phải đảm bảo loại bỏ được các nguyên nhân gây ra.
- Đối chiếu với các điều kiện công nghệ, thiết bị và điều kiện môi trường sản xuất của doanh nghiệp.

- Việc đánh giá lại quá trình và kết quả sản xuất sau khi đã thực hiện các biện pháp khắc phục các khâu yếu phải kịp thời và đầy đủ.

- Đối chiếu với kết quả sản xuất trước kia.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Tham gia đánh giá tác động môi trường.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: S5 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đánh giá môi trường làm việc của người lao động, các điều kiện cơ sở hạ tầng, các thông số của môi trường, mức độ không an toàn, điều kiện vật chất và tinh thần của người lao động. Cập nhật hồ sơ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đánh giá về điều kiện cơ sở hạ tầng, các thông số của môi trường phải căn cứ qui định về Không gian làm việc, điều kiện nhà xưởng, kho tàng, độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, khói bụi, nồng độ hóa chất độc hại ...theo TCVN.

- Đánh giá mức độ không an toàn trong sản xuất và điều kiện vật chất, tinh thần của người lao động tuân thủ theo qui định về an toàn, bảo hộ lao động, qui định về tiền lương, các chế độ chính sách, điều kiện vui chơi, giải trí…cho người lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Biết phương pháp điều tra, thống kê.

- Phân tích, đánh giá được điều kiện cơ sở hạ tầng, các thông số của môi trường, điều kiện vật chất và tinh thần của người lao động.

- Cập nhật và lưu trữ thành thạo, chính xác.

2. Kiến thức 

·  Nắm được yêu cầu về cơ sở hạ tầng, thông số của môi trường.
·  Qui định về an toàn, bảo hộ lao động cho người lao động.
- Phương pháp thu thập, xử lý đánh giá số liệu.

- Các phương pháp kiểm tra, giám sát.

- Các tiêu chí về môi trường làm việc an toàn của người lao động.

- Nguyên tắc lưu trữ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Các dụng cụ, trang bị cần: Máy vi tính, bút, giấy …

- Các dụng cụ, phương tiện đo, đếm, quan sát…

- Phương tiện, dụng cụ khảo sát, đánh giá.

- Qui định về an toàn lao động.
- Qui định về tiền lương, các chế độ chính sách, kỷ luật, khen thưởng, điều kiện vui chơi, giải trí…cho người lao động.
-Tủ, cặp đựng tài liệu, hồ sơ lưu trữ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Đánh giá về điều kiện cơ sở hạ tầng phải đảm bảo đầy đủ.
- Điều tra, quan sát tại vị trí làm việc, đối chiếu với các tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn Việt Nam.
- Đánh giá về các thông số của môi trường phải đầy đủ và chính xác.
- Điều tra, quan sát môi trường tại vị trí làm việc, đối chiếu với các tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn Việt Nam và các qui định của quốc tế.
- Đánh giá điều kiện vật chất và tinh thần của người lao động phải toàn diện, đảm bảo các qui định của bộ Luật lao động.
- Điêu tra khảo sát người lao động: Quan sát thực tế và phỏng vấn người lao động. 

- Đối chiếu với các tiêu chuẩn qui định của Luật lao động, luật bảo hiểm.

- Đánh giá mức độ không an toàn trong sản xuất phải cẩn thận, kỹ lưỡng.

- Điều tra, quan sát tại vị trí làm việc, đối chiếu với các tiêu chuẩn của Việt Nam và các qui định của quốc tế.

	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xây dựng quy định an toàn vệ sinh môi trường lao

                         động đối với nghề phân tích cơ lý, hóa xi măng.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: T1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Khảo sát thực tế, thu thập tài liệu liên quan, tiến hành xây dựng qui định về an toàn và vệ sinh môi trường lao động đối với nghề phân tích cơ lý, hóa xi măng.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
	- Nội d ung tài liệu, thông tin thu thập phải đảm bảo chính xác, phù hợp với những quy định chung, nghị định, hướng dẫn về an toàn vệ sinh môi trường lao động đã được Nhà nước ban hành.

	- Quy định được xây dựng đảm bảo đầy đủ, chi tiết, chuẩn xác, rõ ràng, phù hợp với điều kiện hoạt động của nghề Phân tích Cơ lý, hóa, đúng theo tiêu chuẩn quy định.

	- Quy định an toàn vệ sinh môi trường lao động được trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng thủ tục và phù hợp theo qui định của pháp luật hiện hành.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

	- Quan sát, phỏng vấn tại thực tế các cơ sở có liên quan, kết hợp với tra cứu, thống kê, phân tích những tài liệu thông tin thu thập.

	- Soạn thảo quy định.


2. Kiến thức

	- Phương pháp điều tra, khảo sát, xử lý thông tin.

- Qui định an toàn và vệ sinh lao động đối với nghề.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
	- Nghị định, hướng dẫn của Chính phủ quy định về an toàn vệ sinh lao động, hóa chất.

	-  Phương tiện thông tin nghe nhìn, một số dụng cụ và thiết bị văn phòng. 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Việc xây dựng quy định an toàn vệ sinh môi trường lao động được thực hiện theo đúng trình tự.
	- Giám sát quá trình thực hiện và đối chiếu với quy định.

	- Quy định xây dựng đầy đủ, chi tiết, chuẩn xác, rõ ràng, phù hợp với điều kiện an toàn vệ sinh môi trường làm việc. 
	- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định.

	- Việc xây dựng đảm bảo theo đúng tiến độ thời gian.
	- Đối chiếu với kế hoạch chung của đơn vị.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Thực hiện quy định về trang bị bảo hộ lao động

     MÃ SỐ CÔNG VIỆC: T2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập kế hoạch trang bị bảo hộ lao động, xây dựng các biện pháp an toàn để ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nguy cơ tai nạn xảy ra cho người và thiết bị trong quá trình làm việc tại phòng thí nghiệm. Tổ chức phổ biến, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện trang bị bảo hộ lao động theo quy định. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
	- Lập kế hoạch trang bị bảo hộ lao động theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của phòng thí nghiệm. Đầy đủ dự trù chi phí, trang bị bảo hộ lao động cho người và thiết bị phòng thí nghiệm.

	- Xây dựng được các biện pháp an toàn cho người, thiết bị trong quá trình làm việc tại phòng thí nghiệm theo quy định an toàn vệ sinh môi trường lao động. 

	- Tổ chức huấn luyện, phổ biến cho người lao động thực hiện quy định trang bị bảo hộ lao động, phòng, chống nguy cơ xảy ra tai nạn trong khi làm việc.

	- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định trang bị bảo hộ lao động, thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, độc hại của hóa chất...theo quy định.

	- Báo cáo việc thực hiện quy định trang bị bảo hộ lao động theo quy định 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
 1. Kỹ năng

	- Áp dụng quy định trang bị bảo hộ lao động, kết hợp với điều kiện hoạt động của phòng thí nghiệm xây dựng kế hoạch thực hiện trang bị bảo hộ lao động.  

	- Nghiên cứu đề ra những biện pháp an toàn cho người, thiết bị trong quá trình làm việc tại phòng thí nghiệm. 

	- Hướng dẫn, phổ biến thực hiện quy định trang bị bảo hộ lao động.

	- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định.

- Giao tiếp, phối hợp nhóm.

	- Báo cáo kết quả thực hiện.


2. Kiến thức

	- Nội dung quy định về trang bị bảo hộ lao động trong phòng thí nghiệm.

	- Quy định an toàn vệ sinh môi trường lao động.

	- Biện pháp phòng chống nguy cơ tai nạn do điện, cơ khí, hóa chất, cháy nổ... (Tài liệu kỹ thuật an toàn lao động 2005).

	- Danh mục trang thiết bị bảo hộ lao động phòng thí nghiệm.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	- Tài liệu quy định an toàn vệ sinh môi trường lao động.

	- Tài liệu quy định về trang bị bảo hộ lao động trong phòng thí nghiệm.

	- Thiết bị âm thanh nghe nhìn.

	- Tài liệu quy định về một số biện pháp phòng chống nguy cơ độc hại.

	- Danh mục trang thiết bị bảo hộ lao động.

	- Những kinh nghiệm thực hiện biện pháp an toàn khi làm việc trong phòng thí nghiệm.

	


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động cho thiết bị, người làm việc tại phòng thí nghiệm theo đúng tiêu chuẩn quy định. Phù hợp với điều kiện thực tế của phòng thí nghiệm.
	- Kiểm tra thực tế trang bị bảo hộ lao động cho người, thiết bị.

- So sánh với điều kiện thực tế của phòng thí nghiệm.

	- Đảm bảo phòng chống, ngăn ngừa mọi nguy cơ tai nạn xảy ra trong phòng thí nghiệm.
	- Theo dõi quá trình chuẩn bị và thực hiện quy định về trang bị bảo hộ lao động.

	- Các biện pháp an toàn phải đảm bảo áp dụng phù hợp với điều kiện làm việc tại phòng thí nghiệm và đúng quy định.
	- So sánh với yêu cầu cần thiết của phòng thí nghiệm và đảm bảo đúng quy định.

	- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tinh thần, tạo niềm tin, tự tin đối với người lao động trong quá trình làm việc.
	- Nhận thức, hiệu quả của người lao động trong quá trình làm việc.

	- Tổ chức huấn luyện, phổ biến, thực hiện quy định trang bị bảo hộ lao động  bằng nhiều hình thức.
	- Số lượng người lao động tham gia huấn luyện,  học tập.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Thực hiện vệ sinh môi trường lao động                                             

    MÃ SỐ CÔNG VIỆC: T3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện quy định về trang bị bảo hộ lao động, vệ sinh thu gom vật tư, phế liệu, rác thải, xử lý nước thải, khí thải, hóa chất độc hại đúng quy định nhằm giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
	- Lập kế hoạch vệ sinh môi trường lao động theo quy định. Nội dung kế hoạch phải phù hợp với điều kiện thực tế của phòng thí nghiệm. Đầy đủ dự trù chi phí, trang thiết bị phục vụ vệ sinh môi trường.

	- Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định trang bị bảo hộ lao động và các biện pháp an toàn vệ sinh lao động.

	- Tổ chức vệ sinh nơi làm việc, thiết bị, vật tư, thu gom  phế liệu, rác thải đúng nơi quy định.

	- Thực hiện việc xử lý nước thải, khí thải, hóa chất độc hại theo quy định an toàn vệ sinh môi trường làm việc của cơ sở và kỹ thuật an toàn vệ sinh phòng thí nghiệm.

	- Thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường lao động theo quy định.

	


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
 1. Kỹ năng

	- Áp dụng quy định an toàn vệ sinh môi trường lao động, kết hợp với điều kiện hoạt động của phòng thí nghiệm xây dựng kế hoạch thực hiện an toàn vệ sinh môi trường lao động.
	

	- Hướng dẫn, phổ biến thực hiện nghiêm túc quy định an toàn vệ sinh môi trường lao động.
	

	-  Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện an toàn vệ sinh thiết bị, vật tư, thu gom  phế liệu, rác thải đúng theo quy định.
	

	- Lựa chọn phương án xử lý nước thải, khí thải, hóa chất độc hại.
	

	- Phân tích, lựa chọn các biện pháp bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường lao động phòng thí nghiệm theo quy định.
	


2. Kiến thức

	- Quy định an toàn vệ sinh môi trường lao động.

	- Nội dung quy định về trang bị bảo hộ lao động trong phòng thí nghiệm.

	- Danh mục trang thiết bị bảo hộ lao động phòng thí nghiệm.

	- Quy định sử dụng hóa chất, xử lý nước thái, khí thải, phế thải hóa chất. (TCVN-9545-1995).

	- Luật bảo vệ môi trường (Số 52 - 2002 - QH - 11).

	- Tài liệu kỹ thuật an toàn vệ sinh phòng thí nghiệm.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	- Tài liệu quy định an toàn vệ sinh môi trường lao động phòng thí nghiệm.

	- Nội dung quy định về trang bị bảo hộ lao động trong phòng thí nghiệm.

	- Số lượng, công dụng, phạm vi sử dụng trang thiết bị phòng thí nghiệm.

	- Các biện pháp xử lý nước thải, khí thải, phế thải hóa chất và các loại phế thải khác.

	- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Nội dung kế hoạch, các biện pháp an toàn vệ sinh thiết bị, vật tư, thu gom  phế liệu, rác thải, khí thải thực hiện thường xuyên, đúng theo tiêu chuẩn quy định.
	- Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải, khí thải, hóa chất độc hại theo quy chuẩn. Theo dõi việc thu gom vật tư, phế liệu, rác thải... 

	- Đảm bảo giữ gìn an toàn vệ sinh, tạo môi trường trong sạch cho người, thiết bị trong quá trình làm việc.
	- Quan sát cảnh quan, môi trường làm việc, mật độ trồng cây xanh, sự an toàn của thiết bị, kiểm tra theo dõi sức khỏe của người lao động... 

	- Thực hiện vệ sinh môi trường lao động là trách nhiệm, nghĩa vụ bắt buộc đối với người lao động để đảm bảo an toàn, sức khỏe trong quá trình làm việc.
	- Giám sát, kiểm tra trực tiếp nhận thức, thực hiện của người lao động.

- Quan sát vị trí làm việc, thiết bị, vật tư đảm bảo an toàn và vệ sinh. 

	- Giữ gìn an toàn, vệ sinh, bảo vệ sức khỏe  cho người lao động, đảm bảo sử dụng vận hành an toàn dụng cụ thiết bị trong phòng thí nghiệm.
	- Kiểm tra khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định.

- Kiểm tra độ bền, khả năng làm việc  của thiết bị, dụng cụ theo thời gian.

	- Người lao động được trang bị đầy đủ kiến thức và thực hiện có hiệu quả quy định vệ sinh môi trường lao động.
	- Kiểm tra việc tổ chức hướng dẫn của an toàn viên và nhận thức của người lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Thực hiện quy định về an toàn các thiết bị                                                  

     MÃ SỐ CÔNG VIỆC: T4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Để đảm bảo an toàn các dụng cụ, thiết bị, máy hóa chất trong quá trình sử dụng phải thực hiện quy định an toàn: Có đủ trang bị an toàn, hướng dẫn sử dụng quy trình vận hành, an toàn hệ thống cơ khí, điện, hóa và vận hành không tải, có tải... 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
	- Dụng cụ, thiết bị, máy hóa chất phải được che chắn an toàn, có đầy bảng hướng dẫn sử dụng, vận hành và nội quy an toàn theo quy định.

	- Đảm bảo các thông số kỹ thuật của thiết bị theo tiêu chuẩn, đầy đủ chỉ tiêu an toàn về điện, cơ khí, hóa chất, hệ thống áp lực, thủy lực, bôi trơn, làm mát... 

	- Vị trí sắp xếp các thiết bị gọn gàng, hợp lý, thuận tiện phù hợp với mặt bằng diện tích phòng thí nghiệm và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường lao động.

	- Chế độ kiểm tra thường xuyên, nghiêm túc việc thực hiện quy định an toàn lao động trong quá trình vận hành thiết bị chạy không tải, có tải.

	- Bảo dưỡng, vệ sinh dụng cụ thiết bị theo quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

	- Quan sát, bố trí trang bị an toàn cho thiết bị, phổ biến, hướng dẫn phương pháp sử dụng, quy trình vận hành, nội quy an toàn theo quy định.
	

	- Theo dõi, kiểm tra thông số kỹ thuật, chỉ tiêu an toàn hệ thống điện, cơ khí, hóa chất, áp lực, thủy lực, bôi trơn, làm mát...của thiết bị. 
	

	- Bố trí, sắp xếp, lựa chọn các thiết bị gọn gàng, hợp lý, thuận tiện phù hợp điều kiện hoạt động của phòng thí  nghiệm, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường lao động. 
	

	- Theo dõi, kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn trong quá trình vận hành thiết bị chạy không tải, có tải theo quy định.
	

	- Kiểm tra, bảo dưỡng vệ sinh dụng cụ thiết bị theo quy định.
	


2. Kiến thức

	- An toàn vệ sinh môi trường lao động.

	- Nội dung quy định về trang bị bảo hộ lao động trong phòng thí nghiệm.

	- Kỹ thuật an toàn vệ sinh phòng thí nghiệm.

	- Biện pháp an toàn đối với từng thiết bị phòng thí nghiệm.

	- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, công dụng, phạm vi sử dụng của dụng cụ, thiết bị.

	- Các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật vận hành không tải, có tải của thiết bị.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	- Tài liệu quy định an toàn vệ sinh môi trường lao động phòng thí nghiệm.

	- Nội dung quy định về trang bị bảo hộ lao động trong phòng thí nghiệm.

	- Tài liệu kỹ thuật an toàn vệ sinh phòng thí nghiệm.

	- Tài liệu chi tiết danh mục trang thiết bị phòng thí nghiệm. 

	- Tài liệu chi tiết đối với từng thiết bị: Hồ sơ, bản vẽ, cấu tạo nguyên lý làm việc phạm vi sử dụng ... 




V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Dụng cụ, trang thiết bị phòng thí nghiệm  được trang bị an toàn vệ sinh đầy đủ, hợp lý theo tiêu chuẩn quy định.
	- Kiểm tra kỹ thuật an toàn đối với từng thiết bị, so sánh với chỉ tiêu kỹ thuật quy định.

	-  Hệ thống điện, cơ khí, hóa chất, áp lực, thủy lực, bôi trơn, làm mát.. của thiết bị luôn đảm bảo an toàn, sẵn sàng hoạt động.
	- Kiểm tra các bộ phận: Điện, cơ  khí, hóa chất, áp lực, thủy lực, bôi trơn, làm mát..so sánh với chỉ tiêu kỹ thuật quy định.

	- Đảm bảo các biện pháp bảo dưỡng, vệ sinh được thực hiện thường xuyên, định kỳ phù hợp với từng  dụng cụ, thiết bị. 
	- Theo dõi quá trình kiểm tra bảo dưỡng, vệ sinh dụng cụ thiết bị.

	- Ổn định các thông số kỹ thuật của thiết bị trong quá trình vận hành không tải, có tải, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường lao động. Nâng cao hiệu suất của thiết bị.
	- Quan sát, theo dõi thực tế hiện trường kết hợp so sánh hồ sơ, bản vẽ, mặt bằng để kết luận mức độ an toàn của các thiết bị.

	- Thực hiện quy định an toàn các thiết bị là điều kiện bắt  đối với người lao động nhằm nâng cao hiệu suất thiết bị đảm bảo an toàn và cải thiện điều kiện làm việc.
	- Kiểm tra nhận thức của người lao động trong quá trình sử dụng vận hành thiết bị.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Thực hiện biện pháp an toàn khi làm việc
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: T5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Làm việc trong phòng thí nghiệm người lao động cần được trang bị bảo hộ lao động, thực hiện các biện pháp an toàn, vệ sinh khi thao tác vận hành các dụng cụ thiết bị hóa chất, thiết bị điện, cơ khí, biện pháp phòng chống cháy nổ, độc hại của hóa chất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
	- Trang bị đầy đủ, dụng cụ, phương tiện, thiết bị bảo hộ lao động cho người, thiết bị, phù hợp với điều kiện làm việc, đúng theo tiêu chuẩn quy định.

	- Thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu cần được bố trí sắp xếp hợp lý, an toàn, có hướng dẫn sử dụng, đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm.

	- Thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình sử dụng, vận chuyển hóa chất, vận hành thiết bị điện, cơ khí, hóa chất...

	- Thực hiện các biện pháp phòng chống nguy cơ cháy nổ, độc hại của hóa chất và  thực hiện vệ sinh môi trường lao động phòng thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
 1. Kỹ năng

	- Chuẩn bị, phân phối, hướng dẫn sử dụng trang bị bảo hộ lao động cần được đáp ứng với nội dung, tính chất từng công việc, đúng yêu cầu kỹ thuật an toàn, vệ sinh phòng thí nghiệm.

	- Quan sát diện tích mặt bằng thực tế để sắp xếp, bố trí vị trí dụng cụ, thiết bị, hợp lý, thuận tiện, an toàn. 

	- Chuẩn bị chi tiết, đầy đủ các biện pháp an toàn khi sử dụng, vận chuyển hóa chất, vận hành các thiết bi, đồng thời tăng cường khả năng phán đoán tình huống mất an toàn có thể xảy ra.

	- Chuẩn bị tốt các biện pháp phòng chống nguy cơ cháy nổ, độc hại khi sử dụng hóa chất và áp dụng hiệu quả đối với những tình huống tai nạn xảy ra.


2. Kiến thức

	- Trang bị bảo hộ lao động.

	- Quản lý, bố trí sắp xếp vật tư trang thiết bị.

	- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị theo dõi, kiểm tra an toàn

	- Biện pháp phòng chống cháy nổ độc hại khi sử dụng hóa chất

	- Công dụng, phạm vi sử dụng các thiết bị phòng thí nghiệm


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	- Tài liệu về trang bị bảo hộ lao động phòng thí nghiệm.

	- Tài liệu quy định về an toàn vệ sinh môi trường lao động.

	- Tài liệu kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm.

	- Tài liệu quy định an toàn khi sử dụng và vận chuyển hóa chất.

	- Danh mục, hồ sơ, lý lịch các dụng cụ thiết bị phòng thí nghiệm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện các biện pháp an toàn đầy đủ, đúng tiêu chuẩn quy định, phù hợp với tính chất kỹ thuật của từng nôi dung công việc và thiết bị.
	- Kiểm tra giám sát việc thực hiện trang bị bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn,  của  người lao động. 

	- Đảm bảo giữ an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng, vận chuyển hóa chất, tránh được sự cố, tai nạn có thể xảy ra trong quá trình vận hành các thiết bị điện, cơ khí, hóa chất. 
	- Theo dõi, kiểm tra các bước thao tác sử dụng, vận chuyển hóa chất và vận hành các thiết bị. tổng hợp số vụ tai nạn, sự cố xảy ra để so sánh với chỉ tiêu đề ra.

	- Từ cơ sở kinh nghiệm đã được đúc kết, biện pháp an toàn đã được xây dựng, kiên quyết ngăn chặn nguy cơ cháy nổ, độc hại do  hóa chất gây ra.
	- Xem xét hiệu quả các biện pháp, kinh nghiệm phòng chống cháy, nổ, độc hại áp dụng vào thực tế.

	- Phòng tránh được nguy cơ xảy ra tai nạn cho người và thiết bị trong phòng thí nghiệm.
	- Theo dõi, đánh giá việc thực của người lao động so sánh với quy định. 

	- Thực hiện biện pháp an toàn khi làm việc là trách nhiệm của người lao động cần phải được thường xuyên, liên tục trong khi làm việc.
	- Kiểm tra việc thực hiện của người lao động trong quá trình làm việc. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Sơ cứu người bị tai nạn lao động
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: T6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nội dung các bước thực hiện công việc sơ cứu người bị tai nạn lao động gồm: Xác định sơ bộ nguyên nhân, đưa nạn nhân ra khỏi nguồn gây tai nạn, đánh giá chung tình trạng bệnh nhân, chuẩn bị sơ cứu, cấp cứu và chuyển nạn nhân đến bộ phận y tế.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
	- Nhanh  chóng xử lý nguyên nhân gây tai nạn, khẩn trương kịp thời đưa nạn nhân ra khỏi nguồn gây tai nạn lao động đảm bảo an toàn không để nạn nhân bị thêm  tai nạn tiếp theo. 

	- Đánh giá chung tình trạng bệnh nhân, từ đó xác định được loại chấn thương, mức độ chấn thương để chuẩn bị  dụng cụ, thuốc cứu thương phù hợp tình trạng tai nạn.

	- Thực hiện sơ cứu bằng các biện pháp cụ thể phù hợp với tình trạng sức khỏe, với từng loại tai nạn lao động . 

	- Xác định mức tổn thương theo cấp độ, tiếp tục thực hiện các biện pháp sơ cứu và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
	- Quan sát hiện trường, phát hiện, xử lý loại bỏ nguyên nhân gây tai nạn. Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nguồn gây tai nạn lao động. 

	- Phân biệt được loại tổn thương, mức độ tổn thương, từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá chung về tình trạng sức khỏe của nạn nhân.

	- Bằng những phương pháp sơ cứu phối hợp với các thao tác quy định, thực hiện sơ cứu người bị tai nạn.

	- Phân tích, đánh giá mức độ tổn thương để tiếp tục đưa ra phương pháp sơ cứu và chuyển nạn nhân đến cơ sơ y tế điều trị nếu mức độ tổn thương nặng.


2. Kiến thức

	- Kỹ thuật an toàn lao động lao động.

	- Kinh nghiệm đánh giá tình trạng, mức độ tai nạn lao động.

	- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị, phương tiện an toàn lao động.

	- Biện pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	- Tài liệu về trang bị bảo hộ lao động phòng thí nghiệm.

	- Hướng dẫn sử dụng các dụng cụ, phương tiện an toàn trong lao động.

	- Tài liệu kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm.

	- Tài liệu quy định an toàn khi sử dụng và vận chuyển hóa chất.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện các biện pháp sơ cứu, cấp cứu người bị tai nạn lao động phải nhanh chóng, kịp  thời, đúng quy định.
	- Kiểm tra nhận thức về thực hiện các biện pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động.

	- Đảm bảo giữ gìn an toàn, tính mạng cho người lao động không may bị tai nạn trong quá trình làm việc
	- Quan sát, theo dõi thực tế hiện trường, tình trạng sức khỏe người bị  tai nạn để thực hiện những biện pháp sơ cứu kịp thời.

	- Thực hiện các biện pháp sơ cứu, cấp cứu kịp thời, khẩn trương không để người bị tai nạn  tiếp tục bị năng thêm. Đánh giá mức độ tại nạn tiếp tục điều trị.
	- Theo dõi việc thực hiện các bước thao tác, sử dụng dụng cụ, phương tiện  sơ cứu người bị tai nạn.    

	- Giảm đến mức tối đa mức độ tổn  thương và nguy cơ liên quan đến tính mạng người lao động khi bị tai nạn. 
	- Xem xét mức độ tổn thương, tiếp tục sơ cứu và thực hiện phương pháp điều trị  phù hợp.

	- Thực hiện các biện pháp sơ cứu, cấp cứu cần có sự phối hợp của  mọi người, kết hợp với việc sử dụng thao tác dụng cụ phương tiện đảm bảo hiệu quả cao nhất. 
	- Quan sát sự phối hợp của mọi người trong khi thực hiện sơ cứu.

- Xem xét sự chuẩn bị, sử dụng phương tiện, dụng cụ phục vụ cho việc sơ cứu. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Hướng dẫn an toàn lao động trước khi làm việc 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: T7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Để đảm bảo an toàn, trước khi làm việc người lao động phải được: Trang bị bảo hộ lao động, hướng dẫn thực hiện an toàn khi sử dụng cụ, thiết bị, hóa chất, điện, cơ khí, bố trí sắp xếp thiết bị nguyên vật liệu và an toàn vệ sinh môi trường lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
	- Hướng dẫn sử dụng trang bị, dụng cụ, phương tiện bảo hộ lao động theo quy định trước khi làm việc.

	- Hướng dẫn Thực hiện an toàn khi sử dụng dụng cụ, vận hành các thiết bị hóa chất, cơ khí, điện...theo tiêu chuẩn quy định an toàn vệ sinh lao động.

	- Hướng dẫn sử dụng, bảo quản các loại  hóa chất, phổ biến biện pháp phòng ngừa độc hại, nguy cơ tai nạn cháy, nổ, bỏng do hóa chất.

	- Hướng dẫn bố trí sắp xếp các dụng cụ, thiết bị cơ lý, hóa chất nguyên vật liệu hợp lý, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường lao động phòng thí nghiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
	- Hướng dẫn trang bị bảo hộ lao động và sử dụng phương tiện bảo hộ lao động khi làm việc trong phòng thí nghiệm.

	- Phổ biến việc thực hiện các biện pháp an toàn, nội quy sử dụng, vận hành thiết bị cơ lý, hóa chất điện, cơ khí.

	- Hướng dẫn phân loại, sử dụng các loại hóa chất, phổ biến, truyền đạt nội dung các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống độc hại, nguy cơ cháy, nổ, bỏng do hóa chất.

	- Quan sát diện tích mặt bằng phòng thí nghiệm, hướng dẫn bố trí, sắp xếp dụng cụ, thiết bị cơ lý hóa, nguyên vật liệu đảm bảo an toàn theo quy định. 


2. Kiến thức

	- Kỹ thuật an toàn lao động.

	-Thao tác vận hành các thiết bị cơ khí, điện, cơ lý hóa phòng thí nghiệm và sử dụng dụng cụ phân tích cơ lý, hóa.  

	- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị, phương tiện, trang bị an toàn lao động.

	- Sử dụng, vận chuyển, bảo quản các loại hóa chất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	- Tài liệu về trang bị bảo hộ lao động phòng thí nghiệm.

	- Hướng dẫn sử dụng các dụng cụ, phương tiện an toàn trong lao động.

	- Tài liệu kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm.

	- Tài liệu quy định an toàn khi sử dụng và vận chuyển hóa chất.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hướng dẫn thực hiện trang bị bảo hộ an toàn vệ sinh cho người lao động trước khi làm việc đúng quy định.
	-Theo dõi nội dung, hình thức hướng dẫn trên cơ sở đánh giá việc thực hiện biện pháp an toàn của người lao động trước khi làm việc.

	- Đảm bảo giữ gìn an toàn cho người, thiết bị trước khi làm việc.
	- Kiểm tra, nhận thức, sự chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh của người lao động trước khi làm việc.

	- Hướng dẫn thực hiện an toàn trước khi làm việc để khẳng định ngăn ngừa, phòng chống tai nạn là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. 
	- Kiểm tra việc hướng dẫn và theo dõi quá trình thực hiện để đánh giá mức độ an toàn của người lao động trước khi làm việc.

	- Đảm bảo cho người lao động luôn thoải mái, tự tin làm việc đạt hiệu quả cao.
	- Đánh giá sự ổn định của thiết bị và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động.

	- Việc tổ chức, hướng dẫn phải có sự phối hợp một cách bài bản giữa người quản lý lao động và người lao động. 
	- Theo dõi quá trình hướng dẫn và đánh giá nhận thức của người lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: U1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Điều tra thị trường, tính toán năng lực thiết bị, trình độ công nghệ, thương hiệu, khả năng đầu tư...Để xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điều tra, khảo sát thị trường cần tiến hành cẩn thận, nghiêm túc, đầy đủ các vùng miền.

- Tính toán, xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp phải đảm bảo cân đối năng lực thiết bị, con người, trình độ công nghệ, khả năng đầu tư, thương hiệu của doanh nghiệp và phải theo qui hoạch phát triển ngành nghề chung của đất nước.  
- Việc trình duyệt cấp có thẩm quyền cần phải tuân thủ theo đúng qui định và đảm bảo thời gian tiến độ hợp lý.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Biết phương pháp điều tra, đánh giá.

- Phương pháp tính toán, phân tích. 

- Lập kế hoạch.

- Báo cáo, trình duyệt. 

- Cập nhật và lưu trữ thành thạo, chính xác.

2. Kiến thức 

- Phương pháp điều tra, khảo sát.

- Tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp.

- Phương pháp tính toán xây dựng kế hoạch.

- Qui trình gửi trình duyệt.
- Nguyên tắc lưu trữ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

- Kế hoạch lợi nhuận.

- Tiêu chuẩn Nhà nước và tiêu chuẩn Quốc tế về nghề nghiệp phát triển.

- Tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp.

- Các dụng cụ, trang bị để điều tra, kháo sát, tìm tài liệu cần: Máy vi tính, bút, giấy, các thiết bị ghi âm, ghi hình, phương tiện đi lại…

-Tủ, cặp đựng tài liệu, hồ sơ lưu trữ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Điều tra thị trường phải cẩn thận, nghiêm túc, đầy đủ các vùng miền
- Điêu tra khảo sát thị trường: Quan sát thực tế và sử dụng các phương pháp thu thập thông tin, phỏng vấn...

- Tính toán năng lực thiết bị, con người, trình độ công nghệ, thương hiệu, khả năng đầu tư...phải tính đến tất cả các yếu tố ảnh hưởng và suất đầu tư nhỏ nhất. 

- Kiểm tra, xem xét lại các tài liệu, hồ sơ điều tra thị trường.

- Kiểm tra phương pháp tính và kết quả.

- Xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp.

- Đối chiếu với các điều kiện công nghệ, thiết bị, môi trường sản xuất và điều kiện đầu tư của doanh nghiệp.

- Trình duyệt cấp có thẩm quyền phải theo đúng thủ tục.

- Đối chiếu với quy trình, thủ tục đăng ký ngành nghề phát triển.

	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Cập nhật kỹ thuật, quy trình phân tích mới
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: U2 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm kiếm tài liệu, khảo sát thực tế để cập nhật kịp thời kỹ thuật và công nghệ mới của nghề phân tích Cơ lý, hóa xi măng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Việc tìm kiếm tài liệu phải đảm bảo đầy đủ, mới. Khảo sát các cơ cở phải đáp ứng được có trình độ công nghệ, kỹ thuật tiên.

- Tổ chức hội thảo rộng rãi, đầy đủ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phân tích, lấy ý kiến chuyên gia cần phải phân tích và cập nhật được các vấn đề kỹ thuật và công nghệ mới. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Biết cách tra cứu tài liệu và phương pháp điều tra, thống kê.

- Quan sát, đánh giá.

- Thảo luận nhóm.

- Tổng hợp và đánh giá các vấn đề kỹ thuật và công nghệ mới.

- Cập nhật và lưu trữ thành thạo, chính xác.

2. Kiến thức 

- Qui trình công nghệ phân tích tính chất vật liệu.

- Kỹ thuật phân tích Cơ lý, hóa vật liệu.

- Phương pháp điều tra xử lý số liệu.

-Thiết bị kỹ thuật phân tích 

- Nguyên tắc lưu trữ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hồ sơ về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hiện có.

- Các dụng cụ, trang bị để điều tra, kháo sát, tìm tài liệucần: Máy vi tính, bút, giấy, các thiết bị ghi âm, ghi hình, phương tiện đi lại…

- Các Hồ sơ, tài liệu về công nghệ, bản vẽ…

- Hội trường, âm thanh, loa đài, máy chiếu...

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Tìm tài liệu, tham quan, trao đổi với các cơ sở phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ thời gian.
- Quan sát, ghi chép việc thực hiện công việc, đối chiếu với các tài liệu về kỹ thuật và công nghệ mới.
- Xác định đúng các thiết bị kỹ thuật và công nghệ mới, hiện đại chưa có hoặc ít có trong doanh nghiệp trong nước.

- Kiểm tra và xem xét các tài liệu, hồ sơ công nghệ, thiết bị xem có mới , chưa có hoặc mới có rất ít cơ sở sử dụng.

- Cập nhật công nghệ và thiết bị kỹ thuật mới phải đảm bảo đúng và chính xác. 

- Đối chiếu với công nghệ, thiết bị kỹ thuật đang sử dụng phổ biến trên thị trường. 


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Học tập, bồi dưỡng chuyên môn

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: U3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn để mở rộng, phát triển nghề nghiệp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mục tiêu học tập được xác định đúng, đầy đủ theo tiêu chuẩn nghề nghiệp.

- Kết quả khóa học đạt chuẩn theo qui định của nghề.

- Kiến thức được vận dụng phù hợp đúng vị trí chức danh công việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Định hướng.

- Lập kế hoạch
- Lĩnh hội.

- Nghiên cứu.

- Vận dụng kiến thức đã học.
2. Kiến thức 

- Tiêu chuẩn qui định của nghề.

- Kiến thức chuyên môn của nghề.

- Nội dung chương trình học tập.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tài liệu qui định về tiêu chuẩn của nghề.

- Tài liệu chuyên môn, dụng cụ học tập.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn được thực hiện theo đúng trình tự qui định.

- Giám sát quá trình thực hiện, đối chiếu với qui định.

- Mục tiêu học tập được xác định đúng, đầy đủ theo tiêu chuẩn nghề nghiệp.
- Giám sát việc xác định mục tiêu học tập đối chiếu theo tiêu chuẩn của nghề.

- Kết quả khóa học đạt chuẩn theo qui định của nghề.

- Kiểm tra kết quả đối chiếu với qui định.

- Kiến thức được vận dụng phù hợp đúng vị trí chức danh công việc. 
- Kiểm tra việc thực hiện và đối chiếu với vị trí chức danh công việc.


	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Đào tạo người mới vào nghề
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: U4 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, rèn tác phong công nghiệp, nội quy kỷ luật lao động và hướng dẫn tay nghề cho người thợ mới vào nghề.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Việc lập kế hoạch đào tạo cho người mới vào nghề phải đầy đủ, kịp thời, đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, tay nghề, tư cách đạo đức, tác phong công nghiệp và cả các kiến thức liên quan...đảm bảo được trình độ tay nghề theo tiêu chuẩn, đồng thời phải đáp ứng được tiến độ kế hoạch đặt ra.

- Công tác kiểm tra, đánh giá phải đảm báo chính xác, trung thực, khách quan, đạt yêu cầu đề ra.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- NhËn biÕt tÝnh hîp ph¸p cña c¸c tµi liÖu, quyÕt ®Þnh.
- Lập kế hoạch.
- Kỹ năng sư phạm.

- Hiểu biết về Luật lao động.

-Tay nghề thành thạo.

- Quan sát, đánh giá, kiểm tra.

2. Kiến thức 

- V¨n b¶n ph¸p quy vµ c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc, ®¬n vÞvề công tác đào tạo thợ mới. Tiªu chuÈn kü n¨ng nghÒ Quèc gia.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o.

- Lý thuyÕt chuyªn m«n nghÒ.
- Quy ph¹m vÒ kiÓm tra ®¸nh gi¸.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
 - C¸c v¨n b¶n, quyÕt ®Þnh.

 - Kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo.

 - §Ò c­¬ng và các giáo trình ®µo t¹o.

 - GiÊy, bót, máy vi tính.

 - Tiêu chuẩn bậc thợ .

 - Nội quy kỷ luật lao động của doanh nghiệp.
 - VËt t­, vËt liÖu, dông cô chuyên môn...

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- TiÕp nhËn c«ng t¸c đào tạo thợ mới vào nghề phải đảm bảo chất lượng đầu vào theo qui định.

- Đối chiếu với các tài liệu, văn bản, các qui định của Nhà nước, của đơn vị về công tác đào tạo thợ mới.
- Việc lập kế hoạch đào tạo phải theo chương trình chuẩn của Bộ LĐTB&XH.

- Đối chiếu với các qui định về khung chương trình đào tạo. 

- Båi d­ìng lý thuyÕt chuyên mônvà các kiến thức liên quan theo chương trình đào tạo chuẩn và theo yêu cầu của đơn vị.

- Đối chiếu với các qui định về chương trình đào tạo, các qui định đối với ngành nghề đào tạo.
- Hướng dẫn và kiểm tra đánh giá tay nghÒ cho thî mới theo qui định chung của Nhà nước.

- Đối chiếu với Qui chế thi, kiểm tra và các qui định sát hạch nghề.

	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Tham gia nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: U5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Điều tra thị trường, tính toán năng lực thiết bị, trình độ công nghệ, khả năng đầu tư... Để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điều tra, khảo sát thị trường cần tiến hành cẩn thận, nghiêm túc, đầy đủ các vùng miền.

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cần phải tính toán đầy đủ các yếu tố: Năng lực thiết bị, con người, trình độ công nghệ, khả năng đầu tư, suất đầu tư, kế hoạch lợi nhuận...

- Việc trình duyệt cấp có thẩm quyền cần phải tuân thủ theo đúng qui định và đảm bảo tiến độ kịp thời, hiệu quả.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Biết phương pháp điều tra, đánh giá.

- Phương pháp tính toán, phân tích. 

- Lập kế hoạch.

- Báo cáo, trình duyệt. 

- Cập nhật và lưu trữ thành thạo, chính xác.

2. Kiến thức 

- Phương pháp điều tra, khảo sát.

- Tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp.

- Tiêu chuẩn Nhà nước và cơ sở của sản phẩm mới.

- Phương pháp tính toán xây dựng kế hoạch.

- Qui trình gửi trình duyệt.

- Nguyên tắc lưu trữ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các dụng cụ, trang bị để điều tra, kháo sát, tìm tài liệucần: Máy vi tính, bút, giấy, các thiết bị ghi âm, ghi hình, phương tiện đi lại…

- Các Hồ sơ, tài liệu về công nghệ, lý lịch thiết bị của doanh nghiệp. 

- Các Quyết định, Dự án đầu tư... sản phẩm mới của các cấp, ngành.

- Tiêu chuẩn Nhà nước, tiêu chuẩn Quốc tế và tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp..

- Phương tiện, dụng cụ nghiên cứu.

-Tủ, cặp đựng tài liệu, hồ sơ lưu trữ.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Điều tra thị trường phải cẩn thận, nghiêm túc, đầy đủ các vùng miền.
- Điêu tra khảo sát thị trường: Quan sát thực tế và sử dụng các phương pháp thu thập thông tin, phỏng vấn...

- Tính toán năng lực thiết bị, con người, trình độ công nghệ, khả năng đầu tư...phải tính đến tất cả các yếu tố ảnh hưởng và suất đầu tư nhỏ nhất. 
- Kiểm tra, xem xét lại các tài liệu, hồ sơ điều tra thị trường.

- Kiểm tra phương pháp tính và kết quả.

- Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm mới phải phù hợp với thị trường, tính khả thi cao.

- Đối chiếu với các điều kiện công nghệ, thiết bị và điều kiện môi trường sản xuất và đầu tư của doanh nghiệp.

- Trình duyệt cấp có thẩm quyền phải theo đúng thủ tục.

- Đối chiếu với quy trình, thủ tục đăng ký phát triển sản phẩm mới.

	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC: Tham gia nghiên cứu phương pháp thử nghiệm mới.
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: U6 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phân tích đánh giá phương pháp thử nghiệm hiện có đồng thời nghiên cứu, tìm tòi phương pháp thử nghiệm mới để đưa vào sử dụng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điều tra, khảo sát các cơ sở cần tiến hành cẩn thận, nghiêm túc, trên cơ sở hồ sơ tài liệu về các phương pháp thử nghiệm mới hiện có.

- Việc tính toán, nghiên cứu phương pháp thử nghiệm mới để đưa vào sử dụng phải theo tiêu chuẩn Quốc tế, Nhà nước và Ngành về các phương pháp thử nghiệm.

- Tổ chức hội thảo rộng rãi, đầy đủ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phân tích, lấy ý kiến chuyên gia cần phải phân tích và cập nhật được các phương pháp thử nghiệm mới. 

- Việc trình duyệt cấp có thẩm quyền cần phải tuân thủ theo đúng qui định và đảm bảo kịp thời, hiệu quả.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Biết phương pháp điều tra, đánh giá.

- Phương pháp tính toán, phân tích. 

- Thảo luận nhóm.

- Báo cáo, trình duyệt. 

- Cập nhật và lưu trữ thành thạo, chính xác.

2. Kiến thức 

- Phương pháp điều tra, khảo sát.

- Tiêu chuẩn Nhà nước và cơ sở về các phương pháp thử nghiệm.

- Phương pháp nghiên cứu, tính toán.

- Chuyên môn về các phương pháp thử nghiệm.

- Qui trình gửi trình duyệt.

- Nguyên tắc lưu trữ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các dụng cụ, trang bị để điều tra, kháo sát, tìm tài liệu cần: Máy vi tính, bút, giấy, các thiết bị ghi âm, ghi hình, phương tiện đi lại…

- Các Hồ sơ, tài liệu về công nghệ, lý lịch thiết bị của doanh nghiệp. 

- Tiêu chuẩn Quốc tế, Nhà nước và cơ sở về các phương pháp thử nghiệm.

- Các tài liệu tiêu chuẩn về các phương pháp thử nghiệm.

- Phương tiện, dụng cụ nghiên cứu.

- Hội trường, âm thanh, loa đài, máy chiếu...

- Tủ, cặp đựng tài liệu, hồ sơ lưu trữ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Việc điều tra, khảo sát các cơ sở phân tích, thí nghiệm, các cơ sở nghiên cứu công nghệ mới phải thực hiện đầy đủ vàcẩn thận kỹ lưỡng .
- Quan sát, ghi chép việc thực hiện công việc, đối chiếu với các tài liệu khảo sát về các phương pháp thử nghiệm.
- Tính toán, nghiên cứu phương pháp thử nghiệm mới để đưa vào sử dụng, phải đáp ứng được năng suất, hiệu quả cao hơn.

- Kiểm tra, xem xét lại các tài liệu, hồ sơ điều tra thị trường.

- Kiểm tra phương pháp tính và hiệu quả đạt được.

- Hội thảo, lấy ý kiến các chuyên gia đảm bảo đúng chuyên ngành, có uy tín.

- Kiểm tra, xem xét hồ sơ, tài liệu về các phương pháp thử nghiệm.
- Đối chiếu với các khảo sát thực tế các chuyên gia.
- Trình duyệt cấp có thẩm quyền phải theo đúng thủ tục.

- Đối chiếu với quy trình, thủ tục đăng ký phát triển sản phẩm mới.
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